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BAN CHỈ ĐẠO BIÊN SOẠN

1. Đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo 
Tring ương, Trưởng Ban Chỉ đạo;

2. Đồng chí Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Pió Trưởng Ban Chỉ đạo;

3. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và 
lào tạp, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo;

4. ỊĐổng chi Lê Hải An|, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
ÍỊO, Pió Trưởng Ban chỉ đạo;

5. Đồng chí Mai Văn Chinh, ủy viên Trung ương Đảng, 
Bió tríởng Ban Tổ chức Trung ương, Thành viên;

6. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, ủy viên Trung ương 
làng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân 
\iệt Nam, Bộ Quốc phòng, Thành viên;

7. Đồng chí Nguyên Vốn Thành, ủy viên Trung ương 
lảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thành viên;

8. Đồng chí Triệu Vàn Cường, Thứ trường Bộ Nội vụ, 
Thành viên;

9. Đổng chí Huỳnh Quang Hải, Thứ trưởng Bộ Tài chính, 
'hành viên;

1C Đồng chí Nguyễn Tất Giáp, Phó Giám đốc Học viện 
(hình trị quốc gia Hồ Chí Minh, Thành viên;

11 Đồng chí Phạm Vốn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm 
íhca kọc xã hội Việt.Nam, Thành viên;

12 Đồng chí Nguyên Hổng Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục 
ỉạy nfhề, Bộ Lao động - Thương binh .và Xả hội, Thành viên.

Theo Quyết định sô' 165-QĐ/BTGTW ngày 06/6/2016, số 
120í-QĐ/BTGTW ngày 05/4/2018, số 1861 -QĐ/BTGTV/ ngày 

04/01/2019 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đẳng)
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- PGS.TS. Ngô Tuấn Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng - Chiủ bitiên
- PGS.TS. Phạm Văn Dũng, Phó Chủ tịch Hội đồntg
- PGS.TS. Đoàn Xuân Thủy, Thư ký chuyên môn
- GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn
- Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Minh Khải
- PGS.TS. Nguyễn Khắc Thanh
- GS.TS. Phạm Quang Phan
- PGS.TS. Vũ Thanh Sơn
- PGS.TS. Tô Đức Hạnh
- PGS.TS. Nguyển Minh Tuấn
- TS. Trần Kim Hải
- TS. Nguyễn Hổng cử
- Đào Mai Phương, Thư ký hành chính.

HỘI ĐỒNG BIÊN SOẠN
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L Ờ I N H À  X U Ấ T  B Ả N

Thực hiện cốc nghị quyết của Đảng về đổi mới căn bản, 
Đàn diện giáo dục và đào tạo đốp ứng yêu cầu của thòi kỳ 
lôcg nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngày 28/3/2014 Ban 
3í chư Trung ương Đảng ban hành Kết luận số 94-KL/TW “về 
àệc tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ 
iicng giáo dục quốc dân”. Kết luận 8ố 94-KL/TW khẳng 
iịrh, đổi mới việc học tập (bao gồm cả nội dung, chương 
arìih, phương phấp giảng dạy, xây dựng đội ngũ giáo viên...) 
lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân có tầm 
quan trọng chiến lược; đổng thòi yêu. cầu đổi .mói. việc học 
tậ) lý ỉuận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân phải 
tạc bước tiến mới, có kết quả, chất lượng cao hơn, góp phần 
làn cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và 
chàng lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong 
đa song xã hội; bảo đảm thế hệ trẻ Việt Nam luôn trùng 
think với mục tiêu, lý tưỏng của Đảng và với chế độ xã hội 
chi nghĩa.

Dưới sự chủ trì của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, trực tiếp là Ban Chỉ đạo biên soạn 
chương trình, giáo trình lý luận chính trị, trong những năm qua,
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việc tổ chức biên soạn bộ giáo trình các môn lý luậm :chu'nnh 
trị được thực hiện nghiêm túc, công phu, cẩn trọirug vvới 
nguyên tắc cần phân định rõ nội dung của từng đối t'Aí(Ợnng 
học, từng cấp học, bậc học, tránh trùng lắp, đồng thờii baảo 
đảm tính liên thông. Phương châm của đổi mới việc họ*c tậập 
lý luận chính trị là cùng với đổi mới về nội dung phải điồnng 
thài đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập theo hiưrônng 
sinh động, mềm dẻo, phừ hợp với thực tiễn cũng niiiư đđối 
tượng học tập; tạo được sự hứng thú và có trách nhiệim <cbho 
người dạy, người học. Đốỉ với sinh viên đại học hệ kihíônng 
chuyên lý ỉuận chính trị, phải xây dựng các bài ggiỉảnng 
chung, tổng hợp các vấn đề cơ bản nhất về chủ nghĩa Máácc - 
Lênin, trọng tâm là về ¿hủ nghĩa duy vật biện chứng,, cchhủ 
nghĩa duy vật lịch sử, gắn với tư tưỏng Hồ Chí Minh vèà cchhủ 
trương, đường lốỉ của Đảng. Sinh viên hệ chuyên lý luiậận 
chính trị cần học tập các kiến thức s&u rộng, đẫy đủ hiơun, 
phừ hợp với yêu cầu đào tạo.

Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã kế  tỉhùừa 
nội dung các giáo trình do Hội đổng Trung ương chỉỉ <đăạo 
biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học M átc: - 
Lênin, tư tưỏng Hổ Chí Minh và Bộ Giáo dục và Đào tíạco t tổ 
chức biên soạn. Đồng thòi, Ban Chi đạo, tập thể tác giiả đđã 
tiếp thu các ý kiến góp ý của nhiều tập thể cũng nlhuí cáác 
nhà khoa học, giảng viên các trưòng đại học tronig cầ nuíớốc. 
Cho đến nay, về cơ bản bộ giáo trình đã hoàn thành  v/iệệc 
biên soạn theo những tiêu chí đề ra. Nhằm cung cấp t àii líiệệu 
giảng dạy, học tập cho giảng viên, sinh viên các Itrưòinfg đđại 
học theo chương trình mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo phôn lnợợp 
với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xưất bảin bbộ
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giá» trình lý luận chính trị dành cho bậc đại học hệ chuyên 
\à lhcng chuyên lý luận chính trị, gồm 5 môn:

- Giáo trình Triết học Mác - Lênin
- Giáo trình Kinh tế  chính trị Mác - Lênin
- Giáo trình Chủ nghĩa xả hội khoa học
- Giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sẩn Việt Nam.
MỊc dù đã có nhiều cô' gắng trong quá trình tổ chức biên 

»ại, ũếp thu các ý kiến góp ý để hoàn thiện bản thảo và 
XIâr, bản, song do nhiều lý do chủ quan và khách quan, bộ 
gá( trinh chắc chắn khó tránh khỏi những hạn chế, thiếu 
ót, cần được tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa và cập nhật. Rất 
noig nhận được các ý kiến góp ý của bạn đọc để bộ giáo 
tành íược hoàn thiện hơn trong nhũng lần xuất bản sau.

Thí góp ý xin gửi về: Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục 
\à Đà» tạo, số 35 Đại cồ Việt, Hà Nội; hoặc Nhà xuất bản 
Chíih trị quốc gia Sự thật, số 6/86 Duy Tân, cầu Giấy, Hà 
ỉíội Email: 8uthat@nxbctqg.vn.

Trân trọng giới thiệu bộ giáo trình với đông đảo bạn đọc.

Tháng 6 năm 2021

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA s ự  THẬT
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Chương 1

ĐỔI TƯỢNG, PHƯƠNG P H Á P  NGHIÊN c ứ u  
VÀ CHỨC NẢNG CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

MÁC - LẺNIN

Nậi dung Chương 1 cung cấp những tri thức cơ bản về 
iự ra đời và phát triển của môn học kinh tế  chính trị Mác - 
ìêŨK về đổi tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu 
ặà chức năng của khoa học kinh tế  chính trị Mác - Lênin 
prang nhận thức cũng như trong thực tiễn. Trên cơ sỏ đó, 
poil viên hiểu được sự hình thành, phát triển nội dung 
¿boa học. của môn học ¿inh tế  chinh .trị Mốc - Ịjệnin, biết 
litte 7 nghĩa của môn học đối với bản thân khi tham gia các 
ỉoạt lộng kinh tế - x ã  hội.

I- KHÁI QUÁT S ự  HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRlỂN 
CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN

Trong dòng chảy tư  tưởng Mnb tế  của nhân loại Ịtể. tự 
¿lời ĩỳ cổ đại cho tới ngày nay, do đặc thù về trình độ 
?hát triển ứng với mỗi giai đoạn lịch sử, mỗi nền sản xuất 
tã hạ đã hình thành nhiều tư tưỏng, trường phái lý luận 
/ể kiih tế  khác nhau.
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Mặc dù có sự đa dạng về nội hàm lý luận, nội dung 
tiếp cận và đối tượng nghiên cứu riêng phản ánh trình độ 
nhận thức, lập trường tư tưởng và quan điểm lợi ích ciảa 
mỗi trường phái, song khoa học kinh tê nói chung và kh<oa 
học kinh tế  chính trị nói riêng đều có điểm chung ở clhỗ 
chúng là kết quả của quá trình không ngừng hoàn thiện. 
Các phạm trù, khái niệm khoa học với tư cách là kết qiuả 
nghiên cứu và phát triển khoa học kinh tế  chính trị ở giiai 
đoạn sau đều có sự kế thừa một cách sáng tạo trên cơ sở 
những tiền đề lý luận đã được khám phá ở giai đoạn trước 
đó, đồng thòi, dựa trên cơ sỏ kết quả tổng kết thực tiiễn 
kinh tế  - xã hội đang diễn ra. Kinh tế  chính trị Mác - 
Lênin, một trong những môn khoa học kinh tế  chính tr ị  
của nhân loại, được hình thành và phát triển theo lô)gí<c 
lịch sử như vậy.

Thuật ngữ khoa học kinh tế  chính trị được xuất hiệin <ở 
châu Âu vào năm 1615 trong tác phẩm Chuyên luận vrề 
kinh tế  chính trị (Traicté de I ’ oeconomie politique, déidné 
au Roy et à la Reyne mère du Roy) của nhà kinh tế  ngiưồì 
Pháp Autoine de Montchrétien. Trong tác phẩm này, 'tắic 
giả đề xuất môn khoa học mới - môn kinh tế  chính trị. TTuiy 
nhiên, tác phẩm này mới chỉ là phác thảo về môn học kiinih 
tế  chính trị. Tới thế kỷ XVIII, với sự xuất hiện hệ thống Hý' 
luận của nhà kinh tế  học ngưòi Anh Adam Smith, kinhi Itếi' 
chính trị chính thức trở thành môn học với các phạm ttnù,. 
khái niệm chuyên ngành. Từ đó, kinh tế  chính trị khíôngỊ 
ngừng được bổ sung, phát triển cho đến ngày nay.
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Quá trình phát triển của khoa học kinh tê chính trị 
được khái quát qua hai thời kỳ lịch sử như sau:

Thứ nhất, từ thời cổ đại đến thế kỷ XVIII.
Thứ hai, từ sau thế kỷ XVIII đến nay.
Trong thòi kỳ cổ đại, trung đại (từ thế kỷ XV về trước), 

trình độ phát triển của các nền sản xuất còn lạc hậu, chưa 
có đầy đủ những tiền đề cần thiết cho sự hình thành các lý 
luận chuyên về kinh tế. Các tư tưởng kinh tế  thường được 
thấy trong các tác phẩm triết học, luận lý.

Sang thế kỷ XV, phương thức sản xuất tư bản chủ 
nghĩa hình thành trong lòng các quốc gia Tây Âu và dần 
thay thế phương thức sản xuất phong kiến. Trình độ mới 
của sản xuất xã hội đã trỏ thành tiền đề cho sự phát triển 
lý luận kinh tế  chính trị.

Chủ nghĩa trọng thương được ghi nhận ỉà hệ thống lý 
luận kinh tế  chính trị bước đầu nghiên cứu về nền sản 
xuất tư bản chủ nghĩa.

Chủ nghĩa trọng thương hình thành và phát triển 
trong giai đoạn từ  giữa thế kỷ XV đến giữa thế kỷ XVII ỏ 
Tây Âu vói các nhà kinh tế  tiêụ biểu. ở. các. nước nhự 
Willian Stafford, Thomas Mun (Anh); Gasparo Scaruffi, 
Antonso Serra (Ý); A. Montchrétien (Pháp). Trong thòi kỳ 
này, tư bản thương nghiệp có vai trò thống trị nền kinh tế. 
Đo vậy, chủ nghĩa trọng thương dành trọng tâm vào 
nghiên cứu ỉĩnh.vực lưu thông. Chủ nghĩa trọng thương đỗ 
khái quát đúng mục đích của các nhà tư bản là tìm kiếm 
lợi nhuận. Tuy nhiên, chu righĩà 'trọng thương lý giải
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thiếu tính khoa học khi cho rằng nguồn gốc của lợi nhuận là 
từ thương nghiệp, thông qua việc mua rẻ, bán đắt.

Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản trong thời kỳ từ  
nửa cuối thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XVIII đã làm ciho 
các quan điểm của chủ nghĩa trọng thương trở nên khôing 
còn phù hợp. Lãnh vực lý luận kinh tế  chính trị trong thòi 
kỳ này được bổ sung bởi sự hình thành, phát triển của cihủ 
nghĩa trọng nông ỏ nước Pháp với các đại biểu tiêu biểu n-hư 
Pierr Boisguillebert, François Quesney, Jacques Turgot.

Chủ nghĩa trọng nông hưống việc nghiên cứu vào lĩ:nh 
vực sản xuất; từ đó đạt được bước tiến về mặt lý luận Sto 
với chủ nghĩa trọng thương khi luận giải về nhiều phaạm 
trù kinh tế  như giá trị, sản phẩm ròng, tư bản, tiền lươing, 
lợi nhuận, tái sản xuất. Đây là những đóng góp quiam 
trọng vào lý luận kinh tế  chính trị của chủ nghĩa trorug 
nông. Tuy vậy, lý luận của chủ nghĩa trọng nông cữirug 
không vượt qua được hạn chế lịch sử khi cho rằng chỉi có 
nông nghiệp mới ỉà sản xuất, từ đó lý giải các khía cạnhi Uỷ 
luận dựa trên cơ sở đặc trưng sản xuất của lĩnh vực nômg ; 
nghiệp. Sự phát triển của nền sản xuất tư  bản chủ ngfhnai 
trong thòi kỳ tiếp theo đã làm cho chủ nghĩa trọng ntồmg; 
trỏ nên lạc hậu và dần nhưòng vị trí cho lý luận kinlh Itếì 
chính trị cổ điển Anh.

Kinh tế  chính trị cổ điển Anh được hình thành và pihíátt 
triển từ cuối thế kỷ XVIII đến nửa đầu th ế  kỷ XIX, rmỏở 
đầu là các quan điểm lý luận của William Petty, tiếp «Mếm 
là A. Smith và kết thúc ỏ hệ thấng lý luận có nhiều gi ái ttrịị 
khoa học của David Ricardo.
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Kinh tế chính trị cổ điển Anh nghiên cứu các quan hệ 
kinh tế  trong quá trình tái sản xuất, trình bày một cách 
hệ thông các phạm trù  kinh tế  chính trị như phân công 
lao động, hàng hóa, giá trị, tiền tệ, giá cả, giá cả thị 
trường, tiền lương, lợi nhuận, lợi tức, địa tô, tư bản... để 
rút ra các quy luật kinh tế. Lý luận kinh tế  chính trị cổ 
điển Anh đã rú t ra kết luận giá trị là do hao phí lao động 
tạo ra, giá trị khác vối của cải... Đó là những đóng góp 
khoa học rất lớn của các đại biểu kinh tế  chính trị cổ điển 
Anh vào lĩnh vực lý luận kinh tế  chính trị của nhân loại, 
thể hiện sự phát triển vượt bậc 80 vối hệ thống lý luận 
của chủ nghĩa trọng nông.

Như vậy, kinh t ế  chính trị là môn khoa học kinh tế  
nghiên cứu các quan hệ kinh tế  để tìm ra các quy luật chi 
phối sự vận động của các hiện tượng và quá trình hoạt 
động kừth tế  của con người tương ứng với những trình độ 
phát triển nhất định của nền sản xuất xã hội.

Kể từ  sau nhũng công trình nghiên cứu của A. Smith, 
ỉỷ luận kinh tế  chính trị chia thành hai dòng chính:

- Dòng ỉý thuyết khai thác các luận điểm của A. Smith 
khối quát dựa trên cốc quan sát mang tính tâm lý, hành 
vi để xây dựng thành các lý thuyết kỉnh tế  mới; không tiếp 
tục đi sâu vào phân tích, luận giải các quan hệ xã hội 
trong nền sàn xuất. Từ đó, tạo cơ 8Ỏ cho việc xây dựng các 
1Ỳ’ thuyết kinh tế  về hành vi của người tiêu dùng; ngữời 
sản xuất hoặc các đại ỉượng lớn của nền kinh tế. Dòng lý 
thuyết riàỹ không ngừng áược bổ sung và phất triển bỏi
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rất nhiều nhà kinh tê và nhiêu trường phái lý thuyết ở các 
quốc gia châu Âu, Bắc Mỹ cho đến ngày nay.

- Dòng lý thuyết thể hiện từ D. Ricardo, kế thừa 
những giá trị trong lý luận khoa học của A. Smith, tiếp tục 
bổ sung, hoàn chỉnh nội dung luận giải về các phạm trù 
kinh tê chính trị, đi sâu phân tích các quan hệ xã hội 
trong nền sản xuất, tạo ra những giá trị lý luận khoa học 
chuẩn xác. c. Mác (1818 - 1883) đã kê thừa trực túếp 
những thành quả lý luận khoa học đó của D. Ricardo» để 
phát triển thành lý luận kinh tê chính trị mang tên ông về 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Dựa trên sự kế thừa một cách có phê phán lý luận kinh 
tế chính trị cổ điển, trực tiếp là của D. Ricardo, c. Mác đã 
xây dựng hệ thống lý luận kinh tế  chính trị mang tínhi 
cách mạng, khoa học, toàn diện về nền sản xuất tư ỉbảni 
chu nghĩa, tìm ra iihững quy luật kinh tê chi phốii sựt 
hình thành, phát triển và luận chứng vai trò lịch sử củai 
phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Cùng với c. Mác,, 
Ph. Ảngghen (1820 - 1895) cũng là ngưòi có công lao v ĩ đạii 
trong việc công bố lý luận kinh tế  chính trị, một trong b a  
bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác.

Lý luận kinh tế  chính trị của c . Mác và Ph. Ảngghem 
được thể hiện tập trung và cô đọng nhất trong bộ Tư ibảm. 
Trong bộ Tư bản, c . Mác trình bày một cách khoa họ»c Víà 
chỉnh thể các phạm trù  cơ bản của nền kinh tế  th ị tnườnịg 
tư bản chủ nghĩa như: hàng hóa, tiền tệ, tư bản, giiá trrị 
thặng dư, tích lũy, tuần hoàn, chu chuyển, lợi nhuậm, lợại 
tức, địa tô, cạnh tranh..., rút ra các quy luật kinh tê  CƠI bảm
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cũnị: như các quan hệ xã hội giữa cắc giaú cấp trong nền 
kinh tê thị trường dưới bối cảnh nền sản xuất tư bản chủ 
nghĩa, c. Mác đã tạo ra bưốc nhảy vọt về líý luận khoa học 
so vỉi D. Ricardo khi phát hiện ra tính hai mặt của lao 
độnf sản xuất hàng hóa, tạo tiền để cho việc luận giải một 
cách khoa học vể lý luận giá trị thặng dư.

Hệ thống lý luận kinh tê chính trị của c. Mác nêu trên 
được trình bày dưới hình thức các học thuyết lớn như học 
thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết tích 
lũy, iọc thuyết về lợi nhuận, học thuyết về địa tô... Với học 
thujết giá trị thặng dư nói riêng và bộ Tư bản nói chung, 
c. Aíốc đã xây dựng cơ sỏ khoa học, cách mạng cho sự 
hình thành chủ nghĩa Mác như một chỉnh thể làm nền 
tảng tư  tưỏng cho giai cấp công nhân và nhân dân lao 
động Học thuyết giá trị thặng dư của c. Mác đồng thời 
cũng là cơ sỏ khoa học luận chứng về vai trò lịch sử của 
phưrng thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Sàu khi c. Mác và Ph. Ảngghen qua đòi, V.I. Lênin 
(187Í - 1924) tiếp tục kế thừa, bổ sung, phát triển lý luận 
kinh tế  chính trị theo phương pháp , luận của c. .Mác và có 
ìhiềi đóng góp khoa học rất lớn; trong đó, nổi bật là kết quả 
Ìghiói cứu chỉ ra những đặc điểm kinh tế  của độc quyền, 
tộc qjyển nhà nước trong chủ nghĩa tư bản giai đoạn cuối 
thế kỷ XIX đầu thế  kỷ XX, những vấn đề kinh tế  chính trị 
íảa tiờ ikỳ  quá độ lên chủ nghĩa xã hội... Với ý nghĩa đó, lý 
thuyấ kinh tế  chính trị này được định danh với tên gọi kinh 
lếchiih trị Mac - Lênin
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Sau khi V.I. Lênin qua đời, các nhà nghiên cứu kinh tế  
của các đảng cộng sản trên thế giới tiếp tục nghiên cứu, bổ 
sung và phát triển kinh tế  chính trị Mác - Lênin cho đến 
ngày nay. Cùng vối lý luận của các đảng cộng sản, hiiện 
nay, trên thế giới có rất nhiều nhà kinh tế  nghiên c-ứu 
kinh tế  chính trị theo cách tiếp cận của kinh tê chính trị 
của c. Mác với nhiều công trình được công bố trên khiắp 
thế giới. Các công trình nghiên cứu đó được xếp vào nhánh  
kinh tế  chính trị mácxít (maxist - những ngưòi theo chủ  
nghĩa Mác).

Bên cạnh đó, cũng trong giai đoạn từ  th ế  kỷ XV đ ến  
thế  kỷ XIX, còn có một số lý thuyết kinh tế  chính tr ị  
của các nhà tư tưỏng xã hội chủ nghĩa không tưỡrng 
(thế kỷ XV - XIX) và kinh tế  chính trị tiểu tư sản (ciuối 
thế  kỷ XIX). Các lý thuyết này hướng vào phê phiáni 
nhũng khuyết tậ t của chủ nghĩa tư bản, song nOùìni 
chung các quan điểm dựa trên cơ sỏ tình cảm cá nhiâm,, 
chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa nhân đạo, không ch i ìrai 
được các quy ỉuật kỉnh tế  cơ bản của nền kinh tế  tỉhịị 
trường tư bản chủ nghĩa và do đó không luận chtíting* 
được vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư  bản trong <qiuáá 
trình phát triển của nhân loại.

Như vậy, kinh tế  chính trị Mác - Lê nin là một tiromgg 
nhũng dòng lý thuyết kinh tế  chính trị nằm trong đlòinÉg 
chảy tư tưỏng kinh tế  phát triển liên tục trên  th ế  fgi'ớii, 
được hình thành, xây dựng bởi c. Mác, Ph. Ảngghem v?à
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V.I. Lênin, dựa trên cơ sở kê thừa và phát triển những giá 
trị khoa học kinh tế  chính trị của nhản loại trước đó, trực 
tiếp là những giá trị khoa học của kinh tê chính trị tư sản 
cổ điển Anh. Kinh tế  chính trị Mác - Lênin có quá trình 
phát triển không ngừng kể từ giữa thê kỷ XIX đến nay. 
Kinh tế  chính trị Mác - Lênin là một môn khoa học trong 
hệ thống các môn khoa học kinh tê của nhân loại.

II- ĐỐI TƯỢNG, MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ CHÍNH TRỊ 

MÁC - LÊNIN

L Đối tượng nghiên  cứu của k inh  t ế  ch ính  tr ị  
Mác - Lê nin

Với tư  cách là một môn khoa học, kinh tế  chính trị 
Mác - Lênin có đốì tượng nghiên cứu riêng.

Trở lại lịch sử kinh tế  chính trị, trước c . Mác, ở mỗi 
1hời ký phát triển, có các hưống xác định tìm  đối tượng 
Ighién cứu của kinh tế  chính trị tương ứng. Chủ nghĩa 
trọng thương phát hiện đổì tượng nghiên cứu trong lĩnh 
Tực lưu thông; chu nghĩa trọng nông chuỵển đốì tượng 
Kghién cứu trong các quan hệ kỉnh tế  ỏ lĩnh vực nông 
Ighiệp; kinh tế  chính trị cổ điển xác định đôi tượng nghiên 
cứu trong nền sản xuất. Mặc dù chưa thật toàn diện, song 
ihữog tìm kiếpitrêiỊ có giậ trị. lịch sủ, .phản ánh .tành  jđộ 
Ịhát triển từ thô sơ đến từng bước mang tính khoa học 
(ủa lj luận kinh t ế  chính' trị trước c. Mốc.
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Hộp 1.1. Quan niệm của A. Smith 
về kinh tế  chính trị

Kinh tế chính trị là một ngành khoa học gắn với 
chính khách hay nhà lập pháp hướng tới hai mục tiêu:

Thứ nhất, tạo ra nguồn thu nhập dồi dào và sinh 
kế phong phú cho người dân, hay chính xác hơn là ttạo 
điều kiện để người dân tự tạo ra thu nhập và sinh kế 
cho bản thân.

Thử hai, tạo ra khả năng có được nguồn ngân sách 
đầy đủ cho nhà nước hay toàn bộ nhân dân để thực hiện 
nhiệm vụ công.

Kinh tế chính trị hướng tới làm cho cả người dân  
cũng như quốc gia trỏ nên giàu có.

Nguồn: A. Smith: An Inguùy in to the Nature and Causes 
of the Wealth of Nations, 1776.

Kế thừa những thành tựu khoa học kinh tế  clhímh 
trị của nhân loại, bằng cách tiếp cẠn duy vật về lịchi sử, 
c . Mác và Ph. Ảngghen xác định:

Đôi tượng nghiên cứu của kinh tế  chính trị là  các <qiuan 
hệ của sản xuất và trao đổi trong phương thức sản :xiuỗft 
mà các quan hệ đó hình thành và phát triển.

Với quan niệm như vậy, lần đầu tiên trong lịch sửt eủa 
kinh tế  chính trị học, đốì tượng nghiên cứu của kimh tế  
chính trị được xác định một cách khoa học, toàn diiệm ỏ 
mức độ khái quát cao, thống nhất biện chứng giữai sản  
xuất và lưu thông. Điều này thể hiện sự phát triển  ttr<Dng 
lý luận kinh tế  chính trị của c. Mác so với các lý luận knnh 
tế  chính trị của các nhà tư tưỏng trước c . Mác.
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Luận giải về khoa học kinh tê chính trị, c. Mác và 
Ph. Ảngghen chỉ ra: Kinh tế chính trị cỗ thể được hiểu 
theo nghĩa hẹp hoặc theo nghĩa rộng.

Theo nghĩa hẹp, kinh tế  chính trị là khoa học kinh tế  
nghiên cứu quan hệ sản xuất và trao đổi trong một 
phương thức sản xuất nhất định. Cách tiếp cận này được 
c. Mác thể hiện rõ nhất trong bộ Tư bản. Cụ thể, c. Mác 
cho rằng, đối tượng nghiên cứu của bộ Tư bản là các quan 
hệ sản xuất và trao đổi của phương thức sản xuất tư bản 
chủ nghĩa và mục đích cuôl cùng của bộ Tư bản ỉà tìm ra 
quy luật vận động kinh tế  của xã hội ấy.

Theo nghĩa rộng, Ph. Ảngghen cho rằng: “Kinh tế  
chính trị, theo nghĩa rộng nhất, là khoa học về nhũng quy 
luật chỉ phôi sự sản xuất và trao đổi những tư liệu sinh 
hoạt vật chất trong xã hội loài ngưòi... Những điều kiện 
ừong đó người ta  sản xuất sản phẩm và trao đổi chúng, 
đều thay đổi tùy từng nước, và trong mỗi nước lại thay đổi 
tày từng th ế  hệ. Bỏị vậy, không thể có cùng một môn kinh 
tế chmh trị duy nhốt cho tấ t cả mọi nước và tấ t cả mọi 
thòi đại lịch sử...; môn kinh tế  chính trị, về thực chất là 
nột môn khoa học có tính chất lịch sử...; nó nghiên cứu 
trước hết là hhũng quy luật đác'thừ của từng giai đoạn 
Ịhát triển của sản xuất và của trao đổi, và chỉ sau khi 
nghiên cứu như thế  xong xuôi rồi nó mới có thể xác định 
HI một vài quy luật hoàn toàn có tính chất chung, thích 
dựng, nói chung, cho sản xuất và trao đổi”1.

Ị. Ç. Mác và Ph. Ảọgghẹn:. Tọàp (ệfí, Nxt>. Chính trị.quốc gia,. 
Kà Nội, 2002, t.20, tr.207-208.
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Đối tượng nghiên cứu của kinh tế  chính trị không phải 
là quan hệ thuộc một lĩnh vực, một khía cạnh của nền sản 
xuất xã hội mà là chỉnh thể thống nhất của các quan hệ 
sản xuất và trao đổi. Đó là hệ thống các quan hệ giữa 
người với người trong sản xuất và trao đổi, các quan hệ 
trong mỗi khâu và các quan hệ giữa cốc khâu của quá 
trình tái sản xuất xã hội với tư cách là sự thống nhất biện 
chứng của sản xuất và thị trường.

Kinh tế  chính trị không nghiên cứu biểu hiện kỹ thuật 
của sự sản xuất và trao đổi mà là hệ thống các quan hệ xãi 
hội của sản xuất và trao đổi. về  khía cạnh này, V.I. Lênim 
nhấn mạnh thêm: “Chính trị kinh tế  học tuyệt nhiêni 
không nghiên cứu “sự sản xuất”, mà nghiên cứu những; 
quan hệ xã hội giữa người với ngưòi trong sản xuất,, 
nghiên cứu chế độ xã hội của sản xuất”1, ở  đây thể hiện sựỊ 
nhất quán trong quan điểm của V.L Lênin vói quan đỉềmi 
của c. Mác và Ph. Àngghen vể đối tượng nghiên cứu củaa 
kinh tế  chính trị.

Cốc quan hệ của sản xuất và trao đổi chịu sự tác độoiỊg 
biện chứng không chỉ bỏi trình độ của lực lượng sản xuiấít 
mà còn cả kiến trúc thượng tầng tương ứng. Do vậy, khũ  
xác định đốì tượng nghiên cứu, kinh tế  chính trị M ác - 
Lênin tấ t yếu đặt các quan hệ xã hội của sản xuất và tiraio

1. V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Chính trị quổc gia, Hà Nội, 20)055, 
t.3, tr.58.
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đối trong mối liên hệ biện chứng với trìn.h độ của lực lượng 
sản xuất và kiến trúc thượng tầng tưonp ứng của phương 
thức sản xuất. Kinh tê chính trị không nghiên cứu yếu tố 
vật chất của lực lượng sản xuất, cũng không nghiên cứu 
biểu hiện cụ thể của kiến trúc thượng tầng mà đặt các 
quan hệ của sản xuất và trao đổi trong mối liên hệ biện 
chứng với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và 
kiến trúc thượng tầng tương ứng.

Khái quát lại, đôĩ tượng nghiên cứu của kinh tế  chính 
trị Mác - Lênin là các quan hệ xã hội của sẩn xuất và trao 
đổi mà các quan hệ này được đặt trong sự liên hệ biện 
chứng với trình độ phắt triển của lực lượng sản xuất và 
kiến trúc thượng tầng tương ứng của phương thức sản 
xuất nhất định.

Quan hệ xã hội của sản xuất và trao đổi biểu hiện ỏ 
nhũng bộ phận như: quan hệ sỏ hữu; quan hệ quản lý; 
quan hệ phân phối, phân bổ nguồn lực; quan hộ xã hội 
trong lưu thông; quan hệ xã hội trong tiêu dùng; quan hệ 
xã bội trong quàn trị phát triển quốc gia; quản trị phát 
triển địa phương; quan hệ giữạ sản xuất yà lựu thông; 
giữa sản xuất và thị trưòng...

Khi nhấn mạnh việc đặt các quan hệ sản xuất và trao 
đổi trong mốì liên hệ với trình độ phát triển của lực ỉượng 
sản xuất và kiến trúc thượng tầng tương ứng, kỉnh tế  
ohính trị Mốc - Lênin không xem nhẹ các quan hệ kinh tế  
khách quan giữa các quá trình kinh tế  trong một khâu và 
giữa các khăũ củã qliẩ tHrih tâi sảh xuất xã hộỉ với'tư càch
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là một chỉnh thể biện chứng của sản xuất, lưu thông, phân 
phối, tiêu dùng.

Trước đây, trong các công trình nghiên cứu của kinh tê 
chính trị Mác - Lênin thuộc hệ thống các nước xã hội chủ 
nghĩa, hầu hết các nhà nghiên cứu chỉ nhấn mạnh đối 
tượng nghiên cứu của kinh tế  chính trị Mác - Lênin là m ặt 
quan hệ sản xuất, mà quan hệ sản xuất lại chỉ quy về 
quan hệ sở hữu, quan hệ tổ chức quản lý, quan hệ phân 
phối thu nhập. Cách hiểu này phù hợp vối điểu kiện nên 
kinh tế  kê hoạch hóa tập trung, không sát với quan điểm 
của các nhà kinh điển của kinh tế  chính trị Mác - Lêmin 
nêu trên và không thực sự phù hợp với điều kiện phát 
triển kinh tế  thị trường. Các nhà kinh điển khẳng định, 
kinh tế  chính trị Mác - Lênin nghiên cứu quan hệ xã ttiội 
của sản xuất và trao đổi nghĩa là mặt xã hội của sự thống 
nhất biện chứng của cả sản xuất, lưu thông, phân phôi, 
tiêu dùng. Đây là quan điểm khoa học và phản ánh đũng 
thực tiễn vận động của nền sản xuất xã hội có sự vận  
hành của các quy luật thị trưòng.

2. Mục đ ích  ngh iên  cứu củ a  k inh  t ế  c h ín h  t r ị  
Mác - Lênin

Mục đích nghiên cứu ở cấp độ cao nhất của k in h  tế  
chính trị Mác - Lênin là nhằm phát hiện ra các quy  
ỉuật chi phối quan hệ giữa ngưòi với người trong  sả m  
xuất và trao đổi. Từ đó, giúp cho các chủ thể trong xã 
hội vận dụng các quy luật ấy, tạo động lực để khổmg; 
ngừng sáng tạo, góp phần thúc đẩy văn minh và sựi
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phát triển toàn diện của xã hội thôingv qua việc giải 
quyết các quan hệ lợi ích.

Mục đích xuyên suốt của kinh tê chính trị Mác - 
Lênin không chỉ hưống đến việc thúc đẩy sự giàu có, mà 
còn hướng tới cung cấp cơ sỏ khoa học góp phần thúc 
đẩy trình độ văn minh và phát triển toàn diện của xã 
hội. Kinh tế  chính trị Mác - Lênin không phải là khoa 
học về kinh tê hàng hóa tư bản chủ nghĩa.

Các hiện tượng kinh tế  đều bị chi phối bởi những lực 
híỢng khách quan, đó là các quy luật kinh tế. Quy luật 
tinh tê là những mối liên hệ phản ánh bản chất, khách 
quan, ỉặp đi lặp lại của các hiện tượng và quá trình kinh 
tế trong nền sản xuất xã hội tương ứng với những trình độ 
phát triển nhất định của nền sản xuất xã hội ấy.

Tương tự như các quy luật xã hội khác, sự tác động và 
phát huy vai trò của quy luật kinh tế  đối vối sản xuất và 
trao đổi thông qua các hoạt động của con ngưòỉ trong xã 
tội với những động cơ lợi ích khác nhau.

Quy luật kinh tế tác động vào các động cơ lợi ích và 
çuan hệ Ịợi ích của con người, từ đó çtiçu ctỏnh.hènh vi.cụa 
kọ. Khi vận dụng đúng các quy luật kinh tế, sẽ tạo ra các 
ụian hệ lợi ích kinh tế  khách quan, đúng đắn tạo động lực 
Ihúc đẩy sự sáng tạo của con người trong xã hội. Thông qua 
ểó thác đẩy sự giàu có và văn minh của xã hội.

Giữa quy ỉuột kinh tế  và chính sốoh kinh tế- có sự 
jhân biệt. Chính sách kỉnh tế  cũng tác động vào các quan 
bệ lợi ích, hhưfigsự tấc' độrig đó lĩiaiig tính chủ quàn.

25



Hộp 1.2. Quy luật kinh tế  và chính sách kinh tế

Quy luật kinh tế tồn tại khách quan, không phụ thuộc 
vào ý chí của con ngưòi, con người không thể thủ tiêu quy 
luật kinh tế, nhưng có thể nhận thức và vận dụng quy luật 
kinh tế để phục vụ lợi ích của mình. Khi vận dụng không 
phù hợp, con người phải thay đổi hành vi của mình chứ 
không thay đổi được quy luật.

Chính sách kinh tế là sản phẩm chủ quan của con 
người được hình thành trên cơ sở vận dụng các quy luiật 
kinh tế. Chính sách kinh tế vi thế có thể phù hợp, h(0ặc 
không phù hợp với quy luật kinh tế khách quan. Khi chánh 
sách không phù hợp, chủ thể ban hành chính sách có tthể 
ban hành chính sách khác để thay thế.

Giá trị khoa học của kinh tế  chính trị Mác - Lênim thể 
hiện ỏ chỗ phát hiện ra những nguyên lý và quy luậlt chi 
phối các quan hệ lợi ích giữa con người với con người tirong 
sản xuất và trao đổi. Kết quả nghiên cứu của kinĩh tế  
chính trị Mác - Lênin tạo cơ sở lý luận khoa học cho việc 
xây dựng đưòng lối, chính sách phát triển kinh tế  - xã  hội 
của một quốc gia phù hợp với những giai đoạn phát ttniển 
nhất định. Đường lối, chính sách phản ánh đặc trư ng  chế 
độ chính trị, định hướng con đường phát triển của quốíc gia 
đó. Sẽ là thiếu khách quan nếu đốì lập cực đoan kimh tế  
chính trị Mốc - Lênin với các khoa học kinh tế  lkhác. 
Tương tự, sẽ rất khó có được tầm nhìn khi phủ định griá trị 
của kinh tế chính trị Mác - Lênin đốì với phát triển.

Vì vậy, cần nắm vững những nguyên lý của kimh tế  
chính trị Mác - Lênin để có cơ 8Ở lý luận khoa học cho việc
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giải quyết những môì quan hệ lợi ích trong quá trình phát 
triển đất nước cũng như hoạt động gắn với đòi sống của 
mỗi con người.

3. Phương pháp  nghiên  cứu của k in h  tế  ch ính  tr ị  
Mác - L ênin

Kinh tê chính trị Mác - Lênin là môn khoa học có phương 
pháp nghiên cứu riêng. Để nghiên cứu kinh tế  chính trị Mác - 
Lênin cần vận dụng thành thạo phép biện chứng duy vật và 
nhiều phương pháp nghiên cứu chuyên ngành thích hợp.

Vận dụng thành thạo phép biện chứng duy vật để 
thấy được các hiện tượng và quá trình kinh tế  hình thành, 
phát triển, chuyển hóa không ngừng, giũa chúng có mốì 
liên hệ tác động biện chứng với nhau, các quan hệ xã hội 
của sản xuất và trao đổi ứng với từng điều kiện cụ thể 
nhất định luôn thuộc về một chỉnh thể những mốì liên hệ 
trong nền sản xuất xã hội tương ứng với những trình độ 
phát triển, trong những điều kiện lịch sử nhất định.

Để nhận thức được các hiện thực kinh tế  khách quan 
và khái quát thành các khái niệm, phạm trù khoa học 
'kinh tế  chính trị, cùng với việc vận dụng'phép biệrr chứng 
duy vật, kinh tế  chính trị Mác - Lênin còn yêu cầu sử 
dụng nhiều phương pháp nghiên cứu thích hợp như: trừu 
tượng hóa khoa học, lôgíc kết hợp với lịch sử, thống kê, 80 

sánh, phân tích tổng hợp, quy nạp diễn dịch, hệ thống hóa, 
-mô hình hóa, khảo sát, tổng kết thực tiễn... Đ âylà những 
phương pháp phổ biến được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực 
‘khoa học xằ hội; trong đó, phương pháp trừu tượng hóa
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khoa học được sử dụng như một phương pháp chủ yếu của 
kinh tế  chính trị Mác - Lênin, bởi vì các nghiên cứu của 
khoa học này không thể được tiến hành trong các phòng 
thí nghiệm, không thể sử dụng các thiết bị kỹ thuật nlhư 
trong nghiên cứu khoa học tự nhiên. Mặt khác, các qu.an 
hệ xã hội của sản xuất và trao đổi, các quá trình kinh tế  
luôn phức tạp, chịu sự tác động của nhiều yếu tố khiác 
nhau, nên việc sử dụng phương pháp trừu tượng hóa khoa 
học giúp cho việc nghiên cứu trỏ nên đơn giản hơn, nhaíih 
chóng tiếp cận được bản chất đối tượng nghiên cứu.

Trừu tượng hóa khoa học là phương pháp được tiiến 
hành bằng cách nhận ra và gạt bỏ khỏi quá trình  nghiiên 
cứu những yếu tố  ngẫu nhiên, những hiện tượng tạm thòi, 
gián tiếp, trên cơ sở đó tách ra được những dấu hiệu điiểii 
hình, bền vững, ổn định, trực tiếp của đối tượng nghiiên 
cứu. Từ đó nắm được bản chất, khối quát thành các phạạm 
trù, khái niệm và phát hiện được tính quy luật và quy lmàt 
chi phối sự vận động của đốì tượng nghiên cứu.

Để sử dụng tốt phương pháp trừu tượng hóa khoa học, 
cần có kỹ năng khoa học xác định đúng giới hạn của sự trừ u  
tượng hóa. Việc loại bỏ những hiện tượng tạm  thòi, ngẫu  
nhiên phải đảm bảo yêu cầu không làm sai lệch bản chất sủ a  
đối tượng nghiên cứu. Không được tùy tiện loại bỏ yếui ttố 
phản ánh trực tiếp bản chất của đốì tượng nghiên cứu; dâng 
không được giữ lại những hiện tượng, yếu tố tạm thời (Cần 
phải được gạt ra khỏi quá trình nghỉên cứu. Giới hạn củai Siự 
trừu tượng hóa phụ thuộc vào đốì tượng nghiên cứu. Ví dụ, 
để nghiên cứu tìm ra bản chất của quan hệ ỉợi ích kinh ttế
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giủa người lao động với người sử dụng sứ(c lao động trong 
một điều kiện tổ chức sản xuất nhất định. CIÓ thể gạt bỏ đi 
yếu tố mang tính tình cảm cá nhân giữa hai chủ thể này, 
song không thề gạt bỏ lợi ích kinh tê mà nnỗi c:hủ thể sẽ nhận 
được trong môì quan hệ đó. Việc gạt bỏ yếu tố  lợi ích ra khỏi 
quá trình nghiên cứu sẽ làm thay đồi bản chiất, quan hệ đó 
không còn là quan hệ lợi ích kinh tê.

Ngày nay, với sự phát triển hết sức phức tạp của các 
quan hệ kinh tế, ngoài các phương pháp nghiên cứu đặc thù, 
kinh tế chính trị Mác - Lênin còn yêu cầu sử dụng nhiều 
phương pháp nghiên cứu liên ngành, các phương pháp 
Qghiên cứu hiện đại, nghiên cứu dựa trên bằng chứng, tổng 
kết thực tiễn để làm cho các kết quả nghiên cứu của kinh tế  
chính trị Mác - Lênin gắn bó mật thiết với thực tiễn.

III- CHỨC NẢNG CỦA KINH TẾ CHĨNH TRỊ 
MÁC - LÊNIN

1. Chức n ăn g  nhận  thứ c

Kinh tế  chính trị Mác - Lênin là môn khoa học kinh tế  
•ỉung oấp hệ thống tri thức-lý luận về sự vận động của các 
4uan hệ giữa ngưòi với ngưòi trong sản xuất và trao đổi; 
rề sự liên hệ tác động biện chứng giữa các quan hệ giữa 
Ìgườỉ với ngưòi trong sản xuất và trao đổi với lực lượng 
»ản xuất và kiến trúc thượng tầng tương ứng trong những 
trình đậ phát triển khác nhau của nền sản xuất xã hội.

Kinh tế  chính trị Mác - Lênin cung cấp hệ thống tri 
điức mở về những’ qũý lùật chi phổi sự phát triển của sản
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xuất và trao đổi gắn với phương thức sản xuất, về lịch sử 
phát triển các quan hệ của sản xuất và trao đổi của nhân  
loại nói chung, về nền sản xuất tư bản chủ nghĩa và thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội nói riêng.

Kinh tế  chính trị Mác - Lênin cung cấp những phạm trù  
kinh tế  cơ bản được khái quát, phản ánh từ  hiện tượng kinh 
tế  mang tính biểu hiện trên bể mặt xã hội. Trên cơ sỏ hệ 
thống những tri thức khoa học như vậy, kinh tế chính trị 
Mác - Lênin góp phần làm phong phú tri thúc, tư  duy lý 
luận của ngưòi lao động và toàn xã hội, sự hiểu biết của mỗi 
cá nhân về các quan hệ kinh tế, những triển vọng, xu hưởng 
phát triển kinh tế - x ã  hội vốn vận động phức tạp, đan xien, 
tưởng như rất hỗn độn trên bề mặt xã hội nhưng thực clhất 
chúng đều tuân thủ các quy luật nhất định. Từ đó, n hận  
thức được ỏ tầng sâu hơn, xuyên qua các quan hệ phức ttạp 
như vậy, nhận thức được các quy ỉuật và tinh quy luật.

2. Chức n&ng th ự c  tiễn

Trên cơ sỏ nhận thức được mở rộng, phong phú, và 
ngày càng sâu sắc do được tiếp nhận những tri thúc là  kết 
quả nghiên cứu của kỉnh tế  chính trị Mác - Lênin, người 
ỉao động cũng như những nhà hoạch định chính sách hánh 
thành được năng lực, kỹ năng vận dụng cốc quy luật k in h  
tế  vào thực tiễn hoạt động lao động cũng như quản tr ị  
quốc gia.

Việc vận dụng đúng các quy luật kinh tế  khách quian 
thông qua điểu chỉnh hành vi cá nhân hoặc các chính Siách 
kinh tế  sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế  - xã hội phát tiriển
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theo hướng tiến bộ. Kinh tê chính trị Mátc - Lênin, theo 
nghĩa đó, thực hiện  chức năng cải tạo thựíC tiễn, thúc đẩy 

văn minh của xã hội. Kinh tê chính trị Mác - Lênin tham 
gia đắc lực vào sự hình thành phương pháp luận, cơ sỏ 
khoa học để giải quyết hài hòa các quan hệ lợi ích trong 
quá trình phát triển, tạo động lực thúc đẩy từng cá nhân 
và toàn xã hội sáng tạo, từ đó không ngừng cải thiện đời 
sống vật chất, tinh thần của toàn xã hội.

Đối vối sinh viên nói riêng, kinh tế  chính trị Mác - 
Lênin là cơ sã khoa học lý luận để nhận diện và định vị vai 
trò, trách nhiệm sáng tạo cao cả của mình. Từ đó xây dựng 
tư duy và tẩm nhìn, kỹ năng thực hiện các hoạt động kinh 
tế - xã hội trên mọi lĩnh vực, ngành, nghề của đòi sống xã 
hội phừ hợp với quy ỉuật khách quan. Thông qua đó đóng 
góp xứng đáng vào sự phát triển chung của xã hội.

3. Chức n&ng tư tưởng
Kinh tế  chính trị Mác - Lênin góp phần xây dựng nền 

tảng tư tưỏng mới cho những ngưòi lao động tiến bộ, biết 
tuý trọng thành quả lao động của bản thân và của xã hội; 
jêu chuộng tự  do, hòa bình, củng cấ niềm tin cho sự phấn 
¿ấu vi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, 
rèn minh.

Kinh tế  chính trị Mác - Lênin góp phần xây dựng lý 
tưởng khoa học cho những ehủ thể oó mong muốn xây dựng 
<hế độ xã hội tết đẹp, hướng tối giải phóng con người, xóa bỏ 
tân những áp bức, bất công giừa con ngưòi vớì con người.
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4. Chức năng phương p háp  luận

Mỗi môn khoa học kinh tế  có hệ thông phạm trù, khái 
niệm khoa học riêng, song để hiểu được một cách sâu sắc, 
bản chất, thấy được sự gắn kết một cách biện chứng giữa 
kinh tế  với chính trị và căn nguyên của sự dịch chuyển 
trình độ văn minh của xã hội thì cần phải dựa trên cơ sở 
am hiểu nền tảng lý luận từ kinh tế  chính trị. Theo nghĩa 
này, kinh tê chính trị Mác - Lênin thể hiện chức năng 
phương pháp luận, nền tảng lý luận khoa học cho việc 
nhận diện sâu hơn nội hàm khoa học của các khái niệm, 
phạm trù  của các khoa học kinh tế  chuyên ngành trong 
bối cảnh ngày nay. Ví dụ, lý thuyết tiền tệ của kinh tế  học 
cũng nghiên cứu về tiền, chỉ ra các chức năng của tiền tệ. 
Tuy nhiên, để hiểu được cội nguồn bản chất của tiền trong 
tiến trình phát triển của sản xuất và trao đổi, mối quan hệ 
giũa tiền và thế giới hàng hóa phản ánh bản chất nào và 
vì sao tiền tệ lại có các chức năng khách quan ấy mà 
không phải do tâm lý chủ quan thừa nhận, vì sao tiền có 
thể mua được các loại hàng hóa... thì đòi hỏi phải dựa trên  
nền tảng lý luận của kinh tế  chính trị Mác - Lênin. Do 
vậy, chức năng phương pháp luận cần được kết hợp khi 
nghiên cứu các khoa học kinh tế  chuyên ngành.

TÓM TẮT CHƯƠNG

Kinh tế  chính trị Mác - Lênin là môn khoa học được hắ1 
nguồn từ sự kế thừa những kết quả khoa học của kinh té 
chính trị nhân loại, do c. Mác - Ph. Ảngghen sáng lập, được
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V.I. Lênin và các đảng cộng sản, cóng nhẩn' quốc tế  bổ sung 
phát triển cho đến ngày nay. Kinh tê chính' trị Mác - Lênin 
nghiên cứu các quan hệ xã hội giũa con người với con người 
trong sản xuất và trao đổi trong một phương thức sản xuất 
xã hội gắn với lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng 
tương ứng của phương thức sản xuất xã hội đó.

CÁC THUẬT NGỬ CẦN GHI NHỚ

Kinh tếchứih trị, chủ nghĩa trọng thương, chủ nghĩa 
ĩrọng nông, kinh tế  chính trị tư sản cổ điển, kinh tế  chính 
tộ  Mác - Lênin, quan hệ xã hội của sản xuất và trao đổi, 
trừu tượng hóa khoa học, quy luật kinh tế.

VẤN ĐỂ THẢO LUẬN

Thảo ỉuận trong nhóm để làm rõ sự liên hệ giữa kinh 
tế chính trị Mác - Lênin với dòng chảy tư tưỗng kinh tế  
(ủa nhân ỉoại?

CẲƯ HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích sự hình thành và phát triển của kinh tế  
í hình trị Mác - Lê nin?

2. Đối tượng nghiên cứu, mục đích và phương pháp 
Ìghiên cứu của kinh tế  chính trị Mốc - Lênm?

3. Chức năng của kinh tế  chính trị Mác - Lênin?
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Chương 2

HÀNG HÓA, T H Ị TRƯ ỜN G VÀ VAI TR Ò  
CỦA CÁC CHỦ TH Ể THAM  GIA T H Ị T R Ư Ờ N G

Sau khi tìm hiểu về sự hình thành, phát triển, (đối 
tượng, phương pháp nghiên cứu cũng như chức năng của 
kinh tế  chính trị Mác - Lênin, Chương 2 cung cấp m ột 
cách có hệ thống về lý luận giá trị lao động của c . Mác 
thông qua các phạm trù  cơ bản về hàng hóa, tiền tệ, giá 
cả, quy luật giá trị, tính hai mặt của lao động sản xuiất 
hàng hóa, năng suất lao động... giúp nhận thức một cách 
cơ bản cơ sở lý luận của các mối quan hệ kinh tế  trong mền 
kinh tế  thị trường. Trên cơ sỏ đó, góp phần vận dụng để 
hình thành tư duy và kỹ năng thực hiện hành vi k inh  tế ' 
phù hợp với yêu cầu khách quan của công dân khi thiam 
gia các hoạt động kinh t ế - x ã  hội nói chung. Đây cũng là 
căn cứ để tiếp tục bổ sung, làm sâu sắc hơn một sô' kh ía  
cạnh lý luận của c . Mác về hàng hóa, giá trị hàng hóa mà 
thời c. Mác, do hoàn cảnh khách quan, chưa nghiên <cứu 
được như trong điều kiện nền kinh tế  thị trường với nhiững 
quy luật của kinh tế  thị trường hiện nay.
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Để phù hợp với mục đích nêu trên, nội dung của Chương 2 
sẽ được trình bày gồm hai phần trọng tám: i) Lý luận của 
c. Mác về sản xuất hàng hóa và hàng hóa. Nội dung này 
sẽ nhấn mạnh những vấn đề lý luận thuộc học thuyết giá 
trị của c . Mác, trong đó có chú ý tới khía cạnh làm sầu sắc 
hơn quan điểm của c. Mác vế sự phong phú của thế giới 
hàng hóa trong bốì cảnh ngày nay; ii) Thị trường và vai 
trò của các chủ thể tham gia thị trường. Nội dung này 
cung cấp các tri thức cơ bản về thị trường, cơ chế thị 
trường, kinh tế  thị trường và các quy luật chủ yếu của nền 
kinh tế  thị trường. Đây là sự bổ sung làm rõ hơn lý luận 
của c. Mác trong bốì cảnh ngày nay. Trên cơ sở hệ thống 
lý luận này, có thể hiểu biết tri thức lý luận nền tảng cho 
nghiên cứu về kinh tế  thị trưòng định hướng xã hội chủ 
nghĩa ỏ Việt Nam.

I- LÝ LUẬN CỦA c. MÁC VỂ SẢN XUẤT HÀNG HÓA 
VÀ HÀNG HÓA

1. S ản  x u ấ t h àn g  hóa

a) Khái niệm sản xuất hàng hóa
Theo c. Mác, sản xuất hàng hóa là kiểu tổ chức hoạt 

dộng kỉnh tế mà ỏ đó, nhũng người sản xuất ra sản phẩm 
nhằm mục đích trao đổi, mua bán.

b) Điều kiện ra đời của sẩn xuất hàng hóa
Sản xùất hàng hóâ khôrtg xùất hiện đồrig thời vôi sự 

xuất hiện của xã hội loài ngưòi. Nền kinh tế  hàng hóa có 
thể hình thành và phát triển khi có các điểu kiện:
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Một là, phân công lao động xã hội.
Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động 

trong xã hội thành các ngành, các lĩnh vực sản xuất 
khác nhau, tạo nên sự chuyên môn hóa của những người 
sản xuất thành những ngành, nghề khác nhau. Khi đó, 
mỗi người thực hiện sản xuất một hoặc một sô" loại sản 
phẩm nhất định, nhưng nhu cầu của họ lại yêu cầu 
nhiều loại sản phẩm khác nhau. Để thỏa mãn nhu cầu 
của mình, tấ t yếu những người sản xuất phải trao đổi 
sản phẩm với nhau.

Hai là, sự tách biệt về mặt kinh t ế  của các chủ thể  
sẩn xuất.

Sự tách biệt về mặt kinh tế  giữa các chủ thể sản xuất 
làm cho những ngưòi sản xuất độc lập với nhau có sự tách 
biệt về lợi ích. Trong điều kiện đó, ngưòi này muốn tiêu 
dùng.sản. phẩ.m cụa ngựờị khậc phải thộng qua trao đổi, 
mua bán, tức là phải trao đổi dưới hình thức hàng hóa. 
c. Mác viết: “Chỉ cố sản phẩm của những lao động tư 
nhân độc lập và không phụ thuộc vào nhau mởi đối diện 
vói nhau như là những hàng hóa”1. Sự tách biệt về mặt 
kinh tế  giữa những người sản xuất là điều kiện đủ để nền 
sản xuất hàng hóa ra đòi và phát triển.

Trong lịch sử, sự tách biệt về mặt kinh tế  giữa các chủ 
thể sản xuất xuất hiện khốch quan dựa trên sự tốch biệt 
về sỏ hữu. Xã hội loài ngưòi càng phát triển, sự tách biệt 
về sỏ hữu càng sâu sắc, hàng hóa được sản xuất ra  càng 
phong phú.

1. c . Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Sđd, t. 23. tr. 72.
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Khi còn sự tồn tại của hai điều kiện riêui trên, con người 
không thể dùng ý chí chủ quan mà xóa lbỏ nền sản xuất 
hàng hóa. Việc cô' tình xóa bỏ nền sản xuất hàng hóa sẽ làm 
cho xã hội đi tới chỗ khan hiếm và khủng hoảng. Với ý 
nghĩa đó, cần khẳng định, nền sản xuất hàng hóa có ưu thế 
tích cực vượt trội so với nền sản xuất tự cấp, tự túc.

2. H àng hỏa

a) Khái niệm và thuộc tính của hàng hóa
* Khái niệm hàng hóa
Hàng hóa là sán phẩm của lao động, có thể thỏa mãn 

nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bấn.
Sản phẩm của lao động là hàng hóa khi được đưa ra 

nhằm mục đích trao đổi, mua bán trên thị trưòng. Hàng 
hóa có thể ỏ dạng vật thể hoặc phi vật thể.

* Thuộc tính của hàng hóa
Hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị sử dụng và giá trị.
- Giá trị sử  dụng của hàng hóa
Giắ trị sử dụng của hàng hóa là công dạng của sản 

phẩm, có thể  thỏa mẫn nhu cầu nào đó của con người.
Nhu cầu đó có thể là nhu cầu vật chất hoặc nhu cầu 

tinh thần; có thể là nhu cầu cho tiêu dùng cá nhân, có thể 
là nhu cầu cho sản xuất.

Giá trị sử dụng chỉ được thực hiện trong việc sử dụng 
hay tiêu dùng. Nền- sản xuất càng phát triển, khoa học -  
công nghệ càng hiện đại, càng giúp con người phát hiện 
thêìncẵc giá trị'sử đụrig của sản phẩm.
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Giá trị sử dụng của hàng hóa là giá trị sử dụng nhằm  
đáp ứng yêu cầu của người mua. Vì vậy, ngưòi sản x u ấ t 
phải chú ý hoàn thiện giá trị sử dụng của hàng hóa do 
mình sản xuất ra sao cho ngày càng đáp ứng nhu cầu k h ắ t 
khe và tinh tế  hơn của ngưòi mua.

- Giá trị của hàng hóa
Để nhận biết được thuộc tính giá trị của hàng hóa, cần 

xét trong mối quan hệ trao đổi.
Ví dụ, có một quan hệ trao đổi như sau: xA = yB
ở  đây, số lượng X đơn vị hàng hóa A được trao đổi nấy 

số lượng y đơn vị hàng hóa B. Tỷ lệ trao đổi giữa các ¡giá 
trị sử dụng khác nhau này được gọi là giá trị trao đổi.

Vấn đề đặt ra là: tại sao giữa các hàng hóa có giá trị 
sử dụng khác nhau lại trao đổi được với nhau, với những 
tỷ lệ nhất định?

Sỏ dĩ các hàng hóa trao đổi được với nhau là  vì găữa 
chúng có một điểm chung. Điểm chung đó không p h ả i là 
giá trị sử dụng mặc dù giá trị sử dụng là yếu tố cần th iế t 
để quan hệ trao đổi được diễn ra.

Nếu gạt giá trị sử dụng hay tính có ích của các sả n  
phẩm sang một bên thỉ giữa chúng có điểm chung duy 
nhất: đều là sản phẩm của ỉao động; một lưđng lao động 
bằng nhau đã hao phí để tạo ra số lượng các giá tr ị  sử 
dụng trong quan hệ trao đổi đó.

Trong trưòng hợp quan hệ trao đổi đang xét, lư(Ợng ; 
lao động đã hao phí để tạo ra X đơn vị hàng hóa A chúng ; 
bằng lượng lao động đã hao phí để tạo ra  y đơn vị hàn g ; 
hóa B. Đó là cơ sỏ để các hàng hóa có giá trị sử dụng kỉhác :
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nhau trao đổi được vói nhau theo tý lệ nhất định; một 
thực thể chung giống nhau là lao động xã hội đã hao phí 
để sản xuất ra các hàng hóa có giá trị sử dụng khác 
nhau. Lao động xã hội đã hao phí để tạo ra hàng hóa là 
giá trị hàng hóa.

Vậy, giá trị là lao động xả hội của người sản xuất hàng 
hóa kết tinh trong hàng hóa.

Giá trị hàng hóa biểu hiện mối quan hệ kinh tế  giữa 
những ngưòi sản xuất, trao đổi hàng hóa và là phạm trù  
có tính lịch sử. Khi nào có sản xuất và trao đổi hàng 
hóa, khi đó có phạm trù  giá trị hàng hóa. Giá trị trao 
đổi là hình thúc biểu hiện ra bên ngoài của giá trị; giá 
trị ỉà nội dung, là cơ sở của trao đổi. Khi trao đổi người 
ta  ngầm so sánh lao động đã hao phí ẩn giấu trong hàng 
hóa với nhau.

Trong thực hiện sản xuất hàng hóa, để thu được hao 
phí lao động đã kết tinh, người sản xuất phải chú ý hoàn 
thiện giá trị sử dụng để được thị trưòng chấp nhận và 
hàng hóa phải được bán đi.

Hộp 2.1. Một số quan niệm vể hàng hóa 
trong  kinh tế  học

Hàng hóa cá nhân là một loại hàng hóa mà nếu được một 
người tiêu đùng rồi thì ngưòi khác không thể dừng được nữa. 
Kem là một loại hàng cá nhân. Khi bạn ăn cái kem của mình 
thì nguời bạn của bạn sỗ không lây que-kem đổ mà ân nữa. 
Khỉ ta mặc áo quần, thì bất kể aỉ khác đều không được cùng 
híc mặc những ẹfuẩn áố đỏ ĩlữá.________________________
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Hàng hóa công cộng là một loại hàng hóa mà thậm chi 
nếu có một người dùng rồi, thì những người khác vẫn còn 
dùng được. Bầu không khí trong sạch là một loại hàng hóa 
công cộng. Quốc phòng hoặc an toàn công cộng cũng vậy. Nếu 
như các lực lượng vũ trang bảo vệ đất nước khỏi hiểm nguy, 
thì việc bạn hưởng an toàn không vì lý do nào lại cản trơ 
những người khác cũng hưởng an toàn.

Hàng khuyến dụng là những hàng hóa mà xã hội ng:hĩ 
rằng người dân nên tiêu dùng hoặc tiếp nhận, cho dù thu 
nhập của họ ở mức nào đi chăng nữa. Hàng khuyến dụng 
thường bao gồm y tế, giáo dục, nhà ỏ và thực phẩm. Mọi 
ngưòi nên có đầy đủ nơi ăn, chôn ỏ và tiến hành các bưrớc 
để bảo đảm điều đó.

Nguồn: David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dombusch: 
Kinh tếhọc, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1992, tr.71, 72, 74._________

b) Tính hai mặt của lao động sần xuất hàng hóa
Nghiên cứu về mốì quan hệ giữa hai thuộc tính icủa 

hàng hóa với lao động sản xuất hàng hóa, c. Mác p>hát 
hiện ra rằng, sỏ dĩ hàng hóa có hai thuộc tính là do lao. 
động của người sản xuất hàng hóa có tính hai mặt: mặit cụ í 
thể  và mặt trừu tượng của lao động.

- Lao động cụ thể
Lao động cụ thể là lao động có ích dưối một hình thức ■ 

cụ thể của nhũng nghề nghiệp chuyên môn nhất định.
Mỗi lao động cụ thể có mục đích, đối tượng lao động,, 

công cụ, phương pháp lao động riêng và kết quả riêng. Lao) 
động cụ thể tạo ra giá trị sử dụng của hàng hóa.
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Các loại lao động cụ thể khác nhau tạo ra những sản 
phẩm có giá trị sử dụng khác nhau. Phân công lao động xã 
hội càng phát triển, xã hội càng nhiều ngành, nghề khác 
nhau, các hình thức lao động cụ thể càng phong phú, đa 
dạng, càng có nhiều giá trị sử dụng khác nhau.

- Lao động trừu tượng
Lao động trừu tượng là lao động xã hội của người sản 

xuất hàng hóa không kể đến hình thức cụ thể của nó; đó là 
sự hao phí súc lao động nói chung của người sản xuất 
hàng hóa về cơ bắp, thần kinh, trí óc.

Lao động trừu tượng tạo ra giá trị của hàng hóa.
Vì vậy, giá trị hàng hóa là lao động trừu tượng của 

người sản xuất kết tinh trong hàng hóa. Lao động trừu 
tượng là cơ sở để so sánh, trao đổi các giá trị sử dụng 
khác nhau.

Trước c. Mác, D. Ricardo cũng đã thấy được các thuộc 
tính của hàng hóa, nhưng D. Ricardo lại không thể lý giải 
dược vì sao hàng hóa lại có hai thuộc tính đó. Vượt lên 80 

rói lý luận của D. Ricardo, c. Mác ỉà người đầu tiên phát 
kiện ra rằng cừng một hoạt động lao động nhưng hoạt 
■¿ông lao động đó cớ tính hai mặt. Phát hiện này ià cơ sở để 
c. Mác phân tích một cách khoa học sự sản xuất giá trị 
Ihặng dư sẽ được nghiên cứu tại Chương 3.

Lao động cụ thể phản ánh tính chất tư nhân của lao 
tông sản xuất hàng hóa bởi việc sản xuất cái gì, như thế 
lào là Ỷiệc rìêiig của' mỗí èhủ thể sản xuất. Laỏ độhg 
trừu tượng phản ánh tính chất xã hội của ỉao động sản 
ĩuất hàng hóa, bởi lao động cùa mỗi ngươi là một bộ
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phận của lao động xã hội, nằm trong hệ thống phân công 
lao động xã hội. Do yêu cầu của mối quan hệ này, việc 
sản xuất và trao đổi phải được xem là một thể thống nhất 
trong nền kinh tế  hàng hóa. Lợi ích của người sản xuất 
thống nhất với lợi ích của người tiêu dùng. Người sản 
xuất phải thực hiện trách nhiệm xã hội đối với ngưòi tiêu 
dùng, đến lượt mình, người tiêu dùng lại thúc đẩy sự 
phát triển sản xuất.

Mâu thuẫn giữa lao động cụ thể và lao động trừu 
tượng xuất hiện khi sản phẩm do những người sản xuất 
hàng hóa riêng biệt tạo ra không phù hợp vối nhu cầu xã 
hội, hoặc khi mức hao phí lao động cá biệt cao hơn mức 
hao phí mà xã hội có thể chấp nhận được. Khi đó, sẽ có' 
một số hàng hóa không bán được. Nghĩa là có một số haoi 
phí ỉao động cố biệt không được xã hội thừa nhận. Mâut 
thuẫn này tạo ra nguy cơ khủng hoảng tiềm ẩn.

c) Lượng giá trị và cốc nhân tố  ảnh hưởng đến lượngĩ 
giá trị của hàng hóa

- Lượng giá trị của hàng hóa
Giá trị của hàng hóa do lao động xã hội, trừu tượngỊ 

của ngưòi sản xuất ra hàng hóa kết tinh trong hàng hóa.. 
Vậy lượng giá trị của hàng hóa là lượng lao động đã hato 
phí để tạo ra hàng hóa.

Lượng lao động đã hao phí được tính bằng thòi giam 
lao động. Thòi gian lao động này phải được xã hội chấỊp 
nhộn, không phải là thòi gian ỉao động của đơn vị sảm 
xuất cá biệt, mà là thòi gian lao động xã hội cần thiết.
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Thời gian lao động xã hội cần thiết ìà thời gian đòi hỏi 
dể sản xuất ra một giá trị sử dụng nào Iđó trong những 
diều kiện bình thường của xã hội với trinh độ thành thạo 
tirung bình, cường độ lao động trung bình.

Trong thực hành sản xuất, người sản xuất thưòng 
phải tích cực đổi mới, sáng tạo nhằm giảm thời gian hao 
phí lao động cá biệt tại đơn vị sản xuất của mình xuống 
mức thấp hơn mức hao phí trung bình cần thiết. Khi đó sẽ 
có được ưu thế trong cạnh tranh.

Xét về mặt cấu thành, lượng giá trị của một đơn vị 
hàng hóa được sản xuất ra bao hàm: hao phí lao động quá 
khứ (chứa trong các yếu tố  vật tư, nguyên nhiên liệu đã 
tiêu dừng để sản xuất ra hàng hóa đó) + hao phí ỉao động 
nổi kết tinh thêm.

- Các nhân tốảnh hưởng đến lượng giá tiị của hàng hóa
Lượng giá trị trong một đơn vị hàng hóa được đo 

ỉường bởi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất 
I* hàng hóa đó, cho nên, về nguyên tắc, nhũng nhân tấ  
nào ảnh hưỏng tới lượng thòi gian hao phí xã hội cần 
thiết để sản xuất ra một đơn vị hàng hóa tấ t sẽ ảnh 
bưỏng tới lượng giá trị của đơn vị hàng hóa. Có những 
nhân tố chủ yếu sau:

Một là, nàng suất ỉao động.
Năng suất lao động là nẵng lực sản xuất của người lao 

dộng, được tính bằng sốlượng sản phẩm sản xuất ra trong 
nột đơn vị thời gian hay aốlượng thời gian hao ph í để sản 
•mất ra một đơn vị sản •phẩm.

Năng suất lao động tăng ỉên sẽ làm giảm lượng thòi 
gàn hào phí lão động cẵri thiết tròng một đỡn vị hàiig hóa.
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Do vậy, năng suất lao động tăng lên sẽ làm cho lượng giá 
trị trong một đơn vị hàng hóa giảm xuống. “Như vậy là đại 
lượng giá trị của một hàng hóa thay đổi theo tỷ lệ thiuận 
với lượng lao động thể hiện trong hàng hóa đó và tỷ  lệ 
nghịch với sức sản xuất của lao động đó”1.

Vì vậy, trong thực hành sản xuất, kinh doanh cần ichú 
ý, để có thể giảm hao phí lao động cá biệt, cần phải thực 
hiện các biện pháp góp phần tăng năng suất lao động.

Các nhân tổ’ ảnh hưởng đến năng suất lao động giồm: 
i) trình độ khéo léo trung bình của người lao động; ii) mức 
độ phát triển của khoa học và trình độ áp dụng khoa học- 
vào quy trình công nghệ; iii) sự kết hợp xã hội của «quái 
trình sản xuất; iv) quy mô và hiệu suất của tư  liệu sảni 
xuất; v) các điều kiện tự nhiên.

Khi xem xét mối quan hệ giữa tăng năng suất vớii 
lượng giá trị của một đdn vị hàng hóa, cần chú ý thêm mốìi 
quan hệ giữa tăng cường độ lao động với lượng giá trị củai 
một đơn vị hàng hóa.

Cường độ lao động là mức độ khẩn trương, tích cực củm 
hoạt động lao động trong sản xuất.

Tăng cưòng độ lao động là tăng mức độ khẩn tnừơngí, 
tích cực của hoạt động lao động. Trong chừng mựC' xétt 
riêng vai trò của cưòng độ lao động, việc tảng cưòng đô laio 
động làm cho tổng sô' sản phẩm tăng lên. Tổng lượng giíá 
trị của tấ t cả hàng hóa gộp lại tăng lên. Song, lượng thctti

1. c. Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Sdd, t.23, tr.69.
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gian lao động xã hội cần thiết hao phí để siản xuất ra một 
đơn vị hàng hóa không thay đối: vì táng cư<ờng độ lao động 
chỉ nhấn mạnh tăng mức độ khẩn trươn:g, tích cực của 
hoạt động lao động thay vì lười biếng mà sản xuất ra số 
lượng hàng hóa ít hơn.

Tuy nhiên, trong điều kiện trình độ sản xuất hàng hóa 
còn thấp, việc tăng cường độ lao động cũng có ý nghĩa rất 
quan trọng trong việc tạo ra sô' lượng các giá trị sử dụng 
nhiều hơn, góp phần thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của xã hội. 
Cường độ lao động chịu ảnh hưỏng của các yếu tô' sức 
khỏe, thể chất, tâm lý, trình độ tay nghề thành thạo của 
người lao động, công tác tổ chức, kỷ luật lao động... Nếu 
giải quyết tốt những vấn đề này thì người lao động sẽ thao 
tấc nhanh hơn, thuần thục hơn, tập trung hơn, do đó tạo 
ra nhiều hàng hóa hơn.

Hai là, tính chất phức tạp của lao động.
Căn cứ vào mức độ phức tạp của lao động mà chia 

tàành ỉao động giản đơn và ỉao động phức tạp.
Lao động giản đơn là lao động không dòi hỏi cỏ quá 

trình đào tạo một .cách hệ . thống, chuyên sâu về. chuyên 
nôn, kỹ năng, nghiệp vụ cũng có thể thao tác được.

Lao động phức tạp là những hoạt động lao động yêu 
cầu phải trải qua một quá trình đào tạo về kỹ năng, 
Eghiệp vụ theo yêu cầu của những nghề nghiệp chuyên 
nôn nhất định.

Trong cùng một đơn vị thòi gian lao động như nhau, 
ho động phức tạp tạo ra nhiễu gìá trị hơn so với lao động
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giản đơn. Lao động phức tạp là lao động giản đơn được 
nhân bội lên. Đây là cơ sỏ lý luận quan trọng để cả nhà  
quản trị và người lao động xác định mức thù lao cho phù 
hợp với tính chất của hoạt động lao động trong quá trìn h  
tham gia vào các hoạt động kinh tế  - xã hội.

3. T iển tệ

a) Nguồn gốc và bản chất của tiền 
Giá trị của hàng hóa là trừu tượng, chúng ta  không 

nhìn thấy giá trị như nhìn thấy hình dáng hiện vật của 
hàng hóa; giá trị của hàng hóa chỉ được bộc lộ ra trong quá 
trình trao đổi thông qua các hình thái biểu hiện của nó. 
Theo tiến trình lịch sử phát triển của sản xuất và trao đổi 
hàng hóa, những hình thẩii của giá trị cũng trả i qua quá 
trình phát triển từ  thấp tới cao. Quá trinh này cũng chính  
là lịch sử hình thành tiền tệ. Nghiên cứu lịch sử h ình  
thành tiền tệ sẽ giúp lý giải một cách khoa học nguyên i 
nhân vì sao tiền có thể mua được hàng hóa. Cụ thể:

- Hình thái giá trị giàn đơn hay ngẫu nhiên 
Đây là hình thái ban đầu của giá trị xuất hiện trong? 

thời kỳ sơ khai của trao đổi hàng hóa. Khi đó, việc trao  đổii 
giữa các hàng hóa với nhau mang tính ngẫu nhiên. Ngườii 
ta  trao đổi trực tiếp hàng hóa này lấy hàng hóa khác.

Ví dụ, có phương trình trao đổi như sau: iA = 2B. 
ở  đây, giá trị ẩn chứa trong hàng hóa A được biểui 

hiện ra ỏ hàng hóa B; với thuộc tính tự  nhiên của m ình., 
hàng hóa B trỏ thành hiện thân của giá trị của hàng?
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hóa A. Sở dĩ như vậy là vì bản thân hàng: hóa B cũng có 
giá trị. Giá trị sử dụng của hàng hóa A được dùng để biểu 
hiện giá trị của hàng hóa B được gọi ỉà hình thái vật 
ngang giá.

- Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng
Khi trình độ phát triển của sản xuất hàng hóa được 

nâng lên, trao đổi trở nên thường xuyên hơn, một hàng 
hóa có thể được đặt trong mối quan hệ với nhiểu hàng hóa 
khác. Hình thái giá trị đầy đủ hay mở rộng xuất hiện.

Ví dụ: 1A = 2B; hoặc 1A = 3C; hoặc 1A = 5D ;...
Đây là sự mỏ rộng hình thái giả trị giản đơn; trong đó, giá 

tñ của 1 đơn vị hàng hóa A được biểu hiện ỏ 2 đơn vị hàng hóa 
B hoặc 3 đơn vị hàng hóa C; hoặc 5 đơn vị hàng hóa D...

Hình thái vật ngang giá đã được mở rộng ra ở nhiều 
hàng hóa khác nhau. Hạn chế của hình thái này ỏ chỗ vẫn 
clủ là trao đổi trực tiếp với những tỷ ỉệ chưa cố định.

- Hình thổi chung của giá trị
Việc trao đổi trực tiếp không còn thích hợp khi trình 

(fit sản xuất hàng hóa phát triển cao hơn, chủng loại hàng 
hóa càng phong phú hơn. Trình độ sản xuất này thúc đẩy 
&ị hình thành hình thái chung của giá trị.

Ví dụ: 2B; hoặc 3C; hoặc 5D; hoặc ... = 1A.
ở  đây, giá tr ị  của các hàng hóa B, hàng hóa c , 

hàng hóa D hoặc nhiều hàng hóa khác đều biểu thị giá 
tạ  của chúng d một loại hàng hóa làm vật ngang giá 
d u n g  là hàng hóa A. Tuy vậy, giữa các vùng lãnh thổ 
khác nhau trong cùng một quốc gia có thể có nhũng quy 
lốc khác nhâu'về lòạì hàng hóa làm vật ngang giẩ chung.
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Khắc phục hạn chế này, hình thái giá trị phát tr iể n  
hơn xuất hiện.

- Hình thái tiền
Khi lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội 

phát triển hơn nữa, sản xuất hàng hóa và thị trường 
ngày càng mở rộng, thì tình hình có nhiều vật làm  
ngang giá chung sẽ gây trở ngại cho trao đổi giữa các 
địa phương trong một quốc gia. Do đó, đòi hỏi khách 
quan là cần có một loại hàng hóa làm vật ngang giá 
chung thống nhất.

Ví dụ: 2B; 3C; 5D;... = 0,1 gr vàng.
Vàng trong trường hợp này trở thành vật ngang giá 

chung cho thế giới hàng hóa. Vàng trở thành hình Ithái 
tiền của giá trị. Tiền vàng trong trường hợp này trở thiành 
vật ngang giá chung cho thế giới hàng hóa vì tiền có giá 
trị. Lượng lao động xã hội đã hao phí trong đơn vị tiền  
được ngầm hiểu đúng bằng lượng Ịao động đã hao phá để 
sản xuất ra các đơn vị hàng hóa tương ứng khi đem đặt 
trong quan hệ vối tiền.

Như vậy, về bản chất, tiền là một loại hàng hóa đặc 
biệt, là kết quả của quá trình  phát triển  của sản xuất 
và trao đổi hàng hóa, tiền xuất hiện là yếu tô' ngang 
giá chung cho th ế  giới hàng hóa. Tiền là hình th á i b iểu  
hiện giá trị của hàng hóa. Tiền phản ánh ỉao động xâ 
hội và mối quan hệ giữa những người sản xuất và itra« 
đổi hàng hóa. Hình thái giản đơn là mầm mông sơ lkhai 
của tiền.
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Hộp 2.2. Quan niệm về tiền trong k inh  tế  vi mô
Tiền là bất cứ phương tiện nào được thừa nhận chung 

đê thanh toán cho việc giao hàng hoặc để thanh toán nợ. 
Nó là phương tiện trao đổi. Những chiếc răng chó ỏ quần 
đảo Admiralty, các vỏ sứ ở một sô' vùng châu Phi, vàng thế 
kỷ XIX đều là các ví dụ về tiền. Điểu cần nói không phải 
hàng hóa vật chất phải sử dụng mà là quy ước xă hội cho 
rằng nó sẽ được thừa nhận không bàn cãi với tư cách là 
một phương tiện thanh toán.

Nguồn: David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dornbusch: 
Kinh tế  học, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 1992, tr.70.__________

b) Chức năng của tiền
- Thước đo giá trị
Tiền dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của các 

hàng hóa khác. Muốn đo lường giá trị của các hàng hóa, 
bản thân tiền phải có giá trị. Để thực hiện chức năng đo 
lường giá trị, không nhất thiết phải là tiền mặt mà chỉ 
cần so sánh với một ỉượng vàng nhất định một cách 
tưởng tượng, sỏ dĩ có thể thực hiện được như vậy, vì 
giũa giá trị của vàng và giá trị của hàng hóa trong thực 
tí?'đã có một tỷ lệ nhất định; Cơ sở của tỷ lệ" này là thòi 
gian lao động xã hội cần th iết đã hao phí để sản xuất ra 
bàng hóa đó.

Giá trị hàng hóa được biểu hiện bằng tiền gọi là giá cả 
tàng hóa.

Như- vậy, giá cả hàng hóa là hình thức biểu- hiện bằng 
tiền của giá trị hàng hóa. Giá trị là cd sỏ của giá cả. Trong 
khi 'các điểu kiện khấc thông tháy đổi, riếù giá £rị' củã
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hàng hóa càng lón thì giá cả của hàng hóa càng cao và 
ngược lại. Giá cả của hàng hóa có thể lên xuống do tác 
động bỏi nhiều yếu tố  như: giá trị của hàng hóa, giá trị 
của tiền, ảnh hưởng của quan hệ cung - cầu.

- Phương tiện lưu thông
Khi thực hiện chức năng phương tiện lưu thông, tiền  

được dùng làm môi giới cho quá trình trao đổi hàng hóa .
Để thực hiện chức năng làm phương tiện lưu thông, 

yêu cầu phải có tiền mặt (tiền đúc bằng kim loại, tiền  
giấy). Trong thực hiện chức năng phương tiện lưu thông, 
tiền không nhất thiết phải có đủ giá trị. Đây là cơ sở cho 
các quốc gia công nhận và phát hành các loại tiền giấy 
khác nhau. Thực hiện chức năng phương tiện lưu thõng, 
tiền làm cho quá trình trao đổi, mua bán trỏ nên th u ận  
lợi; đồng thời làm cho hành vi mua, hành vi bán tách rời 
về không gian và thời gian. Do đó, có thể tiềm ẩn  khả  
năng khủng hoảng.

- Phương tiện cất trữ
Thục hiện phương tiện cất trữ, tiền rú t ra khỏi quái 

trình lưu thông để đi vào cất trữ. Thực hiện phương tiệm  
cất trữ, tiền phải có đủ giá trị như tiền vàng, tiền bạc.. 
Tiền cất trữ có tác dụng là dự trữ  tiền cho lưu thông, săm 
sàng tham gia lưu thông. Khi sản xuất hàng hóa phátt 
triển, lượng hàng hóa nhiều hơn, tiền cất trữ được <!ưai 
vào lưu thông. Ngược ỉại, nền sản xuất giảm, lượng hang ' 
hóa giảm, một phần tiền vàng rú t khỏi lưu thông, đi vào) 
cất trữ.
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- Phương tiện thanh toán
Trong trường hợp tiền được dùng để trả  nợ, trả tiền 

mua chịu hàng hóa... thì tiền làm phương tiện thanh toán. 
TTiực hiện chức năng thanh toán, có nhiểu hình thức tiền 
khác nhau được chấp nhận. Chức năng phương tiện thanh 
toán của tiền gắn liền với chế độ tín dụng thương mại, tức 
lè mua bán thông qua chế độ tín dụng.

Ngày nay việc thanh toán không dùng tiền mặt phát 
triển mạnh mẽ. Người ta có thể sử dụng tiền ghi sổ, hoặc 
tiền trong tài khoản ngân hàng, tiền điện tử, bitcoin...

- Tiền tệ th ế  giới
Khi trao đổi hàng hóa mỏ rộng ra ngoài biên giới quốc 

gia, tiền làm chức năng tiền tệ thế giới. Lúc này tiền được 
dũng làm phương tiện mua bán, thanh toán quốc tế  giũa 
các nước với nhau. Để thực hiện chức năng này, tiền phải 
có đủ giá trị, phải là tiền vàng hoặc nhũng đồng tiền được 
cfrig nhận là phương tiện thanh toán quốc tế.

4. Dịch vụ  và quan  h ệ  tra o  đổi tro n g  trư ờ ng  hợp 
một số  yếu t ố  khác hàng  hóa thông  thường à  đ iểu 
kiện ngàỵ nay

Nội dung trình bày ở mục này thể hiện sự nghiên cứu 
có tính chất làm rõ thêm một 80 khía cạnh mà sinh thòi 
€ . Mác chưa có điều kiện nêu ra một cách đầy đủ.

ữ) Dịch vạ
Dịch vụ là một loại hàng hóa, nhưng đó là loại hàng 

h?a vô hình
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Để có được các loại dịch vụ, người ta cũng phải hao phí 
sức lao động và mục đích của việc cung ứng dịch vụ cũng 
nhằm thỏa mãn nhu cầu của người có nhu cầu về loại hình 
dịch vụ đó. Giá trị của dịch vụ cũng là lao động xã hội tạo 
ra dịch vụ. Giá trị sử dụng của dịch vụ không phải là phục 
vụ trực tiếp ngưòi cung ứng dịch vụ.

Thời kỳ c. Mác nghiên cứu, dịch vụ chưa phát triển 
mạnh mẽ như ngày nay. Khi đó, khu vực chiếm ưu thế của 
nền kinh tế  vẫn là sản xuất hàng hóa vật thể hữu hình. Khu 
vực dịch vụ chưa trở thành phổ biến. Vì vậy, trong lý luận 
của mình, c. Mác chưa có điểu kiện để trình bày về dịch vụ 
một cách thật sâu sắc. Điều này làm cho nhiều người ngộ 
nhận cho rằng, c. Mác chỉ biết tới hàng hóa vật thể. Trái lại. 
theo c. Mác, dịch vụ, nếu đó là dịch vụ cho sản xuất thi 
thuộc khu vực hàng hóa cho sản xuất, còn dịch vụ cho tiêu 
dùng thì thuộc phạm trù hàng hóa cho tiêu dùng, v ề  tổng 
quát, thực chất dịch vụ cũng là một kiểu hàng hóa.

Khác với hàng hóa thông thường, dịch vụ là hàng hóa 
không thể cất trữ. Việc sản xuất và tiêu dùng dịch vụ đượ<c 
diễn ra đồng thời. Trong điều kiện ngày nay, do sự pháit 
triển của phân công lao động xã hội dưới tác động của SỊỰ 
phát triển khoa học - công nghệ, dịch vụ ngày càng có vaũ 
trò quan trọng trong việc thỏa mãn nhu cầu văn minh củia 
con người.

b) Quan hệ trao đổì trong trường hợp một sô'yếu tó'kháác 
hàng hóa thông thường ở điều kiện ngày nay

Nền sản xuất hàng hóa ngày nay hình thành quan hiệ 
mua bán nhiều yếu tố có đặc điểm nhận dạng khác Víổi
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hàng hóa thông thường như đã nghiên cứiu. Sự khác biệt 
này xét theo nghĩa chúng có các đặc trưng như: có giá trị 
sử dụng, có giá cả, có thể trao đổi, mua bán nhưng lại 
không do hao phí lao động trực tiếp như (cách tạo ra các 
hàng hóa thông thường khác.

Khi xuất hiện hiện tượng trao đổi, mua bán các hàng 
hóa đặc biệt như vậy, làm cho nhiều người ngộ nhận cho 
rằng lý luận về hàng hóa của c. Mác không còn phù hợp. 
Thực chất do họ chưa phân biệt được hàng hóa và những 
yếu tố  khác hàng hóa thông thường. Sau đây sẽ xem xét 
quan hệ trao đổi trong trường hợp một số yếu tố  điển hình 
đang có nhiều tranh luận hiện nay:

- Quan hệ trong trường hợp trao dổi quyền sử dụng đất 
Khi thực hiện mua bán quyền sủ dụng đất, nhiều 

người lầm tưỏng đó là mua bán đất đai. Trên thực tế, họ 
trao đổi với nhau quyền sử dụng đất.

Quyền sử dụng đất có giá trị sử dụng, có giá cả nhưng 
không do hao phí ỉao động tạo ra theo cách như các hàng 
hóa thông thưòng. Giá cả của quyền sử dụng đất chịu tác 
động của nhiều yếu tố: giá trị của tiền, quan hệ cung cầu, 
dầu cd, sự khan hiếm, tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, 
gia tăng dân số...

Trong xã hội hiện đại, xuất hiện hiện tượng một bộ 
phận xã hội trỏ nên có số lượng tiền nhiều (theo quan 
riệm thông thường là giàu có) do mua bán quyền sử dụng 
dất. Bảrv chấ-t của hiện tượng-này là gì?

Xét về bản chất, sấ  lượng tiền đó chính là hệ quả của 
'việc tiền từ  tú i chủ thể này chuyển sâng túi chủ thể khác.'
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Trong trường hợp như vậy tiền là phương tiện thanh toán, 
không phải là thưốc đo giá trị. Nhưng do thực tế, có nhiều 
tiền là có thể mua được các hàng hóa khác, nên gây ra  sự 
ngộ nhận rằng có nhiều giá trị. Do vậy, nhiểu người cho 
rằng đất đai cũng tạo ra giá trị. Thực tế  họ chưa phân biệt 
được giá trị và của cải. Từng cá nhân có thể trỏ nên giàu 
có nhò trao đổi, mua bán quyền sử dụng đất, do 80 sánh  số 
tiền mà họ bỏ ra với số tiền mà họ thu được là có chênh 
lệch dương. Xét trên phạm vi toàn xã hội, không th ể  có 
một xã hội giàu có nếu chỉ mua bán quyền sử dụng đất.

- Quan hệ trong trao đổi thương hiệu (danh tiếng)
Ngày nay, thương hiệu của một doanh nghiệp cũng có 

thể được trao đổi, mua bán, được định giá, tức là chúng có 
giá cả, thậm chí có giá cả cao. Thương hiệu hay danh tiếng 
là kết quả của sự nỗ lực của sự hao phí sức lao động của 
ngưòi nắm giữ thương hiệu, thậm chí của nhiều ngưòi- Do 
đó, giá cả của thương hiệu, nhất là những thương hiệu nổi 
tiếng thường rấ t cao. Điểm cần chú ý là, thương hiệu chỉ 
có thể được hình thành dựa trên một kiểu sản xuất hàng 
hóa, dịch vụ thực mới có giá cả cao.

Bên cạnh đó, ngày nay có hiện tượng, một 80 í t  cầu 
thủ bóng đá nổi tiếng cũng được trả giá rấ t cao khi cốc câu 
lạc bộ chuyển nhượng. Sự thực, các c&u lạc bộ mua bốn 
sức lao động để thực hiện hoạt động đá bóng trên  sân  cỏ.. 
Nhưng do hoạt động đá bóng đó gắn với cơ thể sinh học 
của cầu thủ, nên người ta  nhầm tưỏng đó là mua bốn 
danh tiếng của anh ta. sỏ dĩ giá cả của các vụ chuyển 
nhượng các cầu thủ tài năng thường rất cao là vì sự khan
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hiếm của tài năng và những lợi ích kỷ vọngĩ thu được trong 
các trận thi đấu có sự tham gia của cầu thủ đó. Giá cả 
trong các vụ chuyển nhượng như vậy vừa p>hản ánh giá trị 
hoạt động lao động đá bóng, vừa phản ánh yếu tố  tài năng, 
vừa phản ánh quan hệ khan hiếm, vừa phản ánh lợi ích kỳ 
vọng của cầu lạc bộ nhận chuyển nhượng.

- Quan hệ trong trao đổi, mua bán chứng khoán, 
chứng quyền và một số  giấy tờ có giá

Ngày nay, chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) do các 
còng ty, doanh nghiệp cổ phần phát hành, chứng quyền do 
các công ty kinh doanh chúng khoán chứng nhận và một 
số loại giấy tờ cố giá (ngân phiếu, thương phiếu) cũng có 
thể mua bán, trao đổi và đem lại lượng tiền lớn hơn cho 
người mua bán.

Chứng khoán, chứng quyền, các loại giấy tò có giá 
khác cũng có một 8ố đặc trưng như hàng hóa, mang lại 
thu nhập cho ngưòi mua bán. Sự phát triển của các giao 
Ịch  mua bán chứng khoán, chứng quyền dần thúc đẩy 
hình thành một loại thị trường yếu tố có tính hàng hóa 
phái sinh, phồn biệt với thị trường hàng hóa (dịch vụ 
tkực) - thị trường chứng khoán; chứng quyển, c . Mốc gọi 
những hàng hóa này là tư bản giả, để phân biệt với tư 
bẳn tham gia quá trình sản xuất, trao đổi hàng hóa thực 
trong nền kinh tế.

Để có thể được mua bán các loại chứng khoán, chứng 
quyển hoặc giấy tờ có gỉá 'đố phải dựá tl*êh cơ sỏ àự tồn' 
tú  của một tổ  chúc sản xuất kinh doanh có thực. Ngưòi 
ti không mua các loại chứng khoán, chứng qũyền, giây tò
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có giá không gắn với một chủ thể sản xuất kinh doanh 
thực trong nền kinh tế. Do đó, chứng khoán, chứng 
quyền là loại yếu tô" phái sinh, nó có tính hàng hóa, bản  
thân chúng không phải là hàng hóa như hàng hóa thông 
thường.

Sự giàu có của các cá nhân có được do số lượng tiền  
tăng lên sau mỗi giao dịch cũng thực chất là sự chuyển 
tiền từ người khác vào trong túi của họ. Trong trường hợp 
này tiển cũng thực hiện chức nảng thanh toán, không 
phản ánh giá trị của chứng khoán. Giá cả của chứng 
khoán phản ánh lợi ích kỳ vọng mà người mua có th ể  có 
được. Xã hội cần phải dựa trên một nền sản xuất có thực 
mới có thể giàu có được. Toàn thể xã hội không thể giàiu C Ó I 

được bằng con đưòng duy nhất là buôn bán chứng khoán,, 
chứng quyển.

Mặc dừ thị trường chứng khoán, chứng quyền là mộtt 
kênh rất quan trọng để một sấ chủ thể ỉàm giàu và tthú t 
đẩy các giao dịch vốn cho nền kinh tế, song thực tế  cũng' 
cho thấy, có nhiều người giàu lên, cũng có nhiều người rơii 
vào tinh trạng khánh kiệt khi chứng khoán không m u a  
bán được.

II- THỊ TRƯỜNG VÀ NỂN k in h  t ế  t h ị  t r ư ờ n g

Hàng hóa ỉà một trong nhũng yếu tô' thị trường, dco 
vậy, việc nghiên cứu hàng hóa không thể tách ròi việíc
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nghiên cứu về thị trường. Mặt khác, các lcoại thị trường là 
một trong những thực thể của nền kinh té  thị trường, nên 
nghiên cứu về thị trường cũng không thể tách rời việc 
nghiên cứu nền kinh tế  thị trường.

1. Khái niệm , phân  loại và vai trò  c ủ a  th ị trường

a) Khái niệm và phân loại thị trường
- Khái niệm thị trường
Thị trường là tổng hòa những quan hệ kinh tế, trong 

đó nhu cầu của các chủ thể được đáp ứng thông qua việc 
trao đổi, mua bán với sự xác định giá cả và sốlượng hàng 
hóa, dịch vụ tương ứng với trình độ phát triển nhất định 
ỉủa nền sản xuất xã hội.

Như vậy, thị trường có thể được nhận diện ỏ cấp độ cụ 
■-hể, quan sát được như chợ, của hàng, quầy hàng lưu 
động, phòng giao dịch hay siêu thị và nhiều hình thức tổ 
chúc giao dịch, mua bán khác.

ở  cấp độ trừu tượng hơn, thị trường cũng có thể được 
nhận diện thông qua các mổì quan hệ liên quan đến trao 
đổi, rrluà bán'hàng hôa, địch vụ tl-ohg xã hội, được hình 
thành do những điều kiện lịch sử, kỉnh tế, xã hội nhất 
định. Theo nghĩa này, thị trưòng là tổng thể các mối 
quan hệ kinh tế  gồm cung, cầu, giá cả; quan hệ hàng - 
tiền; quan hệ giá trị, giá trị sử dụng; quan hệ hợp tác, 
cạnh tranh; quan hệ trong nước, ngoài nước... Đây cũng 
là các yếu tố  của thị trường'.
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Hộp 2.3. Một quan niệm khác về th ị trường
Thi trường là sự biểu hiện thu gọn của quá trình mà 

thông qua đó các quyết định của các gia đình vể tiêu dùng 
các mặt hàng nào; các quyết định của các công ty về sản 
xuất cái gì, sản xuất như thế nào và các quyết định của 
người công nhân về việc làm bao lâu cho ai đểu được dung 
hòa bằng sự điều chỉnh giá cả.

Nguồn: David Begg, Stanley Fisher, Rudiger Dombuscih: 
Kinh tế  học, Sđd, tr.ll._______________________________

- Phân loại thị trường
Căn cứ vào đối tượng trao đổi, mua bán cụ thể, có 

các loại th ị trường như: thị trường hàng hóa, th ị trường 
dịch vụ. Trong mỗi loại thị trường này lại có thể chia cụ 
thể thành các thị trưòng theo các loại hàng hóa, dịch vụ 
khác nhau.

Cân CÛ vào phạm vi các quan hệ, có thị trường trong 
nước và thị trường thế giới.

Căn cứ vào vai trò của các yếu tố  được trao đổi, nmua 
bán, có th ị trưòng tư liệu tiêu dừng và th ị trường tư  lảệu 
sản xuất.

Căn cứ vào tính chất và cơ chế vận hành, có thể clhia 
thành: thị trường tự do, thị trưòng có điểu tiết, th ị trưồng 
cạnh tranh hoàn hảo và thị trưòng cạnh tranh  không hoàn 
hảo (độc quyền).

Ngày nay, các nền kinh tế  phát triển ngày càng nhamh 
và phức tạp hơn, do đó hệ thốhg thị trường cũng biến đổi 
cho phù hợp với điểu kiện, trình độ phát triển của mền
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kinh tế. Vì vậy, để tổ chức có hiệu qua hoạt động sản xuất 
kinh doanh, đòi hỏi phải hiểu rõ bản chất của hệ thống thị 
trường, những quy luật kinh tê cơ bản của thị trường và 
các vấn đề liên quan khác.

b) Vai trò của thị trường
Xét trong mối quan hệ với thúc đẩy sản xuất và trao 

đổi hàng hóa (dịch vụ) cũng như thúc đẩy tiến bộ xã hội, vai 
trò chủ yếu của thị trường có thể được khái quát như sau:

Một là, thị trường thực hiện giá trị hàng hóa, là điểu 
kiện, môi trưòng cho sản xuất phát triển.

Giá trị hàng hóa được thực hiện thông qua trao đổi. 
Việc trao đổi phải được diễn ra ỏ thị trường. Thỉ trường là 
môi trường để các chủ thể thực hiện giá trị hàng hóa. sản  
xuất hàng hóa càng phát triển, sản xuất ra càng nhiều 
hàng hóa, dịch vụ thì càng đòi hỏi thị trường tiêu thụ phải 
rộng lớn hơn. Sự mỏ rộng thị trường đến lượt nó lại thúc 
đẩy trỏ lại sẳn xuất phát triển. Vì vậy, thị trường là môi 
trưòng, là điều kiện không thể thiếu của quá trình sản 
xuất kinh doanh.

Thị trường là cầu nốì giũa sản xuất với tiêu dùng. Thị 
trường đặt ra  các nhu cầu cho sản xuất cũng như nhu cầu 
cho tiêu dừng. Vì vậy, thị trưòng có vai trò thông tin, định 
hướng cho mọi nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Hai là, thị trường kích thích sự sáng tạo của mọi 
thành viên trong xã hội, tạo ra cách thức phân bổ nguồn 
hỊc hiệu- quả trong nển kinh tế;

Thị trường thúc đẩy các quan hệ kỉnh tế  không ngừng 
phát triểri. Dó đỗ, 'đòi hỏi các thănh viên tròrig 'xã Kộĩ phẫi
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không ngừng nỗ lực, sáng tạo để thích ứng với sự phát 
triển của thị trường. Khi sự sáng tạo được thị trường chấp 
nhận, chủ thể sáng tạo sẽ được thụ hưởng lợi ích tương 
xứng. Khi lợi ích được đáp ứng, động lực cho sự sáng tạo  
được thúc đẩy. Cứ như vậy sẽ kích thích sự sáng tạo của 
mọi thành viên trong xã hội.

Thông qua thị trường, các nguồn lực cho sản xuất 
được điều tiết, phân bổ tới các chủ thể sử dụng hiệu quả, 
thị trường tạo ra cơ chế để lựa chọn các chủ thể có nàng 
lực sử dụng nguồn lực hiệu quả trong nền sản xuất.

Ba là, thị trường gắn kết nền kinh tế  thành một chỉnh 
thể, gắn kết nền kinh tế  quốc gia với nền kinh tế  thế giới.

Xét trong phạm vi quốc gia, thị trường làm cho các 
quan hệ sản xuất lưu thông, phân phối, tiêu dùng trỏ thành 
một thể thống nhất. Thị trường không phụ thuộc vào địa 
giới hành chính. Thỉ trường gắn kết mọi chủ thể giữa các 
khâu, giữa các vùng, miền vào một chỉnh thể thống nhất.

Xét trong quan hệ với nền kỉnh tế  thế  giới, th ị trường 
tạo ra sự gắn kết nền kinh tế  trong nước với nền kinh tế  
thế giới. Các quan hệ sản xuất, ỉưu thông, phân phối, tiêu 
dùng không chỉ bó hẹp trong phạm vỉ nội bộ quốíc gia, mà 
thông qua thị trưòng, các quan hệ đó có sự kết nối, liên 
thông với các quan hệ trên phạm vi thế  giới. Với vai trò 
này, thị trưòng góp phần thúc đẩy 8ự gắn kết nển kinh tế  
quốc gia với nền kinh tế  thế giới.

Vai trò của thị trường luôn không tách rời với cơ chế 
thị trường. Thị trường trỏ nên sống động bỏi có sự vận 
hành của cơ chế thị trường.
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Cơ chê thị trường ¡à hệ thống các q uam hệ mang tính 
ĩự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quiy luật kinh tế.

Cơ chế thị trưòng là phương thức cơ bản đê phân 
phôi và sử dụng các nguồn vốn, tài nguyên, công nghệ, 
sức lao động, thông tin, trí tuệ... trong nền kinh tế  thị 
trường. Đây là một kiểu cơ chế vận hành nền kinh tế  
mang tính khách quan, do bản thân nên sản xuất hàng 
aóa hình thành. Cơ chê thị trường được A. Smith ví như 
ià một “bàn tay vô hình” có khả năng tự điểu chỉnh các 
quan hệ kinh tế.

2. Nền kinh  tế  th ị trường và một sô' quy luật chủ 
yếu của nền kinh tế  th ị trường

a) Nền kinh t ế  thị trường
* Khái niệm
Nển kinh tế thị trường là nền kinh tế  được vận hành 

nheo cơ chế thị trường. Đó là nển kinh tế  hàng hóa phát 
criển cao, ỏ đó mọi quan hệ sản xuất và trao đổi đều được 
thông qua thị trường, chịu sự tác động, điều tiết của các 

.qụy luật thị trựờng.
Sự hình thành kinh tế  thị trường là khách quan trong 

lịch sử  từ  kinh tế  tự nhiên, tự túc, kinh tế  hàng hóa, rồi từ 
kinh tế hàng hóa phát triển thành kinh tế  thị trưòng. Kinh 
tế  thị trường cũng trải qua quá trình phát triển ỏ các trình 
độ khác nhau từ kỉnh tế  thị trường 9Ơ khai đến kinh tế' thị 
trường hiện đại như ngày nay. Kinh tế  thị trường là sản 
phẩni cùa vắn niirih nhân Ioậi.
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* Đặc trưng phổ biêh của nền kinh tế  thị trường 
Kinh tế  thị trường đã phát triển qua nhiều giai đoạn 

với nhiều mô hình khác nhau, các nền kinh tế  thị trường 
có những đặc trưng chung bao gồm:

Thứ nhất, có sự đa dạng của các chủ thể kinh tế, nhiều 
hình thức sở hữu. Các chủ thể kinh tế  bình đẳng trước 
pháp luật.

Thú hai, thị trường đóng vai trò quyết định trong việc 
phân bổ các nguồn lực xã hội thông qua hoạt động của các 
thị trường bộ phận như thị trường hàng hóa, th ị trường 
dịch vụ, thị trường sức lao động, thị trường tài chính, th ị 
trưòng bất động sản, thị trưòng khoa học - công nghệ...

Thứ ba, giá cả được hình thành theo nguyên tắc th ị 
trường; cạnh tranh vừa là môi trường, vừa là động lực 
thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh; động lực trực 
tiếp của các chủ thể sản xuất kỉnh doanh là ỉợị nhuận và 
lợi ích kinh tế - xã hội khác; nhà nước là chủ thể thực hĩẬn 
chức n&ng quản ỉý, chức năng kinh tế; thực hiện khắc 
phục những khuyết tậ t của thị trưòng, thúc đẩy những 
yếu tố tích cực, đảm bảo sự bình đẳng xã hội và sự ổn đ inh  
của toàn bộ nền kỉnh tế.

Thứ tư, là nền kinh tế  mỏ, thị trường trong nưốc quan 
hệ mật thiết với thị trường quốc tế.

Các độc trưng trên mang tính phổ biến của mọi nền 
kinh tế  thị trường. Tuy nhiên, tùy theo điểu kiện lịch sử 
cụ thể, tùy theo chế độ chính tìrị - xã hội của mỗi quốc gia, 
ngoài những đặc trưng chung, mỗi nền kinh tế  th ị trường
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quổíc gia có thể có đặc trưng riêng, tạo nên tính đặc thù và 
các mô hình kinh tê thị trường khác nhau.

Hộp 2.4. Quan niệm của p. Samuelson 
về nền kinh tế  th ị trường

Nền kinh tê thị trường là nền kinh tế trong đó các cá 
nhân và các hãng tư nhân đưa ra các quyết định chủ yếu 
về sản xuất và tiêu dùng. Các hãng sản xuất hàng tiêu 
dùng thu được lợi nhuận cao nhất bằng các kỹ thuật sản 
xuất có chi phí thấp nhất.

Nguồn: p. Samuelson: Kinh tế  học, Nxb. Chính trị 
quốc gia, Hà Nội, 1997, t.l, tr.35.

* ưu thế  và khuyết tật của nền kinh tế  thị trường
Nền kinh tế  thị trưòng có nhiều ưu thế, tuy nhiên, 

cũng có những khuyết tật. Những ưu th ế  và khuyết tậ t 
đó la:

- ưu th ế  của nền kinh tế  thị trường
Một là, nền kinh tế  thị trưòng luôn tạo ra động lực cho 

sự sáng tạo các chủ thể kinh tế.
Trong nền kinh tế  thị trường, các chủ thể ỉuôn có cơ 

hội để tìỉn rá  động lực cho sự sáng tạo củá mình. Ttìôrig 
qua vai trò của thị trường mà nền kinh tế  thị trưòng trở 
thành phương thức hữu hiệu kích thích sự sáng tạo trong 
hoạt động của các chủ thể kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động tự do của họ, qua đó, thúc đẩy táng năng 
suất lâo động, tâng hiệu qtiầ sẵri xuất, làm chò nền kiñh 
tế  hoạt động năng động, hiệu quả. Nền kinh tế  thị trưòng 
chấp nhận những ý tưởng Sầng tạo mối trong thực hiện
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sản xuất kinh doanh và quản lý. Nền kinh tế  thị trường 
tạo môi trường rộng mở cho các mô hình kinh doanh mới 
theo sự phát triển của xã hội.

Hai là, nền kinh tế  thị trường luôn phát huy tốt nhât 
tiềm năng của mọi chủ thể, các vùng, miền cũng như lợi 
thế quốc gia.

Trong nền kinh tế  thị trường, mọi tiềm năng, lợi th ế  
đều có thể được phát huy, đều có thể trở thành lợi ích đóng 
góp cho xã hội. Thông qua vai trò gắn kết của thị trương 
mà nền kinh tế  thị trường trỏ thành phương thức hiệu quả 
hơn hẳn so với nền kinh tê tự cấp, tự túc hay nền kinh tê 
kế hoạch hóa, bỏi kinh tế  thị trường phát huy được tiềm 
năng, lợi thế của từng thành viên, từng vùng, miền triong 
quốc gia, của từng quốc gia trong quan hệ kinh tế  với các 
nước còn lại của thế  giổi.

Ba là, nền kinh tế  thị trường luôn tạo ra  các phưiơng 
thức để thỏa mãn tôi đa nhu cầu của con người, từ  đó tlhúc 
đẩy 8ự tiến bộ, vân minh của xã hội.

Trong nền kinh tế  thị trưòng, các thành viên của xã 
hội luôn có thể tìm thấy cơ hội tốì đa để thỏa mãn nhu cầu, 
của mình. Với sự tác động của các quy luật thị trưòng nềni 
kinh tế  thị trưòng luôn tạo ra sự phù hợp giữa khối lượng,, 
cơ cấu sản xuất với khối lượng, cơ cấu nhu cầu tiêu dùng; 
của xã hội. Nhờ đó, nhu cầu tiêu dùng các loại hàng hóa,, 
dịch vụ khác nhau được đáp ứng kịp thời; người tiêu dùng; 
được thỏa mãn nhu cầu cũng như đáp úng đầy đủ mọii
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chủng loại hàng hóa, dịch vụ. Thông qua (đó, nền kinh tế  
thị trường trở thành phương thức để thiúc đẩy sự văn 
minh, tiến bộ của xã hội.

- Khuyết tật của nền kinh tế  thị trường 
Bên cạnh những ưu thế, kinh tế  thị trưòng cũng có 

những khuyết tột vốn có mà đa số trong số đó tự nó không 
thể khắc phục, sửa chữa được. Những khuyết tậ t chủ yếu 
của kinh tế  thị trường bao gồm:

Một là, trong nển kinh tế  thị trường luôn tiềm ẩn 
nhũng rủi ro khủng hoảng.

Sự vận động của cd chế thị trường không phải khi nào 
cảng tạo ra được những cân đốì, do đó, luôn tiềm ẩn 
những nguy cd khủng hoảng. Khủng hoảng có thể diễn ra 
cạc bộ hoặc trên phạm vi tổng thể. Khủng hoảng có thổ 
xảy ra đối với mọi loại hình thị trường, với mọi nền kỉnh tế  
thị trường. Sự khó kh&n đối vói các nển kinh tế  thị trường 
tàể hiện ỏ chỗ, các quốc gia rất khó dự báo chính XÂC thời 
Aểm xảy ra khùng hoảng. Nền kinh tế  thị trường khống 
tặ khắc phục được những rủi ro tiềm ẩn này..

Hai là, nền kỉnh tế  thị trưòng không tự khắc phục 
dỉỢc xu hướng cạn kiệt tài nguyên khống thổ tái tạo, suy 
tioốỉ môi trường tự nhiên, môi trường xã hội.

Do phần lớn cốc chủ thể sản xuất kinh doanh trong 
tá n  kỉnh tế  th ị trưdng lưồn đột mục tiều tìm kiếrt lợi 
nhuẠn tối đa nân luồn tạo ra ảnh hưỏng tiềm Ẩn đốì với 
nguồn lực tài nguyền, suy tlioối môí trường. Cũng vì
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động cơ lợi nhuận, các chủ thể sản xuất kinh doanh có 
thể vi phạm cả nguyên tắc đạo đức để chạy theo mục 
tiêu làm giàu, thậm chí phi pháp, góp phần gây ra  sự 
xói mòn đạo đức kinh doanh, thậm chí cả đạo đức xã 
hội. Đây là những mặt trá i mang tính khuyết tậ t của 
bản thân nền kinh tế  thị trường. Cũng vì mục tiêu lợi 
nhuận, các chủ thể hoạt động sản xuất kinh doanh có 
thể không tham gia vào các lĩnh vực thiết yếu cho nền  
kinh tế  nhưng có lợi nhuận kỳ vọng thấp, rủ i ro cao, quy 
mô đầu tư lớn, thòi gian thu hồi vốn dài. Tự bản th ân  
nền kinh tế  thị trường không thể khắc phục được các 
khuyết tậ t này.

Ba là, nền kỉnh tế  thị trưòng không tự  khắc phục được 
hiện tượng phân hóa SÂU sắc trong xã hội.

Trong nền kinh tế  thị trường, hiện tượng phán hóa xã 
hội về thu nhập, về cơ hội là tấ t yếu. Bản thân nển kinh tế  
thị trường không thỂ tự khắc phục được khla cạnh phân 
hóa có xu hưổng sâu 8ắc. Cốc quy luật th ị trường hiôn 
phân bổ lợi ích theo mức độ và loại hình hoạt dộng thami 
gia thị trưòng, cộng với tẤc động của cạnh tran h  mà dầm 
đến sự phân hóa như một tấ t yếu. Đây là khuyết tậ t  củai 
nền kỉnh tế  thị trường cán phải có sự bổ sung và điều t iế t  
bởi vai trò của nhà nưóc.

Do nhũng khuyết tậ t của kinh tế  thị trưòng Hên tro n g  
thực tế  không tồn tại một nền kinh tế  thị trường thuầm  
túy, mà thường có sự can thiệp của nhà nước để sửa chữai 
những thất bại của cơ chế thị trưòng. Khi đó, nền kinh têà'
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được gọi là kinh tế  thị trường có sự diêu tiết của nhà nước 
hay nền kinh tê hỗn hợp.

b) Một sô' quy luật kinh tế  chủ vêu của nền kinh tế  
thị trường

Có rất nhiều quy luật kinh tê điểu tiết nển kinh tế  thị 
trường. Là nền kinh tế  hàng hóa phát triển ở trình độ cao, 
các quy luật của nền kinh tế  hàng hóa cũng phát huy tác 
dụng trong nển kinh tế  thị trường. Một số quy luật điển 
hình trong nền kinh tế  thị trường là:

* Quy luật giá trị
Quy luật giá trị là quy luật kinh tế  cơ bản của sản 

xuất hàng hóa. ở  đâu có sản xuất và trao đổi hàng hóa thì 
ỏ đó có sự hoạt động của quy luật giá trị.

Quy luật giá trị yêu cầu việc sản xuất và trao đổi hàng 
hóa phải được tiến hành trên cơ sỏ của hao phí lao động xã 
hội cần thiết. Theo yêu cầu của quy luật giá trị, người sản 
XDất muốn bán được hàng hóa trên thị trường, muấn được 
Ä  hội thừa nhận sản phẩm thì lượng giá trị của một hàng 
hóa cá biệt phải phù hợp với thời gian lao động xã hội cần 
thiết. Vì vậy, họ phài luôn luôn tìm cách hạ thấp hao phí 
1*0 động cố biệt xuấng nhỏ hơn hoặc bằng hao phí lao động 
xi hội cần thiết. Trong lĩnh vực trao đổi, phải tiến hành 
tằeo nguyên tắc ngang giá, lấy giá trị xã hội làm cơ sở, 
không dựa trên giá trị cá biệt.

Quy luật gỉá trị hoặt động và phát huy tac dụng thông 
qua sự vận động của giá cả xung quanh giá trị, dưổi sự tác 
đỊng cua quan hệ cung - cầu. Giá cả thị trường lên xuống
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xoay quanh giá trị hàng hóa trở thành cơ chế tác động của 
quy luật giá trị. Thông qua 8ự vận động của giá cả thị 
trưòng sẽ thấy được 8ự hoạt động của quy luật giố trị. 
Những người sản xuất và trao đổi hàng hóa phải tuân theo 
mệnh lệnh của giá cả thị trường. Trong nền kinh tế hàng 
hóa, quy ỉuật giá trị có nhũng tốc động cơ bản sau:

Thứ nhất, điểu tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.
Trong sản xuất, thông qua 8ự biến động của giố cả, 

người sản xuất sẽ biết được tình hình cung - cầu vể hàng 
hóa đó và quyết định phương án sản xuất. Nếu giá cả 
hàng hóa băng hoặc lớn hơn giá trị thì việc sản xuất nên 
được tiếp tục, mở rộng. Tư liệu sản xuất, sức lao động sẽ 
được tự phốt dịch chuyển vào ngành đang có giố cả cao.

Trong lưu thông, quy luật giố trị điều tiết hàng hóa từ 
nơi có giố cả thấp đến nơi cố giá cả cao, từ  nơi cung lớn hơn 
cầu đến nơi cung nhỏ hơn cẩu. Thỏng qua mệnh lệnh của 
giá cả thị trưòng, hàng hóa ỏ nơi có giá cả thấp được thu 
hút, chảy đến nơi có gỉố cả cao hdn, góp phần lầm cho cung - 
cầu hàng hóa giữa các vùng được cân bằng, phân phổâ lại 
thu nhập giữa các vùng, miền, điều chinh sức mua của thị 
trường (nếu giá cao thì mua ít, gỉố thấp thì mua nhiều)....

Thứ hai, kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
xuất nhằm tăng năng suất lao động.

Trên thị trưòng, hàng hóa được trao đối theo giá tr ị  xẽ 
hội. Người sản xuất có giố trị cố biệt nhỏ hơn giá tr ị  xã 
hội, khỉ bán theo giá tri x& hội sẽ thu được nhiểu lợii 
nhuận hdn. Ngược lại, ngưòi sản xuất có giá trị cố biệt lớn 
hơn giá trị xã hội sẽ gặp bất lợi hoặc thua lỗ. Để đứng
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vững trong cạnh tranh và tránh không Ibị phá sản, người 
sản xuất phải luôn tìm cách làm cho giá ttrị cá biệt hàng 
hóa của mình nhỏ hơn hoặc bằng giá trị xã hội. Muốn vậy, 
phải cải tiến kỹ thuật, áp dụng công aghệ mới, đổi mới 
phương pháp quản lý, thực hiện tiết kiệm... Kết quả, lực 
lượng sản xuất ngày càng phát triển, năạg suất lao động 
xã hội t&ng ỉên, chi phí sản xuất hàng hóa giảm xuống. 
Trong lưu thông, để bán được nhiều hàng hóa, người sản 
xuất phải không ngừng tãng chất lượng phục vụ, quảng 
cáo, tổ chức tốt kh&u bán hàng... làm cho quá trình lưu 
thông được hiệu quả cao hơn, nhanh chống, thuận tiện với 
(hi phí thấp nhất.

Thứ ba, phÂn hóa những ngiíồi sản xuất thành những 
người giàu, ngưòi nghèo một cách tự nhiên.

Trong quá trình cạnh tranh, những ngưồỉ sản xuất 
nhạy bón vđi thị trường, trình độ n&ng lực giỏi, Bẳn xuất với 
Lao phí cá biệt thấp hơn múc hao phí chung của xft hội sỗ 
trỏ nôn giàu oó. Ngược lại, những người do hạn chế về vốn, 
kinh nghiệm sản xuất thấp kém, trình độ cống nghệ lạc 
lậu... thì giá trị cố biệt sỗ cao hơn già trị xà hội và đl lầm 
*ào tình trạng thua lỗ, dẫn đến phá sản, thậm chí phải đi 
ầm thuỗ. Trong nín kỉnh tế thị trường thuần túy, chạy 
theo lợi ích cá nhàn, đầu cơ, gian lận, khủng hoảng kinh 
lế... là những yếu tố có thể làm tảng thêm tác động phân 
lóa sản xuất cùng những tiêu cực về kinh tế - xả hội khác.

Tóm lại, quy luệt giá trị vừa có tác dụng đào thải cái lạc 
lậu, lỗi thòi, kích thích sự tiến bộ, làm cho lực lượng sản 
ĩUất phát triển mạnh mẽ; vừa có tác dụng- ỉựa ohọn,
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đánh giá người sản xuất, bảo đảm sự bình đẳng đôi với người 
sản xuất; vừa có cả những tác động tích cực lẫn tiêu cực. Các 
tác động đó diễn ra một cách khách quan trên thị trường.

* Quy luật cung - cầu
Quy luật cung - cầu là quy luật kinh tế  điều tiế t  

quan hệ giũa cung (bên bán) và cầu (bên mua) hàng hóa 
trên th ị trường. Quy luật này đòi hỏi cung - cầu phải có 
sự thống nhất.

Trên thị trường, cung - cầu có mốì quan hệ hữu cờ vói 
nhau, thường xuyên tác động lẫn nhau và ảnh hưỏng trực tiếp 
đến giá cả. Nếu cung lớn hơn cầu thì giá cả thấp hơn giá trị; 
ngược lại, nếu cung nhỏ hơn cầu thì giá cả cao hơn giá trị; nếu 
cung bằng cầu thì giá cả bằng với giá trị. Đây là sự tác động 
phức tạp theo nhiều hướng và nhiều mức độ khác nhau.

Quy luật cung - cầu có tác dụng điều tiế t quan hệ 
giữa sản xuất và lưu thông hàng hóa; làm thay đổi cd cấu 
và quy mô thị trưòng, ảnh hưỏng tới giá cả của hàng hóa. 
Căn cứ vào quan hệ cung - cầu, có thể dự đoán xu th ế  
biến động của giá cả. ở  đâu có thị trưòng th ì d đó quy 
luật cung - cầu tồn tại và hoạt động một cách khách 
quan. Nếu nhận thức được chúng thì có thể vận dụng để 
tác động đến hoạt động sản xuất, kinh doanh theo hướng 
có lợi cho quá trình sản xuất. Nhà nước có thể  vận dụng 
quy lu&t cung - cầu thông qua các chính sách, các biện 
pháp kỉnh tế  như giá cả, lợi nhuận, tín  dụng, hợp dồng 
kinh tế, thuế, thay đổi cơ cấu tiêu dùng... để tác động vào 
các hoạt động kinh tế, duy trì những tỷ lệ cân đốì cung - 
cầu một cách lành mạnh và hợp lý.
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* Quy luậ t lưu thông tiền tệ
Quy luật lưu thông tiền tệ yêu cầu việ(C lưu thông tiền 

tệ phải căn cứ trên yêu cầu của lưu thông hàng hóa và 
dịch vụ.

Theo yêu cầu của quy luật, việc đưa số lượng tiền cần 
thiết cho lưu thông trong mỗi thời kỳ nhất định phải 
thống nhất với lưu thông hàng hóa. Việc không ăn khớp 
giữa lưu thông tiền tệ với lưu thông hàng hóa có thể dẫn 
tới trì trệ hoặc lạm phát.

Về nguyên lý, số lượng tiền cần thiết cho lưu thông 
hàng hóa ỏ mỗi thời ký nhất định được xác định bằng công 
thức tổng quát sau:

Trong đó:
M là số lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong một 

thòi gian nhất định;
p  là mức giá cả;
Q là khối lượng hàng hóa, dịch vụ đưa ra lưu thông;
V là số vòng lưu thông của đồng tiền.
Như vậy, khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông tỷ lệ 

tìiuận với tổng số giá cả hàng hóa được đưa ra thị trường và 
tỷ lệ nghịch với tốc độ lưu thông của tiền tệ. Quy luật này 
có ý nghĩa chung cho các nền sản xuất hàng hóa.

KỊũ lựu thông hàng hóạ phật triển, việc thạnh tọán 
thông dùng tiền mặt trỏ nên phổ biến thì số ỉượng tiền 
tần thiết cho lưu thông dược xác định như sau:
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P.Q-(G1 + G2) + G3
M —----------------V

Trong đó:
P.Q là tổng giá cả hàng hóa;
Gl là tổng giá cả hàng hóa bán chịu;
G2 là tổng giá cả hàng hóa khấu trừ cho nhau;
G3 là tổng giá cả hàng hóa đến kỷ thanh toán;
V là 8ố vòng quay trung bình của tiền tệ.
Nội dung nêu trên mang tính nguyên lý: trong điểu 

kiện nến kinh tế  thị trường ngày nay việc xác định lượng 
tiển cần thiết cho lưu thông trỏ nên phức tạp hơn song 
không vượt ra ngoài khuôn khổ nguyên lý nêu trên.

Khi tiển giấy ra đòi, nếu được phốt hành quá nhiều 8ẽ 
làm cho đồng tiền bị mất giá trị, giá cả hàng hóa tăng lên 
dẫn đến lạm phát. Bỏi vậy, nhà nưóc không thể in và phốt 
hành tiển giấy một cách tùy tiện mà phải tuân theo 
nguyên lý của quy luẠt lưu thông tiền tộ.

* Quy luật cạnh tranh
Quy luật cạnh tranh là quy luật kinh tế  điểu tiết một 

cách khách quan mổì quan hộ ganh đua kỉnh tế  giữa cốc 
chủ thể trong sản xuất và trạo đổi hàng hóa. Quy luẠt 
cạnh tranh yêu cầu, khi đã tham gia thị trưòng, cấc chủ 
thể sản xuất kỉnh doanh, bên cạnh sự hợp tác, ỉuôn phải 
chấp nhận cạnh tranh.

Cạnh tranh là sự ganh đua giũa nhũng chủ thể kinh 
tế  với nhau nhằm có được những líu thế về sản xuất cũng 
như tiêu thụ và thông qua đó thu được lợi ích tối đa.
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Kinh tế thị trường càng phát triển tthì cạnh tranh 
trên thị trường càng trở nên thường Kuyên, quyết liệt 
hơn. Trong nền kinh tế thị trường, cạnlh tranh có thể 
diễn ra giữa các chủ thể trong nội bộ ngành, cũng có thể 
diễn ra giữa cốc chủ thể thuộc các ngành khác nhau.

- Cạnh tranh trong nội bộ ngành
Cạnh tranh trong nội bộ ngành là cạnh tranh giũa các 

chủ thể kinh doanh trong cừng một ngành hàng hóa. Đây 
là một trong những phương thức để thực hiộn lợi ích của 
doanh nghiệp trong cùng một ngành sản xuất.

Biện pháp cạnh tranh là các doanh nghiệp ra sức cải 
tiến kỹ thuật, đối mới cồng nghệ, hợp lý hóa sản xuất, 
tảng nồng suất lao động để hạ thấp giá trị cá biệt của 
hàng hốa, làm cho giá trị hàng hóa của doanh nghiệp sản 
xuất ra thấp hơn giá trị xã hội của hàng hóa đó.

Kết quả của cạnh tranh trong nội bộ ngành là hình 
thành gi& trị thị trường của từng loại hàng hóa. Cùng một 
loại hàng hóa được s&n xuất ra trong các doanh nghiệp 
aảũ xuất kh&c nhau, do điều kiện sản xuất (điểu kiện 
trang bị kỹ thuẠt, trình độ tổ chức sản xuất, trình độ tay 
Aghổ của ngưòi lao độngs..> khác nhau, cho nên hÀng hóa 
sản xuất ra có giá trị cá biệt khác nhau, nhưng trên thị 
trường c&c hàng hóa được trao đổi theo gỉố trị mà thị 
trường chấp nhận.

Theo c. Mác, "Một một, phải coi giá trị thị trưòng là 
giá trị trung bình của những hàng hóa đượo sản xuất'ra 
trong một khu vực sản xuất nào đó; một khác, lại phải coi 
giá trị thị' trường là gỉố trị cố biệt củ& hhữhg hàíig' hóa
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được sản xuất ra trong nhũng điều kiện trung binh của 
khu vực đó và chiếm một khối ỉượng lón trong tổng sô' 
những sản phẩm của khu vực này”1.

- Cạnh tranh giữa các ngành
Cạnh tranh giữa các ngành là cạnh tranh giữa các chủ 

thể sản xuất kinh doanh giữa các ngành khác nhau. Vì 
vậy, cạnh tranh giữa các ngành cũng trỏ thành phương 
thức để thực hiện lợi ích của các chủ thể thuộc các ngành 
sản xuất khác nhau trong điều kiện kinh tế  th ị trường.

Cạnh tranh giữa các ngành là phương thúc để các chủ 
thể sản xuất kinh doanh ở các ngành sản xuất khác nhau 
tìm kiếm lợi ích của mình. Mục đích của cạnh tranh giữa 
các ngành là nhằm tìm nơi đầu tư có lợi nhất.

Biện pháp cạnh tranh giũa các ngành là các doanh 
nghiệp tự do di chuyển nguồn ỉực của mình từ  ngành này 
sang ngành khác, vào các ngành sản xuất kinh doanh 
khác nhau.

- Tác động của cạnh tranh trong nền kùìh t ế  thị trường
+ Những tác động tích cực của cạnh tranh
Thứ nhất, cạnh tranh thúc đẩy sự phốt triển lực lượng 

sản xuất.
Trong nền kinh tế  thị trưòng, để nâng cao năng lực 

cạnh tranh, các chủ thể sản xuất kinh doanh không ngừng 
tìm kiếm và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào

1. c . Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Sđd, t.25, ph.I, tr.271
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sản xuất, từ đó kéo theo sự đổi mới vế tirìmh độ tay nghề, 
tri thức của người lao động. Kết quả là, c;ạnh tranh thúc 
đẩy lực lượng sản xuất xã hội phát triển nhanh hơn.

Thứ hai, cạnh tranh thúc đẩy sự phát triển nền kinh 
tế thị trường.

Trong nền kinh tế  thị trường, mọi hành vi của các chủ 
thể kinh tế  đều hoạt động trong môi trường cạnh tranh. Hơn 
r.ữa, mọi hoạt động của các chủ thể kinh tê hoạt động trong 
nền kinh tế  thị trường đều nhằm mục đích thu lợi nhuận tối 
đa, muốn vậy ngoài việc hợp tác, họ cũng cạnh tranh với 
chau để có được những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và 
kinh doanh để thu được lợi nhuận cao nhất. Thông qua đó, 
nền kinh tế  thị trường không ngừng được hoàn thiện hơn.

Thứ ba, cạnh tranh là cd chế điều chỉnh linh hoạt 
ừong việc phân bổ các nguồn lực.

Nền kinh tế  thị trưòng đòi hỏi việc tiếp cẠn các nguồn 
]ịc phải dựa trên nguyên tắc cạnh tranh để phân bổ vào 
dhủ thể có thể sử dụng hiệu quả hơn cả. Theo đó, các chủ 
Ihể sản xuất kinh doanh phải thực hiện cạnh tranh để có 
‘dược cớ hội sử'dụng cấc iiguồn lực phục vụ chò sảri xuất 
kinh doanh.

Thứ tư, cạnh tranh thúc đẩy năng lực thỏa mãn nhu 
cầu của xã hội.

Trong nền kinh tế thị trường, mục dich ẹủạ çàç chủ thể 
kinh tế là lợi nhuận tối đa. Chỉ có những sản phẩm hàng hóa 
XỀÍ dịch vụ -mà người tiêu dừng lựa- chọn thì mới bốn được và
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do đó người sản xuất mới có lợi nhuận. Vì vậy, những người 
sản xuất phải tìm mọi cốch tạo ra khối lượng sản phẩm đa 
dạng, dồi dào, phong phú, chất lượng tốt, giá thành hạ, làm 
cho nhu cầu của ngưòi tiêu dùng và xả hội được đáp úng.

Hộp 2.5. Tác động của cạnh tranh 
trong quan điểm của kinh tế  học vỉ mô

Vói các nguồn lực và công nghệ cho trước của xã hội, 
ngay cả những nhà lập kế hoạch thành thạo nhất hoặc 
một chương trình tối tổ chức thông minh nhất ctLng 
không thể tìm ra được một giải pháp tốt hơn 80 với thị 
trường cạnh tranh.

Nguồn: p. Samuelson: Kinh tế  học, Sđd, t.l, tr. 547.

+ Những tốc động tiêu cực của cạnh tranh 
Khi thực hiên cạnh tranh thiếu lành mạnh, cạnh 

tranh có thể dẫn tới cÀc tác động tiêu cực nhừ:
Một là, cạnh tranh khống lành mạnh g&y tổn hại đến 

mối trường kỉnh doanh.
Khi CẮC chủ thổ thực hiện các biộn pháp cạnh tran h  

thiếu lành mạnh, thẠm chí các thủ đoạn xấu để tìm kiếm 
lợi thế sfi làm xói mòn mổi trường kỉnh doanh, thẠm chí 
xỏi mồn giá trị đạo đức xã hội. Do đó, các biộn phốp, thủ 
đoạn cạnh tranh thiếu lành mạnh cẩn được loại trừ.

Hãi là, cạnh tranh không lành mạnh gồy lẫng phí 
nguồn lực xâ hội.

Để giành ưu thế trong cạnh tranh, có thể cỏ chù thể 
chiếm giữ các nguồn lực mà không phát huy vai trò của 
cốc nguồn lực đó trong sản xuất kinh doanh, không đưa
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vào sản xuất để tạo ra hàng hóa, dịch vụ đno xã hội. Trong 
những trường hợp như vậy, cạnh tranh đã làm cho nguồn 
lực xã hội bị lỗng phí.

Ba là, cạnh tranh không lành mạnh sẽ làm tổn hại 
phúc lợi của xã hội.

Khi cốc nguồn lực bị lãng phí, cạnh tranh  không lành 
nạnh đã khiến cho phúc lợi xã hội bị tổn thất. Thay vì nếu 
eử dụng hiệu quả, xã hội sẽ có nhiều cơ hội lựa chọn hơn 
dể thỏa mãn nhu cầu. Cho nên, khi cốc chủ thể sử dụng 
các biện pháp cạnh tranh thiếu lành mạnh, phúc lợi xã hội 
8Ỗ bị ảnh hưdng.

III- VAI TRÒ CỦA MỘT s ố  CHỬ THỂ 
THAM GIA THỊ TRƯỜNG

Có rất nhiều chủ thể khốc nhau tham gia trị trưòng 
Tà mỗi chủ thể có những vai trò quan trọng nồng. Sau 
dây, chúng ta  sỉ xem xót vai trò của một số chủ thể chính, 
éố là: người sản xuất, ngưòi tiêu dùng, các chủ thể trung 
{ian trong thị trưòng và nhà nước.

1. Người sản xuất
Ngưòi sản xuất hàng hóa là những ngưdi sản xuất và 

cung cấp hàng hóa, dịch vụ ra thị trưòng nhằm đốp ứng 
ìhu cầu tỉồu dừng của xã hội. Người sản xuất bao gồm cốc 
ìhà sản xuất, đầú tư, kinh doanh hăng hóà, dịch vụ„. Hộ 
ầ  những ngtdời trực tiếp tạo ra của cải vật chất, sản phẩm 
(ho xã hội đề phục vụ tiêu dùng.
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Người sản xuất là nhũng ngưòi sử dụng các yếu tố  đầu 
vào để sản xuất, kinh doanh và thu lợi nhuận. Nhiệm vụ 
của họ không chỉ làm thỏa mãn nhu cầu hiện tại của xã 
hội, mà còn tạo ra và phục vụ cho những nhu cầu trong 
tương lai với mục tiêu đạt lợi nhuận tốì đa trong điều kiện 
nguồn lực có hạn. Vì vậy, người sản xuất luôn phải quan 
tâm đến việc lựa chọn sản xuất hàng hóa nào, số lượng 
bao nhiêu, sản xuất với các yếu tố nào để có lợi nhất.

Ngoài mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận, người sản xuất 
cần phải có trách nhiệm đôi vói con người; trách nhũệm 
cung cấp những hàng hóa, dịch vụ không làm tổn hại tới 
sức khỏe và lợi ích của con ngưòi trong xã hội.

2. Người tiêu dùng

Người tiêu dùng là những ngưòi mua hàng hóa, dịch 
vụ trên thị trường để thỏa mãn nhu cầu tiêu dừng. Sức 
mua của ngưòi tiêu dùng là yếu tố  quyết định sự phát 
triển bền vũng của ngưòi sản xuất. Sự phát triển  đa dạng 
về nhu cầu của người tiêu dùng là động lực quan trọng của 
sự phát triển sản xuất, ảnh hưỏng trực tiếp tới sản xuất.

Ngưòi tiêu dừng có vai trò rấ t quan trọng trong định 
hướng sản xuất. Do đó, trong điều kiện nền kinh tế  thị 
trưòng, ngoài việc thỏa mãn nhu cầu của mình, ngưòi tiêu  
dừng cần phải có trách nhiệm đôi với sự phát triển bền 
vững của xã hội.

Lưu ý: Việc phân chia ngưòi sản xuất, ngưòi tiêu dùng 
chỉ có tính chất tương đôl để thấy được chức nàng chiính
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của các chủ thể này khi tham gia thị trườnig. Trên thực tế, 
doanh nghiệp luôn đóng vai trò vừa là n;gười mua cũng 
vừa là ngưòi bán.

3. Các chủ  th ể  tru n g  gian trong th ị trư ờ ng

Chủ thể trung gian là những cá nhân, tổ chức đảm 
nhiệm vai trò cầu nối giữa các chủ thể sản xuất, tiêu dùng 
hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.

Do sự phát triển của sản xuất và trao đổi dưới tác 
dộng của phân công lao động xã hội, làm cho sự tách biệt 
tương đốì giữa sản xuất và trao đổi ngày càng sâu sắc; 
trên cơ 8Ỏ đó xuất hiện những chủ thể trung gian trong 
thị trường. Nhũng chủ thể này có vai trò ngày càng quan 
trọng để kết nối, trao đổi thông tin trong các quan hệ 
nua, bán.

Nhờ vai trò của các chủ thể trung gian này mà nền 
kinh tế  thị trưòng trỏ nên sống động, linh hoạt hơn. Hoạt 
dộng của các chủ thể trung gian trong thị trường làm tăng 
cơ hội thực hiện giá trị của hàng hóa cũng như thỏa mãn 
nhu cầu của người tiêu dùng. Các chủ thể trung gian làm 
tỉng sự kết nốì giữa sản xuất và tiêu dùng, làm cho sản 
xuất và tiêu dừng trỏ nên ăn khớp với nhau.

Trong điều kiện nền kinh tế  thị trường hiện đại ngày 
ray, các. chủ thể trung gian, thị trường không, chỉ .có các 
trung gian thương nhân mà còn rất nhiều các chủ thể 
trung gian phơng phú trẽn tấ t  óả câc qưaíi hệ'kỉnh tế  hhư:
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trung gian môi giới chứng khoán, trung gian môi giới nhà 
đất, trung gian môi giới khoa học - công nghệ... Cốc trung  
gian trong thị trường không những hoạt động trên phạm  
vi thị trường trong nước mà còn trên phạm vi quốc tế. Bên 
cạnh đó cũng có nhiều loại hình trung gian không phù hợp 
với các chuẩn mực đạo đức (lừa đảo, mòi giới bất hợp 
pháp...) và cần được loại trừ.

4. N hà nước

Trong nền kinh tế  thị trưòng, xét về vai trò kinh tế, 
nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh 
tế, đồng thời thực hiện nhũng biện pháp để khắc phục 
nhũng khuyết tật của thị trường.

Với trách nhiệm như vệy, một mặt, nhà nưốc thực 
hiện quản trị phốt triển nền kỉnh tế  thông qua việc tạo lập 
mối trường kinh tế  tốt nhất cho CẲC chủ thể kinh tế  phát 
huy Bức sáng tạo của họ. Việc tạo ra cốc rào cản đổì với 
hoạt động sản xuất kinh doanh từ phía nhà nưóc sẽ kìm 
h&m động lực Báng tạo của các chủ thể sàn xuất kinh 
doanh. Các rào cản như vậy phải được loại bỏ. Việc này đòi 
hỏi mỗi cố nhân có trách nhiệm trong bộ máy quản lý nhà 
nước cần phải nhận thức được trách nhiệm của minh ỉà 
thúc đẩy phốt triển, khổng gôy cản trỏ 8ự phát triển của 
nền kỉnh tế  thị tníòng.

Cùng với đó, nhà nước còn sử dụng các công cụ k ỉáh  tế 
để khắc phục các khuyết tậ t của nền kinh tế  th ị trưông, 
làm cho nền kinh tế  thị trưòng hoạt động hiệu quả.
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Hộp 2.6. Quan niệm của kinh tế  vi mô 
vể vai trò  của chính phủ 

Chính phủ điểu chỉnh các khuyết tật của thị trường 
độc quyển, ô nhiễm nhằm khuyên khích hiệu quả. Các 
chương trình của chính phủ khuyến khích công bằng. 
Chính phủ ổn định kinh tế  vĩ mô.

Nguồn, p. Samuelson: Kinh tế  học, Sđd, 1.1, tr.84-85.

Tóm lại, trong nền kinh tế  thị trường, mọi quan hệ 
sản xuất và trao đổi, các hoạt động của các chủ thể đều 
chịu sự tác động bỏi các quy luật kinh tế  khách quan của 
thị trường; đồng thòi chịu sự điều tiết, can thiệp của nhà 
nước qua việc thực hiện hệ thống pháp luật và các chính 
sách kinh tế. Mô hình kinh tế  thị trưòng có sự điều tiết 
của nhà nước ỏ từng nước, từng giai đoạn có thể khác 
nhau tùy thuộc vào mức độ can thiệp của chính phủ đốì 
với thị trường, song tấ t cả các mô hình đểu có điểm chung 
ỉầ không thể thiếu vai trò kinh tế  của nhà nước.

TÓM TẮT CHƯƠNG

Hàng hóà ỉà sẵn phẩm'của lao động, có the thỏa mân 
nột nhu cầu nào đó của con ngưòi được sản xuất ra nhằm 
nục đích trao đổi, mua bán.

Hàng hóa có hai thuộc tính là do lao động của người 
ám xuất hàng hóa có tính haỉ mặt, lao động cụ thể và lao 
<ông trừu tượng; lào động cụ thể tạb ra giá tr ị  sử dụng, lao 
éộng trừu tượng tạo ra  giá trị. Việc phát hiện ra tính hai 
nặt của lão dộng sản' xuất "háng hổa là  phát 'kiến quari
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trọng của c. Mác, giúp ông luận giải triệt để và khoa học 
về nguồn gốc, bản chất của giá trị - điều mà các nhà kinh 
tế  học trước c . Mác chưa giải quyết được.

Trên thị trưòng, các quy luật kinh tế  hoạt động, tác 
động lẫn nhau và điều tiết toàn bộ quá trình sản xuất, 
phân phối, trao đổi, tiêu dùng. Kinh tế  thị trưòng là giai 
đoạn phát triển cao của kinh tế  hàng hóa; ỏ đó, mọi quan 
hệ kinh tế  đểu được thực hiện trên thị trường, dưới hình 
thức quan hệ hàng hóa - tiền tệ. Nền kinh tế  thị trường 
được vận hành theo cơ chế thị trường.

Kinh tế  thị trường có nhiều ưu thế trong phát triển 
sản xuất. Tuy nhiên, kinh tế  thị trường cũng có những 
khuyết tật. Những khuyết tậ t này có thể khắc phục thông 
qua phát huy vai trò kinh tế  của nhà nước.

Có nhiều chủ thể tham gia thị trường. Mỗi chủ th ể  có 
vai trò, vị trí khác nhau. Hoạt động của mỗi chủ thể đều 
chịu sự tác động của các quy luật kỉnh tế  thị trương; đồng 
thời tuân thủ sự điều tiết, định hướng của nhà nước thông 
qua hệ thống pháp luật và chính sách kỉnh tế.

CÁC THUẬT NGỮ CẦN GHI NHỚ

Sán xuất hàng hóa, hàng hóa, giá trị sử dạng, giá trị, 
lượng giá trị, năng suất lao động, cường độ lao dộng, lao> 
động cụ thể, lao động trừu tượng, lao động giản đơn, laot 
động phức tạp, tiền tệ, thị trường, quy luật giá trị, quy  
luật cung - cầu, lưu thông tiền tệ, cạnh tranh, quy luậ t 
cạnh tranh, thị trường, cơ chế thị trường, kũỉh t ế  thụ 
trường, người sản xuất, người tiêu dùng.
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VẤN ĐỂ THẢO LUẬN

1. Hãy chọn một loại hàng hóa và đtóng vai ngưòi 
sản xuất ra loại hàng hóa đó để thảo luậm về thuộc tính 
và chỉ ra tầm quan trọng của hàng hóa đó đối với xã 
hội? Phân tích trách nhiệm xã hội của mình đối với 
người tiêu dùng, cảm nhận tác động của quy luật cạnh 
tranh và để ra  phương án đê duy trì vị tr í  sản xuất của 
irình trên thị trường?

2. Với tư cách là người tiêu dùng, từ kinh nghiệm thực 
té của bản thân, hãy thảo luận và chỉ ra vai trò và biện 
pháp của ngưòi tiêu dùng cần phải làm để bảo vệ quyền 
ldi của mình đặt trong mổì quan hệ với người sản xuất và 
xi hội khi tiêu dùng hàng hóa?

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Điều kiện ra đời của nền sản xuất hàng hóa? Khái 
niệm hàng hóa? Thuộc tính của hàng hóa? Tính chất hai 
nặt của lao động sản xuất hàng hóa? Lượng giá trị của 
hàng hóa? Những nhân tố  ảnh hưỏng đến lượng giá trì tủa 
Mng hoá? Bản chất và chức năng của tiền?

2. Thị tníòng là gì? Vai trò của thị trưòng? Ưu thế  và 
khuyết tậ t của nền kinh tế  thị trường? Các quy luật cơ 
bản của nền kinh tế  thị trưòng?

3. Vai trò cửa fcác chủ thể chính tham giá thị trừòng?
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Chương 3

G IÁ  T R Ị T H Ặ N G  D ư  
T R O N G  N Ể N  K IN H  T Ể  T H Ị T R Ư Ờ N G

Sau khi đã nghiên cứu lý luận giá trị của c . Mác,, 
Chương 3 sẽ tiếp tục trang bị hệ thống tri thức lý luận về  
giá trị thặng dư của c. Mác trong điều kiện nền kinh tẽ  
thị trường tự do cạnh tranh tư bản chủ nghĩa để thấy được; 
các quan hệ lợi ích cơ bản nhất thông qua phân phối giấu 
trị mới do lao động tạo ra giữa các chủ thể cơ bản trong 
nền kinh tế  thị trường tư bản chủ nghĩa. Trên Cd sỗ đó., 
giúp cho sinh viên hình thành kỹ năng giải quyết có căm 
cú khoa học quan hệ lợi ích của mình khi khỏi nghiệp hoặc 
tham gia các hoạt động kinh t ế - x ã  hội trong bối cảnh xã 
hội hiện đại.

Chương 3 sẽ được trình bày với ba nội dung: i) Lý luận  
của c. Mác về giá trị thặng dư, đây cũng chính là  nội dung 
cốt lõi học thuyết giá trị thặng dư của c . Mác, hòn đá tản g  
trong lý luận kinh tế  chính trị của c. Mốc; ii) Tích lũy tuỉ 
bản (cách thức sử dụng gỉố trị thặng dư); iii) Phân phôn 
giá trị thặng dư trong nền kinh tế  thị trường tự  do cạnỉh 
tranh tư bản chủ nghĩa.
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I- LÝ LUẬN CỦA c. MÁC VỀ GIÁ THỊ THẶNG Dư

Lý luận giá trị thặng dư của c. Mác được trình bày 
có đọng nhất trong tác phẩm Tư bàn: tromg đó, c . Mác 
luận giâi khoa học vể nguồn gốc và bản chất của giá trị 
thặng dư.

1. Nguồn gấc của giá t r ị  th ặn g  dư

a) Công thức chung của tư bản
Để tìm ra công thức chung của tư bản cần xem xét vai 

trò của tiền trong lưu thông hàng hóa giản đơn và tiền 
trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Tiền trong nền sản xuất hàng hóa giản đơn vận động 
tiong quan hệ H-T-H.

Tiền trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa vận động 
trong quan hệ T-H-T.

Điểm khác nhau cđ bản giữa hai hình thức vận động 
nêu trên thể hiện ỏ mục đích của quá trình lưu thông. 
Mục đích trong lưu thông hàng hóa giản đơn là giá trị sử 
dạng. Mục dich trong lưu thông tư bản là giá trị ldn hơn vì 
nếu khổng thu đựợc lượng giá trị lớn hơn thì sư lưu thông 
này khỏng có ý nghĩa. Do vậy, tư bản vận động theo công 
tằứe: T-H-T (đây là công thức chung của tư bản). Cốc 
Hnh thái tư bản đều vận động theo công thức này; trong 
ẽ ĩ = T  + t  (tx)).

Số tìẹn trộị rạ Ịổụ hơn (ìựợq gọi lặ giá tù  thặng .dự; pố 
tiền ứng ra  ban đầu với mục đích thu được giá trị thặng 
•dí trò- thành tư bèn. Tiền biến-thành tư-bản khi được-
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dùng để mang lại giá trị thặng dư. Tư bản là giá trị mang 
lại giá trị thặng dư.

Vậy, nguồn gốc của giá trị thặng dư từ đâu mà có? 
Việc mua, bán hàng hóa thấp hơn hoặc bằng giá tr ị  sẽ 
không có giá trị tăng thêm, nếu ngưòi mua hàng hóa để 
bán hàng hóa đó cao hơn giá trị thì chỉ được lợi xét về 
ngưòi bán, nhưng xét về ngưòi mua thì lại bị thiệt. Trong 
nền kinh tế  thị trường, mỗi người đều đóng vai trò  là 
người bán và đồng thòi cũng là người mua. Do đó, nếu 
được lợi khi bán thì lại bị thiệt khi mua. Lưu thông (mua, 
bán thông thường) không tạo ra giá trị tăng thêm xét trên  
phạm vi xã hội.

Bí mật ở đây là nhà tư bản đã mua được một loại hàng 
hóa đặc biệt nào đó mà trong quá trình sử dụng loại hàng 
hóa này, giá trị của nó không những được bảo tổn mà còn 
tạo ra được giá trị mới lớn hơn giá trị bản thần nó. Đó là 
hàng hóa sức lao động.

b) Hàng hóa sức lao dộng
c . Mác viết: “Sức lao động hay nâng lực lao động là 

toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần tồn tại trong: 
cơ thể, trong một con người đang sống, và được người đó> 
đem ra vận dụng mỗi khi sản xuất ra một giá trị sử dụng; 
nào đó”1.

* Hai điều kiện để aức lao động trỏ thành hàng hóa
- Người lao động được tự do về thân thể.

1. c. Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Sđd, t.23, tr.251.
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- Ngưòi lao động không có đủ các tư liệu sản xuất cần 
thiết để tự kết hợp với sức lao động của mùnh tạo ra hàng 
hóa để bán, cho nên họ phải bán sức lao động.

* Thuộc tính của hàng hóa sức lao dộng'
Hàng hóa sức lao động cũng có hai thuộc tính gồm: giá 

trị và giá trị sử dụng.
- Giá trị của hàng hóa sức lao dộng cũng do số  lượng 

ho động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra 
sức lao động quyết định.

Sức lao động chỉ tồn tại như năng lực con người sống, 
muốn tái sản xuất ra năng lực đó người lao động phải tiêu 
dùng một lượng tư  liệu sinh hoạt nhất định.

Do vậy, thời gian lao động xã hội cần thiết để tái sản 
xuất ra sức lao động sẽ được quy thành thòi gian lao động 
xã hội cần thiết để sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt ấy. 
Diễn đạt theo cách khác, giá trị của hàng hóa sức lao động 
được đo lưòng gián tiếp thông qua lượng giá trị của các tư 
hệu sinh hoạt để tái sản xuất ra sức lao động.

Giá trị của hàng hóa sức lao động do các bộ phận sau 
¿ây hợp thành:

Một lài giá tpị tư liệu sinh hoạt cần thiết (cả vật chất, 
tinh thần) để tái sản xuất ra súc lao động;

Hai là, phí tổn đào tạo người lao động;
Ba là, giá trị nhũng tư liệu sinh hoạt cần thiết (vật 

thất và tinh thần) để nuôi con của ngưòi lao động.
Nếu đúng’theo nguyên tắc ngang giá trong nền kinh 

tế thị trường thì giá cả của hàng hóa sức lao động phải 
phản ảnh lường giả trị'nêu'trêii.
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- Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động cũng 
nhằm mục đích thỏa mãn nhu cầu của người mua.

Người mua hàng hóa sức lao động mong muốn thỏa 
mãn nhu cầu có được giá trị lớn hơn, giá trị tăng thêm. 
Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động được thể hiện 
trong quá trình sử dụng sức lao động.

Hàng hóa sức lao động là loại hàng hóa đặc biệt, mang 
yếu tố tinh thần và lịch sử. Giá trị sử dụng của hàng hóa 
sức lao động có tính năng đặc biệt mà không hàng hóa 
thông thường nào có được, đó là trong khi sử dụng nó, 
không những giá trị của nó được bảo tồn mà còn tạo ra 
được lượng giá trị lớn hơn. Đây chính là chìa khóa chỉ rõ 
nguồn gốc của giá trị lớn hơn giá trị thặng dư nêu trên  do 
hao phí sức lao động mà có.

c) Sự sản xuất giá trị thặng dư
Quá trình sản xuất giá trị thặng dư là sự thống nhất 

của quá trình tạo ra và làm tăng giá trị.
Để có được giá trị thặng dư, nền sản xuất xã hội phải đạt 

đến một trình độ nhất định. Trinh độ đó phản ánh việc người 
lao động chỉ phải hao phí một phần thòi gian lao động (trong 
thời gian lao động đã được thỏa thuận mua bán theo nguyên 
tắc ngang giá) là có thể bù đắp được giá trị hàng hóa sức lao 
động, bộ phận này là thời gian lao động tất yếu.

Ngoài thòi gian tấ t yếu đó, vẫn trong nguyên tắc 
ngang giá đã thỏa thuận, người lao động phải làm việc 
trong sự quản lý của người mua hàng hóa sức lao động và 
sản phẩm ỉàm ra thuộc sỏ hữu của nhà tư bản, thời gian 
đó là thòi gian lao động thặng dư.
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Ví dụ:
Giả sử sản xuất giá trị thặng dư đưdc thực hiện dưới 

hình thái sản xuất cụ thể là sản xuất sợi và trong quá 
trình sản xuất này, nhà tư bản thuần túy chỉ đóng vai trò 
là chủ sở hữu và chỉ có người công nhân là người lao động 
trực tiếp.

Để tiến hành sản xuất sợi, nhà tư bản phải ứng ra sô" 
tền  như sau:

- 50 USD để mua 50 kg bông,
- 3 USD hao mòn máy móc để kéo 50 kg bông thành sợi,
- 15 USD mua hàng hóa sức lao động để sử dụng trong

1 ngày làm việc 8 giờ và điều này được người công nhân 
tìiỏa thuận chấp nhận.

Như vậy, nhà tư bản ứng ra tổng là 68 USD.
Trong quá trình sản xuất sợi, bằng lao động cụ thể, 

người công nhân biến bông thành sợi. Giá trị của bông và 
hao mòn máy móc được chuyển vào giá trị của sợi. Bằng 
ỈIO động trừu tượng, người công nhân tạo ra  giá trị mới, 
ậả  định, trong 4 giò lao động công nhân đã chuyển toàn 
lộ 50 kg bông thành sợi. Giá trị sợi gồm:

Giá trị 50 kg bông chuyển vào: 50 USD
Hao mòn máy móc: 3 USD
Giá trị mới bằng giá trị sức lao động: 15 USD
Tổng cộng: 68 USD
Nhà tư  bản ứng ra 68 USD, giả định sợi được bán 

kết, thu về 68 USD. Nếu quá trình lao động- dừng'lại tại 
đểm này thì không có giá trị thặng dư, tiền ứng ra chưa 
trô thành tứ  bản.
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Để cố giá trị thặng dư, thời gian lao động phải vượt 
quá cái điểm bù lại giá trị sức lao động. Lưu ý là nhà tư 
bản mua sức lao động của công nhân để sử dụng trong 8 
giò (với 15 USD như đã thỏa thuận), không phải là 4 giò.

Công nhân phải tiếp tục làm việc trong 4 giờ nữa. 
Trong 4 giò này, nhà tư bản chỉ phải bỏ thêm 50 USD để 
mua 50 kg bông và 3 USD hao mòn máy móc.

Quá trình lao động 4 giò sau diễn ra như quá trình  
đầu. Số sợi được tạo ra trong 4 giò lao động sau cũng có giá 
trị 68 USD. Con số này bao gồm:

Giá trị của bông chuyển vào: 50 USD 
Hao mòn máy móc: 3 USD 
Giá trị mới tạo thêm: 15 USD 
Tổng cộng: 68 USD
Sau khi sợi được bán hết, giá trị thu về sau 8h lao 

động của công nhân là: 68 USD + 68 USD = 136 USD.
Tổng cộng, nhà tư bản ứng ra 100 USD + 6 USD + 15 

USD = 121 USD, trong khi đó số sợi sản xuất ra có giá trị 
136 USD.

Do đó, nhà tư bản thu được lượng giá trị thặng dư là 
136 USD 121 USD = 15 USD.

Phần chênh lệch này là giá trị thặng dư. Đây là giá trị 
mới do ngưòỉ ỉao động tạo ra ngoài hao phi lao động tất 
yếu. Phần giá trị mới này nhà tư bản nắm lấy do địa vị là 
ngưòi chủ sỏ hữu.

Như vậy, giá trị th ịn g  dư là bộ pbậa giá trị mới dôi ra 
ngoài giá trị sức lao động do công nhân tạo ra, là kế t quả
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của lao động không công của công nhắn cho nhà tư bản. 
Ký hiệu giá trị thặng dư là m.

Sỏ dĩ được gọi là dôi ra vì người lao động chỉ cần một 
phần nhất định thời gian hao phí sức lao động đã được 
thỏa thuận theo nguyên tắc ngang giá là đã đủ để bù đắp 
giá trị hàng hóa sức lao động của mình. Thỏa thuận này 
ổược phản ánh ỏ một bản hợp đồng ỉao động giữa người 
nua và người bán hàng hóa sức lao động. Tất nhiên, trên 
thực tế  trong nền kinh tế  thị trường, thỏa thuận này rất 
khó đạt được mức ngang giá, nghĩa là tiền công của người 
bán sức lao động rất khó phản ánh lượng giá trị đầy đủ 
theo ba yếu tố  cấu thành giá trị.

Trong ví dụ nêu trên đã giả định người mua sức lao động 
là nhà tư bản với tư cách là chủ sỏ hữu thuần túy để phân 
biệt với ngưòi lao động làm thuê. Trong trường hợp việc quản 
lý doanh nghiệp cũng do người lao động được thuê thì giá trị 
nới là thuần túy do ỉao động làm thuê tạo ra.

Còn trong trưòng hợp người mua hàng hóa sức lao 
áộng cũng phải hao phí sức lao động dưới dạng quản ỉý thì 
giá trị mới đó cũng có sự đóng góp một phần từ  lao động 
quản lý vối tư  cách là ỉao động phức tạp. Trên thực tế, đa 
số ngưòi mua sức lao động cũng phải tham gia quản lý và 
kao phí sức lao động.

Như vậy, đến đây có thể khái quát: tư bản là giá trị 
lem lại giá trị thặng dư.

Qná trình' sản xuất giá trị- thặng dư, xét từ phía nhà 
tư bản, là quá trình ứng ra và sử dụng tư bản với tư cách 
Ê giá'trị mang lại già trị thặng dư. Để tiến hắnh sản xuất,
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nhà tư bản phải ứng tư bản ra mua tư liệu sản xuất và 
sức lao động.

Để khẳng định rõ hơn nguồn gốc của giá trị thặng  
dư là do hao phí sức lao động tạo ra, cần phân tích vai 
trò của tư liệu sản xuất trong mối quan hệ vối người lao 
động trong quá trình làm tăng giá trị. Việc phân tích 
này được c . Mác nghiên cứu dưới nội hàm của hai th u ậ t 
ngữ: tư bản bất biến và tư bản khả biến.

d) Tư bản bất biến và tư  bản khả biến
Để tiến hành sản xuất, nhà tư bản cần mua tư liệu 

sản xuất và hàng hóa sức lao động.
- Tư bản bất biến
Bộ phận tư bản tồn tại dưới hình thái tư liệu sản 

xuất mà giá trị được lao động cụ th ể  của công nhân làm  
thuê bảo tồn và chuyển nguyên vẹn vào giá trị sản phẩm, 
tức là giá trị không biến đổi trong quá trình sản xuất, 
được c. Mác gọi là tư bản bất biến (ký hiệu là c).

Tư bản bất biến không tạo ra giá trị thặng dư nhưng 
là điều kiện cần thiết để quá trình tạo ra giá trị thặng dư 
được diễn ra.

Máy móc, nguyên, nhiên, vật liệu là điều kiện để cho 
quá trình làm tăng giá trị được diễn ra. Không có máy 
móc, không có quá trinh tô’ chức kinh doanh thì đưtíng 
nhiên không có quá trình sản xuất giá trị thặng dư.

Ngày nay, máy móc được tự động hóa như người máy, 
thì người máy cũng chỉ có vai trò là máy móc, chừng nào 
việc sử dụng sức lao động còn có lợi hơn cho người mua 
hàng hóa sức lao động 80 với sử dụng người máy, thì 
chừng đó nhà tư bản còn sử dụng sức lao động sống của 
người bán sức lao động làm thuê.
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Tuy nhiên, cần lưu ý, việc ứng dụng tthiiất bị công nghệ 
tiên tiến vào sản xuất là tiền để đề tăng năng suất lao 
động xã hội, do đó, máy móc, công nghệ tnên tiến rất cần 
thiết cho quá trình làm tăng giá trị.

- Tư bản khả biến
Bộ phận tư bản dùng để mua hàng hóa sức lao động 

thì khác. Giá trị của nó được chuyển cho công nhân làm 
thuê, biến thành tư liệu sinh hoạt cần th iết và mất đi 
trong quá trình tái sản xuất sức lao động của công nhân 
làm thuê. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, công nhân 
làm thuê bằng lao động trừu tượng tạo ra giá trị mới với 
lượng lớn hơn giá trị sức lao động.

c. Mốc kết luận: Bộ phận tư bản tồn tại dưới hùih  thái 
sức lao động không tái hiện ra, nhưng thông qua lao động 
irừu tượng của công nhân làm thuê mà tăng lên, tức là 
hiến đổi về số  lượng trong quá trình sản xuất, được 
Mác gọi là tư  bản khả biến (ký hiệu là v).

Như vậy, đến đây, nếu gọi G là giá trị hàng hóa thì có 
ihể công thức hóa về giá trị hàng hóa dưới dạng như sau:

G = c + (v+m)

Trong đó:
(v+m) là bộ phận giá trị mới của hàng hóa, do hao phl 

HO động tạo ra;
c là giá trị của những tư liệu sản xuất đã được tiêu dùng, 

ầ  bộ phận lao động quá khứ đã được kết tinh trong máy 
móc, nguyên, nhiên, vật liệu. Bộ phận này được chuyển vào 
giá trị sấn phấm mới.
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đ) Tiền công
Tiền công ỉà giá cả của hàng hóa sức lao động. Đó là 

bộ phận của giá trị mới do chính hao phí sức ỉao động của 
người lao động làm thuê tạo ra, nhưng nó lại thưòng được 
hiểu là do người mua sức lao động trả cho người lao động 
làm thuê.

Cứ sau một thòi gian lao động nhất định, người lao 
động làm thuê được trả một khoản tiền công nhất định. 
Điều đó thậm chí làm cho người lao động cũng nhầm hiểu 
là người mua sức lao động đã trả  công cho mình. Trái lại, 
nguồn gốc của tiền công chính là do hao phí sức lao động 
của người lao động làm thuê tự trả cho mình thông qua sổ 
sách của ngưòi mua hàng hóa sức lao động.

Cần nhấn mạnh điểm này để người lao động cũng như 
ngưòi chủ mua hàng hóa sức lao động phải đặt địa vị của 
mỗi bên trong quan hệ lợi ích thống nhất. Nếu tự khỏi 
nghiệp, lập doanh nghiệp và mua hàng hóa sức lao động 
thì cũng cần phải đối xử với ngưòi lao động thẠt trách 
nhiệm vì người ỉao động đang là nguồn gốc cho sự giàu có 
của mình. Trái lại, nếu phải bán hàng hóa 8ÛC lao động thì 
cần phải biết bảo vệ lợi ích của bản thân trong quan hệ lợi 
ích với người mua hàng hóa sức lao động.

Lưu ý, khi khẳng định nguồn gốc của giá trị thặng dư 
là do lao động của ngưòi lao động làm thuê hao phí tạo  ra 
thì không có nghĩa là người mua hàng hóa sức lao động đã 
thu được ngay giá trị thặng dư dưới dạng hình thái tiền. 
Trái lại, để thu được giá trị thặng dư dưới hình thái tiển, 
gọi là thực hiện giá trị thặng dư, thì hàng hóa được sản
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xuất ra ấy phải được bán đi, nghĩa là nó phải được thị 
trường chấp nhận. Khi hàng hóa không bán được, chủ 
doanh nghiệp sẽ bị phá sản.

Vì vậy, c . Mác nhấn mạnh, để có giá trị thặng dư, nhà 
tư bản không những cần phải thực hiện quá trình sản 
xuất giá trị thặng dư, mà còn cần phải chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết cho quá trình đó và thực hiện giá trị, giá trị 
thặng dư chứa đựng trong những hàng hóa đã được sản 
xuất ra. Tổng thể những hoạt động đó biểu hiện sự vận 
dộng tuần hoàn, chu chuyển của tư bản.

e) Tuấn hoàn và chu chuyển của tư bản
* Tuần hoàn của tư  bản
Tuần hoàn của tư bản là sự vận động của tư bản lần 

lượt trải qua ba giai đoạn dưới ba hình thái kế tiếp nhau 
(tư bản tiền tệ, tư bản sản xuất, tư bản hàng hóa) gắn với 
tàực hiện những chức năng tương ứng (chuẩn bị các điều 
kiện cần thiết để sản xuất ra giá trị thặng dư, thực hiện 
giá trị thặng dư) và quay trỏ về hình thái ban đầu cùng 
vỉi giá trị thặng dư.

Mô hình của tuần hoàn tư bản là:

Qua mô hình này càng thấy rõ hdn nguồn gốc của giá 
trị thặng dư được tạo ra trong sản xuất ỉà do hao phí sức 
Uo độhg của người laó động chứ không phải do múa rề 
bán đắt mà có. Kết quả của quá trình sản xuất là H’ trong 
giá trị của H’ có bao hàm giá trị thặng dư. Khi bán được H’

SLĐ
... SX ... H’ - T’

TLSX
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ngưòi ta thu được T\ Trong T’ có giá trị thặng dư dưới 
hình thái tiền.

Tuần hoàn của tư bản phản ánh những mối quan hệ 
khách quan giữa các hoạt động cần kết hợp nhịp nhàng, 
kịp thời, đúng lúc trong quá trình sản xuất kinh doanh 
trong nền kinh tế  thị trường nói chung và kinh tế  thị 
trường tư bản chủ nghĩa nói riêng.

Để sản xuất kinh doanh hiệu quả, chủ thể kinh doanh 
phải có các yếu tố sản xuất cần thiết với số lượng, chất 
lượng, cơ cấu phù hợp, phải có trình độ tổ chức sắp xếp và 
thực hiện công việc theo quy trình; đồng thòi cần có những 
điều kiện bên ngoài thuận lợi cho việc thực hiện quá trình 
đó; do đó, không những cần có nỗ lực to lổn của doanh 
nhân, mà còn cần tói sự hỗ trợ tích cực của nhà nước 
thông qua kiến tạo môi trưòng kinh doanh thuận lợi.

Trong điều kiện môi trường kinh doanh cụ thể nhất 
định, các nhà tư bản khác nhau cừng thực hiện đầy đủ các 
bước của quy trình kinh doanh có thể nhộn được những 
mức hiệu quả khác nhau do chu chuyển tư bản của họ> 
khác nhau.

* Chu chuyển của tư bản
Chu chuyển của tư  bản là tuần hoàn của tư  bản được 

xét với tư  cách lồ quá trình định kỳ, thường xuyên lặp đi 
lặp lại và đổi mới theo thời gian.

Chu chuyển của tư bản được đo lường bằng thời gian 
chu chuyển hoặc tốc độ chu chuyển.

Thời gian chu chuyển của tư bản là khoảng thời giam 
mà một tư bản kể từ khi được ứng ra dưòi một hình thốỉ
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nhất định cho đến khi quay trỏ về dướii hình thái đó 
cùng với giá trị thặng dư. Thời gian chu chuyển của tư 
bản bao gồm thòi gian sản xuất và thời gian lưu thông.

Tốc độ chu chuyển của tư bản là số lần mà một tư bản 
được ứng ra dưối một hình thái nhất định quay trở về dưới 
hình thái đó cùng với giá trị thặng dư tính trong một đơn 
vị thòi gian nhất định. Thông thưòng, tốc độ chu chuyển 
được tính bằng sô' vòng chu chuyển của tư bản trong thời 
gian 1 năm.

Nếu ký hiệu số vòng chu chuyển của tư bản là n, thời 
gian của một năm là CH, thời gian một vòng chu chuyển 
là ch, thì tốc độ chu chuyển của từng bộ phận tư bản được 
tính như sau:

CH 
n=  —  ch

Xét theo phương thức chu chuyển giá trị của tư bản 
sản xuất vào giá trị sản phẩm, tư bản được chia thành các 
bộ phận: tư  bản cố định và tư bản lưu động.

Tư bản CỐ định là bộ phận tư bản sản xuất tồn tại dưới 
hình thái tư liệu lao động tham gia toàn bộ vào quá trình 
sản xuất nhưtig giá trị của nó chỉ chuyển dẩn từng phần 
rào giá trị sản phẩm theo mức độ hao mòn.

Hao mòn của tư bản cố định bao gồm hao mòn hữu 
kinh (Bự-mất m át về'giá trị sử dụng và giá trị) do-sử dụng 
và tác động của tự nhiên gây ra, và hao mòn vô hình (sự 
mất giá thuần túy) đo tăng ỉêh của hăhg s\iất ỉaũ độhg
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sản xuất tư liệu lao động và sự xuất hiện của những th ế  
hệ tư liệu lao động mới có năng suất cao hơn.

Tư bản lưu động là bộ phận tư bản sản xuất tồn tại 
dưới hình thái sức lao động, nguyên, nhiên, vật liệu, vật 
liệu phụ, giá trị của nó được chuyển một lần, toàn phần  
vào giá trị sản phẩm khi kết thúc từng quá trình sản xuất.

Để thu được hiệu quả sản xuất kinh doanh cao, các 
nhà tư bản phải nỗ lực rú t ngắn thòi gian chu chuyển 
hay đẩy nhanh tốc độ chu chuyển tư bản trên cơ sở ttắm 
vững các yếu tố ảnh hưởng đến thòi gian chu chuyển của 
tư bản, đồng thời sử dụng hiệu quả tư bản cế định và tư 
bản lưu động.

Khái quát lại, nguồn gốc của giá trị thặng dư là do hao 
phí lao động tạo ra.

2. B ản chấ t của  giá t r ị  th ặn g  dư

Như vậy, nghiên cứu về nguồn gốc của giá trị thặng 
dư trên đây cho chúng ta thấy, giá trị thặng dư lả kết quả 
của sự hao phí sức lao động trong sự thấng nhất của quá 
trình tạo ra và làm tảng giá trị.

Quá trình đó được diễn ra trong quan hệ xã hội giữa 
ngưòi mua hàng hóa sức lao động với ngưòi bán hàng hóa 
sức lao động. Do đó, nếu giả định xã hội chỉ có hai giai cấp, 
là giai cấp tư sản và giai cấp công nhân, thi giá trị thẶng 
dư trong nền kinh tế  thị trưòng tư bản chủ nghĩa mang 
bẩn chất kinh tế -  xã hội là quan hệ giai cấp; trong đó, giai 
cấp các nhà tư bản làm giàu dựa trên cơ sỏ thuê mưốn 
lao động của giai cấp công nhân, ỏ  đó, mục đích của nhà
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tư bản là giá trị thặng dư, người lao động làm thuê phải 
bán sức lao động cho nhà tư bản ấy.

Sinh thời, chứng kiến cảnh người lao động bị áp bức 
lao động với tiền công rẻ mạt, trong khi nhà tư bản thì 
không ngừng giàu có, c. Mác nhận thấy có một sự bất 
còng sâu sắc về mặt xã hội. c. Mác gọi đó là quan hệ bóc 
lót, mặc dù về mặt kinh tế, nhà tư bản không vi phạm quy 
luật kinh tê vể trao đổi ngang giá (ví dụ vê sự sản xuất giá 
trị thặng dư nêu trên cho thấy, nhà tư bản đã trả cho công 
nhân đúng bằng giá trị hàng hóa sức lao động, nghĩa là 
nhà tư bản tuân thủ quy luật giá trị).

Sự giải thích khoa học của c . Mác ở đây đã vượt hẳn 
SJ với các nhà kinh tế  trước đó. Tính khoa học thể hiện ở 
ciỗ, c. Mác đã mô tả được một thực tế, nhà tư bản đã 
không vi phạm quy luật kinh tế  về trao đổi ngang giá 
thông qua ký hợp đồng thỏa thuận với ngưòi ỉao động làm 
thuê, song trong trao đổi ngang giá đó, giá trị thặng dư 
vẫn được tạo ra cho nhà tư bản bằng lao động sông chứ 
bhông phải do máy móc sinh ra.

Trong điều kiện ngày nay, quan hệ đó vàn đang diễn 
ra nhưng vói trình độ và mứẹ độ rất .kháẹ, rấ t tinh vi và 
dưới hình thức văn minh hơn so với cách mà nhà tư bản 
dã từng thực hiện trong thế kỷ XIX.

Để hiểu sâu hơn bản chất của giá trị thặng dư, c. Mác 
làm rõ hai phạm trù tỷ suất và khối lượng giá trị thặng dư.

Mục đích của nhả tư bản trong nền kinh tế thị trường 
t í  bản chủ nghĩa không nhũng chỉ dừng lại ở múc có được 
gá trị thặng dư, ĩnằ qưan trọng là phải thu được rlhiều giá'
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trị thặng dư, do đó cần có thước đo để đo lưòng giá trị 
thặng dư về mặt lượng.

Tỷ suất giá trị thặng dư là tỷ lệ phẩn trăm giữa giá trị 
thặng dư và tư bản khả biến để sản xuất ra giá trị thặng 
dư đó.

Công thức tính tỷ suất giá trị thặng dư là: 

m' = -X  100%

Trong đó:
m' là tỷ suất giá trị thăng dư;
m là giá trị thặng dư;
V là tư bản khả biến.
Tỷ suất giá trị thặng dư cũng có thể tính theo tỷ lệ 

phần trảm giữa thời gian lao động thặng dư (t') và thòi 
gian lao động tất yếu (t).

t'm' =-^x 100%
V

Khối lượng giá trị thặng dư là lượng giá trị thặng dư 
bằng tiền mà nhà tư bẩn thu được. Công thức tính khối 
lượng giá trị thặng dư là:

M = m\ V
Trong đó:
M là khối lượng giá trị thặng dư;
m' là tỷ suất giá trị thặng dư;
V là tổng tư bản khả biến.
Tỷ suất giá trị thặng dư phản ánh trình độ khai thác 

sức ỉao động ỉàm thuê; khối ỉượng giá trị thặng dư phản 
ánh quy mô giá trị thặng dư ửià chủ ờò hữu tư  liệu sản 
xuất thu được.
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3. Các phương pháp sản xuất giá trị th ặ n g  dư

Để thu được nhiều giá trị thặng dư cần có phương 
pháp nhất định. c . Mác đã chỉ ra nhà tư bản sử dụng hai 
phương pháp sản xuất giá trị thặng dư là sản xuất giá trị 
thặng dư tuyệt đôi và sản xuất giá trị thặng: dư tương đốì.

- Sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối
Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được 

do kéo dài ngày lao động vượt quá thời gian lao động tất 
ĩẻu, trong khi năng suất lao động, giá trị sức lao động và 
ửiời gian lao động tất yếu không thay đổi.

Ví dụ: Ngày lao động là 8 giò, thời gian lao động tất 
yếu là 4 giò, thời gian lao động thặng dư ỉà 4 giờ, tỷ suất 
giá trị thặng dư là 100%.

Giả định nhà tư bản kéo dài ngày lao động thêm 2 giò 
EŨa với mọi điều kiện không đổi thì giá trị thặng dư tuyệt 
dốì tăng từ 4 giờ lên 6 giờ và tỷ suất giá trị thặng dư sẽ là:

6 giờ
m' = -T77TX 100% = 150%4 giò

Để có nhiều giá trị thặng dư, người mua hàng hóa sức 
lao động phải tìm mọi cách để kéo dài ngày lao động và 
tăng cường độ lao động.

Tuy nhiên, ngày lao động chịu giới hạn về mặt sinh lý 
("ông nhân phải có thòi gian ăn, ngủ, nghỉ ngơi, giải trí) 
lên không thể kéo dài bằng ngày tự nhiên, còn cường độ 
ko động cũng không thể tăng vô hạn quá sức chịu đựng 
tủa con người.

Hơn nữa, công nhân kiên quyết đấu tranh đòi rút 
Igấh hgàý ỉaó động. Qúyền lợi hai bên có mâủ thuẫn,
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thông qua đấu tranh, tùy tương quan lực lượng mà tại các 
dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể có thể quy định 
độ dài nhất định của ngày lao động. Tuy vậy, ngày lao 
động phải dài hơn thòi gian lao động tấ t yếu và cũng 
không thể vượt giới hạn về thể chất và tinh thần của 
người lao động.

- Sản xuất giá trị thặng dư tương đối
Giá trị thặng dư tương đôĩ là giá trị thặng dư thu được 

nhờ rút ngắn thời gian lao động tất yếu; do đó kéo dài thời 
gian lao động thặng dư trong khi độ dài ngày lao động không 
thay đổi hoặc thậm chí rút ngắn.

Ví dụ: Ngày lao động 8 giò, với 4 giờ lao động tấ t yếu, 
4 giò lao động thặng dư, tỷ suất giá trị thặng dư là 100%. 
Nếu giá trị sức lao động giảm khiến thòi gian lao động tấ t 
yếu rút xuống còn 2 giờ thì thòi gian lao động thặng dư 
sẽ là 6 giò. Khi đó:

6 giò
m' = ^ r x  100% = 300%2 giò

Nếu ngày lao động giảm xuấng còn 6 giờ nhưng giá trị 
sức ỉao động giảm khiến thời gian lao động tấ t yếu rú t 
xuống còn 1 giờ thì thòi gian lao động thặng dư sẽ là  5 
giò. Khỉ đó:

m' = 100% = 500%
1 gio

Để hạ thấp giá trị sức ỉao động thì phải giảm giá trị 
các tư liệu sinh hoạt và dịch vụ cần thiết để tái sản xuất 
sức lao động, do đó phải tăng năng suất lao động trong các 
ngành sản xuất ra tư liệu sinh hoạt và các ngành sản xuất 
ra tư liệu sản xuất để chế tạo ra tư liệu sinh hoạt đó.
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Trong thực tế, việc cải tiến kỹ thuật., ttăng năng suất 
lao động diễn ra trưốc hết ở một hoặc vài :xí nghiệp riêng 
biệt, làm cho hàng hóa do các xí nghiệp ấy sản xuất ra 
có giá trị cá biệt thấp hơn giá trị xã hội'., do đó, sẽ thu 
được một sô' giá trị thặng dư trội hơn so với các xí 
nghiệp khác. Phần giá trị thặng dư trội hiơn đó là giá trị 
thặng dư siêu ngạch.

Xét trong từng trường hợp đơn vị sản xuất cá biệt, 
giá trị thặng dư siêu ngạch là một hiện tượng tạm thòi, 
xuất hiện rồi mất đi, nhưng xét toàn bộ xã hội tư bản 
thì giá tr ị  thặng dư siêu ngạch lại là hiện tượng tồn tại 
thường xuyên.

Giá trị thặng dư siêu ngạch là động lực mạnh nhất 
thúc đẩy các nhà tư bản ra sức cải tiến kỹ thuật, tăng 
năng suất lao động. Hoạt động riêng lẻ đó của từng nhà 
tư bản đã dẫn đến kết quả làm tăng năng suất lao động 
lã  hội, hình thành giá trị thặng dư tương đốì, thúc đẩy 
lực lượng sản xuất phát triển. Vì vậy, giá trị thặng dư 
siêu ngạch là hình thái biến tưống của giá trị thặng dư 
iương đôì.

Trong thựe tiễn lịch sử phát triển kinh tế  thị trưòng 
irên thế giới, giai cấp tư sản đã thực hiện những cuộc cách 
mạng lốn về sản xuất để không ngừng nâng cao năng suất 
'lao động. Đó là cách mạng về tổ chức, quản lý lao động 
ihông qua thực hiện hiệp tác giản đơn, cách mạng vể sức 
9ao động thông qua thực hiện hiệp tác có phân cồng và 
cách mạng về tư liệu lao động thông qua sự hình thành và 
ọhát triểri của nểri đại công nghiệp!
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Sự hình thành và phát triển của nền đại công nghiệp 
thông qua cách mạng công nghiệp đã mở ra những điều 
kiện mới cho phát triển khoa học và công nghệ, thúc đẩy 
sản xuất nói chung và sản xuất giá trị thặng dư nói riêng 
phát triển nhanh.

Cùng vói toàn cầu hóa kinh tế, khoa học và cồng nghệ 
ngày càng trở thành nhân tô" quan trọng của sản xuất giá 
trị thặng dư trong nền kinh tế  thị trường trên thế  giới 
hiện nay.

II- TÍCH LŨY TƯ BẢN

Sau khi nghiên cứu bản chất của việc tạo giá trị thặng 
dư, nội dung tiếp theo sẽ nghiên cứu cách thức nhà tư  bản 
sử dụng giá trị thặng dư. Để hiểu được nội dung này, cần 
nghiên cứu nội dung về tích lũy tư bẳn. Việc nghiên cứu 
tích lũy tư bản sẽ giúp vận dụng để rú t ra kinh nghiệm 
cho việc phát triển doanh nghiệp nói chung.

1. Bản chất của tích lũy tư bản

Để chỉ ra bản chất của tích lũy tư  bản, cần nghiên cứu 
về tái sản xuất.

Trong nền kinh tế  thị trường tư bản chủ nghĩa, quá 
trình sản xuất liên tục được lộp đi lặp lại không ngừng, 
quá trình đó được gọi là tái sản xuất. Tái sản xuất có hai 
hình thúc chủ yếu là tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất 
mở rộng.
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Tái sản xuất giản đơn là sự lặp lại quá trình sản xuất 
với quy mô như cũ. Trong trường hợp nay, útng với nền sản 
xuất tư bản chủ nghĩa, toàn bộ giá trị thăng dư đã được 
nhà tư bản tiêu dùng cho cá nhân.

Tuy nhiên, tư bản không những được bảo tồn mà còn 
phải không ngừng ỉớn lên. Để thực hiện tái sản xuất mỏ 
róng, nhà tư bản phải biến một bộ phận giá trị thặng dư 
thành tư bản phụ thêm. Sự chuyển hóa một phần giá trị 
thặng dư thành tư bản gọi là tích lũy tư bản.

Bản chất của tích lũy tư bản là quá trình tái sản xuất 
mở rộng tư  bản chủ nghĩa thông qua việc chuyển hóa giá 
trị thặng dư thành tư bản phụ thêm để tiếp tục mở rộng 
sản xuất kinh doanh thông qua mua thêm hàng hóa sức 
lao động, mở mang nhà xưỏng, mua thêm nguyên - vật 
liệu, trang bị thêm máy móc, thiết bị... Nghĩa là, nhà tư 
bản không sử dụng hết giá trị thặng dư thu được cho tiêu 
dừng cá nhân mà biến nó thành tư bản phụ thêm. Do đó, 
khi thị trường thuận lợi, nhà tư bản bán được hàng hóa, 
giá trị thặng dư sẽ ngày càng nhiều, nhà tư bản trỏ nên 
giàu có hơn.

Thực chất, nguồn gốc duy nhất của tích lũy tư bản là 
giá trị thặng dư. Nhờ có tích lũy tư bản, quan hệ sản xuất 
tđ bản chủ nghĩa không những trở thành thống trị, mà còn 
không ngừng mỏ rộng sự thống trị đó.

2. Những nhân ịố  ảnh hưởng tậ i quy mô tích lũy

Với khôi lượng giá trị thặng dư nhất định, quy mô tích 
'lĩy tư bản phụ thúộc vàó tỷ lệ phân chìa giữà tích lũý và
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tiêu dùng. Nếu tỷ lệ giữa tích lũy và tiêu dùng đã được xác 
định thì quy mô tích lũy tư bản phụ thuộc vào khối lượng 
giá trị thặng dư. Các nhân tấ  chủ yếu ảnh hưỏng tối quy 
mô tích lũy gồm:

Thứ nhất, trình độ khai thác sức lao động.
Tỷ suất giá trị thặng dư tăng sẽ tạo tiền đề để táng 

quy mô giá trị thặng dư. Từ đó tạo điểu kiện để tăng quy 
mô tích lũy. Để nâng cao tỷ suất giá trị thặng dư, ngoài sử 
dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đôì 
và sản xuất giá trị thặng dư tương đỗì, nhà tư bản còn có 
thể sử dụng các biện pháp cắt giảm tiền công, tăng ca, 
tăng cưòng độ lao động.

Thứ hai, năng suất lao động xã hội.
Năng suất lao động tăng làm cho giá trị tư  liệu sinh 

hoạt giảm xuống, giá trị sức lao động giảm giúp cho nhà 
tư bản thu được nhiều giá trị thặng dư hdn, góp phần tăng: 
quy mô tích lũy.

Thứ ba, sử dụng hiệu quả máy móc. 
c. Mác gọi việc này là chênh lệch giữa tư  bản sử dụng 

và tư bản tiêu dùng. Theo c . Mác, máy móc được sử dụng 
toàn bộ tính năng của nó, song giá trị chỉ được tính dồn 
vào giá trị sản phẩm qua khấu hao. Sau mỗi chu kỳ như 
thế, máy móc vẫn hoạt động toàn bộ nhưng giá trị của bản 
thân nó đã giảm dần do tính giá khấu hao để chuyển vào 
giá trị sản phẩm. Hệ quả là, mặc dù giá trị đã bị khấu 
hao, song tính năng hay giá trị sử dụng th ì vẫn nguyên 
như cũ, như lực lượng phục vụ không công trong sản xuất-
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Sự phục vụ không công ấy được lao động sống nắm lấy và 
làm cho chúng hoạt động. Chúng được tích lũy lại cùng với 
tảng quy mô tích lũy tư bản. Đồng thời, sự lớn lên không 
ngừng của quỹ khấu hao trong khi chưa cần thiết phải đổi 
mới tư bản cô' định cũng trỏ thành nguồn tà i chính có thể 
sử dụng cho mở rộng sản xuất.

Thứ tư, đại lượng tư bản ứng trưóc.
Thị trường thuận lợi, hàng hóa luôn bán được, tư bản 

ứng trước càng lớn sẽ là tiền để cho tăng quy mô tích lũy.

3. Một số hệ quả của tich lũy tư bản

Theo c . Mác, quá trình tích lũy trong nền kinh tế  thị 
trường tư bản dẫn tới các hệ quả kỉnh tế  mang tính quy 
luật như sau:

Thú nhất, tích lũy tư bản làm tảng cấu tạo hữu cd của 
tư bản.

Cấu tạo hữu cơ của tư bản là cấu tạo giá trị được 
quyết định bởi câu tạo kỷ  thuật và phản ánh 8ự biến đổi 
của cấu tạo k ỹ  thuật của tư  bản (ký hiệu ỉà c/v).

c. Mác cho rằng, nền sản xuất có thể được quan sát 
qua hình thái hiện vật cũng có thể quan sát qua hình thái 
giá trị.

Nếu quan sát qua hình thái hiện vật thi mốì quan hệ 
tỳ lệ giữa sô' lượng tư liệu sản xuất và sấ lượng SÛC lao 
dộng được coi là cấu tạo kỹ thuật.

Cấu tạo kỹ thuật này, nếu quan sát qua hình thái giố 
trị phản ánh ỏ mối quan hệ tỷ lệ giữa tư bản bất biến với 
tứ bản khả biến. Tỷ lệ giá trị nàý được gội là 'cấu tạò hữu 'cơ.
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Cấu tạo hữu cơ luôn có xu hướng tăng do cấu tạo kỹ th u ậ t 
cũng vận động theo xu hướng tăng ỉên về lượng.

Vì vậy, quá trình tích lũy tư bản không ngừng làm 
tăng cấu tạo hũu cơ của tư bản.

Thứ hai, tích lũy tư bản làm tăng tích tụ  và tập trung 
tư bản.

Trong quá trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa, quy 
mô của tư bản cá biệt tăng lên thông qua quá trình tích tụ  
và tập trung tư bản.

Tích tụ tư bản là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt 
bằng cách tư bản hóa giá trị thặng dư. Tích tụ tư  bản làm 
tăng quy mô tư bản cá biệt đồng thời làm táng quy mô tư 
bản xã hội do giá trị thặng dư được biến thành tư  bản phụ 
thêm. Tích tụ tư bản là kết quả trực tiếp của tích lũy tư  bản.

Tập trung tư bản là sự tăng lên của quy mô tư bản  cá 
biệt mà không làm tăng quy mô tư bản xã hội do hợp nhất 
các tư bản cá biệt vào một chỉnh thể tạo thành một tư  bản 
cá biệt ỉón hơn. TẠp trung tư bản có thể được thực hiện 
thông qua sáp nhập các tư bản cả biệt với nhau.

Tích tụ  và tập trung tư bản đểu góp phần tạo tiền  để 
để có thể thu được nhiều giá trị thặng dư hơn cho người 
mua hàng hóa sức lao động.

Thứ ba, quá trình tích lũy tư bản không ngừng làm 
tâng chênh lệch giữa thu nhập của nhà tư bản với thu nhập 
của ngưòi lao động làm thuê cả tuyệt đốì lẫn tương đôi.

Thực tế, xét chung trong toàn bộ nền kinh tế  tư  bản 
chủ nghĩa, thu nhập mà các nhà tư bản có được lớn hơn
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rất nhiều lần so với thu nhập dưới dạng tiền công của 
người lao động làm thuê. c. Mác đã quan S i á t  thấy thực tế  
này và gọi đó là sự bần cùng hóa người lao ‘động. Cùng với 
sự gia tăng quy mô sản xuất và cấu tạo hüll cơ của tư bản, 
tư bản khả biến có xu hướng giảm tương đốì so với tư bản 
bất biến, dẫn tới nguy cơ thừa nhân khẩu. Do đó, quá 
trình tích lũy tư bản có tính hai mặt, một mặt thể hiện 
tích lũy sự giàu sang về phía giai cấp tư sản; mặt khác 
tích lũy sự bần cùng về phía giai cấp công nhân làm thuê.

Bần cùng hóa giai cấp công nhân làm thuê biểu hiện 
dưói hai hình thái là bần cùng hóa tương đối và bần cừng 
hóa tuyệt đốì. Bần cùng hóa tương đối là cùng với đà tăng 
trường lực lượng sản xuất, phần sản phẩm phân phối cho 
giai cấp công nhân làm thuê tuy có tăng tuyệt đốì, nhưng 
lại giảm tương đốì so với phần dành cho giai cấp tư sản. 
Bần cùng hóa tuyệt đốì thể hiện sự sụt giảm tuyệt đối vê' 
múc sống của giai cấp công nhân làm thuê. Bần cùng hóa 
tuyệt đốì thường xuất hiện đốì với bộ phận giai cấp công 
nhân làm thuê đang thất nghiệp và đốì với toàn bộ giai 
cấp công nhân làm thuê trong các điều kiện kinh tế  khó 
khàn, đặc biệt trong khủng hoảng kinh tế.

m -  CÁC HÌNH THỨC BIỂU HIỆN 
CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 

TRONG NỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Nghiên cứu về hình thức biểu hiện của giá trị thặng 
dử thực chất là phấn tích về càc quan hệ lợi ích giừa
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những nhà tư bản với nhau, giữa nhà tư bản với địa chủ 
trong việc phân chia giá trị thặng dư thu được trên cơ sỏ 
hao phí sức lao động của ngưòi lao động làm thuê.

1. Lợi nhuận

Để làm rõ bản chất của lợi nhuận, c. Mác bắt đầu 
phân tích làm rõ chi phí sản xuất.

a) Chi ph í sản xuất
Mục đích của nhà tư bản là thu hồi được giá trị tư  bản 

đã ứng ra từ giá trị hàng hóa đã bán được. Khái niệm chi 
phí sản xuất xuất hiện trong mối quan hệ đó.

Ví dụ:
Để sản xuất ra hàng hóa nhà tự  bản phải đầu tư  khối 

lượng tổng tư bản có giá trị là 1.000.000 USD, trong đó:
- Mua máy móc: 500.000 USD. Máy móc này được sử 

dụng trong 10 chu ký sản xuỗít (giả định là 10 nâm), nghĩa 
là mỗi năm sẽ khấu hao 50.000 USD, phán này sẽ được 
chuyển vào giá trị hàng hóa của 1 nâm.

- Nguyên, nhiên, vật liệu: 400.000 USD/nám
- Tư bản khả biến: 100.000 USD/năm
- Tỷ suất giá trị thẶng dư: 100%
Trong trưòng hợp như vậy, giá trị hàng hóa được tạo 

ra trong một năm là:
400.000 USD + 50.000 USD + 100.000 USD + 

100.000 USD = 650.000 USD
Nếu trong giá trị 650.000 USD trừ  đi 100.000 USD là 

giá trị thặng dư thì chỉ còn lại 550.000 USD. Phần này 
được gọi là chi phí sản xuất.
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Khái niệm chi phí sản xuất:
Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa là pihần giá trị của 

hàng hóa, bù lại giá cả của những tư liệu sản xuất đã tiêu 
dùng và giá cả của sức lao động đã được s ử dụng để sản 
xuất ra hàng hóa ấy. Đó là chi phí mà nhà tư  bản đã bỏ ra 
để sản xuất ra hàng hóa.

Chi phí sản xuất được ký hiệu là k.
Về mặt lượng: k = c + V .

Khi xuất hiện phạm trù  chi phí sản xuất thì giá trị 
hing hóa G = c + (v+m) sẽ biểu hiện thành: G = k + m.

Chi phí sản xuất có vai trò quan trọng: bù đắp tư bản về 
giá trị và hiện vật, đảm bảo điều kiện cho tái sản xuất trong 
kinh tế  thị trường; tạo cơ sỏ cho cạnh tranh, là căn cứ quan 
tiọng cho cạnh tranh về giá bán hàng giữa các nhà tư bản.

b) Bản chất lợi nhuận
Trong thực tế  sản xuất kinh doanh, giữa giá trị hàng 

hóa và chi phí sản xuất có một khoản chênh lệch. Do đó 
SIU khỉ bán hàng hóa (bán ngang giố), nhà tư bản không 
những bù đắp đủ số chi phí đã ứng ra m à còn thu được 
80 chênh lệch bằng giá trị thặng dư. Số chênh lệch này 
c  Mác gọi là lợi nhuận (ký hiệu ỉà p).

Khi đó giá trị hàng hóa được viết là: G = k + p 
Từ dó p = G k.
Từ cách tính toán trên thực tế  như vậy, ngưòi ta  chỉ 

qian tỗm tới khoản chênh lệch giữa giá trị hàng hóa bán 
dJỢc vối chi phí phải bở ra mà không quan tâm  đến nguồn
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gốc sâu xa của khoản chênh lệch đó chính là giá trị thặng 
dư chuyển hóa thành. Thậm chí, với nhà tư bản, lợi nhuận 
còn được quan niệm ỉà do tư bản ứng trước sinh ra.

c. Mác khái quát: “Giá trị thặng dư, được quan niệm 
là con đẻ của toàn bộ tư bản ứng trước, mang hình thái 
chuyển hóa là lợi nhuận"1.

Điều đó có nghĩa, lợi nhuận chẳng qua chỉ là hình 
thái biểu hiện của giá trị thặng dư trên bề mặt nển kinh 
tế  thị trưòng.

Nhà tư bản cá biệt chỉ cần bán hàng hóa với giá cả cao 
hơn chi phí sản xuất là đã có lợi nhuận. Trong trường hợp 
bán đúng bằng chi phí sản xuất là không có lợi nhuận. 
Bán hàng hóa thấp hdn giá trị và cao hđn chỉ phí sản xuất 
cũng có thể đã có lợi nhuận. Trong tníòng hợp này, lợi 
nhuận nhỏ hơn giá trị thặng dư. Lợi nhuận chính là mục 
tiêu, động cơ, động lực của hoạt động sản xuất, kinh doanh 
trong nền kinh tế  thị trường.

Hộp 3.1. Quan niệm của p. Samuelson vé ìợi nhnận

Lợi nhuận là phần thu nhập thặng dư tinh bằng hiệu 
quả giữa giá trị tổng doanh thu trừ đi tổng chi phí.

Lợi nhuận là phần thưỏng cho việc gánh chịu rủi ro 
và cho sự đổi mới.

Nguồn: p. Samuelaon: Kinh tếhọc, Sđd, t.l, tr. 515, 533.

1. c . Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Sđd, t.25, ph.I, tr.65.
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Tuy nhiên, lợi nhuận khi được đo bằng số tuyệt đôi chỉ 
phản ánh quy mô của hiệu quả kinh doanhi mà chưa phản 
ánh rõ mức độ hiệu quả của kinh doanh, do> đó cần được bổ 
sung bằng số đo tương đôl là tỷ suất lợi nhuận.

c) Tỷ suất lợi nhuận và các nhân tố  ảnh hưởng tới tỷ  
suất lợi nhuận

* Tỷ suất lợi nhuận
Tỷ suất lợi nhuận là tỷ lệ phẩn trăm giữa lợi nhuận 

và toàn bộ giá trị của tư  bản ứng trước (ký hiệu ỉà p' ).
Tỷ suất lợi nhuận được tính theo công thúc:

p' = —  X 100%* c+v

Tỷ suất lợi nhuận phản ánh mức doanh lợi đầu tư tư bản.
Tỷ suất lợi nhuận thưòng được tính hằng năm, từ  đây 

hình thành khái niệm tỷ suất lợi nhuận hằng năm. Mộc 
dừ lợi nhuận có vai trò quan trọng đối với kinh doanh tư 
bản chủ nghĩa, vì sự hiện diện của nó thể hiện hiệu quả 
kinh tế, tuy nhiên 80 với lợi nhuận thì tỷ suất lợi nhuẠn 
phản ánh đầy đủ hơn múc độ hiệu quả kinh doanh. Chính 
TÌ vậy, tỷ suất lợi nhuận với tư cách là sấ  đo tương đốì của 
lợi nhuận, đắ trỏ thành động cớ quan trọng nhất của hoạt 
dộng cạnh tranh tư  bản chủ nghĩa.

Như vậy, lợi nhuẠn, tỷ suất lợi nhuận là những phạm 
trù thể hiện lợi ích kỉnh tế  của nhà tư bản trong nền kỉnh 
tế thị trường tư  bản chủ nghĩa, từ đố các nhà tư bản muốn 
làm giàu và làm giàu nhanh cán phải tìm ra cách thúc để 
có được tỷ suất lại nhuận cao nhất.
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* Các nhân tố  ảnh hưởng tới tỷ  suất lợi nhuận
Từ công thức tính tỷ suất lợi nhuận có thể thấy, 

những nhân tố nào ảnh hưỏng tới giá trị của tử số hoặc 
mẫu số, hoặc cả tử số cả mẫu số của phân thức cũng sẽ 
ảnh hưởng tới tỷ suất lợi nhuận, c. Mác nêu ra các nhân 
tô" sau:

Thứ nhất, tỷ suất giá trị thặng dư. Sự gia tăng của tỷ 
suất giá trị thặng dư 8ẽ có tác động trực tiếp làm tăng tỷ 
suất lợi nhuận.

Thứ hai, cấu tạo hữu cơ của tư bản (c/v). Cấu tạo hữu 
cơ của tư bản tác động tới chi phí sản xuất, do đó tác động 
tới lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận.

Thứ ba, tốc độ chu chuyển của tư bản. Nếu tốc độ chu 
chuyển của tư bản càng lớn thì tỷ lệ giá trị thặng dư hằng 
năm tăng lên, do đó, tỷ suất lợi nhuận tăng.

Thứ tư, tiết kiệm tư bản bất biến. Trong điều kiện tư 
bản khả biấỊi không đổi, nếu giá trị thặng dư giữ nguyên, 
tiết kiệm tư bản bất biến làm tăng tỷ suất lợi nhuận.

d) Lợi nhuận bình quân
Cạnh tranh giũa các ngành là cơ chế cho 8ự hình 

thành lợi nhuận binh quân, ở  các ngành sản xuất kinh 
doanh khác nhau, do có nhũng điều kiện tự nhiên, kinh tế, 
kỹ thuật và tổ chức quản lý khác nhau, nên tỷ suất lợi 
nhuận giữa các ngành cũng khác nhau.

Gia sử có ba ngành san xuất (cơ khí, dệt và da), vốn 
của các ngành đều bằng nhau (bằng 100 đơn vị tiền tệ), tỷ 
suất giá trị thặng dư đều bằng nhau (bằng 100%), tốc độ 
chu chuyển của vốn ở các ngành đều bằng nhau.
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Do đặc điểm của mỗi ngành sản xuất kttiác nhau, nên 
cáu tạo hữu cơ của vốn (tư bản) ở từng ngành khác nhau, 
tỷ suất lợi nhuận ở các ngành khác nhau (xeim bảng).

Ngành
sản
IU ấ t

Chi phí 
sản xuất

Tỳ suất 
giá trị 

thặng dư 

<m' (%))

Giá trị 
thặng 
dư (m)

Tỷ suất 
lợi

nhuận 

(p' (%))

Tỷ suất 
lợi nhuận 

bình 
quân 

(p' (% ))

Lợi
nhuận
bình
quân

(p)

Giá
cả

sàn
xuất

Cơ khí 80 c + 20 V 100 20 2 0 30 30 130
Dệt 70 c  + 30 V 100 30 30 30 30 130
Da 60 c + 40 V 1 0 0 40 40 30 30 130

ở  đây, tỷ suất lợi nhuận ở ngành da là cao nhất, nên 
các doanh nghiệp ỏ ngành cơ khí (thậm chí cả ỏ ngành dệt) 
sê di chuyển vốn của mình sang đầu tư vào ngành da.

Đến một thời điểm nhất định, sản phẩm của ngành da 
sé tảng lên (cung lốn hơn cầu), làm cho giá cả hàng hoá ở 
ngành da 8ẽ hạ xuống thấp hơn giá trị của nó và tỷ suất 
lạ  nhuận ỏ ngành da giảm xuống.

Ngược ỉại, sản phẩm của ngành cơ khí sẽ giảm đi 
(cung nhỏ hơn cầu), nên giá cả sẽ cao hơn giá trị và do đó 
tj suất lợi nhuận ở ngành cơ khí sẽ tăng lên.

Nếu tỷ suất lợi nhuận ở ngành cơ khí cao hơn ngành 
xk tỉù các doanh .nghiệp lạ i chuyển .vốn đẩu. tư vào ngành 
ctf khí. Đây gọi ỉà hiện tượng tự do di chuyển vốn sản xuất 
lflhh dóanh. Sự tù do di' chuyển ‘vốn 'văo cấc ngàiihcỉiỉ tạfn
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dừng lại khi tỷ suất lợi nhuận ỏ tấ t cả các ngành đều xấp 
xỉ bằng nhau, tức là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình 
quân p'.

v ể  cách tính, lợi nhuận bình quân (p) đuợc tính theo 
tỷ suất lợi nhuận bình quân (là con số trung bình của các 
tỷ suất lợi nhuận).

Tỷ suất lợi nhuận bình quân được tính bằng số bình 
quân gia quyền của các tỷ suất lợi nhuận như sau:

p’ = — ^ —  X 100% 
z  (c + v)

Trong nền kinh tế  thị trường cạnh tranh giữa các 
ngành tấ t yếu dẫn tới hình thành lợi nhuận bình quân.

Lợi nhuận binh quân là số  lợi nhuận bằng nhau của 
những tư  bản như nhau đầu tư  vào các ngành khác nhau.

Nếủ ký hiệu giố trị tư  bản ứng trước là K thì lợi nhuận 
binh quân được tính như sau:

p = p' X K

Khi lợi nhuận chuyển hóa thành lợi nhuận bình quân 
thì giá trị của hàng hóa chuyển hóa thành giá cả sản xuất. 
Giá cả sản xuất được tính như sau: GCSX = k + p

Những đỉều kiện hình thành tỷ suất lợi nhuận bình 
quân, lợi nhuận bình quân, giá cả sản xuất bao gồm: tư  
bản tự do di chuyển và sức lao động tự do di chuyển. 
Trong nền Winh tế  thị trường tư bản chủ nghĩa, lợi nhuận 
binh quân đã trỏ thành căn cứ cho các doanh nghiệp lựa 
chạn ngành, nghề, phương án kinh doanh sao cho có hiệu 
quả nhất.
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đ) Lợi nhuận thương nghiệp
Trong nền kinh tế  thị trường tư bản ehiủ nghĩa, do sự 

phân công lao động xã hội, xuất hiện bộ pthận chuyên môn 
hoa việc lưu thông hàng hóa. Bộ phận này gọi là tư bản 
thương nghiệp.

Lợi nhuận thương nghiệp là số chênh lệch giữa giá 
ban và giá mua hàng hóa. Nguồn gốc của lợi nhuận 
thương nghiệp chính là một phần của giá trị thặng dư 
mà nhà tư  bản sản xuất trả  cho nhà tư  bản thương 
nghiệp do nhà tư bản thương nghiệp đã giúp cho việc 
tiêu thụ hàng hóa.

Cách thức thực hiện là nhà tư bản sản xuất bán hàng 
hóa cho nhà tư  bản thương nghiệp với giá cả cao hơn chi 
phí sản xuất để đến lượt nhà tư bản thương nghiệp bán 
hàng hóa đúng giá trị của hàng hóa.

Khi đó lợi nhuận thương nghiệp là phần chênh lệch 
giữa giá mua và giá bán, song giá bán không nhất thiết 
phải cao hơn giá trị. vẻ bề ngoài này làm cho người ta 
nhầm tưỏng việc mua bán đã tạo ra lợi nhuẠn cho nhà tư 
bản thương nghiệp. Trái lại, lợi nhuận thương nghiệp thực 
ckất ỉà một phần của giá trị thặng dtí.

2. Lợi tức

Trong nền kinh tế  thị trường, luôn xuất hiện hiện 
ttợng có chủ thể  thì có lượng tiền nhàn rỗi, trong khi ỉạỉ 
t» những chủ thể khác lại cần tiền để mỏ rộng Bẳn xuất 
kinh doanh. Tình hình đó thúc đẩy hình thành quan hệ 
cào vay và đi vay. Người'cho vay sẽ thu được lợi ‘tức.
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Người đi vay phải trả  lợi tức cho ngưòi cho vay. Vậy lợi 
tức đó từ  đâu?

Người đi vay thu được lợi nhuận bình quân, do phải đi 
vay tiền của ngưòi khác cho nên người đi vay phải khấu 
trừ một phần của lợi nhuận bình quân thu được để trả  cho 
ngưòi cho vay.

Vậy, lợi tức là một phần của lợi nhuận bình quân mà 
người đi vay (tư bản đi vay) phải trả cho người cho vay (tư  
bản cho vay) vì đã sử dụng lượng tiền nhàn rỗi của người 
cho vay. Đây là quan hệ kinh tế  phản ánh quan hệ lợi ích 
giữa người đi vay với ngưòi cho vay. Song về thực chất, lợi 
túc đó là một phần của giá trị thặng dư mà ngưòi đi vay 
đã thu được thông qua sử dụng tiền vay đó.

Tư bản cho vay trong chủ nghĩa tư bản có đặc điểm:
Thứ nhất, quyền sử dụng tách khỏi quyền Bỗ hữu.
Chủ thể sỏ hữu tư bản không phải là chủ thể sử dụng, 

chủ thể sử dụng tư bản chỉ được sử dụng trong một thời 
hạn nhất định và không có quyền sỏ hữu.

Thứ bai, tư bản cho vay là  hàng hóa độc biệt.
Người bán không mất quyền sỏ hữu, người mua chỉ 

được quyền sử dụng trong một thời gian. Sau khi sử dụng, 
tư bản cho vay không mất giá trị sử dụng và giẤ tr ị  mà 
được bảo tồn, thậm chí còn tăng thêm.

Giố cả của tư bản cho vay được quyết đinh bởi giá trị 
sử dụng của nó là khả n&ng thu được lợi nhuận bình quân, 
do đó không những không được quyết định bỏi giá trị, mà 
còn thấp hơn nhiều so với giá trị.
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Thứ ba, tư  bản cho vay là hình thái tư bản phiến diện 
nhất, song cũng được sùng bái nhất.

Tư bản cho vay vận động theo công thữc T - T , tạo ra 
ảo tưỏng là tiền đẻ ra tiền không phản ánih rõ nguồn gốc 
của lợi tức cho vay.

Tỷ suất lợi tức là tỷ  lệ phần trăm giữa lợi tức và tư  
bản cho vay. Nếu ký hiệu tỷ suất lợi tức là z ', cho vay là 
TBCV, thì công thức tính tỷ suất lợi tức như sau:

z' = — ĩ —  X 100%
TBCV

Tỷ suất lợi tức chịu ảnh hưởng của các nhân tố chủ 
jếu là tỷ suất lợi nhuận bình quân và tình hình cung cầu 
về tư bản cho vay.

Trong điểu kiện quan hệ tín dụng ngày càng phát triển, 
tác mô hình sản xuất kinh doanh ngày càng được đổi mới 
không ngừng, nển kinh tế  thị trường thúc đẩy hình thành 
các công ty cổ phán. Các công ty này phát hành cấc loại cổ 
phiếu, trái phiếu. Các loại cổ phiếu, trái phiếu này được 
c. Mác gọi là tư bản giả do nó được giao dịch tách biệt 
tương đối với quá trình sản xuất kinh doanh thực. Tư bản 
giả được mua bán trên thị trường chứng khoán,

Với sự phát triển của sản xuất, kinh doanh và khoa 
ìọc - công nghệ, thị trưòng chứng khoán ngày càng phát 
iriển mạnh mẽ, trỏ thành một loại hình thị trường chuyên 
Ãiệt phục vụ các quan hệ giao dịch mua bán chứng khoán.

Với sự  phát triển của thị trường chứng khoán vồ các 
ỉông ty chứng khoán, trong những năm gần đây, các 
3Ông ty  chứng khoán còn phát hành các chứng -quyền,
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các chứng quyển này cũng được mua bán đem lại thu 
nhập cho ngưòi có chứng quyển.

3. Địa tô tư bản chủ nghĩa

Tư bản kinh doanh nông nghiệp là bộ phận tư bản xã 
hội đầu tư vào lỉnh vực nông nghiệp.

Cũng như các nhà tư bản kinh doanh trên các lĩnh vực 
khác, nhà tư bản kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp 
cũng thu được lợi nhuận bình quân. Khác với các chủ thể 
kinh doanh khác, nhà tư bản kinh doanh trên lĩnh vực 
nông nghiệp phải trả một lượng tiền cho địa chù vì đã thuê 
đất của họ. Để có tiền trả cho địa chủ, ngoài số lợi nhuận 
binh quân thu được tương tự như kỉnh doanh trên các lĩnh 
vực khác, nhà tư bản kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp 
còn thu thêm được một phần giá trị thặng dư dôi ra ngoài 
lợi nhuận bình quân, tức ỉà lợi nhuận siêu ngạch, lợi nhuận 
siêu ngạch này phải trả  cho địa chủ dưới dạng địa tô.

c . Mác khối quát, địá tô là phần giá trị thặng dư còn 
ỉại sau khi đã khấu trừ  đi phần lợi nhuẠn binh qu&n mà 
các nhà tư bản kinh doanh trên lĩnh vực nông nghiệp phải 
trả  cho địa chủ (ký hiệu là R).

Theo c . Mác, có các hình thức địa tô như:
- Địa tô chênh ỉệch: Trong đó, địa tô chênh lệch I ỉà 

địa tô mà địa chủ thu được do chỗ cho thuê ruộng đất tết 
và độ màu md cao, điều kiện tự nhiên thuận lợi. Địa tô 
chênh lệch II là địa tô mà địa chủ thu được do chỗ cho 
thuê mảnh đất đă được đầu tư, thâm  canh và làm tăng độ 
màu mõ của đất.
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- Địa tô tuyệt đối là địa tô mà địa chủ thu được trên 
mảnh đất cho thuê, không kể độ màu mỡ tiự nhiên thuận 
lợi hay do thâm canh. Đó là phần lợi nhutận siêu ngạch 
dói ra ngoài lợi nhuận bình quân được tính bằng 80 

clênh lệch giữa giá trị nông sản và giá cả Siản xuất chung 
cúa nông sản.

Trong thực tế  đời sống kinh tế, địa tõ là một trong 
những căn cứ để tính toán giá cả ruộng đất khỉ thực hiện 
bin quyền sử dụng đất cho ngưòi khác.

Về nguyên lý, giá cả ruộng đất được tính trên cơ sở so 
sénh với tỷ  lệ lãi suất ngân hàng, theo công thức:

Giá cả đất đai = ----------------------—----------------------------
Tỷ suất lợi túc nhận gửi của ngân hàng

Lý luận địa tô tư bản chủ nghĩa của c. Mác không 
những chỉ rõ bản chất quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa 
tiong nông nghiệp mà còn là cơ sỏ khoa học để xây dựng 
CSC chính sách kinh tế  liên quan đến thuế, đến điều tiết 
các loại địa tô, đến giải quyết các quan hệ đất đai... nhằm 
k ít hợp hài hòa các lợi ích, khuyến khích th&m canh, sử 
dạng đất đai tiết kiệm, phát triển một nển nông nghiệp 
Hằng hóa bền vững.

TÓM TẮT CHƯƠNG

Giá trị thặng dư là giá trị mới dôi ra ngoài giá trị của 
hàng hóa- sứclao động, dơngưòi lao động tạơra.

Sức lao động là hàng hóa đặc biệt, là nguồn gốc tạo ra 
gẩ trị thặng dư. Bản chất kỉnh t ế - x ã  hội' của giá trị
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thặng dư là quan hệ giữa lao động làm thuê và người mua 
hàng hóa sức lao động.

Các phương pháp cơ bản để gia tăng giá trị thặng dư 
bao gồm phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối 
và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đốì.

Tư bản duy trì sự tồn tại và phát triển thông qua quá 
trình tích lũy tư bản. Quy mô tích lũy tư bàn chịu ảnh 
hưởng của các nhân tố  như tỷ suất giá trị thặng dư, nảng 
suất lao động, sự chênh lệch giữa tư bản sử dụng và tư 
bản tiêu dùng, quy mô tư bản ứng trước. Tích lũy tư  bản 
dẫn tới gia tăng cấu tạo hữu cơ của tư bản, thúc đẩy tích 
tụ  và tập trung tư bản, phân hóa thu nhập trong nền kinh 
tế  thị trường tư bản chủ nghĩa.

Giá trị thặng dư biểu hiện cụ thể thông qua các hình 
thái: lợi nhuận, lợi túc, địa tô.

CÁC THUẬT NGỮ CẨN GHI NHỚ

Qiá trị thặng dư, tư bẩn, tư bản bất biến, tư bản khả 
biến, tư bản cố định, tư bàn lưu dộng, tích lũy tư  ban, cấu 
tạo hữu cơ của tư bản, tích tụ và tập trung tư bản, chi ph í 
sản xuất, lợi nhuận, lợi nhuận bình quân, tỷ  BUấi lợi 
nhuận, lợi tức, địa tô tư bản chủ nghĩa.

VẤN ĐỂ THẲO LUẬN

Giả định từ vị trí của người mua hàng hóa sức lao 
động, hãy thảo luận trong nhóm và cảm nhận Mai trò đồng 
thời lý giải về vai trò của ngưòi lao động làm thuê đốì với

122



hoạt động của doanh nghiệp do mình sở hiũtu? Nếu có một 
chủ thể chuyên lo khâu tiêu thụ hàng lhóa cho đơn vị 
mình, làm th ế  nào để chia sẻ lợi ích với họ? Nếu giả định 
vốn kinh doanh cần phải đi vay, hàng hóa được tiêu thụ 
bởi trung gian thương mại và mặt bằng sản xuất đi thuê, 
vậy doanh nghiệp phải có trách nhiệm gi với những chủ 
thể này?

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích nguồn gốc và bản chất của giá trị thặng 
dư? Các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư? Tỷ suất 
và khối lượng giá trị thặng dư là gì? Ỹ nghĩa thực tiễn?

2. Tích lũy tư bàn và các nhân tố ảnh hưỏng đến quy 
mô tích lũy? Liên hệ và vẠn dụng?

3. Phân tích các hình thức biểu hiện của giá trị thặng 
dư trong nền kỉnh tế  thị trưòng? Ý nghĩa thực tiễn?
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Chương 4

C Ạ N H  T R A N H  V À  Đ Ộ C  Q U Y E N  

T R O N G  N Ể N  K IN H  T Ể  T H Ị T R Ư Ờ N G

Chương 4 cung cấp hệ thống tri thức lý luận của 
V.I. Lênin về độc quyền và độc quyền nhà nước trong nền 
kinh tế  thị trường tư bản chủ nghĩa tiếp sau khi sinh viên 
đã được trang bị hệ thống tri thức lý luận cốt lõi về kinh tế  
chính trị của c. Mác. Thông qua đó, sinh viên có thể hiểu 
được bối cảnh nền kinh tế  thế  giối đang có những đặc 
trưng mối và hình thành được tư duy thích ứng với bối 
cảnh thế  giói luôn có nhiều thách thức.

Nội dung Chướng 4 trinh bày ba chủ đề: i) Quan hệ 
giữa cạnh tranh và độc quyền trong nền kỉnh tế  thị 
trường; ii) Lý luận của V.I. Lênỉn vể độc quyền, độc quyền 
nhà nước trong nền kinh tế  th ị trường tư  bản chủ nghĩa; 
iii) Những biểu hiện mới của các trình độ độc quyền và 
giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản.

I- CẠNH TRANH ở  CẤP ĐỘ ĐỘC QUYỂN 
TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1. Độc quyền, độc quyền nhà nước và tác động  
của độc quyền

a) Nguyên nhẫn hình thành độc quyền và độc quyển 
nhà nước
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* Độc quyền và nguyên nhân hình thàmh độc quyền
- Độc quyền
Nghiên cứu chủ nghĩa tư bản tự do cạnlh tranh, c . Mác 

đã dự báo rằng: “tự do cạnh tranh đẻ ra  tập trung sản 
xuất và sự tập trung sản xuất này, khi phát triển tới một 
nức độ nhất định, lại dẫn tới độc quyển”1.

Dộc quyển là sự liên minh giữa các doanh nghiệp lớn, 
có khả nắng thâu tóm việc sản xuất và tiêu thụ một sô'loại 
hàng hóa, có khả nảng định ra giá cả độc quyền, nhằm thu 
]ợi nhuận độc quyền cao.

Trong nền kinh tế  thị trường, độc quyền có thể được 
kình thành một cách tự nhiên, cũng có thể được hình 
thành bỏi ý chí của nhà nước tạo ra các tổ chức độc quyền.

- Nguyên nhân hình thành độc quyền
Từ cuối thế  kỷ XIX đầu thế kỷ XX, trong nền kỉnh tế  

thị trưòng các nưóc tư  bản chủ nghĩa đã xuất hiện các tổ 
thức độc quyền. Các tổ chức độc quyền xuất hiện do những 
nguyên nhân chủ yếu sau:

Một là, do sự phát triển của lực lượng sản xuất.
Tác động của tiến bộ khoa học - kỹ th u ậ t đòi hỏi 

các doanh nghiệp phải ứng dụng những tiến bộ kỹ 
thuật mới vào sản xuất kinh doanh. Điều đó đòi hỏi các 
doanh nghiệp phải có nguồn vốn lân, tuy nhiên một.số

1. V.I. Lênin: Toàn tập, Sđd, t.27, tr.402.
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doanh nghiệp khó có thể đáp ứng được. Vì vậy, cốc doanh 
nghiệp phải đẩy nhanh quá trình tích tụ và tập trung sản 
xuất, hình thành các doanh nghiệp quy mô lớn.

Cuối thế kỷ XIX, những thành tựu khoa học - kỹ thuật 
mới xuất hiện như lò luyện kim mới; các máy móc mới ra 
đời, như: động cơ điêzen, máy phát điện; những phương 
tiện vận tải mới phát triển, như: xe hơi, tàu hỏa... Những 
thành tựu khoa học - kỹ thuật mới xuất hiện này, một 
mặt làm xuất hiện những ngành sản xuất mới đòi hỏi các 
doanh nghiệp phải có quy mô lớn; mặt khác, thúc đẩy tăng 
năng suất lao động, tăng khả năng tích lũy, tư  bản, tích tụ 
và tập trung sản xuất, thúc đẩy phát triển sản xuất quy 
mô lớn.

Trong điều kiện phát triển của khoa học - kỹ thuật, 
cùng với Bự tốc động của các quy luật kinh tế  thị trường, 
như: quy luật giá trị thặng dư, quy luật tích Ịũy, tích tụ, 
tập trung sản xuất... ngày càng mạnh mẽ, làm biến đổi cơ 
cấu kinh tế  của xã hội theo hướng tập trung sản xụất quy 
mô lớn.

Hai là, do canh t r a n h .

Cạnh tranh gay gắt làm cho các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ bị phá sản hàng loạt; còn các doanh nghiệp lớn tồn 
tại được cũng đã bị suy yếu. Để tiếp tục phát triển, các 
doanh nghiệp còn tồn tại phải tăng cưòng tích tụ, tập 
trung sản xuất, liên kết với nhau thành  các doanh 
nghiệp với quy mô ngày càng lớn hơn. V.I. Lênin khẳng 
định: "... tự do cạnh tranh  đẻ ra tập trung sản xuất và sự
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tập trung sản xuất này, khi phát triền tổỉi một mức độ 
nhất định, lại dẫn tới độc quyền"1.

Ba là, do khủng hoảng và sự phát triểm của hệ thống 
tín dụng.

Cuộc khủng hoảng kinh tế  lớn năm 1873 trong toàn bộ 
thế giới tư bản chủ nghĩa làm phá sản doanh nghiệp vừa 
vả nhỏ; các doanh nghiệp lớn còn tồn tại dẫn tói hình 
thành các doanh nghiệp độc quyền.

Sự phát triển của hệ thống tín dụng trỏ  thành đòn 
bẩy mạnh mẽ thúc đẩy tập trung sản xuất, nhất là việc 
hình thành, phát triển các công ty cổ phần, tạo tiền đề 
cho sự ra đòi của các tổ chức độc quyển. Khi các tổ chức 
độc quyền xuất hiện, họ có thể ấn định giá cả độc quyền 
mua, độc quyền bán để thu lợi nhuận độc quyền cao.

Hộp 4.1. p. Samuelson bàn về độc quyển
Độc quyền ỉà hiện tượng các hãng cam kết lại, thỏa 

thuận cùng nhau quy định múc giá và sản phẩm làm ra, 
chia nhau thị trường hoặc cùng nhau vạch ra các quyết 
¿Ịnh. kinh doanh.

Nguồn: p. Samuelson: Kinh tế  học, Sđd, t.l, tr.350.

Thực chất nguồn gốc của lợi nhuận độc quyền cao vẫn 
d® lao động của công nhân làm việc trong các xí nghiệp 
dộc quyền; thêm vào đó ỉà lao động không công của công

1. v.l. Lênin: Toàn tập, Sđd, t.27, tr.402.
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nhân làm việc trong các xí nghiệp ngoài độc quyền; giá trị 
thặng dư của các nhà tư bản vừa và nhỏ bị mất đi do thua 
thiệt trong cuộc cạnh tranh; lao động thặng dư và đôi khi 
cả một phần lao động tấ t yếu của những người sản xuất 
nhỏ, nhân dân lao động ở các nước tư bản và các nước 
thuộc địa và phụ thuộc.

Giá cả độc quyển là giá cả do các tổ chức độc quyền áp 
đặt trong mua và bán hàng hóa. Do chiếm được vị tr í  độc 
quyển vể sản xuất và tiêu thụ hàng hóa nên các tổ chức 
độc quyền áp đặt được giá cả độc quyền.

Các tổ chức độc quyển luôn áp đặt giá cả cao khi bán 
và giá cả thấp khi mua. Như vậy, giá cả độc quyền gồm có 
giá cả độc quyển cao (khi bán) và giá cả độc quyền thấp 
(khi mua).

* Độc quyền nhà nước, nguyên nhân hình thành và 
bản chất của độc quyền nhà nước

- Độc quyền nhà nước
Độc quyền nhà nước là kiểu độc quyền trong đó nhà 

nước nắm giũ vị thế  độc quyền trên  cơ sỏ duy trì 8ÛC m ạnh 
của cốc tổ chức độc quyền ỏ những lĩnh vực then chốt của 
nền kinh tế  nhằm tạo ra sức mạnh vật chất cho 8ự ổn định 
của chế độ chính t r ị - x ã  hội úng với điều kiện phát triển 
nhất định trong các thòi kỳ lịch sử.

Độc quyền nhà nước mang tính phổ biến trong nền 
kinh tế  thị trưòng. Để duy trì sức mạnh của mình, các 
quốc gia, ỏ các mức đệ khác nhau luôn nắm giữ những vị 
thế  độc quyền theo phạm vi nhất định. Tùy theo trình  độ
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phát triển có thể xuất hiện ỏ những mứvc độ khác nhau. 
Trong nền kinh tế  thị trường tư bản clhủ nghĩa, độc 
quyển nhà nước được hình thành trên cơ sỏ cộng sinh 
giữa độc quyền tư nhân, độc quyển nhórm và sức mạnh 
kinh tế  của nhà nước, sự chi phôi của tầng lóp tư bản độc 
quyền (đặc biệt là của tư bản tài chính) đối với bộ máy 
nhà nước.

- Nguyên nhân hình thành độc quyền nhà nước trong 
nền kinh t ế  thị trường tư bản chủ nghĩa

Độc quyền nhà nước trong chủ nghĩa tư bản ra đời do 
nhũng nguyên nhân chủ yếu sau đây:

Một là, tích tụ và tập trung vốn càng lớn thì tích tụ và 
tập trung sản xuất càng cao, sinh ra những cơ cấu kỉnh tế  
to lổn đòi hỏi phải có sự điều tiết về sản xuất và phân phổi 
từ một trung tâm.

Sự phát triển của trình độ xã hội hóa lực lượng sản 
xuất đã dẫn đến yêu cẩu khách quan ỉà nhà nước với tư 
eich đại biểu cho toàn bộ xã hội phải quản lý nền kinh tế. 
Trong nển kinh tế  thị trường tư bản chủ nghĩa, sản xuất 
càng phát triển thỉ lực lượng sản xuất xã hổi hồa ngày 
cảng cao, nhưng quan hệ sản xuất lại dựa trên chế độ 
chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, 
do dó tất yếu đòi hỏi phải có một hình thức mới của quan 
hệ sạn x,uạt để paộ đường cho lực Ịượqg sản xuất có thể 
tiếp tục phát triển. Hình thức mới của quan hệ sản xuất 
dố chính là  độc quyển nhà nước.
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Hai là, sự phát triển của phân công lao động xã hội 
làm xuất hiện một số ngành mới có vai trò quan trọng 
trong phát triển kinh t ế - x ã  hội, nhưng các tổ chức độc 
quyền tư nhân không thể hoặc không muốn đầu tư, do vốn 
đầu tư lớn, thu hồi vến chậm và ít lợi nhuận, nhất là các 
ngành thuộc kết cấu hạ tầng như năng lượng, giao thông 
vận tải, giáo dục, nghiên cứu khoa học cd bản... Vì vậy, 
nhà nước phải đứng ra đảm nhận phát triển các ngành đó, 
tạo điều kiện cho các tổ chức độc quyền tư nhân kinh 
doanh các ngành khác có lợi hơn.

Ba là, sự thống trị của độc quyền tư nhân đã làm gia 
tăng sự phân hóa giàu - nghèo, làm sâu sắc thêm sự mâu 
thuẫn giai cấp trong xã hội. Trong điều kiện như vậy đòi hỏi 
nhà nước phải có những chính sách xã hội để xoa dịu những 
mâu thuẫn đó, như: các chính sách trợ cấp thất nghỉệp, điều 
tiết thu nhập quốc dân, phát triển phúc lợi xã hội,... để duy 
trì 8ự ổn định chế độ tthfnh trị và trật tự xã hội

Bốn là, cùng với xu hướng quốc tế  hóa đòi sống kinh 
tế, sự bành trướng của các liên minh độc quyền quốc tế  
vấp phải những hàng rào quốc gia, dân tộc và xung đột 
lợi ích với các đổì thủ  trên  thị trường thế  giới. Tình hình 
đó đòi hỏi phải có sự điều tiế t các quan hệ chính tr ị  và 
kinh tế  quốc tế, trong đó không thể thiếu vai trò của 
nhà nước.

Ngoài ra, việc th i hành chủ nghĩa thực d&n mới và 
tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ 
hiện đại cũng đòi hỏi 8ự can thiệp của nhà nừớc vào đời 
sông kinh tế.
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- Bản chất của độc quyền nhà nước triong chủ nghĩa 
tư bản

Độc quyền nhà nước trong chủ nghĩa tư bản hình 
thành nhằm phục vụ lợi ích của các tổ chứic độc quyền tư 
nhâ.1 và tiếp tục duy trì, phát triển chủ nghĩa tư bản.

Độc quyền nhà nước trong nền kinh tế  thị trường tư 
bản chủ nghĩa có sự thống nhất của những quan hệ kỉnh tế  - 
chính trị gắn bó chặt chẽ với nhau: tăng sức manh của các 
tổ chúc độc quyền, tăng vai trò của nhà nước vào kinh tế, 
kết iợp sức manh của độc quyền tư nhân với sức manh của 
nhà nước trong một cơ chế thông nhất và làm cho bộ máy 
nhànưốc ngày càng phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền.

Trong cơ cấu của độc quyền nhà nước trong chủ nghĩa 
tư bản, nhà nước đã trỏ thành một tập thể tư bản khổng lồ. 
Nhố nước cũng là chủ sỏ hữu nhũng doanh nghiệp, là nhà 
tư Bản tập thể, và nhà nưóc ấy càng chuyển nhiều lực lượng 
sản xuất thành tài sản của minh bao nhiêu thi lọi càng biến 
thành nhà tư bản tập thể thực sự bấy nhiêu.

Bất cứ nhá nước nào cung cố vai trò kỉnh tế  nhất đinh 
đốì TỚi xả hội mà nhà nước đó thông trị, song ỏ mỗi chế độ xã 
hội, vai trò kinh tế của nhà nước có sự biến đổi thích hợp đối 
vổi lã  hội đó. Ngày nay, vai trò của nhà nước tư sản đã oó sự 
biếh dổi, khôqg .chỉ can thiệp vào nền sản xuất jcă hội bằng 
thuế, luật pháp mà còn có vai trò tổ chức và quản lý các tể 
chût thuộc khù vực kirih tế  nhá riưỏc, điềủ tiết bằng các dòn
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bẩy kinh tế  vào tất cả các khâu của quá trình tái sản xuất là 
sản xuất, phân phối, trao đổi, tiêu dùng.

Độc quyển nhà nước trong chủ nghĩa tư bản là hình 
thức vận động mới của quan hệ sản xuất tư bản chủ 
nghĩa. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa hiện nay vẫn 
còn những sự phù hợp nhất định với trình độ phát triển 
cao của lực lượng sản xuất, làm cho chủ nghĩa tư bản vẫn 
thích nghi với điều kiện lịch sử mới và do đó vẫn tiếp tục 
phát triển.

b) Tác động của độc quyền trong nền kinh tế  thị trường

Tác động của độc quyền, dù ở trình độ độc quyền tư  
nhân hay độc quyền nhà nước, thể hiện ỏ cả mặt tích cực và 
tiêu cực.

* Tác động tích cực
Thứ nhả't, độc quyền tạo ra khả năng to lớn trong việc 

nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học - kỹ thuật, 
thúc đẩy sự tiến bộ kỹ thuật.

Độc quyền là kết quả của quá trình tích tụ, tập trung 
sản xuất ở mức độ cao. Do đó, các tổ chức độc quyền có khả 
năng tập trung được các nguồn lực, đặc biệt ỉà nguồn lực về 
tài chính trong việc nghiên cứu và triển khai các hoạt động 
khoa học - kỹ thuật, thúc đẩy sự tiến bộ kỹ thuật. Tuy 
nhỉến, đây chỉ là khả năng, còn khả năng có trỏ thành hiện 
thực hay không còn phụ thuộc vào nhiểu yếu tố, nhất là 
phụ thuộc vào mục đích kỉnh tế  của các tổ chức độc quyền 
trong nển kinh tế  thị trường.
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Thứ hai. độc quyền có thể làm tàng inăng suất lao 
động, nâng cao năng lực cạnh tranh của bảin thân tổ chức 
độc quyển.

Là kết quả của tập trung sản xuất và sự liên minh các 
doanh nghiệp lớn, độc quyển tạo ra được xíu thế về vốn 
trong việc ứng dụng những thành tựu kỹ thuật, công nghệ 
sản xuất mới, hiện đại, áp dụng những phương pháp sản 
xuất tiên tiến, làm tăng năng suất lao động, giảm chi phí 
sản xuất, do đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, độc quyền tạo được sức mạnh kỉnh tế  góp phần 
thúc đẩy nền kinh tế phát triển theo hướng sản xuất lớn 
hiện đại.

Với ưu thế tập trung được sức mạnh kinh tế  to lớn vào 
trong tay mình, nhất là sức mạnh về tài chính, tạo cho độc 
quyền có điểu kiện đầu tư vào cốc lĩnh vực kinh tế  trọng 
tám, mũi nhọn, do đó thúc đẩy nền kinh tế  thị trường phát 
triển theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn, hiện đại. 
V.I. Lê nin viết: "... nhưng trước mắt chúng ta  cạnh tranh tự 
do biến thành độc quyền và tạo ra nền sản xuất lớn, loại bỏ 
nền sản xuất nhỏ, thay thế nền sản xuất lớn bằng mốt nền 
sản xuất lớn hơn nữa”1.

* Tác động tiêu cực
Một là, độc quyền xuất hiện làm cho cạnh tranh không 

hoàn hảo gây thiệt hại cho người tiêu dùng và xã hội.

1. v.r. Lê nín: Toàn tập, Sđđ, £.27, tr.488.
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Với sự thống trị của độc quyền và vì mục đích lợi nhuận 
độc quyền cao, mặc dù như đã phân tích ở trên, độc quyển 
tạo ra sản xuất lớn, có thể giảm chi phí sản xuất và do đó 
giảm giá cả hàng hóa, nhưng độc quyền không giảm giá, 
mà họ luôn áp đặt giá bán hàng hóa cao và giá mua thấp, 
thực hiện sự trao đổi không ngang giá, hạn chế khối lượng 
hàng hóa... tạo ra sự cung cầu giả tạo về hàng hóa, gây 
thiệt hại cho ngưòi tiêu dùng và xã hội.

Hai là, độc quyền có thể kìm hãm sự tiến bộ kỹ thuật, 
theo đó kìm hãm sự phát triển kinh tế  - xã hội.

Độc quyền tập trung được các nguồn lực lớn, tạo ra khả 
năng nghiên cứu, phát minh các sáng chế khoa học -  kỹ 
thuật. Nhưng vì lợi ích độc quyển, hoạt động nghiên cứu, 
phát minh, sáng chế chỉ được thực hiện khi vị thế độc 
quyền của chúng không có nguy cơ bị lung lay. Do vậy, mặc 
dù có khả nâng tạo ra nguồn lực tài chính trong nghiên 
cứu, phốt minh các sáng chế khoa học, kỹ thuật, nhưng các 
tổ chức độc quyền không tích cực thực hiện các công việc đó. 
Điều này chứng tỏ, độc quyền đã ít nhiều kìm hãm sự tiến 
bộ kỹ thuật, theo đó kìm hãm sự phát triển kinh tế -x ã  hội.

Ba là, khỉ độc quyền nhà nưóc bị chi phối bởi nhóm lợi 
ích cục bộ hoặc khi độc quyền tư nhân chi phối các quan hệ 
kinh tế - x ã  hội sẽ gây ra hiện tượng làm tảng sự phân hóa 
giàu - nghẻo.

Vối địa vị thống trị kinh tế  của mình và mục đích lợi 
nhuận độc quyền cao, độc quyền có khả nảng và không 
ngừng bành trướng sang các lĩnh vực chính trị, xã hội,
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kết nợp với các nhân viên chính phủ để thực hiện mục đích 
lợi í"h nhóm, kết hợp vôi sức mạnh nhà nưíớc hình thành 
độc quyền nhà nước, chi phôi cả quan hệ, đưíòng lối đốì nội, 
đôi ngoại của quốc gia vì lợi ích của các tổ chức độc quyền, 
không vì lợi ích của đại đa số nhân dân lao động.

2. Q uan hệ cạnh tra n h  trong trạng th á i độc quyền

Khái niệm cạnh tranh và quy luật cạnh tranh đã được 
trình bày trong Chương 2. ở  đây tiếp tục xem xét cạnh 
tranh ỏ trạng thái độc quyền.

Độc quyền sinh ra từ cạnh tranh tự do. Nhưng sự xuất 
hiện của độc quyền không thủ tiêu cạnh tranh. Trái lại, độc 
quyín làm cho cạnh tranh trồ nên đa dạng, gay gắt hơn.

Trong nền kinh tế  thị trường, nhìn chung, không chỉ 
tổn tại sự cạnh tranh giũa các chủ thể sản xuất kinh 
doanh nhỏ và vừa mà còn có thêm các loại cạnh tranh giữa 
các tổ chức độc quyền. Đó là:

Một là, cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền với các 
doanh nghiệp ngoài độc quyền. Các tổ chức độc quyển 
thường tìm cách để chi phổi, thôn tính các doanh nghiệp 
ngoài độc quyền bằng nhiều biện pháp như: độc quyền 
mu» nguyên liệu đầu vào; độc quyển phương tiện vận tải; 
đ5c quyển tín dụng... để có thể loại bỏ các chủ thể yếu thế 
hơn ra khỏi th ị tníòng.

Hãi là, cạnh tranh giữa các tổ chúc độc quyền với nhau. 
Loại hình cạnh tranh này có nhiều hình thức; cạnh-tranh 
giũa các tổ chức độc quyền trong cùng một ngành, kết thúc 
bằhg một sự thoai Kiệp hoặc' biằrigsứ phá sản fcủà tnộfbên
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cạnh tranh; cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền khác 
ngành có liên quan với nhau về nguồn lực đầu vào...

Ba là, cạnh tranh trong nội bộ các tổ chức độc quyền. 
Những doanh nghiệp tham gia các tổ chức độc quyền cũng 
có thể cạnh tranh với nhau để giành lợi thế trong hệ 
thông. Các thành viên trong các tổ chức độc quyển cũng có 
thể cạnh tranh nhau để chiếm tỷ lệ cổ phần khống chế, từ 
đó chiếm địa vị chi phối và phân chia lợi ích có lợi hơn.

Trong nền kinh tế  thị trường hiện đại, cạnh tranh và độc 
quyển luôn cùng tồn tại song hành với nhau. Mức độ khốc liệt 
của cạnh tranh và mức độ độc quyển hóa phụ thuộc vào hoàn 
cảnh cụ thể của mỗi nền kinh tế  thị trường khác nhau.

II- LÝ LUẬN CỦA V.I. LÊNIN VỂ CÁC ĐẶC ĐIEM 
KINH TẾ CỦA ĐỘC QUYỂN VÀ ĐỘC QUYỂN NHÀ NƯỎC 

TRONG NỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
T ư  BẲN CHỦ NGHĨA

1. Lý luận của V.I. Lênin về đặc điểm  kinh tế  của  
độc quyển

Tổng kết thực tiễn vai trò của độc quyền trong nển 
kinh tế  các nước tư bản phát triển nhất giai đoạn cuối thế 
kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, V.I. Lênin khái quát năm đặc 
điểm của độc quyền tư bản chủ nghĩa như sau:

a) Các tổ  chức độc quyên có quy mô tích tụ và tập 
trung tư bản lớn

Dưới chủ nghĩa tư bản, tích tụ và tập trung sản xuất 
cao, biểu hiện ỏ số' lượng các xí nghiệp tư bản ỉớn chiếm
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tỷ trọng nhò trong nền kinh tế, nhưng nắ.m giữ và chi phối 
thị trường.

Sự tích tụ và tập trung sản xuất đến miức cao như vậy 
đã trực tiếp dẫn đến hình thành các tồ chứic độc quyển. Vì 
một mặt, do sô" lượng các doanh nghiệp lớn ít nên có thể dễ 
dàng thỏa thuận với nhau; mặt khác, các dìoanh nghiệp có 
quy mô lớn, kỹ thuật cao nên cạnh tranh sẽ rất gay gắt, 
quyết liệt, khó đánh bại nhau, do đó đã dẫn đến khuynh 
hướng thỏa hiệp với nhau để nắm lấy địa vị độc quyền.

Khi mới bắt đầu quá trình độc quyển hóa, các tổ chức 
độc quyền hình thành theo liên kết ngang, nghĩa là mới 
chỉ liên kết những doanh nghiệp trong cùng một ngành, 
nhưng về sau theo môl liên hệ dây chuyền, các tổ chức độc 
quyền đã phát triển theo liên kết dọc, mỏ rộng ra nhiều 
ngành khác nhau.

Về mặt lịch sử, các hình thức tổ chức độc quyền cơ bản 
từ thấp đến cao, bao gồm: cartel (cốcten), syndicate 
(xanhđica), trust (tòrớt), consortium (côngxoócxiom).

Cartel là hình thức tổ chức độc quyền trong đó các xí 
nghiệp tư bản lớn ký các hiệp nghị thỏa thuận với nhau về 
giá cả, sản lượng hàng hóa, thị trường tiêu thụ, kỳ hạn 
thanh toán,...

Các xí nghiệp tư bản tham gia cartel vẫn độc lập cả vể 
sản xuất và lưu thông hàng hóa. Họ chỉ cam kết thực hiện 
đúng hiệp nghị đã ký, nếu làm sai 8ẽ bị phạt tiền theo quỵ 
định của hiệp nghị. Vì vậy, cartel là liên minh độc quyền 
khàng vững-chắc. Trong nhiều trường hợp, những thành
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viên thấy ỏ vào vị trí bất lợi đã rú t ra khỏi cartel, làm cho 
cartel thường tan võ trước kỳ hạn.

Syndicate là hình thức tổ chức độc quyền cao hơn, ổn 
định hơn cartel. Các xí nghiệp tư bản tham gia syndicate 
vẫn giữ độc lập về sản xuất, chỉ không độc lập ỏ khâu lưu 
thông hàng hóa (mọi việc mua, bán do một ban quản trị 
chung của syndicate đảm nhận). Mục đích của syndicate 
là thống nhất đầu môì mua và bán để mua nguyên liệu với 
giá rẻ, bán hàng hóa với giá đắt nhằm thu lợi nhuận độc 
quyển cao.

Trust là hình thức độc quyền cao hơn cartel và 
syndicate. Trong trust thì cả việc sản xuất, tiêu thụ hàng 
hóa đều do một ban quản trị chung thống nhất quản lý. 
Các xí nghiệp tư bản tham gia tru s t trỏ thành những cổ 
đông để thu lợi nhuận theo số lượng cổ phần.

Consortium là hình thức tổ chức độc quyền có trình độ 
và quy mô lớn hơn các hình thức độc quyền trên. Tham gia 
consortium không chỉ có các xỉ nghiệp tư  bản lớn mà còn 
cỏ cả các syndicate, các trust, thuộc cảc ngành khốc nhau 
nhưng liên quan với nhau về kinh tế, kỹ thuật. Với kiểu 
liên kết dọc như vậy, một consortium có thể có hàng trăm  
xí nghiệp liên kết trên cơ BỞ hoàn toàn phụ thuộc vê tài 
chính vào một nhóm các nhà tư bản kếch xù.

b) Sức mạnh của các tổ  chức độc quyền do tư  bản tài 
chính và hệ thống tài phiệt chi phổi

Song song với quá trình tích tụ  và tập trung sản xuất 
trong công nghiệp, trong ngân hàng cũng diễn ra quá
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trinh tích tụ, tập trung dẫn đến hình thàinh các tổ chức 
độc quyển trong ngân hàng.

Quy luật tích tụ, tập trung trong ngân hàng cũng 
giống như trong công nghiệp, do quá trình cạnh tranh các 
ngân hàng vừa và nhỏ bị phá sản hoặc bị thôn tính và 
hình thành những ngân hàng lớn.

Khi sản xuất trong ngành công nghiệp tích tụ, tập 
trung ỏ mức độ cao, thì các ngân hàng nhỏ không đủ tiềm 
lưc và uy tín để phục vụ cho công việc kinh doanh của các 
doanh nghiệp công nghiệp lớn. Trong điều kiện đó, các 
ngân hàng vừa và nhỏ phải tự sáp nhập vào các ngân 
bàng ỉớn hoặc phải phá sản trưốc quy luật khốc liệt của 
cạnh tranh. Quá trình này đã thúc đẩy các tổ chúc độc 
quyền ngân hàng ra  đòi.

Sự xuất hiện, phát triển của các tổ chức độc quyền 
trong ngân hàng đã làm thay đổi quan hệ giũa các ngân 
bàng và doanh nghiệp công nghiệp, làm cho ngồn hàng có 
vai trò mdi: từ  chỗ ngân hàng chỉ là trung gian troAg việc 
thanh toán và tín dụng, thì nay đã nắm được hầu hết 
ltfỢng tiền tệ của xã hội nên có quyền lực ‘Vạn năng”, 
khổng chế mọi hoạt động của nền kinh tế - x ã  hội.

Dựa trên địa vị người chủ cho vay, độc quyền ng&n 
hàng “cử” đại diện của mình vào các cơ quan quản lý của 
độc quyển công nghiệp để theo dõi việc sử dụng tiền vay 
hoặc các tể  chức độc quyền ngân hàng còn trực tiếp đẩu tư 
vào cồng nghiệp. Trước sự khống-chế và chỉ phối ngày 
càng mạnh mẽ của ngân hàng, một quá trình xâm nhập 
tương ứrlg trở lại của' cắc'độc qùyềri côrig nghiệp Ỷàỏ ủgâri
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hàng cũng diễn ra. Các tổ chức độc quyền công nghiệp 
cũng tham gia vào công việc của ngân hàng bằng cách 
mua cổ phần của các ngân hàng lớn để chi phối hoạt động 
của ngân hàng. Quá trình độc quyền hóa trong công 
nghiệp và ngân hàng có quan hệ chặt chẽ vói nhau làm 
nảy sinh một loại hình tư bản mói, gọi là tư bản tài chính.

V.I. Lênin viết: "... tư bản tài chính là kết quả của sự 
hợp nhất giữa tư bản ngân hàng của một số ít ngân hàng 
độc quyền lớn nhất, vối tư bản của những liên minh độc 
quyền các nhà công nghiệp"1.

Sự phát triển của tư bản tài chính dần dần dẫn đến sự 
hình thành một nhóm nhỏ những nhà tư  bản kếch xù chi 
phối toàn bộ đòi sông kinh tế, chính trị của toàn xã hội, 
gọi là tài phiệt (hay đầu sỏ tài chính, trùm  tài chính).

Các tài phiệt thực hiện sự thống trị của mình thông 
qua “chế độ tham dự’. Thực chất của “chế độ tham dự” là 
một nhà tài chính lớn, hoặc một tập đoàn tài chính mua sấ 
cổ phiếu khống chế, chi phối một công ty lớn nhất - công ty 
gốc gọi là "công ty mẹ"; công ty này lại mua được cổ phiếu 
khấng chế, thống trị các "công ty con"; "công ty con" đến 
lượt nó lại chỉ phối các "công ty cháu”,...

Nhò có “chế độ tham dự’ và phương pháp tổ  chức tập 
đoàn theo kiểu móc xích như vậy, bằng một lượng tư bản 
đầu tư  nhỏ, mà tài phiệt có thể khống chế và điều tiết 
được một lượng tư bản lớn gấp nhiều lần.

1. V.I. Lênin: Toàn tập, Sđd, t.27, tr.489.
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Ngoài "chế độ tham dự", tài phiệt còn «ử dụng những 
thủ đoạn như lập công ty mói, phát hành ttrái khoán, kinh 
doẼnh công trái, đầu cơ chứng khoán ỏ sở giiao dịch, đầu cơ 
ruộng đất... để thu lợi nhuận độc quyền cao), về  mặt chính 
trị. hệ thống các nhà tài phiệt chi phối mọii hoạt động của 
các cơ quan nhà nước, đặc biệt là chi phối các chính sách 
đấi nội, đôl ngoại của nhà nước, biến nhà nước tư sản 
thành công cụ phục vụ lợi ích cho chúng, do chúng thống 
trị được về kinh tế.

c) Xuất khẩu tư bản trở thành phổ biến 
Đôì với các tập đoàn độc quyền, việc đưa tư bản ra 

nưic ngoài để tìm kiếm nơi đầu tư có lợi nhất trỏ thành 
phổ biến, gắn liền với sự tồn tại của các tổ chức độc quyền.

Xuất khẩu tư bản là xuất khẩu giá trị ra nước ngoài 
(đều tư tư bản ra nước ngoài) nhằm mục đích thu được giá 
trị thặng dư và các nguồn lợi nhuận khác ỏ các nước nhập 
khẩu tư bản.

Xuất khẩu tư  bản có thể được thực hiện dưới hình 
thíc đầu tư trực tiếp hoặc đầu tư gián tiếp.

Đẩu tư trực tiếp là ‘hình thức xuất khẩu tư bản để xây. 
dựng những xí nghiệp mới hoặc mua lại những xí nghiệp 
đaig hoạt động ỏ nước nhận đầu tư để trực tiếp kinh 
doinh thu lợi nhuận cao, biến nó thành một chi nhánh của 
“cỂng ty mẹ” ở chính quốc. Các xí nghiệp mói hình thành 
thưông tồn tậi dưôi dạng hỗri hợp Ồ0Í1£ phữơìig hoặc‘đa 
phương, nhưng cũng có những xí nghiệp toàn bộ vấn là 
củi công ty nước ngoài.
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Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc 
cho vay để thu lợi tức, mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, 
các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông 
qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư 
không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

d) Cạnh tranh để phân chia thị trường thế  giới là tất 
yếu giữa các tập đoàn độc quyền

Quá trình tích tụ và tập trung tư bản phát triển, việc 
xuất khẩu tư bản tăng lên cả về quy mô và phạm vi tất 
yếu dẫn tới sự phân chia thế giới vể mặt kinh tế  giữa các 
tập đoàn tư bản độc quyền và hình thành các tổ chúc độc 
quyển quốc tế.

Lịch sử phát triển của chủ nghĩa tư bản đã chứng tỏ 
thị trường trong nước luôn gắn vối thị trưòng ngoài nước. 
Đặc biệt trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền, thị 
trưòng ngoài nước còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đõì 
với các nước tư bản. V.I. Lênin nhận xét: "Bọn tư  sản d ũ a  
nhau thế giới, không phải do tính độc ác đặc biệt của 
chúng, mà do sự tập trung đã tới mức độ buộc chúng phải 
đi vào con đưòng ấy để kiếm lòi"1.

Sự đụng độ trên trường quốc tế  giữa các tổ chức độc 
quyền có sức mạnh kinh tế  hùng hậu lại được sự ủng hộ 
của nhà nước "của mình" và các cuộc cạnh tranh khốc liệt 
giữa chúng tấ t yếu dẫn đến xu hướng thỏa hiệp, ký kết các 
hiệp định, để củng cố địa vị độc quyền của chúng trong

1. V.I. Lênin: Toàn tập, Sđd, t.27, tr.472.
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những lĩnh vực và những thị trường nhất địịnh. Từ đó hình 
thành các liên minh độc quyền quốc tê iduíới dạng cartel, 
syndicate, trust quốc tế.

đ) Lôi kéo, thúc đẩy các chính phủ vảo việc phân định 
khu vực lãnh thổ ảnh hưởng là cách thức đ ể  bảo vệ lợi ích 
dộc quyền

V.I. Lênin đã chỉ ra rằng: "Chủ nghĩa tư bản phát 
triền càng cao, nguyên liệu càng thiếu thốn., sự cạnh tranh 
càng gay gắt và việc tìm kiếm các nguồn nguyên liệu trên 
toàn thế giới càng ráo riết, thì cuộc đấu tranh  để chiếm 
thuộc địa càng quyết liệt hơn"1.

Do sự phân chia lãnh thổ và phát triển không đều của 
(ác cường quốc tư bản, tấ t yếu dẫn đến cuộc đấu tranh đòi 
chia lại lãnh thổ thế giới. Đó là một trong những nguyên 
nhân chính dẫn đến các cuộc chiến tranh, thậm chí chiến 
tĩanh th ế  giới. V.I. Lênỉn viết: "Khi nói đến chính sách 
thực dân trong thòi đại chủ nghĩa đế quốc tư  bản, thì cần 
chú ý rằng tư bản tài chính và chính sách quốc tế  thích 
vttig với nó... đã tạo nên hàng loạt hình thức lệ thuộc có 
tính chất quá độ của các nước. Tiêu biểu cho thời đại đó, 
không những chỉ có hai loại nước chủ yếu: những nước 
chiếm thuộc địa và nhũng thuộc địa, mà còn có nhiều nước 
phụ thuộc với những hình thức khác nhau, những nước 
này trên hình thức thì được độc lập về chính trị, nhưng 
thực tế  lại mắc vào cái lưổi phụ thuộc về tài chính và

1. V.I. Lênin: Toàn tập, Sđd, t.27, tr.481.
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ngoại giao"1. Từ những năm 50 của thế kỷ XX, phong trào 
giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ đã làm sụp đổ và 
tan rã hệ thống thuộc địa kiểu cũ, nhưng điểu đó không có 
nghĩa là chủ nghĩa thực dân đã bị thủ tiêu. Trái lại, các 
cường quốc tư bản chuyển sang thi hành chính sách thực 
dân mối với nội dung chủ yếu là dùng viện trợ kinh tế, kỹ 
thuật, quân sự để duy trì sự lệ thuộc của các nước đang 
phát triển. Đứng đằng sau, hậu thuẫn cho các hoạt động 
của các quốc gia tư bản luôn có vai trò của các tập đoàn tư 
bản độc quyển.

Năm đặc điểm kinh tế  cơ bản của độc quyền dưới chủ 
nghĩa tư bản có quan hệ chặt chẽ với nhau, nói lên bản 
chất sự thống trị của tư bản độc quyền. Đó cũng là biểu 
hiện của phương thức thực hiện lợi ích của các tập đoàn 
độc quyền trong giai đoạn phát triển độc quyền của chủ 
nghĩa tư hản.

2. Lý luận của VJ. Lênin về đẶc điểm  kinh tế  của  
độc quyển nhà nước trong chủ nghĩa tư bản

Sự thống trị và bành trướng sức mạnh của độc quyền tư 
nhân trong nền kinh tế  tư bản chủ nghĩa, một mặt thúc đẩy 
nền kỉnh tế  thị trưòng tư bản chủ nghĩa phát triển, mặt 
khác, kìm hăm và đe dọa sự ổn định của chế độ chính trị. 
Sự phát triển của lực ỉượng sản xuất, trong tình hình đó, thúc 
đẩy trình độ độc quyền ỉên trạng thái cao hơn - độc quyền

1. V.I. Lênin: Toàn tập, Sđd, t.27, tr.485.
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nhà nước. Độc quyền nhà nước trong chủ nghĩa tư bản có 
:ác dặc trưng kinh tê chủ yếu sau:

a) Sự kết hợp về nhân sự giữa tổ  chức độc quyền và 
nhà nước

7.1. Lênin đã từng nhấn mạnh rằng sự liên minh cá 
nhâi của các ngân hàng với công nghiệp được bổ sung 
bằng sự liên minh cá nhân của các ngân hàng và công 
nghiệp với chính phủ: "Hôm nay là bộ trưỏng, ngày mai 
Là chủ ngân hàng; hôm nay là chủ ngân hàng, ngày mai 
là bộ trưởng"1. Sự kết hợp về nhân sự được thực hiện 
thông qua các đảng phái. Chính các đảng phái này đã tạo 
cho tư bản độc quyển một cd sỏ xã hội để thực hiện sự 
thống trị và trực tiếp xây dựng đội ngũ công chức cho bộ 
mảy nhà nưóc.

Đúng đằng sau các đảng phái này là một ỉực lượng có 
quyền lực rất hùng hậu, đó chính là các hội chủ xí nghiệp 
độc quyền, như: Hội Công nghiệp toàn quốc Mỹ, Tổng 
Liên đoàn công nghiệp Italia, Liên đoàn các nhà kinh tế  
Nhật Bản, Liên minh Liên bang công nghiệp Đức, Hội 
<Jồi)g .quốc gia gịới chủ Phập, Tổng. Lịên đoàn cộng thượng 
Ant,... Chính các hội chủ xí nghiệp này trỏ thành lực 
lượng chính trị, kỉnh tế  to lớn, là chỗ dựa cho nhà nước tư 
sàn Các hội chủ xí nghiệp hoạt động thông qua các đảng 
phái của giai cấp tư  sản, cung cấp kinh phí cho các đảng, 
quyết định về mặt nhân sự và đưòng lối chính trị,, kinh tế

1. V.I. Lênin: Toàn tập, Sdd, t.31, tr.275.
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của các đảng, tham gia vào việc thành lập bộ máy nhà 
nước ỏ các cấp. Vai trò của các hội lớn đến mức mà dư 
luận thế giới đã gọi chúng là “những chính phủ đằng sau 
chính phủ”, “một quyền lực thực tế  đằng sau quyền lực” 
của chính quyền. Thông qua các hội chủ, một m ặt các 
đại biểu của các tổ chức độc quyền tham gia vào bộ máy 
nhà nước với những cương vị khác nhau; mặt khác, các 
quan chức và nhân viên chính phủ được “cài cắm” vào 
ban quản trị của các tổ chức độc quyền, nắm giữ những 
chức vụ trọng yếu chính thức hoặc danh dự, hoặc trở 
thành những người đô đầu cho các tổ chức độc quyển. Sự 
thâm nhập lẫn nhau này (còn gọi là sự kết hợp) đã tạo 
ra những biểu hiện mới trong mối quan hệ giữa các tổ 
chức độc quyền và cơ quan nhà nước từ  trung ương đến 
địa phương.

b) Sự hình thành, phát triển 8Ở hữu nhà nước 
Sở hữu trong độc quyền nhà nước là sỏ hữu tập  thể 

của giai cấp tư sản, của tư bản độc quyển có nhiệm vụ ủng 
hộ và phục vụ lợi ích của tư bản độc quyền nhằm duy trì 
sự tồn tại, phát triển của chủ nghĩa tư  bản. N6 biểu hiện 
không những ỏ chỗ sỏ hữu nhà nước tảng ỉên mà còn ỏ sự 
tăng cường mối quan hệ giữa sỏ hữu nhà nước và sỏ hữu 
độc quyền tư nhân. Hai loại sở hữu này đan kết với nhau 
trong quá trình tuần hoàn của tổng tư bản xã hội. sở hữu 
nhà nước không chỉ bao gồm nhũng động sàn và bất động 
sản cần cho hoạt động của bộ máy nhà nước, mà còn gồm 
cả những doanh nghiệp nhà nước trong công nghiệp và 
trong các lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế  - xã hội, như:
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giao thông vận tải, giáo dục, y tế, bảo hiểím xã hội,... sở 
hữu nhà nước được hình thành dưối nhiều hình thức khác 
nhau: xây dựng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn của 
ngân sách; quốc hữu hóa các doanh nghiệp tư nhân bằng 
cách mua lại; nhà nước mua cổ phần của CỂUC doanh nghiệp 
tư nhân; mở rộng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn tích 
lũy của các doanh nghiệp tư nhân...

Sở hữu nhà nước thực hiện được các chức năng cơ bản 
sau; Thứ nhât, mở rộng sản xuất tư bản chủ nghĩa, bảo 
đảm địa bàn rộng lớn cho sự phát triển của độc quyển. 
Thứ hai, tạo điểu kiện thuận lợi nhất cho việc di chuyển 
tư bản của các tổ chức độc quyển đầu tư vào các ngành sản 
xuất kinh doanh khác nhau, chuyển từ những ngành ít lãi 
sang nhũng ngành kinh doanh có hiệu quả hơn một cách 
dễ dàng, thuận lợi. Thứ ba, làm chỗ dựa cho sự điều tiết 
kinh tế  của nhà nưỏc theo những chương trình nhất định.

Cùng với sự phát triển của sở hữu nhà nước, thị 
trường độc quyền cũng hình thành và phát triển. Sự hình 
thành thị tníòng nhà nước thể hiện ồ việc nhà nước chủ 
động mở rộng thị trưòng trong nước bằng việc bao mua 
sản phẩm của- các doanh nghiệp độc quyền thông qua 
nhãng hợp đồng được ký kết. Việc ký kết các hợp đồng 
giũa nhà nước và các tổ chức độc quyển tư nhân đã giúp 
các tổ chức độc quyền tư nhân khắc phục được một phần 
khó kh&n trong thòi kỳ khủng hoảng thừa, góp phần bảo 
đảm cho quá trình tái Bẩn xuất được diễn ra bình thường'. 
Cáỉ hợp đồng ký kết với nhà nước giúp cho các tổ chức độc 
qurền tư nhân vừa tiêu thụ đứợc hàng hóà vừa đảm bảó
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lợi nhuận ổn định, vừa khắc phục được tình trạng thiếu 
nhiên liệu, nguyên liệu chiến ỉược. Sự tiêu thụ của nhà 
nước được thực hiẻn qua những đơn đặt hàng của nhà 
nước với độc quyền tư nhân, quan trọng hơn cả là các đơn 
đặt hàng quân sự do ngân sách chỉ mỗi ngày một táng. 
Các hợp đồng này đảm bảo cho các độc quyển tư nhân 
kiếm được một khấ lượng lợi nhuận lớn và ổn định, vì tỷ 
suất lợi nhuận của việc sản xuất các loại hàng hóa đó cao 
hơn hẳn tỷ suất lợi nhuận thông thường.

c) Độc quyền nhà nước trở thành công cụ để nhà nước 
điều tiết nền kmh tế

Để điều tiết nền kinh tế, nhà nước tư sản sử dụng 
nhiều công cụ, trong đó có công cụ độc quyển nhà nưóc. 
Hệ thống diều tiết của nhà nước tư  sản hình thành một 
tổng thể những thiết chế và thể chế kinh tế  của nhà 
nước. Nó bao gồm bộ máy quản ỉý gắn với hệ thống chính 
sách, công cụ có khả năng điều tiết sự vận động của toàn 
bộ nền kinh tế  quốc dân, toàn bộ quá trình  tái sản xuất 
xã hội. Sự điều tiết kinh tế  của nhà nước được thực hiện 
dưới nhiều hình thức như: hướng d&n, kiểm soát, uấn 
nắn những lệch lạc bằng các công cụ kinh tế  và các công 
cụ hành chính - pháp lý, bằng cả líu đãi và trừng phạt; 
bằng những giải pháp chiến lược dài hạn như ÌẠp chương 
trình, kế hoạch tổng thể phất triển kinh tế, khoa học, 
công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo hiểm xã hội,...; và 
bằng cả các giải pháp ngắn hạn.

Nhà nước tư sản điểu tiết kinh tế  và thực hiện các 
chính sách kinh tế thông qua các công cụ chủ yếu như
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ngân sách, thuế, hệ thống tiền tệ. tín dạng, các doanh 
nghiệp nhà nước, kê hoạch hóa hay chương trình hóa kinh 
té và các công cụ hành chính, pháp lý.

Bộ máy điểu tiết kinh tế  gồm cơ quan lập pháp, hành 
pháp, tư pháp và về mặt nhân sự có sự tham gia của 
những đại biểu của tập đoàn tư bản độc quyền lớn và các 
quan chức nhà nước. Bên cạnh hộ máy này còn có hàng 
loạt các tiểu ban được tổ chức dưổi những hình thức khác 
nhau, thực hiện “tư vấn” nhằm “lái” đưòng lối phát triển 
kinh tế  theo mục tiêu riêng của các tổ chức độc quyền.

Cơ chế điểu tiết kinh tê độc quyền nhà nước là sự 
dung hợp cả ba cơ chế: thị trường, độc quyền tư nhân và 
điều tiết của nhà nước nhằm phát huy mặt tích cực và hạn 
chê mặt tiêu cực của từng cơ chế. Hay nói cách khác, đó là 
cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước nhằm phục 
vụ lợi ích của chủ nghĩa tư bản độc quyền.

III- BIỂU HIỆN MỚI CỦA ĐỘC QUYỀN,
ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC TRONG ĐIỀU KIỆN NGÀY NAY; 

VAI TRÒ LỊCH s ử  CỦA CHỦ NGHĨA TƯ BẢN

1. Biểu h iện  mới của độc quyển

a) Biểu hiện mới của tích tụ và tập trung tư bản
Ngày nay, đặc điểm tập trung sản xuất và các tổ chức 

dộc quyền có nhũng biểu hiện mới, đó là sự xuất hiện các 
công ty độc quyền xuyên quốc gia bên cạnh sự phát triển 
củi các x í nghiệp vừa và nhỏ.
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Do sự phát triển của lực lượng sản xuất, của khoa học 
và cóng nghệ nèn đã diễn ra quá trình hình thành nhãng 
sự liên kết giữa các độc quyền theo cả hai chiều: chiều dọc 
và chiểu ngang, ở cả trong và ngoài nước. Từ đó, những 
hình thúc tổ chức độc quyền mới đã ra đòi. Đó là các 
concern và các conglomerate.

Concern: Là tổ chức độc quyển đa ngành, gồm hàng 
trảm xí nghiệp có quan hệ với nhũng ngành khác nhau và 
được phân bố ỏ nhiều nước. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến 
độc quyền đa ngành là do cạnh tranh gay gắt nên kinh 
doanh chuyên môn hóa hẹp sẽ dễ bị phá sản. Hơn nữa, hình 
thức độc quyền đa ngành ra đời còn để đốì phó với luật 
chống độc quyển ở hầu hết các nước tư bản chủ nghĩa (luật 
này cấm độc quyển 100% mặt hàng trong một ngành).

Conglomerate: Là sự kết hợp của hàng chục hãng vừa 
và nhỏ không có 8ự liên quan trực tiếp vể sản xuất hoặc 
dịch vụ cho sản xuất. Mục đích chủ yếu của cốc 
conglomerate là thu lợi nhuận từ kinh doanh chứng 
khoán. Do vậy phần lớn các conglomerate dễ bị phá sản 
nhanh hoặc chuyển thành các concern. Tuy nhiên, một bộ 
phận các conglomerate vẫn tổn tại vững chẮc bằng cách 
kinh doanh trong lĩnh vực tài chính trong những điều kiện 
thường xuyên biến động của nền kinh tế  thế giới.

ở  cốc nước tư bản phát triển hiện nay, bên cạnh cốc tổ 
chức độc quyền lớn ngày càng xuất hiện nhiểu doanh 
nghiệp (công ty, hãng) vừa và nhỏ có vai trò quan trọng 
trong nền kinh tế. Sự xuất hiện nhiều doanh nghiệp vừa 
và nhỏ là do:
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Thứ nhất, việc ứng dụng thành tựu k!ho»a học và công 
nghé cho phép tiêu chuẩn hóa và chuyên môn hóa sản 
xuất sâu, dẫn đến hình thành hệ thống gia ơông. Đây cũng 
chính là biểu hiện của độc quyển dưới một dạng mới, thể 
hiện ỏ chỗ: các hãng, công ty vừa và nhỏ phụ thuộc vào các 
concern và conglomerate về nhiều mặt. Sự kiểm soát của 
độc quyền được thực hiện dưới những hình thức mới thông 
qua quan hệ hợp tác giữa độc quyền lớn với các hãng vừa 
và nhỏ. Thông qua quan hệ hợp tác này, cốc độc quyền lớn 
86 nở rộng khả năng kiểm soát sản xuất nói chung, tiến 
bộ khoa học và công nghệ nói riêng.

Thứ hai, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có những thế 
mạrh riêng, như: nhạy cảm với những thay đổi trong sản 
xuấi; linh hoạt ứng phó với sự biến động của thị trường; 
mạih dạn đầu tư vào những ngành mới đòi hỏi sự mạo 
hiển; dễ đổi mới trang thiết bị, kỹ thuật mà không cần 
nhiíu chi phí bổ sung; có thể kết hợp nhiều loại hình kỷ 
thuỊt để sản xuất ra những sản phẩm có chất lượng cao 
troig điếu kiện kết cáu hạ tầng hạn chế.

Ngọài ra, <ỉộc quyền cũng bắt đầu xuất hiện cả ở 
nhừig nưâc đang phát triển. Đó là kết quả của sự thâm 
nhập của các công ty xuyên quốc gia vào các nước đang 
phát triển và sự ứng dụng nhũng thành tựu khoa học - kỹ 
thuật hiện đại khiến cho chỉ một doanh nghiệp lớn cũng 
dà íức mạnh chi phối việc sản xuất và tiêu thụ của cả một 
ngành mới ra đòi ỏ một nước đang phát triển và tói mức độ 
nhít đình có thể bàrứi ti-ướng rá bêri rigòài.
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Các tổ chức độc quyền luôn có xu hưống bành trướng 
quốc tế. Trong điều kiện hiện nay, xu hướng vận động của 
các tổ chức độc quyền là trở thành các công ty xuyên quốc 
gia và liên minh với nhà nước hình thành chủ nghĩa tư 
bản độc quyển nhà nước. Đó là biểu hiện mới của độc 
quyền và là hình thức vận động mới của quan hệ sản xuất 
tư bản chủ nghĩa trong những điều kiện mới.

b) Biểu hiện về vai trò của tư bản tài chính trong các 
tập đoàn độc quyền

Từ cuối thế kỷ XX đến nay, tư bản tài chính đã có sự 
thay đổi và những biểu hiện mới, đó là:

Do sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ hiện đại, trong nền kinh tế  tư bản chủ 
nghĩa đã xuất hiện và phát triển nhiều ngành kinh tế  mới, 
đặc biệt là các ngành thuộc “phần mềm” như dịch vụ, bảo 
hiểm... ngày càng chiếm tỷ trọng lớn. Thích ứng vối sự 
biến đổi đó, phạm vi liên kết và xâm nhập vào nhau được 
mở rộng ra nhiều ngành, dưới hình thức một tổ hợp đa 
dạng kiểu: công - nông - thương - tín - dịch vụ hay công 
nghiệp - quân sự - dịch vụ quốc phòng;... Nội dung của sự 
liên kết cũng đa dạng hơn, tinh vi hơn và phức tạp hơn.

Cơ chế tham dự của tư bản tài chính cũng có sự biến 
đổi, cổ phiếu có mệnh giá nhỏ được phát hành rộng rãi, 
khối lượng cổ phiếu tăng lên, nhiều tầng lớp dân cư cùng 
có thể mua được cổ phiếu và trỏ thành các cổ đông nhỏ,... 
kéo theo đó là “chế độ tham dự’ được bổ sung thêm bằng
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“chế độ ủy nhiệm”, nghĩa là những đại (Cổ' đông được “ủy 
nhiệm” thay mặt cho đa số cổ đông có ít c:ổ phiếu (các cổ 
đông nhỏ) quyết định phương hướng hoạt đíộng của công ty 
cổ phần. Các chủ sỏ hữu lớn giờ đâv vừa Ikhống chế trực 
tiếp vừa khống chế gián tiếp thông qua biến động trên thị 
trvờng tài chính, buộc các nhà quản lý phải tuân theo lợi 
ích của chúng.

Để thích ứng với quá trình quốc tê hóa đời sống kinh 
tế, các tập đoàn tư bản tài chính đã thành lập các ngân 
hàng đa quốc gia và xuyên quốc gia, thực hiện việc điều 
tiết các concern và conglomerate xâm nhập vào nền kinh 
tế  của các quốc gia khác. Sự ra đòi của các trung tâm tài 
chính của thế giới là kết quả hoạt động của các tập đoàn 
tài chính quốc tế.

c) Biểu hiện mới của xuất khẩu tư bản 
Thứ nhất, trước kia luồng tư bản xuất khẩu chủ yếu 

từ các nước tư  bản phát triển sang các nước kém phát 
triển. Nhưng những thập kỷ gần đây đại bộ phận dòng 
đầu tư lại chảy qua lại giữa các nưốc tư bản phát triển với 
nhau. Đó là do: ở các nước tư bản phát triển đã phát triển 
các ngành có hàm lượng khoa học - kỹ thuật cao và hàm 
lượng vốn lớn, nên đầu tư vào đây lại thu được lợi nhuận 
cao. ở các nước đang phát triển lại có kết cấu hạ tầng lạc 
hận, tình hình chính trị kém ổn định, nên đầu tư  có phẩn 
rủi ro và tỷ suất lợi nhuận của tư bản đầu tư không còn 
cac như trước đây.
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Thứ hai, chủ thể xuất khẩu tư bản có sự thay đổi lớn, 
trong đó vai trò của các công ty xuyên quốc gia 
(Transnational Corporation - TNCs) trong xuất khẩu tư bản 
ngày càng to lớn, đặc biệt là đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(Foreign Direct Investment - FDI). Mặt khác, đã xuất hiện 
nhiều chủ thể xuất khẩu tư bản từ các nước đang phát triển.

Thứ ba, hình thức xuất khẩu tư bản rất đa dạng, sự 
đan xen giữa xuất khẩu tư bản và xuất khẩu hàng hóa 
tăng lên. Chẳng hạn trong đầu tư trực tiếp xuất hiện 
những hình thức mới như: xây dựng - kinh doanh - 
chuyển giao (Build-Operate-Transfer - BOT); xây dựng - 
chuyển giao (Built and Transfer - BT)„. Sự kết hợp giữa 
xuất khẩu tư bản với các hợp đồng buôn bán hàng hóa, 
dịch vụ, chất xám,... không ngừng tăng lên.

Thứ tư, sự áp đặt mang tính chất thực dân trong xuất 
khẩu tư bản đã được gỡ bỏ dần và nguyên tắc cùng có lợi 
trong đầu tư đựợc đề caọ.

d) Biểu hiện mới của Bự phân chia thị trường th ế  giới 
giữa các liên minh độc quyền

Ngày nay, 8ự phân chia thị trường thế  giới giũa cốc 
liên minh độc quyền có những biểu hiện mới do tác động 
của xu hướng quốc tế  hóa, toàn cầu hóa kinh tế ngày càng 
tăng bên cạnh xu hướng khu vực hóa nền kinh tế.

Sức mạnh và phạm vi bành trướng của các công ty 
xuyên quốc gia (TNCs) tăng ỉên đã thúc đẩy xu hướng quốc 
tế  hóa, toàn cầu hóa kinh tế  và sự phân chia phạm vi ảnh 
hưỏng giữa chúng với nhau, đồng thòi thúc đẩy vỉệc hình 
thành chủ nghĩa tư bản độc quyền quốc tế.
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Cùng với xu hướng toàn cầu hóa kinh tế  lại diễn ra 
xu hưống khu vực hóa kinh tế, hình thàinh nhiều liên 
minh kinh tế  khu vực như: Liên minh c:hâu Âu (EU) 
(ngày 1/1/1999 đồng tiền chung châu Âu - EURO ra đời). 
Đến nay EU đã bao gồm hầu hết quốc gia châu Âu. Khối 
Mậii dịch tự do Bắc Mỹ (NAFTA) gồm: Canada, Mêhicô và 
Mỹ.. Việc phân chia thế giới về kinh tế củng có sự tham 
gia ìủa một loạt nước đang phát triển nhằm chống lại sức 
ép của các cường quốc tư bản. Đó là việc thành lập tổ chức 
các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC); thị trường chung vùng 
Nan Mỹ (MERCOSUS), gồm: Braxin, Achentina, Urugoay, 
Partgoay;... Ngày càng có nhiều nưóc tham gia vào các 
Liên minh mậu dịch tự do (FTA) và các liên minh thuế 
quan (CU),... Tư bản độc quyền quốc tế  là thế lực đang chi 
phố: quá trình toàn cầu hóa thông qua các tổ chức kỉnh tế  
quốc tế và đang ra sức hạn chế sự phát triển của các tổ 
chức khu vực.

đ) Biểu hiện mới về  8ự phán chia lãnh thổ  ánh hưởng 
dưđ sự chi phối của các tập đoàn độc quyền

Sự phân chia thế giới về lãnh thổ giữa các cường quốc 
tư bản vẫn tiếp tục dưới những hình thức cạnh tranh và 
thống trị mới:

Vào nửa cuối thế kỷ XX, tuy chủ nghĩa thực dân cũ đã 
hoàn toàn sụp để và chủ nghĩa thực dân mới đã suy yếu, 
nhung các cường quốc tư bản vẫn tranh giành nhau phạm 
vi ả.ih hưông bằng cầch thực hiệri “chiến lược biên giói memi”,
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ra sức bành trướng “biên giới kinh tế*’ rộng hơn biên giới 
địa lý, ràng buộc, chi phối các nước kém phát triển từ sự lệ 
thuộc về vốn, công nghệ đi đến sự lệ thuộc về chính trị vào 
các cường quốc tư bản dưới mọi hình thức lúc ngấm ngầm, 
lúc công khai.

Sang đầu thế kỷ XXI, chiến tranh lạnh kết thúc, nguy 
cơ chiến tranh thê giới bị đẩy lùi, nhưng vẫn tiềm ẩn 
những nguy cơ chạy đua vũ trang mói, thực chất là nguy 
cơ chiến tranh lạnh phục hồi trỏ lại. Mặt khác, sự phân 
chia lãnh thổ thế giới lại được thay thế bằng những cuộc 
chiến tranh thương mại, những cuộc chiến tranh 8ắc tộc, 
tôn giáo, đứng bên trong hoặc núp đằng sau, trực tiếp 
hoặc gián tiếp các cuộc đụng độ đó chính là các cường quốc 
tư bản.

2. Biểu hiện mới của độc quyển nhà nước dưới 
chủ nghĩa tư bản

a) Những biểu hiện mới về cơ chế quan hệ nhân sự
Sự phát triển của trình độ dân trí và quy luật cạnh 

tranh trong xã hội tư bản ngày nay dẫn đến sự thay đổi về 
quan hệ nhân sự trong bộ máy chính quyền nhà nước. Thể 
chế đa nguyên trong phân chia quyền lực nhà nước trỏ 
thành phổ biến. Tại các nước tư bản phát triển nhất xuất 
hiện cơ chế thỏa hiệp để cừng tồn tạỉ, cùng phân chia 
quyền lực giữa các thế  lực tư bản độc quyền không cho 
phép bất kỳ một thế  lực tư bản nào độc tôn, chuyên quyền 
ỏ các nước tư bản phát triển.
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Trong không ít trường hợp, trọng tâm (quyền lực nhà 
nưóc lại thuộc về một thế lực trung dung' có vị thế  cân 
bằng giữa các thế  lực đối địch nhau. Đến lượt nó, vị thế 
quyền lực đó tạo nên những thể chê kinhi tế, chính trị, 
xã hội,... ôn hòa hơn, ít cực đoan hơn so wới những thòi 
kỳ trước.

b) Những biểu hiện mới vê sở hữu nhà nước
Chi tiêu ngân sách nhà nước là công việc thuộc quyền 

của giới lập pháp. Giới hành pháp bị giới hạn, thậm chí bị 
quản lý chặt chẽ bằng luật ngân sách nhà nước. Chống 
lạm phát và chống thất nghiệp được ưu tiên. Dự trữ quốc 
gia trà thành nguồn vốn chỉ có thể được sử dụng trong 
nhũng tình huống đặc biệt; cổ phần của nhà nước trong 
các ngân hàng và công ty lớn trở thành phổ biến.

Vai trò của đầu tư nhà nước để khắc phục những chi 
phí tốn kém trong nghiên cứu khoa học cơ bản, trong xây 
dựng kết cấu hạ tầng và giải quyết các nhu cầu mang tính 
xã hội ngày càng tăng lên ỏ các nước tư bản phát triển. 
Nhà nước đã dùng ngân sách của mình để tạo nên nhũng 
cơ sỏ vật chất, gánh chịu các rủi ro lớn, còn các công ty tư 
nhán tập trung vào các lĩnh vực có lợi nhuận hấp dẫn.

Nhờ lợi th ế  vượt trội của mình về tiềm lực khi tham 
gia d¿u thầu các dự án đầu tư bằng ngân sách nhà nước 
xnÀ các tộp. đoàn độc quyền.lán thường thu được, lợi nhuận, 
khổng lồ khỉ thực hiện các đơn đặt hàng trong các dự án 
đầu tư của nhà nừđc.
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Nhà nước tư sản hiện đại là nhân tố  quyết định sự ổn 
định kinh tế  vĩ mô thóng qua thu - chi ngân sách, kiểm 
soát lãi suất, trợ cấp và trợ giá, kiểm soát tỷ giá hốì đoái, 
mua sắm công,... Trong những điểu kiện nhất định như 
khủng hoảng kinh tế, ngân sách nhà nước còn được dùng 
để cứu những tập đoàn lớn khỏi nguy cơ phá sản. Ví dụ: 
Ngày 28/2/2009, Chính phủ Mỹ nâng cổ phần nắm giữ 
trong Citigroup lên 36%. Citigroup đã được Chính phủ Mỹ 
bơm cho 45 tỉ USD và bảo lãnh cho 301 tỉ USD tài sản độc 
hại. AIG đã được Chính phủ Mỹ giải cứu hai lần bằng tổng 
số tiền lên tới 150 tỉ USD trong năm 2008. Đổi lại, Chính 
phủ Mỹ đã kiểm soát mức cổ phần gần 80% của hãng bảo 
hiểm này. Chính phủ Anh đã tung ra một gói giải cứu 
ngân hàng thứ hai trị giá khoảng 145 tỉ USD.

Tại một số nước, định hướng ưu tiên cho các vấn để xã 
hội trong chi tiêu ngân sách nhà nước được luật pháp hóa. 
Trong số đó có phần chi cho các hoạt động bảo vệ môi 
trưòng, an sinh xã hội. Nhò đó ở nhũng nước phát triển có 
môi trường xanh và sạch hơn, như Nauy có giáo dục và y 
tế  miễn phí toàn dân; ở một số nước châu Âu người dân 
thực tế  được hưởng phúc lợi xã hội khá cao. Nhưng sẽ là 
sai lầm nếu như coi những điều tất đẹp đó là sự thức tĩnh 
của giai cấp tư sản hay là sự nhân đạo hóa của chủ nghĩa 
tư bản. Đó thực ra là những thành quả của cuộc đấu tranh 
bền bỉ nhiều năm của nhân dân tiến bộ ở những nơi đó, là 
những sự “chuẩn bị vật chết của chủ nghĩa xã hội” mà chủ 
nghĩa tư bản tạo ra trong quá trình phát triển của mình.
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c) Biểu hiện mới trong vai trò công cụ điều tiết kinh tế  
củi độc quyền nhà nước

Độc quyển nhà nước trong nền kinh tế  tư bản chủ 
nghĩa ngày nay tập trung trong một sô hạn chế lĩnh vực. 
Về chính trị, các chính phủ, nghị viện tư sản hiện đại cũng 
đước tổ chức như một công ty cổ phần tư bản chủ nghĩa. 
Sự tham dự của các đảng đối lập kể cả đảng cộng sản 
trong chính phủ hoặc trong nghị viện cũng chỉ được chấp 
nhàn ở mức độ chưa đe dọa quyền lực khống chế của giai 
cấp tư sản độc quyền. Với ý nghĩa đó “đa nguyên tư sản” 
đưdc tầng lớp tư sản độc quyền sử dụng vừa để làm dịu đi 
làn sóng đấu tranh của các tầng lớp nhân dân tiến bộ 
chống sự bóc lột, khống chế của tư bản lũng đoạn, vừa làm 
suy yếu sức mạnh của các lực lượng đốỉ lập. Còn một khi 
thấy xuất hiện nguy cơ bị mất quyền chi phối thì ngay lập 
tức sẽ giải tán chính phủ, quốc hội hoặc thiết quân luật, 
tành trạng khẩn cấp thậm chí đảo chính quân sự. Những 
gì xảy ra ỏ Chilê năm 1973, nước Nga năm 1993 và rất 
nhiều nơi khác chứng tỏ rõ điều đó...

Viện trợ ưu đãi từ nguồn lực nhà nước có xu hướng 
gie tăng. Viện trợ cho nưóc ngoài của chính phủ trở 
thanh một bộ phận của điều tiết kinh tế  trong nưóc. Được 
chi định thực hiện những dự án đó là một cơ hội lớn mà 
khâng có tập đoàn độc quyền nào không quan tâm. Đó có 
thế là một phương thuốc cứu nguy trong bối cảnh hàng 
h6» tồn đọng, cống nghệ lỗi thòi hoặc thị giá cể phiếu sụt 
giẻm,... Chi cần điểu này thôi cũng đủ lý giải cho thực tế  
là tĩ-ohg các dự ári việh trờ ốoftg' phươhg, hước tiếp ñh'árt
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chỉ được nhận một phần ít ỏi bằng ngoại tệ còn đa phần 
là hàng hóa, công nghệ, thiết bị và chuyên gia của nước 
cung cấp.

3. Vai trò lịch sử của chủ nghĩa tư bản
a) Vai trò tích cực của chủ nghĩa tư bản
* Thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh chóng
Quá trình phát triển của chủ nghĩa tư  bản đã làm cho

lực lượng sản xuất phát triển mạnh mẽ với trình độ kỹ 
thuật và công nghệ ngày càng cao: chuyển từ  kỹ thuật lao 
động thủ công lên kỹ thuật cơ khí, sang tự động hóa, tin 
học hóa,... Cùng với sự phát triển của kỹ thuật và công 
nghệ là quá trình giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu 
quả khám phá và chinh phục tự nhiên của con người. Chủ 
nghĩa tư bản có công lớn trong phát triển cốc cuộc cách 
mạng công nghiệp và hiện nay là cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư xuất hiện vào đầu th ế  kỷ XXI, chuyển 
nền kinh tế  của nhân loại bước vào một thòi đại mới - thời 
đại của kinh tế  tri thức.

* Chuyển nền sản xuất nhỏ thành nền sản xuất lớn 
hiện đại

Sự ra đòi của chủ nghĩa tư bản đã thúc đẩy chuyển 
kinh tế  hàng hóa giản đơn lên kinh tế  hàng hóa tư bản 
chủ nghĩa phát triển, chuyển nền sản xuất nhỏ thành nền 
sản xuất tập trung quy mô lớn, hiện đại, nảng suất cao. 
Dưới tác động của quy luật của nền kinh tế  th ị trường, chủ 
nghĩa tư bản đã kích thích cải tiến kỹ thuật, tảng nâng

160



suất lao động, tạo ra khối lượng sản phiẩm hàng hóa 
khổng lồ, phong phú.

* Thực hiện xã hội hóa sản xuất
Chủ nghĩa tư bản đã thúc đẩy nền sản xuất hàng hóa 

phác triển mạnh và đạt tỏi mức điển hình mhất trong lịch 
sử, cùng với nó là quá trình xã hội hóa sản xuất cả về 
chiéu rộng và chiểu sâu. Đó là sự phát triển của phân công 
lao động xã hội; sản xuất tập trung với quy mô lớn, hợp lý; 
chuyên môn hóa sản xuất và hợp tác lao động sâu sắc; môi 
liên hệ kinh tế  giữa các đơn vị, các ngành, các lĩnh vực, 
giữa các quốc gia ngày càng chặt chẽ... làm cho các quá 
trình sản xuất phân tán  được liên kết vớá nhau và phụ 
thuộc lẫn nhau thành một hệ thống, một quá trình sản 
xuất xã hội thống nhất. Đây cũng là một trong nhũng điều 
kiện kinh tế  thuận lợi thúc đẩy nền sản xuất xã hội phát 
triển ngày càng cao hơn.

b) Những giới hạn phát triển của chủ nghĩa tư bản
Bên cạnh nhũng m ặt tích cực trên, trong quá trình 

phát triển chủ nghĩa tư  bản cũng có giổi hạn lịch sử:
* Mục đích của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa vẫn tập 

tntngchủ yếu vì lợi ích cua thiểu 8ốgiai cẩ'p tư  san
Mục đích của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa không 

phũ vì lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân lao 
đỘBg, mà chủ yếu vì lợi ích của thiểu số giai cấp tư  sản, 
của bọn tư bản độc quyền, nhất là tư  bản tà i chính. Mục 
đích này không phù hợp với thời đọi phốt triển của cách 
mạng công nghiệp-hiện đại, không phừ hợp-vối •yêu-cồu
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của trình độ xã hội hóa cao của lực lượng sản xuất, vối 
quy luật phát triển của xã hội loài ngưòi. Đó là do ctí sở 
kinh tế  của chủ nghĩa tư bản là dựa trên chế độ chiếm 
hũu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất, trong 
đó giai cấp công nhân là những người lao động không có 
hoặc vể cơ bản không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức 
lao động cho các nhà tư bản và bị bóc lột giá trị thặng dư.

Trong chủ nghĩa tư bản hiện đại, tư liệu sản xuất vẫn 
tập trung trong tay các nhà tư  bản, dặc biệt là nằm trong 
tay các tập đoàn tư bản độc quyền, do đó họ là người chi 
phối việc phân phối sản phẩm xã hộị sản xuất ra vì lợi 
ích của thiểu số giai cấp tư sản, của một nhóm nhỏ tư 
bản độc quyển. Vì mục đích lợi nhuận độc quyền cao, các 
tập đoàn độc quyền không giảm giá cả hàng hóa sẳn xuất 
ra, mà họ luôn áp đặt giá bán cao và giá mua thấp, hạn 
chế sản lượng hàng hóa; các hoạt động nghiên cứu, phát 
minh, sáng chế chỉ được thực hiện khi vị thế  độc quyền 
của họ được đảm bảo, không có nguy cd bị lung lay. Do 
vậy, độc quyền cũng góp phần làm kìm hãm cơ hội có thể 
phát triển tốt hdn cho nhân loại, mặc dừ nền kinh tế  của 
các nưốc tư  bản chủ nghĩa hiện nay vẫn đang phát triển 
ỏ những mức độ nhất định. Xu th ế  phát triển nhanh của 
nền kinh tế  biểu hiện ỏ chỗ: Trong nền kinh tế  tư bản 
chủ nghĩa thế  giới đft xuất hiện thòi kỳ tăng trưỏng với 
tốc độ cao hiếm thấy. Xu th ế  trì trệ của nền kinh tế  hay 
xu th ế  kìm hãm là do sự thống trị của độc quyền đã tạo
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ra rhững nhân tô' ngăn cản sự tiến hộ kỹ thuật và phát 
triển sản xuất.

* Chủ nghĩa tư  bản đả và dang tiếp t ục tham gia gây 
ra chiến tranh và xung đột ở nhiều nơi trên th ế  giới

Vì sự tồn tại, phát triển, các cường quốc tư bản ra sức 
chiêm lĩnh thuộc địa, chiếm lĩnh thị trường, các cường 
quốc tư bản đã tiến hành phân chia lãnh thổ, thị trường 
thế giới. Nhưng do sự phân chia lãnh thổ và thị trường thế 
giới dựa vào sức mạnh của các cường quốc tư bản, hơn nữa 
do sự phát triển không đểu về kinh tế  và chính trị của các 
nước tư bản, tấ t yếu dẫn đến cuộc đấu tranh đòi phân chia 
lại thị trường thế giới sau khi đã chia xong. Đó chính là 
nguyên nhân chính dẫn đến hai cuộc Chiến tranh thế giối 
thứ nhất (1914 - 1918) và thứ hai (1939 - 1945) cùng với 
hàn? trăm cuộc chiến tranh khác trên th ế  giới và là 
nguyên nhân của các cuộc chạy đua vũ trang, chiến tranh 
lạnh đã kéo tụ t lùi kinh tế  thế giới hàng chục năm. Sang 
dầu thế kỷ XXI, chiến tranh lạnh đã tạm thời kết thúc; 
nguy cơ chiến tranh thế giới cũng đã bị đẩy lùi, nhưng 
đỉểu đó không có nghĩa là chiển tranh đằ í>ị loại trừ hoàn 
toàn. Hiện nay, trên  thế giới hàng chục các cuộc chiến 
tranh cục bộ, chiến tranh khu vực, chiến tranh 8ắc tộc và 
chiến tranh thương mại vẫn liên tiếp xảy ra, trong đó hoặc 
đÉỊng bên trong hạy đặng sau, họặc trực tiếp hạy gịán tiếp, 
hoặc ngím ngầm hay công khai đểu có “bàn tay” của các 
cường quốc tư bản.
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* Sự phân hóa giàu - nghèo trong lòng các nước tư bản 
và có xu hướng ngày càng sâu sắc

Sự phân hóa, chênh lệch giàu - nghèo trong các nước 
tư bản đã tồn tại ngay từ khi chủ nghĩa tư bản ra đời bằng 
quá trình tích lũy nguyên thủy của tư bản - giai cấp tư 
sản dùng “bạo lực” để tước đoạt những ngưòi sản xuất 
nhỏ, đặc biệt là những người nông dân cá thể. Chủ nghĩa 
tư bản càng phát triển, tích lũy, tích tụ  và tập trung tư 
bản càng cao, giá trị thặng dư mà các tập đoàn tư bản độc 
quyền thu được càng lớn, làm cho thu nhập của giai cấp 
công nhân ngày càng giảm tường đốì, còn thu nhập của 
giai cấp tư sản thì ngược lại.

Hộp 4JÌ. Tổng thống th ứ  45 của Hoa Kỳ 
Donald J. Trum p nói vể bất b ình  đẲng tại Mỹ

Tôi rất quan ngại về con aố 46,5 triệu người đang sông 
trong cảnh nghèo đói, và về việc đại đa số người Mỹ trung lưu 
khó lòng mua nổi căn nhà cho họ (hoặc đã mất nhà). Tôi rất 
quan ngại về những người không thể trả tiền học cho coa cái họ.

Nói ngắn gọn, tôi quan ngại cho những ai không thể tin 
tưỏng vào giấc md Mỹ vì những chương trình tài chính của 
đất nước này quố thiên vị lợi ích của người giàu. Không 
ngạc nhiên khi sự căng thảng trong xã hội chúng ta  đang ỏ 
mức cao nhất chưa từng có.

Nguồn: Donald J. Trump: Nước Mỹ nhìn từ bêọ trong, 
Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2016, tr.106,108. __
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Vì mục đích giá trị thặng dư, mục đ.íđh làm giàu và 
thống trị thế  giới, trưỏc đây các tập đoàn t ư 'bản độc quyền 
và các cường quốc tư bản đã không ngừng tống cường xâm 
chiêm thuộc địa. Nhưng đến nửa cuối thế ky XX, hệ thống 
thuộc địa kiểu cũ tan rã làm cho chủ nghĩa thực dân cũ bị 
sụp đô’ hoàn toàn. Các cường quốc tư bản chuyển sang thi 
hành chính sách thực dân mới, mà nội duing chủ yếu là 
dùng viện trợ kinh tế, kỹ thuật, quân sự, thực hiện “chiến 
lược biên giới mềm”, để duy trì sự lệ thuộc của các nước 
đang phát triển. Đồy chính là một trong những nguyên 
nhân chủ yếu làm cho sự phân cực giàu - nghẻo giữa các 
quốc gia trên thế giới ngày càng cao. Một nhóm nhỏ các 
cường quốc tư bản ngày càng giàu lên nhanh chóng, còn 
đại bộ phận các quốc gia còn lại, nhất là các nước chậm 
phát triển thì vẫn chìm sâu trong nạn đói nghèo và bệnh 
tật của hàng trăm triệu người. Theo 8ố liệu thống kê, hiện 
nay 1<Ậ nhuận thu được một năm của những tập đoàn tư 
bản ldn ở Mỹ còn lớn hơn cả GDP của một quốc gia.

Những hạn chế trên đây của chủ nghĩa tư bản bắt 
nguồn từ mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản, đó là 
mâu thuẫn giữa trình độ xã- hội hóa -ngày càng cao-của' lực 
lượng sản xuất với quan hệ sản xuất dựa trên quan hệ 
chiếm hữu tư  nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. 
Trong chủ nghĩa tư bản, vì mục đích lợi nhuận, các nhà tư 
bản ra sức cải tiến kỹ thuật, ứng dụng những thành tựu 
công nghệ hiện đại, những phương pháp sản xuất -tiên 
tiến, ịiợp ỉý hóa sản xuất, tăng năng suất lao động để hạ 
giấ tĩị cá biệt củà hàhg h'óá. Dơ đó,'chủ‘nghĩa'tư bảíi cáñg"
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phát triển, trình độ xã hội hóa của lực lượng sản xuất 
ngày càng cao. Trong khi quan hệ sản xuất lại dựa trên 
chế độ chiếm hữu tư nhân tư  bản chủ nghĩa về tư liệu sản 
xuất. Mặc dù trong quá trình phát triển của chủ nghĩa tư 
bản, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa trong những 
chừng mực nhất định cũng đã không ngừng được điều 
chỉnh, mỏ rộng để mang tính xã hội hơn về hình thức cả 
về quan hệ sỏ hữu, quan hệ quản lý và quan hệ phân phấi. 
Đặc biệt quan hệ sở hữu tư bản chủ nghĩa đã có sự vận 
động về mặt hình thức từ sở hữu tư nhân của các nhà tư 
bản (trong giai đoạn chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh) 
đến sỏ hữu tập thể của các nhà tư bản (chủ nghĩa tư bản 
độc quyển) và hình thức sở hữu nhà nước tư sản với tư 
cách là đại diện xã hội (chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà 
nưốc). Những sự điều chỉnh về quan hệ 8Ỏ hữu đó đã có 
những sự phù hợp nhất định với trình độ xã hội hóạ ngày 
càng cao của lực lượng sản xuất. Điều này cho thấy, nển 
sản xuất ỏ các nước tư bản chủ nghĩa hiện nay vẫn có 
những sự thích ứng và nhũng sự phát triển nhất định. 
Mặc dù vậy, trong xã hội tư bản hiện đại mâu thuẫn cơ 
bản của chủ nghĩa tư bản vẫn tồn tại.

Trong thòi đại ngày nay, chủ nghĩa tư bản vẫn không 
tự giải quyết được mâu thuẫn cơ bản của mình. Vì vậy, 
chủ nghĩa tư bản càng phát triển, mâu thuẫn cơ bản của 
chủ nghĩa tư bản ngày càng gay gắt và chủ nghĩa tư bản 
phát triển đến một trình độ nhất định thì quan hệ sản 
xuất tư bản chủ nghĩa sẽ bị thay bằng một quan hệ sản 
xuất khác dựa trên 8Ở hữu xã hội về tư liệu sản xuất để
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phù hợp với trình độ xã hội hóa ngày c:àng cao của lực 
lượtg sản xuất. Đó là do yêu cầu của quy luiật quan hệ sản 
xuấ'. phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng 
sản xuất quy định. Lý luận chủ nghĩa Mốc - Lênin khẳng 
định: chủ nghĩa tư bản không tồn tại vĩnh viễn, mà phát 
triể.1 đến một trình độ nhất định sẽ bị thay thế bởi một 
hìnầ thái kinh tế  - xả hội mới tiến bộ hơn.

TÓM TẮT CHƯƠNG

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh tất yếu dẫn 
đến độc quyền. Theo V.I. Lênin, độc quyển trong chủ nghĩa 
tư bản có năm đặc điểm kinh tế  cơ bản. Trong diều kiện hiện 
nay các đặc điểm này có những biểu hiện mới.

Trong nền kỉnh tế  thị trường tư bản chủ nghĩa, độc 
quyền phát triển đến một trinh độ nhất định sẽ xuất hiện 
độc quyền nhà nước. Độc quyền nhà nưổc có vai trò quan 
trọig đ ã  với sự ổn định của nhà nước tư sản.

Chủ nghĩa tư bản có vai trò rất ỉớn trong quá trình 
phát triển của xã hội, nhưng chủ nghĩa tư  bàn cũng có 
nhing giói hạn lịch sử không thể tự vượt qua được. Những 
gió. hạn đó sẽ ỉàm cho chủ nghĩa tư bản không thể tổn tại 
vĩnh viễn.

CÁC THUẬT NGỮ CẨN GHI NHỚ

Cạnh tranh, độc quỷềh, lợi hhuận độc (Ịuỹềh, giá cả 
đậ quyền, độc quyền nhà nước, vai trò lịch sử của chủ 
ũgiĩa 'tư ban'.
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VẤN ĐỂ THẢO LUẬN

1. Những hệ lụy kinh tế  gì sẽ xảy ra khi xuất hiện sự 
cạnh tranh giữa các tổ chức độc quyền trong nền kinh tế  thị 
trưòng? Hãy thảo luận để làm rõ tính quy luật của sự hình 
thành các tổ chức độc quyền trong nền kinh tế  thị trường?

2. Độc quyển có tác động tích cực đối với nền kinh tế, 
vậy vì sao cần kiểm soát độc quyền? Có thể kiểm soát độc 
quyền thực hiện lợi ích của các tổ chức này trong quan hệ 
lợi ích vói xã hội bằng nhũng phương thức nào?

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày nguyên nhân hình thành và những đặc 
điểm kinh tế  cơ bản của độc quyền trong chủ nghĩa tư 
bản? Những biểu hiện mới về kinh tế  của độc quyền trong 
chủ nghĩa tư bản ngày nay?

2. Phân tích nguyên nhân hình thành và đặc điểm 
của độc quyền nhà nước trong nền kinh tế  thị trường tư 
bản chủ nghĩa? Vai trò và hạn chế phát triển  của chủ 
nghĩa tư bản ngày nay?
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Chương 5

KINH T Ế  TH Ị TRƯỜNG 
Đ ỊN H  HƯỚNG XÃ H Ộ I CHỦ N G H ĨA  

VÀ CÁC QUAN H Ệ LỜI í c h  k i n h  t ế  
ở  V IẸT NAM

Sau khi nghiên cứu một cách hệ thống lý luận của 
c. Mác - Ph. Ảngghen và V.I. Lênin về các quan hệ xã hội 
cũa sản xuất và trao đổi trong nền kinh tế  thị trường tư 
bản chủ nghĩa, Chương 5 cung cấp tri thức lý luận cơ bản 
vè' nền kinh tế  thị tníòng mang đặc thù phát triển của 
Việt Nam, vấn để quan hệ lợi ích và bảo đảm hài hòa các 
quan hệ lợi ích trong phát triển ở Việt Nam. Thông qua 
nhận thức một cách khoa học vể nền kinh tế  thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề giải quyết các quan 
hệ lợi ích, sinh 'viên sẽ hiểú được lý do khâch quàn phát 
triền kinh tế thị trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa và 
hình thành kỹ năng tư  duy, vận dụng lý luận nền tảng 
vào giải quyết các vấn để kinh tế  khi tham gia các quan hệ 
kinh tế  xã hội, các quan hệ lợi ích trong nền kinh tế  thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nato.

Nội dung Chương 5 sẽ được trình bày trong ba phần: 
i) Kinh tề thị trường định hướng xã hội chù nghĩa ỏ việt Nam.
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Cơ sở lý luận và tri thức tiền để của nội dung này là hệ 
thống những tri thức đã được nghiên cứu trong các chương 
trưóc; ii) Hoàn thiện thể chế kinh tế  thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; iii) Quan hệ lợi ích và 
bảo đảm hài hòa các quan hệ lợi ích trong phát triển ỏ 
Việt Nam.

I- KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỞNG 
XÃ HỘI CHU NGHĨA ở  VIỆT NAM

1. Khái niệm kinh tế  thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Như đã đề cập trong Chương 2, kinh tê thị trường là 
sản phẩm của văn minh nhân loại; không có mô hình kinh 
tế  thị trưòng chung cho mọi quốc gia và mọi giai đoạn 
phát triển. Mỗi nưổc có những mô hình kinh tế thị trưòng 
khác nhau phù hợp với điều kiện của quốc gia đó. Mỗi nền 
kinh tế  thị trường vừa có nhũng đặc trưng tất yếụ không 
thể thiếu của nền kỉnh tế  thị trường nói chung vừa có 
những đặc trưng phản ánh điều kiện lịch sử, chính trị, 
kinh t ế - x ã  hội của quốc gia đó. Kinh tế  th ị trưòng (tịnh 
hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một kiểu nền kỉnh tế 
thị trưòng phù hợp vối Việt Nam, phản ánh trình độ phát 
triển và điều kiện lịch sử của Việt Nam.

Kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là nền 
kinh tế  vận hành theo các quy luật của thị trường, đồng 
thời góp phần hướng tới từng bước xác lập một xã hội mà ở 
đó dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;
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có sự điều tiết của Nhà nước do Đáng Cộingĩ sản Việt Nam 
lãnh đạo.

Thực chất, giá trị dân giàu, nước mạnh., dân chủ, công 
bằng, văn minh là những giá trị của xã hội tương lai mà 
loài người còn tiếp tục phải phấn đấu, bơi lẽ, nhìn từ thế 
giới hiện nay mà xét, có quốc gia dân rất giàu nhưng nưốc 
chua mạnh, xã hội thiếu văn minh; có quốc gia nưóc rất 
mạnh, dân chủ song lại thiếu công bằng.

Như vậy, một hệ giá trị toàn diện gồm cả dân giàu, 
nưâc mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh là hệ giá trị của 
xã hội tương lai mà loài người còn cần phải phấn đấu mới 
có thể đạt được một cách đầy đủ trên hiện thực xã hội. Do 
đó, định hướng xã hội chủ nghĩa thực chất là hướng tới các 
giá trị cốt lõi của xã hội mới ấy. Nền kinh tế  thị trường mà 
troũgcác hoạt động kỉnh tế  của các chủ thể, hướng tới góp 
phần xác lập được các giá trị xã hội thực tế  với hệ giá trị 
toàn diện như vậy là nền kinh tế  thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa.

Để đạt được hệ giố trị như vậy, nền kinh tế  thị trường 
Việt Nam, cũng như các nền kinh tế  thị trường khác, cần 
có Vai trò điềù tiết (iủa Nhà hước, hhưng đốì với Việt 'Nam, 
Nhà nước phải được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng 
sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm 
quyền do lịch sử khách quan quy định.

Nền kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
từa 'phảĩ bad hàín đầy đủ éáó đặé thing chủng vốh 'có’ cùa’ 
kinh tế  thị trưòng nói chung (đã được nghiên cứu tại 
Chương 2), vừa có nhũng đặc trưng riêng của Việt Nam.
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Đây là kiểu mô hình kinh tế  thị trường phù hợp vói đặc 
trưng lịch sử, trình độ phát triển, hoàn cảnh chính trị -  xã 
hội của Việt Nam. Muốn thành công phải do nhân dân nỗ 
lực xây dựng mới có thể đạt được.

Hộp 5.1. Quá trình hình thành nhận thức 
của Đảng Cộng sản Việt Nam về kinh tế  
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

- Khi bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới (năm 1986), 
Đảng ta quan niệm kinh tế  hàng hóa có những mặt tích cực 
cần vận dụng cho xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Trong quá trình đổi mới, từ tổng kết thực tiễn và 
nghiên cứu lý luận, Đảng ta đã nhận thúc rõ hơn, kinh tế 
hàng hóa, kinh tế  thị trường là phương thức, điều kiện tất 
yếu để xây dựng chủ nghĩa xã hội; từ áp dụng cơ chế thị 
trường đến phát triển kinh tế  thị trường; đưa ra quan niệm 
và từng bước cụ thể hóa mô hình và thể chế kinh tế  thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Tổng kết thực tiễn đổi mới kinh tế, Đại hội IX của 
Đảng khẳng định: Kỉnh tế  thị trường định hưống xã hội chủ 
nghĩa ỉà mô hình kỉnh tế  tổng quát của thời kỳ quá độ lên 
chủ nghĩa xã hội ỏ nước ta.

- Đại hội XI của Đảng khẳng định: Nền kinh tế thị
trường định hưổng xã hội chủ nghĩa ở nước ta ỉà nền kỉnh tế 
hàng hóa nhiều thành phẦn, vận hành theo cò chế thị 
trường, có 8ự quản lý của Nhà nước, dưới 8ự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản.____________________________ ___
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- Đại hội XII của Đảng có sự phát triển m(ới bằng việc đưa 
ra quan niệm: Nền kinh tê thị trường định hiứớng xã hội chủ 
nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tê vận hành đầy đủ, đồng bộ 
theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồrag thời bảo đảm 
định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát 
triển của đất nước. Đó là nên kinh tê thị trường hiện đại và 
hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã 
hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm 
mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh”. Đại hội x n i khẳng định: Đó là mô hình kinh tế tổng 
quát của nước ta trong thòi ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn kiện Đại hội dại biểu 
toàn quốc lẩn thứ VI, Vũ, VZZZ, IX, X, XI, XII, XUI.______________

2. Tính tất yếu khách quan của việc phát triển  
kỉnh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam

Phát triển kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa là tấ t yếu ỏ Việt Nam xuất phát từ  những ỉý do cơ 
bản sau:

Một Ịà, phát , triển jcinh tế  .thị trựờng 4Ịnh hướng xã 
hội chủ nghĩa ỉà phù hợp với xu hướng phát triển khách 
quan của Việt Nam trong bốì cảnh thế giới hiện nay.

Như đã đề cập ỏ trên, nền kinh tế  thị trường là nền 
kinh tế  hàng hóa phát triển ỏ trình độ cao. Khi có đủ các 
diều kiện .cho .sự tổn tại. và phát triển, nềo kinh tệ  hàng 
hóa tự hình thành. Sự phát triển của nền kinh tế  hàng 
hóa theo các quy luật tấ t yếu đạt tới-trình độ nên kỉnh-tế
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thị trường. Đó là tính quy luật, ở  Việt Nam, các điểu kiện 
cho sự hình thành và phát triển kinh tế  thị trường đang 
tồn tại khách quan. Do đó, sự hình thành kinh tế  thị 
trường ỏ Việt Nam là tấ t yếu khách quan.

Mong muốn dân giàu, nưổc mạnh, dân chủ, công bằng, 
văn minh là mong muôn chung của các quốc gia trên thê 
giới. Do đó, việc định hướng hướng tới xác lập những giá 
trị đó trong nền kinh tế  thị trường ở Việt Mam là phù hợp 
và tấ t yếu trong phát triển. Song, trong sự tồn tại hiện 
thực sẽ không thể có một nền kinh tế  thị trưòng trừu 
tượng, chung chung cho mọi hình thái kinh tế  - xã hội, 
mọi quốc gia, dân tộc.

Trong lịch sử đã có kinh tế  hàng hóa giản đơn kiểu 
chiếm hữu nô lệ và phong kiến hay kinh tế  thị trường tư bản 
chủ nghĩa, tồn tại trong mỗi hình thái kinh t ế - x ã  hội cụ 
thể, gắn bó hữu cơ và chịu sự chi phối của các quan hộ sản  

xuất thống trị trong xã hội đó. Ngay như trong cùng một chế 
độ tư bản chủ nghĩa, kinh tế  thị trường của mỗi quốc gia, 
dân tộc cũng khác nhau, mang đặc tính khác nhau.

Thực tiễn lịch sử cho thấy, mặc dù kinh tế  thị trường tư 
bản chủ nghĩa đã đạt tới giai đoạn phát trien cao và 
phồn thịnh ỏ các nước tư bản phát triển, nhưng những 
mâu thuẫn vấn có của nó không thể nào khắc phục được 
trong lòng xã hội tư bản, nền kinh tế  th ị trường tư bản 
chủ nghĩa đang có xu hướng tự phủ định, tự tiến hóa tạo 
ra những điểu kiện cần và đủ cho một cuộc cách mạng 
xã hội - cách mạng xã hội chủ nghĩa.
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Do vậy, nhân loại muốn tiếp tục p h á t triển thì 
không chỉ dừng lại ở kinh tế  thị trưrtn.g tư bản chủ 
nghĩa Với ý nghĩa đó, sự lựa chọn mò Minh kinh tế  thị 
trường định hưóng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam là 
phù hợp với xu th ế  của thòi đại và đặc đitểm phát triển 
của dán tộc, sự lựa chọn đó không hê mâu thuẫn với tiến 
trình phát triển của đất nước. Đây thực sự là bước đi, 
cách làm mới hiện nay của các quốc gia, dân tộc đang 
trên con đường hưóng tới xã hội xã hội chủ nghĩa.

Hai là, do tính  ưu việt của kinh tê th ị trường trong 
thúc đẩy phát triển Việt Nam theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa.

Thực tiễn trên  thế giới và Việt Nam cho thấy kinh tế  
thị trường là phương thức phân bổ nguồn lực hiệu quả 
mà loài người đã đạt được so với các mô hình kinh tế  phi 
thị trường. Kinh tế  thị trường luôn là động lực thúc đẩy 
lực lượng sản xuất phát triển nhanh và có hiệu quả. 
Dưái tác động của các quy luật thị trường, nền kinh tế  
luôn phát triển theo hướng năng động, kích thích tiến 
bộ kỹ thuật - công nghệ, nâng cao năng suất lao động, 
chồt HíỢng .sản phẩm và hạ giá thành. Xét trên, góc độ 
đó, sự phát triển  của kinh tế  th ị trường không hề mâu 
thuẫr vối mục tiêu  của chủ nghĩa xã hội.

Do vậy, Việt Nam cần phải phát triển kinh tế  thị 
trvtìng để thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển nhanh 
và ĩó hiệu quả> thực hiện mục tiêu của chủ nghĩa xả hội 
là dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 
Ttự'nhiên, trohg cfuá trình  p h á ttriển  kinh tế  thị trường'
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cần chú ý tới những th ấ t bại và khuyết tật của thị 
trường để có sự can thiệp, điều tiết kịp thời của Nhà 
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế  
thị trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa là sự lựa chọn 
cách làm, bước đi đúng quy luật kinh tế  khách quan để 
đi đến mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Ba là, kinh tế  thị trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa 
phù hợp với nguyện vọng mong muốn dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh của người dân Việt Nam.

Trên thế giới có nhiều mô hình kinh tế  thị trưòng, 
nhưng nếu việc phát triển mà dẫn tới tình trạng dân 
không giàu, nước không mạnh, thiếu dân chủ, kém văn 
minh thì không quốc gia nào mong muốn. Vì vậy, phấn 
đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, oông 
bằng, văn minh là khát vọng của nhân dân Việt Nam. Để 
hiện thực hóa khát vọng đó, thực hiện kinh tế thị trưdng, 
trong đó hướng tới những giá trị mới, do đó, ỉà tấ t yếu 
khách quan.

Mặt khác, kỉnh tế  thị trường sẽ còn tồn tại lâu dài ỏ 
nước ta là một tấ t yếu khách quan, là sự cần thiết cho quá 
trình xây dựng và phát triển đất nước, bỏi lẽ sự tồn tại 
hay không tồn tại của kinh tế  thị trường là do những điều 
kiện kinh t ế - x ã  hội khách quan sinh ra nó quy định. 
Trong thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ỏ Việt Nam, 
những điều kiện cho sự ra đòi và tồn tại của sản xuất 
hàng hóa như: phân công lao động xã hội, các hình thức 
khác nhau của quan hệ sở hữu về tư  liệu sản xuất không
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hể mết đi, do đó, việc sản xuất và phân p)hốì sản phẩm 
vẫn phải được thực hiện thông qua thị tnròrng.

Phát triển  kinh tế  thị trường định hướỉng xã hội chủ 
nghĩa sẽ phá vd tính chất tự cấp, tự túc, lạic hậu của nền 
kinh tế; đẩy mạnh phân công lao động xã lhội, phát triển 
ngành, nghề; tạo việc làm cho ngưòi lao động; thúc đẩy 
lực lvọng sản xuất phát triển mạnh mẽ, khuyên khích 
ứng dụng kỹ thuật công nghệ mói bảo đảm tăng năng 
suất lao động, tăng số lượng, chất lượng và chủng ỉoại 
hàng lóa, dịch vụ góp phần từng bước cải thiện và nâng 
cao đci sông của nhân dân; thúc đẩy tích tụ  và tập trung 
sản xiất, mở rộng giao lưu kinh tế  giữa các vùng, miến 
trong nước và với nước ngoài; khuyến khích tính năng 
động, sáng tạo trong các hoạt động kinh tế; tạo cơ chế 
phân bổ và sử dụng các nguồn lực xã hội một cách hợp 
lý, tiết kiệm... Điểu này phù hợp với khát vọng của 
nguờidần Việt Nam.

3. Độc trưng của kinh tế  th ị trường định  hướng 
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Vệc phát, triển kịnh tế .thị trựòng định .hựớng xã hội 
chủ n?hỉa phản ánh điều kiện lịch sử khách quan ở Việt 
Nam. Dưới đây sẽ trình bày rõ hơn những đặc trưng của 
nền knh tế  thị trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam Tên một số tiêu chí cơ bản. Tuy nhiên, cần lưu ý, khi 
ogỉũêa cứu về .nền kinh tế  thị trường địoh hướng xã hội 
chủ rghĩa cần tránh cách tư duy đối lập một cách trừu 
tượbggiđa kinh tế thị trường ở Việt Nam với eáe nền kinh tế
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thị trường trên thế giối. Sự phát triển của kinh tế  thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ngoài một số rấ t ít 
đặc trưng phản ánh điều kiện lịch sử khách quan của Việt 
Nam thì về cơ bản nó bao hàm những đặc điểm chung của 
nền kinh tế  thị trường trên thế  giới.

a) Về mục tiêu
Kinh tế  thị trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa là 

hướng tới phát triển lực lượng sản xuất, xây dựng cơ sỏ 
vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội; nâng cao đời 
sông nhân dân, thực hiện “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 
công bằng, văn minh”.

Đây là sự khác biệt về mục tiêu giữa kinh tế  thị 
trường định hưổng xã hội chủ nghĩa với kinh tế thị trường 
tư bản chủ nghĩa. Mục tiêu đó bắt nguồn từ cơ sở kinh tế  - 
xã hội của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và ỉà  sự 
phản ánh mục tiêu chính trị - xã hội mà nhân dân ta  dang 
phấn đấu dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Viột Nam. 
Mặt khác, đi đôi với việc phát triển lực lượng sản xuất 
hiện đại, quá trình phát triển kinh tế  thị trường ở Việt 
Nam còn gắn với xây dựng quan hệ sản xuất tiến bộ, phù 
hợp nhằm ngày càng hoàn thiện cơ sỏ kinh tế - x ã  hội của 
chủ nghĩa x& hội.

Việt Nam đang ỏ chặng đầu của thòi kỳ quá độ lên chủ 
nghĩa xã hội, lực lượng sản xuất còn yếu kém, lạc hậu nên 
việc sử dụng cơ chế thị trường cùng các hình thức và 
phương pháp quản lý của kinh tế  thị trường là nhằm kích 
thích sản xuất, khuyến khích sự nống động, sáng tạo «ủa 
ngưòi lao động, giải phóng sức sản xuất, thúc đẩy công
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nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm từnỊg 'bước xây dựng 
thành công chủ nghĩa xã hội.

b) Về quan hệ sở hữu và thành phần kiuìh tế  
Sở hữu được hiểu là quan hệ giữa con người với con 

nguời trong quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội trên 
cơ sỏ chiếm hữu nguồn lực của quá trình sản xuất và kết 
quả lao động tương ứng của quá trình sản xuất hay tái 
sản xuất ấy trong một điều kiện lịch sử nhất định.

Khi đề cập tới sỏ hữu hàm ý trong đó có chủ thể 8Ở 
hữu, đôi tượng sở hữu và lợi ích từ đối tượng sỏ hữu. Mục 
đích của chủ sở hữu là nhằm thực hiện những lợi ích từ 
đốì tượng sỏ hữu.

Khác vối việc chiếm hữu các sản phẩm tự nhiên, sỏ 
hữu phản ánh việc chiếm hữu trưóc hết các yếu tố  tiền 
đề (các nguồn lực) của sản xuất, kế đến là chiếm hữu 
kết quả của lao động trong quá trình sản xuất và tái sản 
xuỉt xã hội. Trong sự phát triển của cốc xã hội khốc 
nhíu, đối tượng sỏ hữu trong các nấc thang phát triển 
co thể là nô lệ, có thể là ruộng đất, có thể là tư bản, có 
thế là trí tuệ.

Cơ-sỏ sâu xa cho sự-hình thành sỏ-hữu hiện thực trước 
hết xuất phát từ quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội. 
Chừng nào còn sản xuất xã hội, chừng đó con ngưòi còn 
cầi phải chăm lo, thúc đẩy sở hữu. Trình độ phát triển 
củi kinh tế - xã hội đến đâu sẽ phản ánh trình độ phát 
triln của sỏ htìu tương ứng. Trình độ phát triển của xã hội 
ấy lại chịu sư quy định của trình độ lực lượng sản xuất 
từíng ứrig! Vì'vậy; sô hữu chịứ sự qũy định trực'tiếp' củđ
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trình độ lực lượng sản xuất mà trong đó xã hội ấy đang 
vận động.

Sở hữu bao hàm nội dung kinh t ế  và nội dung pháp lý.
Về nội dung kinh tế, sỏ hữu là cơ sở, là điều kiện của 

sản xuất1. Nội dung kinh tế  của sỏ hữu biểu hiện ỏ khí a 
cạnh những lợi ích, trước hết là những lợi ích kinh tế  mà 
chủ thể sỏ hữu sẽ được thụ hưỏng khi xác định đốì tượng 
sỏ hữu đó thuộc về mình trước các quan hệ với người khác. 
Không xác lập quan hệ sỏ hữu sẽ không có cơ sỏ để thực 
hiện lợi ích kinh tế. Vì vậy, khi có sự thay đổi phạm vi và 
quy mô các đốì tượng sở hữu, địa vị của các chủ thể sỏ hữu 
sẽ thay đổi trong đòi sống xã hội hiện thực.

Về nội dung pháp lý, sở hữu thể hiện những quy định 
mang tính chất pháp luật về quyền hạn, nghĩa vụ của chủ 
thể sỏ hữu. Trong trưòng hợp này, sỏ hữu ỉuôn là vấn đề 
quan trọng hàng đầu khi xây dựng và hoạch định cơ chế 
quản lý nhà nước với quá trình phát triển nói chung. Vì 
vậy, về mặt pháp lý, sỏ hữu giả định và đòi hỏi sự thừa 
nhận vê mặt luật pháp. Khi đó, những lợi ích kinh tế  mồ 
chủ thể sồ hữu được thụ hưỏng sẽ không bị các chủ thể 
khác phản đốì. Khỉ đó việc thụ hưỗng được coi là chính 
đống và hợp pháp.

Nội dung kinh tế  và nội dung pháp lý của sỏ hữu 
thống nhất biện chứng trong một chỉnh thể. Nộỉ dung 
pháp lý ỉà phương thức để thực hiện lợi ích một cách

1. Xem c . Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Sđd, t.12, tr.860.
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chính đáng. Khi không xét trong nội dung p)háp lý, lợi ích - 
biểi hiện tập trung của nội dung kinh tế klhông được thực 
hiện một cách hợp pháp. Khi không xét tớii nội dung kinh 
tế, nội dung pháp lý của sỏ hữu chỉ mang: giá trị vể mặt 
hình thúc. Do đó, trong thực tế, việc thúc đẩy phát triển 
quan hệ sở hữu tấ t yếu cần chú ý tới cả kháa cạnh pháp lý 
cũng như khía cạnh kinh tế  của sỏ hữu.

Kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam là nền kinh tế có nhiều hình thức sở hũu, nhiều 
thành phần kinh tế, trong đó kinh tê nhà nưốc giữ vai trò 
chu đạo, kinh tế  tư nhân là một động lực quan trọng. Các 
chù thể thuộc các thành phần kinh tế  bình đẳng, hợp tác, 
cạnh tranh cùng phát triển theo pháp luật.

Phát triển kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa ỏ Việt Nam không chỉ củng cố và phát triển các 
thành phần kinh tế  dựa trên chế độ công hữu là kinh tế  
nhà nước và kinh tế  tập thể mà còn phải khuyến khích các 
thành phần kinh tế dựa trên 8Ỏ hữu tư nhân, coi đó là 
động lực quan trọng, thực hiện 8ự liên kết giữa các loại 
hình công hữu - tư hữu sâu rộng ỏ cả trong và ngoài nước. 
Mỗi thành phần kinh tế  đều là một bộ phận cấu thành của 
nền kinh tế  quốc dân, bình đẳng trước pháp luật, cùng tồn 
tại vi phát triển, cùng hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. 
Chỉ có như vậy mới có thể khai thác được mọi nguồn lực, 
nâng cao hiệu quả kinh tế, phát huy được tiềm năng to lớn 
của các thành phần kinh tế  vào sự phát triển chung của 
đát nưóc nhằm thỏa mãn nhu cầu vật chất và tỉnh thần 
ngày càng tảng của các tẫng lớp nhân dân.
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Trong nền kinh tế  thị trưòng định hướng xã hội chủ 
nghĩa, kinh tế  nhà nước đóng vai trò chủ đạo, cùng với 
kinh tế  tập thể ngày càng trỏ thành nền tảng vững chắc 
của nền kinh tế quốc dân. Với vai trò của mình, kinh tế  
nhà nước không đứng độc lập, tách rời mà luôn có môi 
quan hệ gắn bó hữu cơ với toàn bộ nền kinh tế  và trong 
suốt cả quá trình phát triển. Phần sở hữu nhà nước không 
chỉ có trong kinh tế  nhà nưỏc mà có thể được sử dụng ở 
nhiều thành phần kinh tế  khác. Bằng thực lực của mình, 
kinh tế  nhà nưốc phải là đòn bẩy để thúc đẩy tăng trưỏng 
nhanh, bền vững và giải quyết các vấn đề xã hội; mỏ 
đường, hướng dẫn, hỗ trợ các thành phần kinh tế khác 
cùng phát triển; làm lực lượng vật chất để Nhà nưóc thực 
hiện chức năng điều tiết, quản lý nền kinh tế. Các doanh 
nghiệp nhà nước chỉ đầu tư vào những ngành kinh tế then 
chất vừa chi phối được nền kinh tế  vừa đảm bảo được an 
ninh, quốc phòng và phục vụ lợi ích công cộng... Vâi ý 
nghĩa đó, phát triển kinh tế  thị trường định hướng xả hội 
chủ nghĩa ỏ Việt Nam không chỉ là phát triển ỉực lượng 
sản xuất, mà còn là từng bước xây dựng quan hệ sản xuất 
tiến bộ, phừ hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

c) Về quan hệ quản lý nền Ịõnh tế  
Trong nền kinh tế  thị trường hiện đại ỏ mọi quốc gia 

trên thế giới, Nhà nước đểu phải can thiệp (điều tiết) vào 
quá trình phát triển kinh tế  của đất nước nhằm khắc phục 
những hạn chế, khuyết tậ t của kinh tế  th ị trường và định 
hướng chúng theo mục tiêu đã định. Tuy nhiên, quan hệ 
quản lý và cơ chế quản lý trong nền kinh tế  thị trtíòng

182



định hướng xã hội chủ nghĩa ồ Việt Naim có đặc trưng 
riêng đó là: Nhà nước quản lý và thực hành', cơ chế quản lý 
là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, 
do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo (của Đảng Cộng 
sản, chịu sự làm chủ và giám sát của nhân (dân.

Đảng lãnh đạo nền kinh tế  thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa thông qua cương lĩnh, đường lối phát triển 
kinh tế  - xả hội và các chủ trương, quyết sách lớn trong 
từng thòi kỳ phát triển của đất nước; là yếu tố  quan trọng 
bảo đảm tính định hưáng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế  
thị trường.

Nhà nước quản lý nền kinh tế  thị trưòng định hướng 
xã hội chủ nghĩa thông qua pháp luật, các chiến lược, kế 
hoạch, quy hoạch và cơ chế, chính sách cùng các công cụ 
kinh tế  trên cơ sỏ tôn trọng những nguyên tắc của thị 
trường, phù hợp với yêu cầu xây dựng xã hội xã hội chủ 
Qgỉũa ỏ Việt Nam. Nhà nước chảm lo xây dựng và hoàn 
thiện thể chế kinh tế  thị trưòng định hướng xã hội chủ 
ngỉũa, tạo môi trưòng để phát triển đồng bộ các loại thị 
truòng, khuyến khích các thành phần kinh tế  phát huy 
mọi nguồn lực để mỏ mang kinh'doanh, cạnh tranh bình 
đẳng, lành manh, có trậ t tự, kỷ cương. Cùng vói đó thông 
qua cơ chế, chính sách và các công cụ quản lý kinh tế, Nhà 
nvôc tác động vào thị trường nhằm bảo đảm tính bền vững 
của các cân đốì kinh tế  vĩ mô; khắc phục những khuyết tậ t 
đửĩ kỉnh tế  thị trường; khủng hoàng chu kỳ, khủng hoảng 
cơ cấu, khủng hoảng tài chính - tiền tệ, thảm họa thiên 
tai, nhân tai... Nhà nước hỗ trợ thị trữờng trong nước khí
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cần thiết, hỗ trợ các nhóm dân cư có thu nhập thấp, gặp 
rủi ro trong cuộc sống... nhằm giảm bớt sự phân hóa giàu - 
nghèo và sự bất bình đẩng trong xã hội mà kinh tế  thị 
trường mang lại.

d) Về quan hệ phân phôĩ
Kinh tế  thị trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa ở 

Việt Nam thực hiện phân phối công bằng các yếu tấ  sản 
xuất, tiếp cận và sử dụng các cd hội và điều kiện phát 
triển của mọi chủ thể kinh tế  (phân phối đầu vào) để tiến 
tới xây dựng xã hội mọi người đều giàu có, đồng thòi 
phân phối kết quả làm ra (đầu ra) chủ yếu theo kết quả 
lao động, hiệu quả kinh tế, theo mức đóng góp vến cùng 
các nguồn lực khác và thông qua hệ thấng an sinh xã hội, 
phúc lợi xã hội.

Quan hệ phân phối bị chi phối và quyết định bỏi quan 
hệ sỏ hữu về tư liệu sản xuất. Nền kinh tế  thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa là nền kinh tế nhiều thành phần 
với sự đa dạng hóa các loại hình sỏ hữu và dồ vậy thích 
ứng với nó là các loại hình phân phổi khác nhau (cả đầu 
vào và đầu ra của các quá trình kinh tề). Thực hiện nhiều 
hình thức phân phối (thực chất ỉà thực hiện các lợi ích 
kinh tế) ỏ nước ta  sẽ có tác dụng thúc đẩy tăng trưống 
kinh tế  và tiến bộ xã hội, góp phần cải thiện T à  nâng cao 
đòi sống cho mọi tầng lớp nhân dán trong xã hội, bảo đảm 
công bằng xã hội trong sử dụng các nguồn lực kinh tế  và 
đóng góp của họ trong quá trình lao động và sản xuất, 
kinh doanh.
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Trong các hình thức phân phối đó, phiâm phối theo lao 
động và hiệu quả kinh tế, phân phối Tthceo phúc lợi là 
nhũng hình thức phân phối phản ánh định hướng xã hội 
chủ nghĩa của nền kinh tế  thị trường.

đ) Về quan hệ giữa gắn tăng trưởng kinh tế  với công 
bằng rã hội

Nln kinh tế  thị trường định hưống xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam thực hiện gắn tăng trưởng kinh tế  với công bằng 
xã hội; phát triển kinh tế  đi đôi với phát triển văn hóa - xã 
hội; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng 
chính sách, chiến lược, quy hoạch, kê hoạch và từng giai 
đoạn phát triển của kinh tế  thị trường.

Đày là đặc trưng phản ánh thuộc tính quan trọng 
mang tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế  
thị trường ở Việt Nam, bởi tiến bộ và công bằng xã hội vừa 
là điểu kiện bảo đảm cho 8ự phát triển bền vững của nền 
kinh tế, vừa là mục tiêu thể hiện bản chất tốt đẹp của chế 
độ tã  hội chủ nghĩa mà chúng ta phải hiện thực hóa từng 
bưéc trong suốt thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Ngày nay, ở các nước tư bản chủ nghĩa ngưòi ta 
cũsgđặt ra vấn đề giải quyết công bằng xã hội. Song, 
thục chất nó chi được đặt ra khi tác động tiêu cực của cơ 
chế thị trường đã làm gay gắt các vấn để xã hội, tạo ra 
8ự bùng nổ các vấn đề xã hội, đe dọa sự tồn vong của chế 
độ tư bản. Vì vậy, họ giải quyết vấn đề xã hội chỉ trong 
khuôn khổ tính chất tư  bản chủ nghĩa, cách thức để duy 
trì sự phát triển của chế độ tư bản chủ nghĩa. Còn trong 
nềa kình tế  th ị trường đình hứớng xã hội chủ nghĩa,
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giải quyết công bằng xã hội không chỉ là phương tiện để 
duy trì sự tảng trưỏng ổn định, bền vững; mà còn là mục 
tiêu phải hiện thực hóa. Do đó, ở bất cứ giai đoạn nào, 
mỗi chính sách kinh tế  cũng đều phải hướng đến mục 
tiêu phát triển xã hội và mỗi chính sách xã hội cũng 
phải nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; 
phải coi đầu tư cho các vấn để xã hội (giáo dục, văn hóa, 
y tế, thể dục, thể thao...) là đầu tư cho sự phát triển bền 
vững. Không đợi tới khi có nền kinh tế  phát triển cao 
mới thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, và càng 
không thể “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để chạy 
theo tảng trưỏng kinh tế  đơn thuần.

Tuy nhiên, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội 
không phải là cào bằng hay kiểu bình quân, chia đều cốc 
nguồn lực và của cải làm ra bất chấp chất lượng, hiệu quả 
sản xuất kinh doanh và 8ự đóng góp của mỗi ngưèi cho sự 
phát triển chung của nền kinh tế. Cũng không dồn naọi 
nguồn lực cho phát triển xã hội vượt quá khả nấng của 
nền kinh tế. Ngày nay, thực hiện công bằng xã hội ở nước 
ta không chỉ dựa vào chính sách điều tiết thu nhộp, an 
sinh xã hội và phúc lợi xã hội mà còn phải tạo r» những 
điều kiện, tiền đề cần thiết để bảo đảm cho mọi người dân 
đếu có cơ hội như nhau trong việc tiếp cận các dịíh vụ xã 
hội cơ bản như: giáo dục, y tế, việc làm... để họ có thể tự  lo 
liệu và cải thiện đòi sống của bản thân, gia đình, đồng thòi 
góp phần xây dựng đất nước. Cần kết hợp sức mạnh của 
cả Nhà nước, cộng đồng và mỗi người dân trong cốc nhiệm 
vụ phát triển kinh t ế - x ã  hội. Nhà nước vừa phải quan
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tâm đầu tư thỏa đáng vừa phải coi trọrug huy động các 
nguồn lực trong nhân dân để đem lại lợi í chi chung cho xã 
hội và mỗi người.

Với những đặc trưng trên, kinh tế thiị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là sự lkết hợp những 
mặt tích cực, ưu điểm của kinh tê thị trưòrug với bản chất 
ưu việt của chủ nghĩa xã hội để hướng tới rraột nền kinh tế  
thị trường hiện đại, văn minh. Tuy nhiên, kinh tế  thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đang 
trong quá trình hình thành và phát triển tấ t 8ẽ còn bộc lộ 
nhiều yếu kém cần phải khắc phục và hoàn thiện.

II- HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 
ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ở  VIỆT NAM

1. Sự cần thiết phải hoàn thiện thể ch ế  kinh tế  
th ị trường định hướng xã hội chủ nghĩa à  Việt Nam

a) Thể chế và thể chế kinh tế
* Thể chế
Thể chế là những quy tắc, luật pháp, bộ mốỵ quản lý 

và cơ chế vận hành nhằm điều chỉnh các hoạt động của 
con người trong một chế độ xã hội.

*Thể chế kinh tế
Thể chế kinh tế  là hệ thống quy tắc, luật pháp, bộ máy 

quản lý và  cơ chế vận hành nhằm điểu chỉnh , hành .vl của 
các chủ thể kinh tế, các hành vi sản xuất kinh doanh và 
các Quân hệ kinh tế.
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Theo đó, các bộ phận cơ bản của thể chế kinh tế  bao 
gồm: hệ thống pháp luật về kinh tế  của nhà nước và cốc 
quy tắc xã hội được nhà nước thừa nhận; hệ thống các chủ 
thể thực hiện các hoạt động kinh tế; các cơ chế, phương 
pháp, thủ tục thực hiện các quy định và vận hành nền 
kinh tế.

b) Thể chế kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa

Thể chế kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa là hệ thông đường lối, chủ trương chiến lược, hệ 
thống luật pháp, chính sách quy định xốc lập cơ chế vận 
hành, điều chỉnh chức năng, hoạt động, mục tiêu, phương 
thức hoạt động, các quan hệ lợi ích của các tổ chức, các 
chủ thể kinh tế  nhằm hướng tới xác lập đổng bộ các yếu 
tố  thị trưòng, các loại thị trường hiện đại theo hướng góp 
phần thúc đẩy dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công b&ng, 
văn minh.

Lý do phải hoàn thiện thể chế kinh tế  thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa:

Thứ nhốt, do thể chế kỉnh tế  thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa còn chưa đồng bộ.

Do mới được hình thành và phát triển, cho nên, việc 
tiếp tục hoàn thiện thể chế là yêu cầu mang tính khách 
quan. Nhà nước quản lý, điều tiết nền kinh tế  thị 
trưòng bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 
và các công cụ khác nhằm giảm thiểu các th ấ t bại của 
thị trưòng, thực hiện công bằng xã hội. Do đó, cần phải
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xây düng và hoàn thiện thế chế kinh tế  tthị trường để 
phát ìuy mặt tích cực, khắc phục mặt tiêu cực và 
khuyêt tậ t của nó.

Ti.ứ hai, hệ thống thể chế chưa đầy đủ.
Thể chế kinh tế  thị trường là sản phẩm của nhà nước, 

nhà rước với tư cách là tác giả của thể chế c:hính thức nên 
đương nhiên là nhân tố quyết định số lượng, chất lượng 
của thể chế cũng như toàn bộ tiến trình xày dựng và hoàn 
thiện :hể chế. Với bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân 
dân Vỉ vì nhân dân, do vậy thể chế kinh bế thị trường ỏ 
Việt Nam phải ỉà thể chế phục vụ lợi ích, vì lợi ích của 
nhân iân. Trình độ và năng lực tổ chức và quản lý nền 
kinh tí  thị trường của Nhà nước thể hiện chủ yếu ỏ năng 
lực xây dựng và thực thi thể chế. Do vậy, Nhà nước phải 
xây dtng và hoàn thiện thể chế kinh tế  thị trường để thực 
hiện nục tiêu của nền kinh tế.

Tlứ ba, hệ thống thể chế còn kém hiệu lực, hiệu quả, 
thiếu ỉác yếu tố  thị trưòng và các loại thị trường.

Tiên thực tế, trong nền kinh tế  thị trưòng định hướng 
xã hộ: chủ nghĩa Việt Nam còn nhiều khiếm khuyết, hệ 
thống thể chế vừa chưa đủ mạnh, vừa hiệu quả thực thi 
chưa <ao. Các yếu tố thị trường, cấc loại hình thị trường 
mới ỏ trình độ 8Ơ khai. Do đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trưdng định hướng xã hội chủ nghĩa là yêu cầu 
khách quan.
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Hộp 5*2. Đánh gỉâ của Đảng Cộng sản Việt Nam 
về một số hạn chế trong thể chế kinh tế  thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa
Một là, hoàn thiện thể chế kinh tế  thị trưòng định hướng 

xã hội chủ nghĩa ở nước ta thực hiện còn chậm. Một số quy 
định pháp luật, cơ chế, chính sách còn chồng chéo, mâu 
thuẫn, thiếu ổn định, nhất quán; còn có biểu hiện lợi ích cục 
bộ, chưa tạo được bước đột phá trong huy động, phân bổ và 
sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Thể chế kinh 
tế  thị trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn chưa đổng bộ, 
đầy đủ để bảo đảm thị trường vận hành thông suất.

Hai là, hiệu quả hoạt động của các chủ thể kinh tế, các 
loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế  còn nhiểu hạn chế. 
Việc tiếp cận một số nguồn lực xã hội chưa bình đẳng giữa 
các chủ thể kinh tế. cải cách hành chính còn chậm. Môi 
trường đẩu tư, kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, mức 
độ minh bạch, ổn định chưa cao. Quyền tự do kỉnh doanh 
chưa được tôn trọng đầy đủ. Quyển sỏ hữu tài sản chưa được 
bảo rtảm thực thi nghiêm minh.

Ba là, một số loại thị trường chậm hình thành và phốt 
triển, vận hành còn nhiều vướng mắc, kém hiệu quả. Giá cả 
một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu chưa được xác lộp thật sự 
theo cơ chế thị trường.

Bốn là, thể chế bào đảm thực hiện tiến bộ và công bằng 
xã hội còn nhiều bất cập. Bất bình đẳng xã hội, phán hóa 
gỉàu - nghèo có xu hướng gia tăng. Xóa đói, giảm nghẻo còn 
chưa bển vững.______________________________________
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Năm là, đổi mới phương thức lãnh đạo của ỉĐảng trong thực 
hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chưa (đá p ứng yêu cầu 
đổi mới về kinh tế. Cơ chế kiểm soát quyển lực, phân công, phân 
cấp còn nhiều bất cập. Quản lý nhà nước chưa (đáp ứng kịp yêu 
cầu phát triển của kinh tế  thị trường và hội nhiập quốc tế; hiệu 
lực, hiệu quả chưa cao; kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm. Hội nhập 
kinh tế quốc tế đạt hiệu quả chưa cao, thiêu chủ động trong 
phòng ngừa và xử lý tranh chấp thương mại quốc tế.

Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần 
thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, V ăn  phòng 

Trung ương Đảng, Hà Nội, 2017, tr.24-26; Đảng Cộng sản Việt Nam: 
Vần kiện Đại hội dại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị 
quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021, t.II, tr.67.__________________

2. Nội dung hoàn  th iện  th ể  chế k inh  t ế  th ị trường 
định hướng xã hội chủ  nghĩa ở Việt Nam

à) Hoàn thiện ứiể chế về sở hữu, phát tiiấi cốc thành phấn 
kinh tế, các loại hình doanh Tìgtùệp

- Hoàn thiện thể  chế về sở hữu trong nền kinh tế  thị 
trưdng định hướng xã hội chủ nghĩa ỏ Việt Nam cần thực 
hiện các nội dung.sau:

Một là, thể chế hóa đầy đủ quyền tài sản (quyền sỏ 
hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt và hưởng lợi từ  tài 
sản) của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Bảo đảm công 
khá, minh bạch vể nghĩa vụ và trách nhiệm trong thủ tục 
.hành chính nhà.iuíclc và dịch vụ công để .quyền tài. sản, 
đưọc giao dịch thông suốt; bảo đảm hiệu lực thực thi và 
•bảo vệ có hiệu qưả quyền sỏ hữu tài sản;
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Hai là, tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đất đai, tài 
nguyên để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả đất đai, 
tài nguyên, khắc phục tình trạng sử dụng đất ỉãng phí.

Ba là, hoàn thiện pháp luật về quản lý, khai thác và 
sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Bôh là, hoàn thiện pháp luật về đầu tư vốn nhà nước, 
quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản công; phân biệt rõ 
tài sản đưa vào kinh doanh và tài sản để thực hiện chính 
sách xã hội.

Năm là, hoàn thiện thể chế về sở hữu trí tuệ theo 
hướng khuyến khích sáng tạo, bảo đảm tính minh bạch và 
độ tin cậy, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Sáu là, hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải 
quyết tranh chấp dân sự theo hướng thông nhất, đểng 
bộ. Phát triển hệ thống đảng ký các loại tài sản, nhất là 
bất động sản.

Bảy là, “xây dựng và thực thi pháp luật, chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch nâng cao chất ỉượng, hiệu quả quản 
trị quốc gia”1.

- Hoàn thiện thể chế phát triển các thành phẩn kinh tế, 
các loại hình doanh nghiệp cần thực hiện các nội đungãau:

Một là, thực hiện nhất quán một chế độ pháp ỉý kinh 
doanh cho các doanh nghiệp, không phân biệt hình tHỐc sỏ 
hữu và thành phần kinh tế. Mọi doanh nghiệp thuộc «ác 
thành phần kinh tế  đều hoạt động theo cơ chế thị trưởng, 
binh đẳng và canh tranh lành mạnh theo pháp luật.

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biẽu toàn 
quốc lẳn thứxni, Sđd, t.I, tr.132.
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hai là, hoàn thiện pháp luật về đáu tui, kinh doanh, 
bảo cảm đầy đủ quyền tự do kinh doanlh, cạnh tranh 
lành mạnh của các chủ thể kinh tê đã đuíỢic Hiến pháp 
quy ạnh; xóa bỏ các rào cản đối với hoạt động đầu tư, 
kinh ỉoanh.

Bỉ là, hoàn thiện thể chê về cạnh tranh, bảo đảm cạnh 
tranh lành mạnh; xử lý dứt điểm tình trạng  chồng chéo 
các qiy định về điểu kiện kinh doanh.

B)IÌ là, rà soát, hoàn thiện pháp luật về đấu thầu, đầu 
tự côig và các quy định pháp luật có liên quam, kiên quyết 
xóa hi các quy định bất hợp lý.

ỈSăm là, hoàn thiện thể chế về các mô hình sản xuất 
kinh doanh, nâng cao hiệu quả của các loại hình doanh 
nghiậ), hợp tác xã, các đơn vị sự nghiệp, các nông lâm 
trườĩỊỊ. Trong đó chú ý các khía cạnh như: i) Thể chế hóa 
việc <ơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp 
nhà iưốc. Doanh nghiệp nhà nước chỉ tập trung vào các 
lĩnh xực then chốt, thiết yếu; những địa bàn chiến lược và 
quâfe phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kỉnh tế  khác không đầu tư. Quản ỉý 
chặt chẽ vốn nhà nước tạì các doanh nghiệp, iì) Hoán 
thiện thể chế về huy động các nguồn lực đầu tư và đổi mới 
cơ chỉ' quản lý của Nhà nước để các đơn vị sự nghiệp công 
lập Ịhát triển có hiệu quả. iii) Thể chế hóa nội dung và 
pỊiưmg thúc hoạt động của kinh tế  tập thể. Tăng cường 
các hnh thức hợp tác, liên kết, hỗ trợ cho nông dân trong 
sản xiất, bảo quản, chế biến,, tiêu thụ nông sản.
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Sáu là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy các thành 
phần kinh tế, các khu vực kinh tế  phát triển đồng bộ để góp 
phần xác lập trình độ phát triển dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh; trong đó cần tạo thuận lợi để 
phát triển khu vực kinh tế  tư nhân thực sự trỏ thành một 
động lực quan trọng của nền kinh tế. Thúc đẩy hình thành 
và phát triển các tập đoàn kinh tế  tư nhân mạnh, có công 
nghệ hiện đại và nảng lực quản trị tiên tiến. Hoàn thiện 
chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bảy là, hoàn thiện thể chế thu hút đầu tư trực tiếp 
của nưốc ngoài theo hưống chủ động lựa chọn các dự án 
đầu tư nước ngoài có chuyển giao công nghệ tiên tiến và 
quản trị hiện đại, có cơ sỏ nghiên cứu và phát triển công 
nghệ tại Việt Nam, có cam kết liên kết, hỗ trợ doanh 
nghiệp trong nước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu, phù 
hợp với định hướng cơ cấu lại nền kinh tế  và các chiến 
lược, quy hoạch phát triển kinh tế. Trong quản lý và phát 
triển các doanh nghiệp thuộc mọi thặnh phần kinh tế, cần 
phát huy mặt tích cực có lợi cho đất nước; đồng thời kiểm 
tra, giám sát, kiểm soát, thực hiện công khai, minh bạch, 
ngăn chặn, hạn chế mặt tiêu cực.

b) Hoàn thiện thể chếphát triển đồng bộ các yếu tố  thị 
trường và cắc loại thị trường

Một là, hoàn thiện thể  chế phát triển đổng bộ các yếu  
tố  thị trường.

Các yếu tố  thị trường như hàng hóa, giá cả, cạnh 
tranh, cung cầu... cần phải được vận hành theo nguyên tắc 
thể chế kinh tế  th ị trường. Muốn vậy, hệ thông thể chế
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về giá về thúc đẩy cạnh tranh, về chất LưcỢng hàng hóa, 
dịch vụ... cần phải được hoàn thiện để thúic đẩy sự hình 
thành đồng bộ các yếu tố  thị trường.

Hii là, hoàn thiện thể chê để phát triểm đồng bộ, vận 
hành ứiông suốt các loại thị trường.

Cíc loại thị trưòng cơ bản như thị trưiờng hàng hóa, 
dịch vụ; thị trường vốn; thị trường công nghệ; thị trường 
hàng lóa sức lao động... cần phải được hoàn thiện. Đảm 
bảo 8Ị vận hành thông suốt, phát huy tác động tích cực, 
cộng Lường của các thị trường đối với sự phát triển của 
thể chì' kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

c)Hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế  với 
bảo đun phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội 
và thíc đẩy hội nhập quốc tế

Xíy dựng hệ thống thể chế để có thể kết hợp chặt chẽ 
phát triển kinh tế  nhanh và bển vững với phát triển xã hội 
bền vỉng, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, tạo cờ hội 
cho nọi thành viên trong xã hội tham gia bình đẳng và 
thụ htỏng công bằng thành quả từ quá trình phát triển.

LỆh sử thế  giới đã chứng minh rằng, những nước có 
nền knh tế  th ị trưòng phát triển nhanh đều ià nhũng 
nước liết mở cửa, hội nhập. Theo đó, xây dựng và hoàn 
thiện chể chế về hội nhập kinh tế  quốic tế  ở Việt Nam hiện 
nay cái tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Mật là, tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh hệ thống 
pháp uật và các thể chế liên quan đáp ứng yêu cầu thực 
hiện-(ác cam kết quốò tế  oủa Việt Nam.
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Hai là, thực hiện nhất quán chủ trương đa phương hóa, 
đa dạng hóa trong hợp tác kinh tế  quốc tế, không để bị lệ 
thuộc vào một số ít thị trưòng. Nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia, tiềm lực của các doanh nghiệp trong nước. Xây 
dựng và thực hiện các cơ chế phù hợp với thông lệ quốc tế  để 
phản ứng nhanh nhạy trước các diễn biến bất lợi trên thị 
trường thế giới, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giũ vững 
môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của đất nước.

d) Hoàn thiện thể  chế, đẩy mạnh, nâng cao năng lực 
lãnh đạo của Đảng và hệ thôhg chính trị

Xây dựng hệ thống thể chế đồng bộ để nâng cao năng 
lực lãnh đạo của Đảng, vai trò xây dựng và thực hiện thể 
chế kinh tế  của Nhà nước, phát huy vai trò làm chủ của 
nhân dân trong hoàn thiện thể chế kinh tế  thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa.

Để phát triển thành công kinh tế  thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa ỏ Việt Nam phải phát huy được sức mạnh 
về trí tuệ, nguồn ỉực và sự đổng thuận của toàn dân tộc. 
Muốn vậy cần phải nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, 
vai trò của Nhà nước và phát huy vai trò của nhân dân.

m -  CÁC QUAN HỆ LỢI ÍCH KINH TẾ Ở VIỆT NAM

Sau khi nghiên cứu về thể chế kinh tế  thị trưòng định 
hướng xã hội chủ nghĩa ỏ Việt Nam, nội dung tiếp theo sẽ 
trang bị cho sinh viên những khía cạnh ỉý ỉuận cơ bản về 
quan hệ ỉợi ích và các phương thức bảo đảm hài hòa các 
quan hệ lợi ích trong phát triển ở Việt Nam. Trên cơ 8Ỏ đó,
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góp phần giúp sinh viên hình thành được kỹỹ năng ứng xử 
và bảo vệ lợi ích chính đáng của bản thân khù tham gia các 
hoạt động trong nền kinh tế thị trường địinhi hướng xã hội 
chủ nghĩa ở Việt Nam.

1. Lợi ích k inh  tế  và quan hệ lợi ích k in h  tế

a) Lợi ích kinh tê
* Khái niệm lợi ích kinh tế
Để tồn tại, phát triển, con ngưòi cần đi*ợc thỏa mãn 

các nhu cầu vật chất cũng như nhu cầu tinh thần. Lợi ích 
thu được khi con người được thỏa mãn nhu cầu của mình. 
Lợi ích có thể là lợi ích vật chất, có thể là lợi ích tinh thần.

Lợi ích là sự thỏa mãn nhu cẩu của con người mà sự 
thỏa mãn nhu cấu này phải được nhận thức và đặt trong 
mối quan hệ xã hội ứng với trình độ phát triển nhất định 
của nền sản xuất xã hội đó.

Trong mỗi điều kiện lịch sử, từy từng bổi cảnh mà vai 
trò quyết định đốì với hoạt động của con ngưòi là lợi ích 
vẠt chất hay lợi ích tinh thần. Nhưng xuyên suốt quá 
trinh tồn tại của con ngưòi và đòi sống xã hội thì lợi ích 
vật phất động vai trò quyết định thúc đẩy hoạt động của 
mỗi cá nhân, tổ chức cũng như xã hội.

Lợi ích kinh tế  là lợi ích vật chất, lợi ích thu được khi 
thực hiện các hoạt động kinh tế  của con người.

* Bản chất và biểu hiện của lợi ích kinh t ế
Vệ bản chất, lợi ích kinh tế  phản ánh mục đích và 

động cơ của các quan hệ giữa các chủ thể trong nền sản 
xuất xã hội.
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Các thành viên trong xã hội xác lập các «uan hệ 
kinh tế  với nhau vì trong quan hệ đó hàm chứ* nhũng 
lợi ích kinh tế mà họ có thể có được, v ể  khía cạnh này, 
Ph. Ảngghen viết: “Những quan hệ kinh tế  của mít xã hội 
nhất định nào đó biểu hiện trước hết dưới hình thức lợi 
ích”1. Các quan hệ xã hội luôn mang tính lịch sử, do vậy, 
lợi ích kỉnh tế trong mỗi giai đoạn cũng phản ánh bản chất 
xã hội của giai đoạn lịch sử đó.

Về biểu hiện, gắn với các chủ thể kinh tế  khác nhau là 
những lợi ích tương ứng; lợi ích của chủ doanh nghiệp trước 
hết là lợi nhuận, lợi ích của ngưòi lao động là thu rủập. Tất 
nhiên, với mỗi cá nhân, trong các môi quan hệ xã íiội tổng 
hợp gắn với con người đó, mặc dù có khi thực hiện hoạt động 
kinh tế, trong nhất thòi, không phải luôn đặt mục tiêu lợi ích 
vật chất lên hàng đầu. Song, về lâu dài, đã tham gia vào 
hoạt động kinh tế thì lợi ích kinh tế là lợi ích qujết định. 

Nếu không thấy được vai trò này của lợi ích kỉnh ti  sẽ làm 
suy giảm động lực hoạt động của các cá nhân. Nghiên C Û U  vê' 
sự phân phối giá trị thặng dư trong nền sản xuất tư  bản chủ 
nghĩa cho ta thấy, mỗi chủ thể tham gia vào quá trình phân 
phổi giá trị thặng dư đó, với vai trò của mình mà có được 
những lợi ích tương ứng. Đây chính là nguyên tắc đảm bảo 
lợi ích phù hợp vổi vai trò của các chủ thể.

Khi đề cộp tới phạm trù  lợi ích kinh tế  có nghĩa hàm ý 
rằng, lợi ích đó được xác lập trong quan hệ nào, vai trò của

1. c . Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Sđd, t.18, tr. 376.
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các ckủ thể trong quan hệ đó thể hiện biểm hiện của chủ 
thể đi như thế nào, chẳng hạn họ là chủ S(ở hữu, hay nhà 
quản lý; là lao động làm thuê hay trung gian trong hoạt 
động kinh tế; ai là người thụ hưỏng lợi ích., quyền hạn và 
trách nhiệm của các chủ thể đó, phương thĩức để thực hiện 
lợi ÍC1 cần phải thông qua các biện pháp gì... Trong nền 

kinh tế  thị trường, ỏ đâu có hoạt động sản xuất kinh 
doam, lao động, ỏ đó có quan hệ lợi ích và lợi ích kinh tế.

* Vai trò của lợi ích kinh tế  đối với các chủ thể  kinh  
t ế  - ỉã hội

Trong nền kinh tế  thị trường, hoạt động kinh tế  được 
biẹuhiện vô cùng phong phú. Mặc dù vậy, điểm chung của 
hết thảy các hoạt động đó là hướng tói lợi ích. Xét theo 
ngỉũi như vậy, có thể khái quát vai trò của lợi ích kinh tế  
trôn một sốkhía cạnh chủ yếu sau:

-Lợi ích kinh tế  là động lực trực tiếp của các chủ thể 
VÀ hiạt động kinh tế -  xã hội.

Con ngưòi tiến hành các hoạt động kinh tế  trước hết là 
để thỏa mãn các nhu cồu vật chất, nâng cao phương thức và 
mức độ thỏa mãn các nhu cầu vật chất của mình. Trong 
nềntónh tế thị trường^ phương thức và mức độ thỏa mãn 
các ìhu cầu vật chất tùy thuộc vào mức thu nhập. Do đó, 
thu nhập càng cao, phương thức và mức độ thỏa mãn các 
nhucầu vật chất càng tốt. Vì vậy, mọi chủ thể kinh tế  đều 
phảìhành động để nâng cao thu nhập của mình. Thực hiện 
lợi íih kinh tế  của cốc giai tầng xã hội, đặc biệt của ngưòi 
dânvừa là cơ sở bảo đảm cho sự ổn định và phát triển xã 
hội, vừa là biểu hiệri củá sự phát triển... “Nếa nước'độc'lập
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mà dân không hưỏng hạnh phúc tự do, thi độc lập củng 
chẳng có nghĩa lý gì”1.

Về khía cạnh kinh tế, tấ t cả các chủ thể kinh tế  đều 
hành động trưốc hết vì lợi ích chính đáng của mình. Tất 
nhiên, lợi ích này phải đảm bảo trong sự liên hệ với các 
chủ thể khác trong xã hội. Phương thức và mức độ thỏa 
mãn các nhu cầu vật chất trưốc hết phụ thuộc vào số 
lượng, chất ỉượng hàng hóa và dịch vụ mà xã hội có được. 
Tất cả các nhân tô' đó lại là sản phẩm của nền kinh tế  và 
phụ thuộc vào quy mô và trình độ phát triển của nền kinh 
tế. Theo đuổi lợi ích kinh tế  chính đáng của mình, các chủ 
thể kỉnh tế  đã đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế. 
Vì lợi ích chính đáng của mình, ngưòi lao động phải tích 
cực lao động sản xuất, nâng cao tay nghề, cải tiến công cụ 
lao động; chủ doanh nghiệp phải tìm cách nâng cao hiệu 
quả sử dụng các nguồn lực, đáp ứng các nhu cầu, thị hiếu 
của khách hàng bằng cách nâng cao chất lượng sản phẩm, 
thay đổi mẫu mã, nâng cao tỉnh thần trách nhiệm trong 
phục vụ ngưòỉ tiêu dùng... Tất cả những diều đó đểu có tác 
dụng thức đẩy sự phảt triển của lực lượng sản xuất, của 
nền kinh tế  và nâng cao đời sống cùa người dãn.

- Lợi ích kinh tế  là cơ sở thúc dẩy 8ự phát triển các lợi 
ích khác.

Phương thức và mức độ thỏa mãn các nhu cầu vật chất 
còn phụ thuộc vào địa vị của con người trong hệ thống quan 
hệ sản xuất xã hội, vì vậy dể thực hiện được lợi ích của

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 
2011, t.4, tr.64.
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mình các chủ thể kinh tế  phải đấu tranh vớìi mhau để thực 
hiện quyền làm chủ tư liệu sản xuất. Đó là C(ội nguồn sâu 
xa của các cuộc đấu tranh giữa các giai cấp trong lịch sử - 
một động ỉực quan trọng của tiến bộ xã hội. " ... động ỉực của 
toàn bộ lịch sử hiện đại,... chính là cuộc đấiu Itranh của ba 
giai cấp và những xung đột về lợi ích của ho”1 và trước hết 
vấn đề lớn đó là ở “những lợi ích kinh tê - iđể thỏa mãn 
những lợi ích kinh tế  thì quyển lực chính tri chỉ được sử 
dụng làm một phương tiện đơn thuần”2. Như vậy, mọi vận 
động của lịch sử, dù dưới hình thức nào, xét đến cùng, đều 
xoay quanh vấn đề lợi ích, trước hết là lợi ích kinh tế.

Lợi ích kỉnh tế  được thực hiện sẽ tạo điều kiện vật 
chất cho sự hình thành và thực hiện lợi ích chính trị, lợi 

ích xã hội, lợi ích văn hóa của các chủ thể xã hội. Lợi ích 
kinh tế  mang tính khách quan và ỉà động lực mạnh mẽ để 
phát triển kinh tế -x ã  hội.

Hộp 5.3. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam 
về nguyên tẮc lợi ích vì d&n

... Đổi mới phải luôn luôn quán triệt quan điểm “dân là gốc”, 
vì lạ ích của nhân dân, dựa vào nhân dân. phát huy vai trò làm 
chủ. tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của 
nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguồn: Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu 
toài quốc ¡ẩn thú XII, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 
30Ị1S, tr-69..______________

1, 2. c. Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Sđd, t.21, tr.439.
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Điều cần lưu ý là, chỉ khi có sự đồng thuận, thống 
nhất giữa các lợi ích kinh tế  thì lợi ích kinh tế  mới thực 
hiện được vai trò của mình. Ngược lại, việc theo đuổi 
những lợi ích kinh tế  không chính đáng, không hợp lý, 
không hợp pháp sẽ trở thành trỏ ngại cho sự phát triển 
kinh tế  - xã hội.

ở  Việt Nam, trong một thòi gian rất dài, vì rất nhiểu lý 
do, các lợi ích kinh tế, nhất là lợi ích cá nhân, không được 
chú ý đúng mức. Hiện nay, trong điểu kiện cơ chế thị trường, 
quan điểm của Đảng và Nhà nước ta ỉà: coi lợi ích kinh tế  là 
động lực của các hoạt động kinh tế; phải tôn trọng lợi ích cá 
nhân chính đáng. Điều này góp phần tạo động lực cho sự 
phát triển đất nước ta trong những năm vừa qua.

b) Quan hệ lợi ích kinh tế
* Khái niệm quan hệ lợi ích kũìh tế  
Quan hệ lợi ích kinh tế  là sự thiết lẠp những tương tốc 

giữa con người với con ngưòi, giữa các cộng đổng ngưòi, 
giữa các tổ chức kỉnh tế, giữa các bộ phận hợp thành nến 
kỉnh tế, giữa con ngưòi với tổ chức kỉnh tế, giữa quốc gia 
với phần còn lại của thế  giới nhằm mục tiêu xác lập cấc lợi 
ích kỉnh tế  trong mốì liên hệ với trình độ phát triển của 
lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng tương ứng 
của một giai đoạn phốt triển xã hội nhất định.

Như vậy, quan hệ lợi ích kinh tế  có biểu hiện hết sức 
phong phú, quan hệ đó có thể là các quan hệ theo chiều 
dọc, giữa một tổ chức kinh tế  với một cá nhân trong tổ 
chức kinh tế  đó. Cũng có thể theo chiểu ngang giũa các 
chủ thể, các cộng đồng người, giữa các tổ chức, các bộ phận
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khác nhau hợp thành nền kinh tế. Trong,' điều kiện hội 
nhập ngày nay, quan hệ lợi ích kinh tế óòn phải xét tới 
quan hệ giữa quốc gia với phần còn lại của th ế  giới.

* Sự thông nhất và mâu thuẫn trong (ũác quan hệ lợi 
ích knh  t ế

- Sự thống nhất trong quan hệ lợi ích kknh tế
Quan hệ lợi ích kinh tế  thông nhất vối nhau vì một 

chủ tìể  có thể trở thành bộ phận cấu thành của chủ thể 
khác. Do đó, lợi ích của chủ thể này được thực hiện thì lợi 
ích cia chủ thể khác cũng trực tiếp hoặc gián tiếp được 
thực hiện. Chẳng hạn, mỗi cá nhân người lao động có lợi 
ích rÊng của mình, đồng thời các cá nhân đó lại ỉà bộ 
phận cấu thành tẠp thể doanh nghiệp và tham gia vào lợi 
ích tip thể đó. Doanh nghiệp hoạt động càng có hiệu quả, 
lợi ÍC1 doanh nghiệp càng được đảm bảo th ì lợi ích của 
người lao động càng được thực hiện tất: việc ỉàm  được đảm 

bảo, :hu nhập ổn định và được nâng cao... Ngược lại, lợi 
ích cia người lao động càng được thực hiện tất thì ngưòi 
ỈM (fing càng tích cực ỉàm việc, trốch nhiệm với doanh 
nghig) càng cao và từ  đó lợi ích của doanh nghiệp càng 
đượathực hiện tốt.

Trong nền kinh tế  thị trưòng, sản lượng đầu ra và các 
yếu ố  đầu vào đều được thực hiện thông qua thị trường. 
Đỉềuđó có nghĩa là, mục tiêu của cốc chủ thể chỉ được 
thựẻhiện trong mốì quan hệ và phù hợp với mục tiêu của 
cáe*ciủ thể khác. Như vậy, khi các chỏ thể kinh tế  hành 
độngvì mục tiêu chung hoặc các mục tiêu thống nhất với 
nhâu ¿hỉ các lợi ỉch kirih tế  củâ cầc chu thể' đồ thống nhất
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vối nhau. Chẳng hạn, để thực hiện lợi ích của mình, doanh 
nghiệp cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
thay đổi mẫu mã sản phẩm... thì lợi ích của doanh nghiệp 
và lợi ích xã hội thống nhất với nhau. Chủ doanh nghiệp 
càng thu được nhiều lợi nhuận thì nền kinh tế, đất nước 
càng phát triển.

- Sự mâu thuẫn trong quan hệ lợi ích kỉnh tế
Các quan hệ lợi ích kinh tế  mâu thuẫn với nhau vì 

các chủ thể kinh tế  có thể hành động theo những phương 
thức khác nhau để thực hiện các lợi ích của mình. Sự 
khác nhau đố đến múc đối lập thì trỏ thành mâu thuẫn. 
Ví dụ, vì lợi ích của mình, các cá nhân, doanh nghiệp có 
thể làm hàng giả, buôn lậu, trốn thuế... thì lợi ích của cá 
nhân, doanh nghiệp và lợi ích của xã hội mâu thuẫn với 
nhau. Khi đó, chủ doanh nghiệp càng thu được nhiều lợi 
nhuận, lợi ích kinh tế  của người tiêu dừng, của xã hội 
càng bị tổn hại.

Lợi ích của những chủ thể kinh tế  có quan hệ trực tiếp 
trong việc phân phối kết quả hoạt động sản xuất, kinh 
doanh cũng có thể mâu thuẫn với nhau vì tại một thòi 
điểm kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh là xốc địtih. 
Do đó, thu nhập của chủ thể nôy tảng lên thì thu nhập 
của chủ thể khác giảm xuống. Chẳng hạn, tiền ỉương của 
người lao động bị bót xén sẽ làm táng lợi nhuận của chủ 
doanh nghiệp; nhà nước giảm thuế sẽ làm lợi nhuận 
doanh nghiệp t&ng...

Khỉ có mâu thuẫn thì việc tbực hiện lợi ích này có thể 
sẽ ngăn cản, thậm chí làm tổn hại đến các lợi ích khác.
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Mâu ’.huân về lợi ích kinh tế là cội nguồn củia các xung đột 
xã hội. Do vậy, điểu hòa mâu thuẫn giữa các lợi ích kinh 
tế  buòc các chủ thể phải quan tâm và trở thiàmh chức năng 
quan trọng của nhà nước nhằm ổn định xã Ihội, tạo động 
ỉực phát triển kinh tế - xã hội.

TVong các hình thức lợi ích kinh tế, lợi ích cá nhân là 
cơ 8Ở nền tảng của các lợi ích khác, bởi vì: tihứ nhất, nhu 
cầu C1 bản, sông còn trước hết thuộc về cốc cã nhân, quyết 
định hoạt động của các cá nhân; thứ hai. thực hiện lợi ích 
cá nkân là cơ sở để thực hiện các lợi ích khác vì cá nhân 
cấu thành nên tập thể, giai cấp, xã hội... Do đó, lợi ích cá 
nhân chính đáng cần được pháp luật tôn trọng, bảo vệ.

* Các nhân tô'ảnh hưởng đến quan hệ lợi ích kinh tế  
Các quan hệ lợi ích trong nền kinh tê thị trường chịu 

tác đỊng của nhiều nhân tố, cụ thể như sau:
Thứ nhốt, trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 
là  phương thức và mức độ thỏa mãn các nhu cầu vật 

chất của con người, lợi ích kinh tế  trước hết phụ thuộc 
vào lố lượng, chất lượng hàng hóa và dịch vụ, mà điều 
này lại phụ thuộc vào trình độ phát triển của lực lượng 
sảivxuất. Do đó, trình độ- phát triển của lực lượng sản 
xuất càng cao, việc đáp ứng lợi ích kinh tế  của các chủ 
thể (àng tốt. Vì vậy, quan hệ lợi ích kinh tế  càng có điều 
kiện để thống nhất với nhau. Như vậy, nhân tố đầu tiên 
ảniíhưỏng đến quan hệ lợi ích kinh tế của các chủ thể ỉà 
lực líỢng 8ồn xuất: Chính vì vậy, -phát triển lựe Lượng 
sảnxuất trở thành nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của 
c á é  1UÔC g iá .
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Thứ hai, địa vị của chủ thể trong hệ thống quan hệ 
sản xuất xã hội.

Quan hệ sản xuất, trước hết là quan hệ sỏ hữu về tư 
liệu sản xuất, quyết định vị trí, vai trò của mỗi con ngtíòi, 
mỗi chủ thể trong quá trình tham gia các hoạt động kỉnh 
tế  - xã hội. Do đó, không có lợi ích kinh tế  nằm ngoài 
những quan hệ sản xuất và trao đổi, mà nó là sản phẩm 
của những quan hệ sản xuất và trao đổi, là hình thức tồn 
tại và biểu hiện của các quan hệ sản xuất và trao đổi trong 
nền kinh tế  thị trường.

Thứ ba, chính sách phân phối thu nhập của nhà nước.
Sự can thiệp của nhà nước vào nền kinh tế  th ị trường 

là tấ t yếu khách quan, thông qua nhiều loại công cụ, trong 
đó có các chính sách kinh tế  - xã hội. Trong các chính sách 
kinh tế  - xã hội, chính sách phân phôi thu nhập của nhà 
nước làm thay đổi mức thu nhập và tương quan thu nhập 
của các chủ thể kinh tế. Khi múc thu nhập và tương quan 
thu nhập thay đổi, phương thức và mức độ thỏa mãn các 
nhu cầu vật chất cũng thay đổi, tức là lợi ích kinh tế và 
quan hệ lợi ích kinh tế  giữa các chủ thể cũng thay đổi.

Thứ tư, hội nhập kinh tế  quốc tế.
Bản chất của kinh tế  thị tnlòng là mỏ cửa hội nhập. 

Khi mỏ cửa hội nhập, các quốc gia có thể gia tăng lợi íeh 
kinh tế  từ thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, 
lợi ích kinh tế  của các doanh nghiệp, hộ gia dinh sản 
xuất hàng hóa tiêu thụ trên thị trường nội địa có thể bị 
ảnh hưỏng bởi cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài. 
Thông qua mồ cửa hội nhập đất nước có thể phát triển
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nhanh hơn nhưng cũng phải đối mặt vói cáic nguy cơ cạn 
kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường... Điềiu đó có nghĩa 
là hội nhập kinh tế  quốc tế  sẽ tác động miạnh và nhiều 
chiều đến lợi ích kinh tế  của các chủ thể.

* Một số  quan hệ lợi ích kinh tê cơ bản trong nền kinh 
t ế  thị trường

Trong điểu kiện kinh tế  thị trường, ỏ đâu có hoạt động 
kinh tế, ở đó có quan hệ lợi ích; trong đó có mật số quan hệ 
lợi ích kinh tế  cơ bản sau đây:

M31 là, quan hệ lợi ích giữa ngưòi lao động và người sử 
dụng ]ao động.

N^ười lao động là ngưòi có đủ thể lực và trí lực để lao 
động, tức là có khả năng lao động. Khi bán sức lao động họ 
8ẻ nhỉn được tiền lương (hay tiền công) và chịu sự quản 
lý, điều hành của người sử dụng lao động. Bản chất của 
tiền ltơng là giá cả của hàng hóa sức lao động, chỉ đủ để 
tái sảa xuất sức lao động. Ngưòi sử dụng lao động là chủ 
doanb nghiệp (nhà tư bản trong chủ nghĩa tư bản), cơ 
quan., tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê 
mưón, sử dụng ỉao động theo hợp đồng lao động. Là người 
trả  tim mua hàng hóa sức lao động nên người sử dụog lao 
động có quyền tổ chức, quản lý quá trình làm việc của 
người lao động. Lợi ích kinh tế  của người sử dụng lao động 
thổ hện tập trung ò lợi nhuận mà họ thu được trong quá 
trinh kinh doanh. Lợi ích kinh tế  của người lao động thể 
hiện tập- trung ỏ thu nhẠp (trưóc hết là. tiền lương, tiền, 
thưỏig) mà họ nhận được từ việc bán sức lao động của 
mình cho -người sử dụng lao động. Lợi ích -kinh tế- của
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người lao động và người sử dụng lao động có quan hệ chặt 
chẽ, vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn với nhau.

Sự thống nhất về lợi ích kinh tế  giữa người lao động và 
ngưòi sử dụng lao động thể hiện: Nếu người sử dụng lao 
động thực hiện các hoạt động kinh tế  trong điều kiện bình 
thường họ sẽ thu được lợi nhuận, thực hiện được lợi ích 
kinh tế  của mình; đồng thời, họ sẽ tiếp tục sử dụng lao 
động nên ngưòi lao động cũng thực hiện được lợi ích kinh 
tế  của mình vì có việc làm, nhận được tiền lương. Mgược 
lại, nếu người lao động tích cực làm việc, lợi ích kinh tế  
của họ được thực hiện thông qua tiền lương được nhận, 
đồng thòi, góp phần vào sự gia tăng lợi nhuận của người 
sử dụng lao động. Vì vậy, tạo lập sự thống nhất trong 
quan hệ lợi ích giữa ngưòi lao động và ngưòi sử dụng lao 
động là điều kiện quan trọng để thực hiện lợi ích kinh tế  
của cả hai bên.

Tuy nhiên, quan hệ lợi ích kinh tế  giữa người lao động 
và người sử dụng lao động còn có mâu thuẫn. Tại một thời 
điểm nhất định, thu nhập từ các hoạt động kỉnh tế  là xốc 
định, cho nên lợi nhuận của người sử dụng lao động tảng 
lên thì tiền lưdng của người lao động giảm xuống và ngược 
lại. Vì lợi ích của minh, ngưòi sử dụng lao động luôn tìm 
cách cắt giảm tới mức thấp nhất các khoản chi phí, trong 
đó có tiền lương của người lao động để tăng lợi nhuận. Tuy 
nhiên, tiền lương là đỉều kiện để tái sản xuất sức lao dộng 
nên mức tiển lương thấp nhất người sử dụng lao động phải 
trả cho ngưòi lao động là mức tiền lương tốì thiểu. Vì lợi 
ích của mình, ngưòi lao động sẽ đấu tranh đòi tăng lương,
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giảm giò làm, bãi công... Nếu máu thuãn klhõng được giải 
quyết hợp lý sẽ ảnh hưỏng xấu tới cấc hoạt đỉộing kinh tế.

Để bảo vệ lợi ích kinh tê của mình, ngutòn lao động và 
nguời sử dụng lao động đã thành lập các tổ  chức riêng. 
Công đoàn là tổ chức quan trọng nhất bảo v*ệ «quyền lợi của 
nguời lao động. Người sử dụng lao động có các nghiệp đoàn, 
hội nghề nghiệp... Trong xã hội hiện đại, đấui tranh giữa các 
bên cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật.

Hai là, quan hệ lợi ích giữa những người sử dụng 
lao động.

Những người sử dụng lao động có quan hệ lợi ích kinh 
tế  chặt chẽ với nhau. Trong cơ chế thị trường, những người 
sử dụng lao động vừa là đối tác, vừa là đối thủ của nhau, 
từ dó tạo ra  sự thống nhất và mâu thuẫn về lợi ích kinh tế  
giữa họ. Những ngưòi sử dụng lao động liên kết và cạnh 
tranh với nhau trong ứng xử với người lao động, với nhũng 
nguời cho vay vốn, cho thuê đất, với nhà nước, trong chiếm 
lĩhi thị trường... Trong cơ chế thị trường, mâu thuẫn về 
lợi ich kinh tế  giữa nhũng người sử dụng lao động làm cho 
họ-cạnh tranh với nhau quyết liệt. Hệ quả tấ t yếu là.các. 
nhi doanh nghiệp có giá trị cá biệt cao hơn giá trị xã hội 
và các rủi ro khác sẽ bị thua lỗ, phá sản..., bị loại bỏ khỏi 
thuđng trường. Đồng thời, những người thu được nhiều lợi 
nhuận sẽ phát triển nhanh chóng.

Những người rà  dọng laô động’ không chỉ cạnh* tranh 
trong cùng ngành, mà còn cạnh tranh giữa các ngành, 
bẳng việc dì chuyển vấn (tư bẳn) từ ngầnh này sang
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ngành khác. Từ đó hình thành tỷ suất lợi nhuận bình 
quân, tức là những người sử dụng lao động đã chia nhau 
lợi nhuận theo vốn đóng góp. Sự thống nhất và mâu thuẫn 
về lợi ích kinh tê giữa những người sử dụng lao động biểu 
hiện tập trung ở lợi nhuận bình quân mà họ nhận được.

Sự thống nhất về lợi ích kinh tế  làm cho những người 
sử dụng lao động liên kết chặt chẽ với nhau, hỗ trợ lẫn 
nhau. Quan hệ chặt chẽ về lợi ích kinh tế  giữa nhũng 
người sử dụng lao động làm cho họ trỏ thành đội ngũ 
doanh nhân. Trong cơ chế thị trường, đội ngũ doanh nhân 
đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế  - xã hội. Vì 
vậy cần tôn vinh và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ 
doanh nhân phát triển.

Ba là, quan hệ lợi ích giữa nhũng người lao động.
Trong nền kinh tế  thị trường, nhiều người muốn bán 

sức ỉao động. Để thực hiện lợi ích kinh tế  của mình, người 
lao động không chỉ phải quan hệ với người sử dụng lao 
động, mà còn phải quan hệ với nhau. Nếu có nhiều người 
bán sủc lao động, người lao động phải cạnh tranh với 
nhau. Hậu quả là tiền lương của người lao động bị giảm 
xuống, một bộ phận ngưòi lao động bị sa thải. Nếu nhãng 
người ỉao động thống nhất được với nhau, họ có thể thực 
hiện được các yêu sách của minh (ỏ một chừng mực nhất 
định) đốì với giới chủ (những người sử dụng lao động).

Để hạn chế mâu thuẫn lợi ích kinh tế, nhũng người lao 
động có thể thành lập các tổ chức của mình. Sự đoàn kết, 
giúp đõ lẫn nhau giữa nhũng người lao động trong giải
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quyết các mối quan hệ là rất cần thiết nhưng phải dựa 
trêr. các quy định của pháp luật.

Bốn là, quan hệ giữa lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm và 
lợi úh xã hội.

Trong cơ chế thị trường, cá nhân tồn tại dưới nhiều hình 
thức. Người lao động, ngưòi sử dụng lao độntg đều là thành 
viêr. của xã hội nên mỗi người đều có lợi ích cá nhân và có 
quan hệ chặt chẽ với lợi ích xã hội. Nếu người lao động và 
người sử dụng lao động làm việc theo đúng các quy định của 
pháp luật và thực hiện được các lợi ích kinh tế  của mình thì 
họ đã góp phần phát triển kinh tế, thực hiện lợi ích kinh tế  
của xẽ hội. Khi lợi ích kinh tế  của xã hội được thực hiện, xã 
hội phát triển sẽ tạo lập môi trường thuận lợi để người lao 
động Tà ngưòi sử dụng lao động thực hiện tôt hơn cốc lợi ích 
kinh lế của mình. Ngược lại, nếu giữa người lao động và 
người sử dung lao động nảy sinh mâu thuẫn không giải 
quyết được; hoặc ngilòi lao động và người sử dụng lao động 
cộng lác với nhau làm hàng giả, hàng nhái, trốn thuế... thì 
lợi ích kinh tế của xã hội sẽ bị tẩn hại. Biểu hiện là nển kinh 
tế  chim phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân 
chârriđứợc cải thiện... Từ đó ảrih Tiưỏng xấu đếri lội ích kinh 
tế  củí) các chủ thể, trong đó có lợi ích kinh tế  của người lao 
động Tà người sử dụng lao động.

St tồn tại và phát triển của cộng đồng, xã hội quyết 
định ịự tồn tại, phát triển của cá nhân nên lợi ích xã hội 
đổng vai trò định hướng cho lợi ích cá nhân vố cáfc hoạt' 
động thực hiện ỉợi ích cá nhân. Lợi ích xã hội là cơ sỏ của 
sự thing nhất giữa các lợi ích cá nhân, tạo ra sự thông
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nhất trong hoạt động của các chủ thể khác nhau trong xã 
hội. Ph. Ảngghen đã từng khẳng định: “Ở đâu không có lợi 
ích chung thì ở đó không thể có sự thống nhất về mục đích 
và cũng không thể có sự thông nhất về hành động được”1. 
Quan hệ lợi ích giữa các chủ thể trên cho thấy, lợi ích cá 
nhân và lợi ích xã hội có quan hệ nhiều chiểu.

Các cá nhân, tổ chức hoạt động trong cùng ngành, 
cùng lĩnh vực, liên kết với nhau trong hành động để’ thực 
hiện tốt hơn lợi ích riêng (lợi ích cá nhân, tổ chức) của họ 
hình thành nên “lợi ích nhóm”. Đó là các hiệp hội ngành 
nghề, các tổ chức chính trị - xã hội, các nhóm dân cư 
chung một số lợi ích theo vùng, theo sở thích... Các cá 
nhân, tổ chức hoạt động trong các ngành, lĩnh vực khác 
nhau nhưng có mối liên hệ với nhau, liên kết với nhau 
trong hành động để thực hiện tất hơn lợi ích riêng của 
mình hình thành nên “nhóm lợi ích”. Đó là mô hình ỉiên 
kết giũa 4 nhà trong nông nghiệp: nhà nông - nhà doanh 
nghiệp - nhà khoa học - nhà nước; mô hình liên kết trên  

thị trường nhà ỏ: nhà doanh nghiệp kỉnh doanh bất động 
sản - ngân hàng thương mại - người mua nhà...

“Lợi ích nhóm” và “nhóm lợi ích” nếu phù hợp với lợi 
ích quốc gia, không gây tổn hại đến các lợi ích khác cần 
được tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện vì đất nước có 
thêm động lực phát triển; ngược lại, khi chúng m âu thuẫn 
với lợi ích quốc gia, làm tổn hại các lợi ích khác thì cần 
phải ngăn chặn.

1. c. Mốc và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Sdd, t.8, tr.21.
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Trong thực tế, “lợi ích nhóm” và “nhómi lợi ích” có sự 
than  gia của công chức, viên chức hoặc cá(C cơ quan công 
quyln nhiều khả năng sẽ tác động tiêu cực: đến lợi ích xã 
hội và các lợi ích kinh tế  khác vì quyền lực nhà nước sẽ bị 
lạm dụng và phục vụ cho lợi ích của các cá nhân. Điều cần 
lưu ý, “lợi ích nhóm” và “nhóm lợi ích” tiiêu cực thường 
không lộ diện. Vì vậy, việc chông “lợi ích nhóm” và “nhóm 
lợi ích” tiêu cực vô cùng khó khăn. Để bảo đảm sự thống 
nhất giữa lợi ích cá nhân và lợi ích xã hội, việc chếng “lợi 
ích nhóm” và “nhóm lợi ích” tiêu cực phải được thực hiện 
quyết liệt, thường xuyên.

* Phương thức thực hiện lợi ích kinh tế  trong các quan 
hệ ìợi ích chả yếu

Mặc dù có nhiều quan hệ lợi ích đan xen, tuy nhiên, 
trong điều kiện kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, có hai phương thức cơ bản để thực hiện lợi ích kinh 
tế  gồm:

Thứ nhất, thực hỉện lợi ích kinh tế  theo nguyên tắc thị 
trường.

Các quan hệ lợi ích, các chủ thể lợi ích kinh tế  mặc dù 
da dạng, sõng dể cồ thể thực' hiện đứợò lội ích của 'mình, 
trong bốì cảnh kinh tế  thị trưòng cần phải cân cứ vào các 
nguyên tắc của thị trưòng. Đây là phương thức phổ biến 
trong mọi nền kinh tế  thị trưòng, bao gồm cả kinh tế  thị 
tnràiç định hướng xã hội chủ nghĩa ỏ Việt Nam.

Thứ hai, thực hiện lợi ích kinh tế  theo chính sách của 
nhà ìước và -vai trò của các tổ chức xã hội.
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Khi thực hiện lợi ích kinh tế, nếu chỉ căn cú theo 
nguyên tắc thị trưòng, tấ t yếu sẽ dẫn đến những hạn chế 
về mặt xã hội. Do đó, để khắc phục những hạn chế của 
phương thức thực hiện theo nguyên tắc thị trưòng, phương 
thức thực hiện lợi ích dựa trên chính sách của nhà nước và 
vai trò của các tổ chức xã hội cần phải được chú ý nhằm 
tạo sự bình đẳng và thúc đẩy tiến bộ xã hội.

2. Vai trò  của N hà nước tro n g  bảo đảm  hài hòa 
các q uan  hệ lợi ích

Hài hòa các lợi ích kinh tế  là sự thống nhất biện chứng 
giữa lợi ích kinh tế  của các chủ thể, trong đó mặt mâu 
thuẫn được hạn chế, tránh được va chạm, xung đột; mặt 
thống nhất được khuyến khích, tạo điểu kiện phát tnển cả 
chiểu rộng và chiều sâu, từ đó tạo động lực thúc đẩy các 
hoạt động kinh tế, góp phần thực hiện tốt hơn các lợi ích 
kinh tế, đặc biệt là lợi ích xã hội.

Để có sự hài hòa giữa các lợi ích kinh tế  chỉ có kinh tế  thị 
trưòng là không đủ vì các lợi ích kinh tế  luôn vừa thống 
nhất, vừa mâu thuẫn với nhau, mà cần có sự can thiệp của 
nhà nước. Bảo đảm hài hòa các lợi ích kinh tế là sự can thiệp 
của nhà nước vào các quan hệ lợi ích kinh tế bằng các oông 
cụ giáo dục, pháp luật, hành chính, kinh tế... nhằm gia tăng 
thu nhập cho các chủ thể kinh tế; hạn chế mâu thuẫn, tâng 
cưòng sự thống nhất; xử lý kịp thời khi có xung đột.

a) Bảo vệ lợi ích hợp pháp, tạo môi trường thuận lợi 
cho hoạt động tìm kiếm lợi ích của các chủ thể kinh tế

Các hoạt động kinh tế  bao giò cũng diễn ra trong một 
môi trường nhất định. Môi trường càng thuận lợi, các hoạt
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động kinh tế càng hiệu quả và không ngừng mở rộng. Môi 
trương vĩ mô thuận lợi không tự hình thànhi, mà phải được 
nhả nước tạo lập. Tạo lập môi trường thuiận lợi cho các 
hoạt động kinh tế, trưốc hết là giữ vũng ốm định về chính 
tri. Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã thực hiện rất 
tốt điểu này. Nhờ đó, các nhà đầu tư trong nước và ngoài 
nước rất yên tâm khi tiến hành đầu tư. Tiếp tục giữ vững 
ổn định về chính trị là góp phần bảo đảm hài hòa các lợi 
ích kinh tế  ỏ Việt Nam.

Tạo lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế 
đòi tói phải xáy dựng được môi trường pháp luật thông 
thoáng, bảo vệ được lợi ích chính đáng của các chủ thể kinh 
tế  trcng và ngoài nước, đặc biệt là lợi ích của đất nưốc. Trong 
bối cinh hội nhập quốc tế  ngày càng sâu rộng, hệ thống 
pháp luật của mỗi quốc gia còn phải tuân thủ các chuẩn mực 
và thông lệ quốc tế. Trong những năm vừa qua, hệ thống 
pháp luật của nước ta đã và đang thay đổi tích cực. Tuy 
nhỉêi, vấn đề lớn nhất hiện nay là tuân thủ pháp luật.

Tạo lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế  
tất yíii phải đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của nền kinh 
tế  (tao gồm hệ thống đứòng bộ, đường sắt, đứòng sôrig, 
đườrg hàng không...; hệ thống cầu công; hệ thống điện, nước; 
hệ tlông thông tin liên lạc...). Nhờ phát triển kết cấu hạ 
tầngđược coi là một trong ba đột phá lón, trong những nám 
vừa (ua, kết cấu hạ tầng của nền kinh tế nước ta đã được cải 
thiệi rất đáng kể, đáp ứng nhu cầu của các hoạt động kinh 
tố. ¿Vôi trườngvĩ mô về kinh tế  đòi hỏi Nhà nước phải đựa ra
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được các chính sách phù hợp với nhu cầu của nền kinh tế  
trong từng giai đoạn. Thực tế  cho thấy, các chính sách kinh 
tế  của Việt Nam đang từng bước đáp ứng yêu cầu này.

Tạo lập môi trường thuận lợi cho các hoạt động kinh tế  
còn là tạo lập môi trường văn hóa phù hợp với yêu cầu 
phát triển kinh tế  thị trường. Đó là môi trường trong đó 
con người năng động, sáng tạo; tôn trọng kỷ cương, pháp 
luật; giữ chữ tín...

b) Điều hòa lợi ích giữa cá nhân - doanh nghiệp - xã hội 
Do mâu thuẫn về lợi ích kinh tế  giữa các chủ thể và 

tác động của các quy luật thị trường, sự phân hóa vế thu 
nhập giữa các tầng lớp dân cư làm cho lợi ích kinh tế của 
một bộ phận dân cư được thực hiện rất khó khăn, hạn chế. 
Vì vậy, nhà nước cần có các chính sách, trước hết là chính 
sách phân phối thu nhập nhằm bảo đảm hài hòa các lợi 
ích kinh tế. Trong điểu kiện kinh tế  thị trường, một mặt, 
phải thừa nhận sự chênh lệch về mức thu nhập giữa các 
tập thể, các cá nhân là khách quan; nhưng mặt khác phải 
ngăn chặn sự chênh lệch thu nhập quá đáng. Sự phân hóa 
xã hội thái quá cỏ thể dẫn đến câng thảng, thậm chí xung 
đột xã hội. Đó là nhũng vấn đề mà chính sách phân phối 
thu nhập cần phải tính đến. Phân phối không chỉ phụ 
thuộc vào quan hệ sở hữu, mà còn phụ thuộc vào sản xuất. 
Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất càng cao, hàng 
hóa, dịch vụ càng dồi dào, chất lượng càng tốt, thì thu 
nhập của các chủ thể càng lớn. Do đó, phát triển mạnh mẽ 
lực lựợng sản xuất, phát triển khoa học - công nghệ sẽ góp 
phần nâng cao thu nhập cho các chủ thể kinh tế. Đó chính
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là những điều kiện vật chất đê thực hiện mgày càng đầy 
đủ íự công bằng xã hội trong phân phối.

c )  Kiếm soát, ngăn ngừa các quan hệ lợi ích có ảnh 
hưòng tiêu cực dối với sự phát triển xả hộỉ

Lợi ích kinh tế  là kết quả trực tiếp của phân phối thu 
nhập. Phân phổi công bằng, hợp lý góp phần quan trọng đảm 
bảo hài hòa các lợi ích kinh tế. Do đó, Nhà nưđc phải tách cực, 
chủ động thực hiện công bằng trong phân phôì thu nhập.

Hiện nay, công bằng trong phân phối có hai quan 
niệai chính: công bằng theo mức độ (căn cứ vào mức thu 
nhép mà mỗi chủ thể nhận được) và công bằng theo chức 
năng (căn cứ vào mức đóng góp trong quá trình tạo ra thu 
nhệp). Mỗi quan niệm đều có ưu điểm và nhược điểm, vì 
vậy cần sử dụng kết hợp cả hai quan niệm này. Trước hết, 
Nha nước phải chăm lo đòi sống vật chất cho mọi ngưòi 
dân. ở mỗi giai đoạn phát triển, ngưòi dân phải đạt được 
mức sống tối thiểu. Để làm được điều này, Nhà nước cần 
thụt hiện có hiệu quả các chính sách xóa đói, giảm nghẻo, 
tạo điều kiện và cơ hội tiếp cận bình đăng các nguồn lực 
phát triển, hưỏng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản, vươn lên 
thoát đói nghèo vững chắc ở các vùng nghẻo và các bộ 
phận dân cư nghèo,- khắc phục tư tưởng bao cấp, -ỷ lại. Chú 
trọng các chính sách ưu đãi xã hội, vận động toàn dân 
tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uếng nước nhổ 
nguồn. Đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ  thiện, giúp 
đd người nghèo, đồng bào các vùng gặp thiên tai... Nhà 
nưòc Gần có.các chính.sách khuyến khích người .dận. 14m 
giàu hợp pháp, tạo điều kiện và giúp đd họ bằng mọi biện 
pháp. Ve' nguyên tắc, người dân được làm tế t cả những, gì
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luật pháp không cấm; luật pháp chỉ cấm những hoạt động 
gây tổn hại lợi ích quốc gia và các lợi ích hợp pháp khác.

Để lợi ích kinh tế  thật sự là động lực của các hoạt 
động kinh tế, ngưòi lao động và ngưòi sử dụng lao động 
phải có nhận thức và hành động đúng trong lĩnh vực phân 
phôi thu nhập. Họ cần phải hiểu được các nguyên tắc phân 
phối của kinh tế  thị trường để có sự phân chia hợp lý giữa 
tiền lương và lợi nhuận; chủ doanh nghiệp phải hiểu và tự 
nguyện thực hiện nghĩa vụ nộp thuế... Tuyên truyền, giáo 
dục để nâng cao nhận thức, hiểu biết về phân phối thu 
nhập cho các chủ thể kinh tế  - xã hội là những giải pháp 
rất cần thiết để loại bỏ những đòi hỏi không hợp lý về thu 
nhập. Trong trường hợp người lao động và ngưũi sử dụng 
lao động không tự nhận thức và thực hiện được, Nhà nước 
cần có sự tư vấn, điều tiết hợp lý.

Bên cạnh đó, trong cơ chế thị trưòng, thu nhập từ  các 
hoạt động bất hợp pháp như buôn lậu, làm hàng giả, hàng 
nhái; ỉừa đảo; tham nhũng... tồn tại khá phổ biến. Cốc hoạt 
động này càng gia tảng, càng làm tổn hại lợi ích kinh tế  của 
các chủ thể ỉàm ăn chân chính. Để chấng các hình thức thu 
nhập bất hợp pháp, bảo đảm hài hòa các lợi íth kinh tế, 
trước hết, phải có bộ máy nhà nưóc liêm chính, có hiệu lực. 
Bộ máy nhà nước phải tuyển dụng, sử dụng được những 
ngưòi có tài, có tâm; sàng lọc được những người khống đủ 
tiêu chuẩn. Cán bộ, công chức nhà nước phải đuợc đãi ngộ 
xứng đáng và chịu trách nhiệm đến cùng mọi quyết định 
trong phạm vi, chức trách của họ. Nhà nưốc phải kiểm soát 
được thu nhập của công dân, trưổc hết là thu nhập,«ủ* cán 
bộ, công chức nhà nưóc. Trước pháp luật, mọi người dân và
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cán bộ, công chức nhà nước phải thực sự bùnlh đẳng; mọi vi 
phạm phải được xét xử theo quy định cửa plnáp luật. Thực 
hiện công khai, minh bạch mọi cơ chế, chínlh sách và quy 
định của Nhà nước... Nhò đó, người dân, do<anh nghiệp và 
cán bộ, công chức nhà nước hiểu rỏ được quiyển lợi, trách 
nhiệm của mình. Đồng thòi, các cơ quan côing quyển, cán 
bộ, công chức nhà nước được giám sát, sẽ tránh được tình 
trạng lạm quyền, thiếu trách nhiệm, tham nhũng...

Hộp 5.4. Quan điểm  của Đảng Cộng sàn  V iệt Nam  

v ề  D g ả n  n g ừ a  n h ữ n g  q u a n  h ệ  lợ i  í c h  t i ê u  c ự c

Các cấp ủy, tổ chức đảng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các 

quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành 

bảo đảm cóng khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chê “xin - 
cho”, “duyệt - cấp”; ngăn chặn, đẩy lùi tham ahũng, tiêu cực, 
“lợi ích nhem”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, 8Ủ dụng ngân 
sách, tài sin công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn 
đẩu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, 
thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biêtt chế...

Nguồn Đảng Cộng sản Việt Nam: Ván kiện Hội nghị lẩn 

thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Vấn phòng Trung 
ương Đảng Hà Nội, 2016, tr.41._________________________

Cùng với đó, việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của 
hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm là đặc 
biệt cần thiết. Thực hiện tốt hoạt động này không chỉ 
khắc phục được các bất cập, thực hiện công bằng xã hội,. 
mà quan irọng hơn là ngăn chặn được các hình thức thu 
nhập bất lợp pháp.
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d) Giải quyết những mâu thuẫn trong quan hệ lợi ích 
kinh tế

Mâu thuẫn giữa các lợi ích kinh tế  là khách quan, nếu 
không được giải quyết sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến động lực 
của các hoạt động kinh tế. Do đó, khi các mâu thuẫn phát 
sinh cần được giải quyết kịp thòi. Muốn vậy, các cơ quan 
chức năng của nhà nước cần phải thường xuyên quan tâm 
phát hiện mâu thuẫn và chuẩn bị chu đáo các giải pháp 
đôi phó. Nguyên tắc giải quyết mâu thuẫn giữa các lợi ích 
kinh tế  là phải có sự tham gia của các bên liên quan, có 
nhân nhượng và phải đặt lợi ích đất nước lên trên hết.

Ngăn ngừa là chính nhưng khi mâu thuẫn giữa các lợi 
ích kinh tế  bùng phát có thể dẫn đến xung đột (đình còng, 
bãi công...). Khi có xung đột giữa các chủ thể kinh tế, cần 
có sự tham gia hòa giải của các tổ chức xã hội có liên quan, 
đặc biệt là nhà nước.

TÓM TẮT CHƯƠNG

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là 
một kiểu nền kinh tế  thị trưòng phừ hợp với thòi kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội ỏ Việt Nam. Phát triển kinh tế  
thị trưòng định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp vói 
những quy luật khách quan của lịch sử và hoàn cảnh 
thực tiễn của Việt Nam.

Kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ỏ Việt 
Nam có nhũng độc điểm chung của kinh tế  thị trường Kiện 
đại, đồng thòi có những đặc điểm riêng có do tính  (tịnh
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hướng xả hội chủ nghĩa quy định. Để phátt triển kinh tế  
th ị trường hướng tới thực hiện mục tiêu củaa chủ nghĩa xã 
hội cần phải xây dựng và hoàn thiện thể cìhế kinh tế  thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đây lià trách nhiệm 
của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội.

Lợi ích kinh tế  là phạm trù kinh tê khách quan, là 
động lực của các hoạt động kinh tế. về bảin chất, lợi ích 
kinh tế là quan hệ xã hội, mang tính lịch sử. Ảnh hưởng 
đến lợi ích kinh tế  có nhiều nhân tố, quan trọng nhất là: 
lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, chính sách của Nhà 
nước, mức độ hội nhập quốc tế...

Trong cơ chế thị trường, các chủ thể kinh tế  quan hệ 
vđi nhau, xuất phát từ quan hệ lợi ích. Đ6 là quan hệ lợi 
ích giữa người lao động và ngưòi sử dụng lao động; quan 
hệ lợi ích giữa những người sử dụng lao động; quan hệ lợi 
ích giöa những người lao động... Các quan hệ lợi ích đó là 
biểu hiện của quan hệ sâu xa hơn, quan hệ lợi ích giữa các 
cá nhân - lợi ích nhóm, nhóm lợi ích - lợi ich xã hội. Bảo 
đảm hài hòa các lợi ích kinh tế  là yêu cầu khách quan để 
phát triển và Nhà nước là chủ thể chính trong giải quyết 
vàn đề này.

CÁC THUẬT NGỬ CẦN GHI NHỚ

Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa: đặc 
tarưng, thể chế,- thể 'chế kinh tế, thể  chế-kinh tế  thị tnẩòng 
định hướng xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện thể chế kỉnh tế  
thị trường định hữớng xà hội chủ 'nghĩa/ Lợi' ích 'kỉnh tế;
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quan hệ lợi ích, người lao động, người sử dụng lao động, 
quan hệ lợi ích cá nhân - xã hội.

VẤN ĐỂ THẢO LUẬN

1. Kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam vừa bao hàm những đặc trưng có tính phổ biến 
của kinh tê thị trường trên thê giới, vừa có đặc trưng 
mang tính phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt 
Nam, hãy thảo luận để làm rõ những đặc trưng đó?

2. Hãy xuất phát từ vai trò của công dân, thảo luận 
để chỉ ra trách nhiệm của mình cần thực hiện những 
nhiệm vụ gì để góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế  thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện hài hòa 
các quan hệ lợi ích trong phát triển ỏ Việt Nam? Với tư 
cách là công dân, hãy thảo luận các phương thức để bảo 
vệ lợi ích hợp phốp của mình khi tham gia các hoạt động 
kinh tế - x ã  hội?

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích tính tấ t yếu khách quan của việc phát 
triển kinh tế  thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở 
Việt Nam?

2. Trình bày những đặc trưng của kinh tế  thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam? Phân tích 
những nhiệm vụ chủ yếu để hoàn thiộn thể chê kinh tế  thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ỏ Việt Nam?
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3. Khái niệm, đặc trưng và những nhán tố ảnh hưởng 
đến các quan hệ lợi ích kinh tế? Các quan Hiệ lợi ích kinh 
tế  chủ yếu trong nền kinh tế  thị trường? Sự 'thống nhất và 
mâu thuẫn giữa các lợi ích kinh tế? Vai trò của Nhà nước 
trong việc đảm bảo hài hòa các lợi ích kinh tœ?
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Chương 6

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 
VÀ HỘI NHẬP KINH TẾ Quốc TẾ 

CƯA VIỆT NAM

Chương 6 sẽ cung cấp hệ thống tri thức về công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bối cảnh thích ứng với 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; trong đó đề cập 
đến nhũng nội dung cơ bản như: khái quát lịch sử các cuộc 
cách mạng công nghiệp; khái quát về công nghiệp hóa và 
các mô hình công nghiệp hóa tiêu biểu; tính tấ t yếu và nội 
dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ỏ Việt 
Nam. Độc biệt Chương 6 sẽ nhấn mạnh đến những quan 
điểm và giải pháp thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
ở Việt Nam trong bốì cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 
lẰn thứ tư. Đây thực chất cũng là trình bày về phương 
thức cụ thể để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ỏ 
Việt Nam gắn với bốì cảnh phát triển mới.

Cùng với đó, Chương 6 cung cấp một cách có hệ 
thống tri thức về hội nhập kinh tế  quốc tế, tác động của 
hội nhập kinh tế  quốc tế  và việc xây dựng nền kinh tế 
Việt Nam độc lập, tự chủ trong hội nhập. Đây thực chất
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là cơ sơ lý luận để hình thành tư duy về giải quyết các 
quan hệ lợi ích giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế 
giới thông qua hội nhập kinh tế  quốc tế  - một nội dung 
quan trọng nhất của hội nhập quốc tế  của Việt Nam 
trong bốì cảnh mới.

Nội dung của Chương 6 sẽ được trình bày với hai phần 
chính: i) Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam; ii) Hội 
nhập kinh tế  quốc tế  của Việt Nam.

I- CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ở  VIỆT NAM

1. Khái quát vể cách mạng công nghiệp và công 
nghiệp hóa

a) Khái quát về cách mạng công nghiệp
* Khái niệm về cách mạng công nghiệp
Cách mạng công nghiệp là những bưóc phát triển 

nhảy vọt về chốt trình độ của tư liệu lao động trên cơ sở 
những phát minh đột phá về k ỹ  thuật và công nghệ trong 
quá trình phát triển của nhân loại kéo theo 8ự thay đổi 
cản bản về phẫn công lao động xã hội cũng như tạo bước 
phát triển năng suất lao động cao hơn hẳn nhờ áp dụng 
một cách phổ biến những tính năng mới trong kỹ  thuật - 
công nghệ đó vào đời sống xã hội.

* Khái quát lịch sử các cuộc cách mạng công nghiệp
Về mặt lịch sử,, cho. đến nay, loài người đã trải qua ba.

cuộc cách mạng công nghiệp và đang bắt đầu cuộc Cách 
máng công n^tóệp ĩầri thứ tu.'Cụ thể:
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Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất khởi phát t ì  nước 
Anh, bắt đầu từ giữa thế kỷ x v m  đến giữa thế kỷ XIX.

Tiền đề của cuộc cách mạng này xuất phát từ 8ự 
trưởng thành về lực lượng sản xuất cho phép tạo n  bưốc 
phát triển đột biến về tư liệu lao động, trước hết trong lĩnh 
vực dệt vải sau đó lan tỏa ra các ngành kinh tế khác của 
nước Anh.

Nội dung cơ bản của Cách mạng công nghiệp lán thứ 
nhất là chuyển từ lao động thủ công thành lao động sử 
dụng máy móc, thực hiện cơ giới hóa sản xuất bằng việc sử 
dụng năng lượng nước và hơi nước.

Những phát minh quan trọng tạo tiền đề cho cuộc cách 
mạng này là: Phát minh máy móc trong ngành dệt như thoi 
bay của John Kay (1733), xe kéo sợi Jenny của Jame 
Hargreaves (1764), máy dệt của Edmund Cartwright 
(1785)... làm cho ngành công nghiệp dệt phát triển mạnh 
mẽ. Phát minh máy động lực, đặc biệt là máy hơi nước cụa 
James Watt (1784) là mốc mỏ đầu quá trình Cd giới hóa sẳn 
xuất. Các phát minh trong công nghiệp luyện kim của 
Henry Cort (1784), Henry Bessemer (1885) về lò luyện 
gang, công nghệ luyện sắt là những bước tiến lớn đốp ứng 
nhu cầu chế tạo máy móc. Trong ngành giao thông vận tải, 
sự ra đòi và phát triển của đầu máy xe lửa chạy bằng hơi 
nước (do Stephenson phát minh năm 1814), tàu thủy (do 
Robert Fulton phát minh năm 1807)... đã tạo điều kiện cho 
ngành giao thông vận tải phát triển mạnh mẽ.

Nghiên cứu về Gáeh mạng công nghiệp lần thứ  nhất, 
c . Mác đã khái quát tính quy luật của cách mạng (ông
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nghiệp qua ba giai đoạn phát triển là: hiệp tác giản đơn, 
công trường thủ công và đại công nghiệp, c. Mác khẳng 
định đó là ba giai đoạn tăng năng suất lao động xã hội; ba 
giai đoạn phát triển của lực lượng sản xuất gắn với sự 
củng cố, hoàn thiện quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa; 
đồng thòi cũng là ba giai đoạn xã hội hóa ỉao động và sản 
xuất diễn ra trong quá trình chuyển biến từ sản xuất nhỏ, 
thủ  công, phân tán lên sản xuất lớn, tập trung, hiện đại.

Cách mạng công nghiệp lần thứ hai diễn ra từ nửa 
cuối thê kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX.

Nội dung của Cách mạng công nghiệp lần thứ hai được 
thể hiện ở việc sử dụng năng lượng điện và động cd điện, để 
tạo ra các dây chuyền sản xuất có tính chuyên môn hóa cao, 
chuyển nền sản xuất cơ khí sang nền sản xuất điện - cd khí 
và sang giai đoạn tự động hóa cục bộ trong sản xuất.

Cách mạng công nghiệp lần thứ hai là sự tiếp nốì 
Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, với những phát 
minh về công nghệ và sản phẩm mới được ra đời và phổ 
biến như điện, xảng dầu, động cơ đốt trong. Kỹ thuật 
phim khí nóng, công nghệ luyện thép Bessemer trong sản 
xuất «ắt thép đã làm tống nhanh sản lượng, giảm-chi phí 
và giá thành sản xuất. Ngành sản xuất giấy phát triển 
kéo tbeo sự phát triển của ngành in ấn và phát hành sách, 
báo. Ngành chế tạo ôtô, điện thoại, sản phẩm cao su cũng 
được phát triển nhanh. Sự ra đời của những phương pháp 
quả»  lý sàn xuất tiên tiốn của H. Fayol vè -F.w. Taylor 
như sin xuất theo dây chuyền, phân công lao động chuyên 
inôn kỏá đ'ưđc ứrig dụrig rống rãi trohg' các dòahh rtghiệp'
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đã thúc đẩy nâng cao năng suất lao động. Cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ hai cũng đã tạo ra những tiến bộ vượt 
bậc trong giao thông vận tải và thông tin liên lạc.

Cách mạng công nghiệp lẩn thú ba bắt đầu từ khoảng 
những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ XX đến cuối thế 
kỷ XX.

Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng này là sự xuất 
hiện công nghệ thông tin, tự động hóa sản xuất. Cách mạng 
công nghiệp lần thứ ba diễn ra khỉ có các tiến bộ về hạ tầng 
điện tử, máy tính và sô' hóa vì nó được xúc tác bởi sự phát 
triển của chất bán dẫn, siêu máy tính (thập niên 1960), 
máy tính cá nhân (thập niên 1970 và 1980) và internet 
(thập niên 1990). Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba 
đã đưa tới những tiến bộ kỷ thuật, công nghệ nổi bật trong 
giai đoạn này là: hệ thống mạng, máy tính cá nhân, thiết bị 
điện tử  sử dụng công nghệ số và robot công nghiệp.

Cách mạng công nghiệp lẩn thứ tư  được đề cập lần đẩu 
tiên tại Hội chợ triển lãm công nghệ Hannover (Cộng hòa 
liên bang Đức) năm 2011 và được Chính phủ Đức đưa vào 
“Kế hoạch hành động chiến lược cỗng nghệ cao” năm 2012.

Gần đây, tại Việt Nam cũng như trên nhiều diễn đàn 
kinh tế  thế giới, việc sử dụng thuật ngữ “Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư*’ với hàm ý có một sự thay đổi về chất 
trong lực hỉỢng sản xuất trong nền kinh tế  thế  giới. Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư được hình thành trên cú sở 
cuộc cách mạng sấ, gắn với sự phát triển và phổ biến của 
internet kết nốì vạn Tật với nhau (Internet of Things - 
IoT). Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có biểu hiện đậc
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trưng là sự xuất hiện các công nghệ mới có tính đột phá về 
chất như trí tuệ nhân tạo, big data, in 3D...

H ộ p  6.1. T óm  tắ t  đ ặ c  tr ứ n g  c ủ a  
c á c  c u ộ c  c á c h  m ạ n g  c ô n g  n g h iệ p

Cách mạng 
c ô n g  n g h iệ p  

lân thứ nhất

Cách mạng 
công nghiệp 
lần thứ hai

Cách mạng 
công nghiệp 
lần thứ ba

Cách mạng 
công nghiệp 

lần thứ tư
Sủ dụng nảng 
lượng nước và 
hởi nưổc, để 
cơ khí hóa 
sản xuất

Sử dụng nảng 
lượng điện và 
động cơ điện, để 
tạoradâydmy«! 
sản xuất hàng 
loat

Sử dụng công 
nghệ thông tin 
và máy tính, 
dể tự động hóa 
sàn xuất

Liên kết giữa thế 
giới thực và ảo, để 
thực hiện công 
việc thông minh 
và hiệu quả nhất

Nguồn: Nghiên cứu của Sogeti VINT, 2016.

Như vậy, mỗi cuộc cách mạng công nghiệp xuất hiện 
có nhũng nội dung cốt lõi, phát triển nhảy vọt vể tư liệu 
lao động. Sự phát triển của tư liệu lao động đã thúc đẩy 8ự 
phát triển của văn minh nhân loại. Theo nghĩa đó, vai trò 
cửa cách mạng công nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
trong thúc đẩy phát triển.

* Vai trò của cách mạng công nghiệpđôĩ với phát.triển 
Vai trò của các cuộc cách mạng công nghiệp đốì với 

phát triển có thể được khái quát như sau:
Một là, thúc đẩy sự phát triển lực lượng sản xuất.
Các cuộc cách mạng công nghiệp có những tác động vô 

eừng to ỉớn đến sự phát triển lực lượng sản xuất của- các 
quốc gia, đồng thời, tác động mạnh mẽ tới quá trình điểu 
chỉnh câu trủc và vai trò'của' các'nhẵn‘tố ti*ohg lợc lượtig
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sản xuất xã hội. về  tư liệu lao động, từ chỗ máy móc ra đời 
thay thế cho lao động thủ công cho đến sự ra đời của máy 
tính điện tử, chuyển nền sản xuất sang giai đoạn tự động 
hóa, tài sản cố định thường xuyên được đổi mói, quá trình 
tập trung hóa sản xuất được đẩy nhanh.

Cách mạng công nghiệp có vai trò to lớn trong phát 
triển nguồn nhân lực, nó vừa đặt ra những đòi hỏi về chất 
lượng nguồn nhân lực ngày càng cao nhưng mặt khác lại 
tạo điều kiện để phát triển nguồn nhân lực. Cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ nhất đã thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, nâng cao năng suất lao động, gia tăng của cải vật 
chất, dẫn đến những thay đổi to lốn về kinh t ế - x ã  hội, 
văn hóa và kỹ thuật, c. Mác và Ph. Ảngghen đã nhận xét 
rằng: “Giai cấp tư sản, trong quá trình thống trị giai cấp 
chưa đầy một thế kỷ, đã tạo ra những lực lượng sản xuất 
nhiều hơn và đồ 8Ộ hơn lực lượng sản xuất của tấ t cả các 
thế hệ trước kia gộp lại”1. Cuộc cách mạng này đã đưa 
nước Anh trỏ thành một cường quốc kinh tế  ỏ châu Âu và 
thế giới lúc bấy giờ, tạo ra cơ sỏ vật chất kỹ thuật cho chủ 
nghĩa tư bản và khẳng định B ự  thắng lợi của nó với chế độ 
phong kiến. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thù nhất đã 
hình thành hai giai cấp cơ bản trong xã hội là tư  sản và vô 
sản. c . Mác và Ph. Ảngghen chỉ rõ: “Bản thân giai cấp tư 
sản hiện đại cũng là sản phẩm của một quá trình phát 
triển lâu dài, của một loạt những cuộc cách mạng trong 
phương thức sản xuất và trao đổi”2. Với việc máy móc thay

1, 2. c . Mác và Ph. Ảngghen: Toàn tập, Sđd, t.4, tr. 602, 598.
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thế lao động thủ công đã làm gia tăng nạn thất nghiệp, 
công nhân phải lao động với cường độ cao, mức độ bóc lột 
lao động tăng lên làm cho mâu thuẫn đối kháng giữa giai 
cấp tư sản và giai cấp vô sản ngày càng gay gắt. Đây là 
nguyên nhân làm bùng nổ những cuộc đấu tranh mạnh 
mẽ của giai cấp công nhân Anh vào cuối thế kỷ XVIII, 
đầu thê kv XIX, sau đó lan rộng sang các nước khác như 
Pháp, Đức.

Về đối tượng lao động, cách mạng công nghiệp đã đưa 
sản xuất của con người vượt quá những giới hạn về tài 
nguyên thiên nhiên cũng như sự phụ thuộc của sản xuất 
vào các nguồn năng lượng truyền thống. Hiện nay, các yếu 
tấ  đầu vào của sản xuất sẽ thay đổi căn bản. Nhũng đột 
phá của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ làm 
mất đi những lợi thế sản xuất truyền thống, đặc biệt ỉà 
từ các nước đang phát triển như nhân công rẻ, dồi dào 
hay sỏ hữu nhiều tài nguyên, về  xu hướng tấ t yếu mang 
tính quy luật này, cách đây gẦn hai thế  kỷ, c. Mác đã dự 
báo: "... theo đà phát triển của đại công nghiệp, việc tạo ra 
của cải thực tế trỏ nên ít phụ thuộc vào thời gian lao động 
và vào .80 lựợng lạo. động đặ çhi phí hơn là vào 8ÛC mạnh 
của những tác nhân được khỏi động trong thòi gian lao 
động,... mà đúng ra chúng phụ thuộc vào trình độ chung 
của khoa học và vào sự tiến bộ của kỹ thuật, hay là phụ 
thuộc vào việc ứng dụng khoa học ấy vào sản xuất”1 và 
“Thiên nhiên không .cbế.tạo rạ  npáy mộc,.... Tất cả những

1. C. Mac và Pti. Ẵnggheii: Toẩn 'tập, Sdd, t’.4ổ, ph.n, tr."368-369.
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cái đó đểu là sản phẩm lao động của con người,... đểu là 
sức mạnh đã vật hóa của tri thức. Sự phát triển của tư 
bản cố định là chỉ số cho thấy tri thức xã hội phổ biến đã 
chuyển hóa đến mức độ nào thành lực lượng sản xuất trực 
tiếp, do đó nó cũng là chỉ sô' cho thấy những điều kiện của 
chính quá trình sống của xã hội đã phục tùng đến mứ: độ 
nào sự kiểm soát của trí tuệ phổ biến”1.

Thành tựu của các cuộc cách mạng công nghiệp tạo 
điểu kiện để các nưốc tiên tiến tiếp tục đi xa hdn trong 
phát triển khoa học - công nghệ và ứng dụng các thành 
tựu khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất và đòi 
sông. Đồng thòi, tạo cơ hội cho các nước đang và kém phát 
triển tiếp cận vối những thành tựu mới của khoa hoc - 
công nghệ, tận dụng lợi thế của những nước đi sau; thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa để bứt phá, rú t ngắn 
khoảng cách về trình độ phát triển với các nước đi trưót.

Cách mạng công nghiệp tạo cơ hội cho các nitớc phát 
triển nhiều ngành kinh tế  và những ngành mới thông 4ua 
mỏ rộng ứng dụng những thành tựu về công nghệ thòng 
tin, công nghệ 8ố, công nghệ diều khiển, công nghệ ánh 
học. Cách mạng công nghiệp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấủ 
kinh tế, hình thành cơ cấu kinh tế  mới theo hướng biện 
đại, hội nhập quốc tế  và hiệu quả cao. Các thành tựu nới 
của khoa học - công nghệ được ứng dụng để tối ưu hóa quá 
trình sản xuất, phồn phối, trao đổi, tiêu dừng và quản lý, 
quản trị...

1. c . Mác và Ph. Ãngghen: Toàn tập, Sđd, t.46, ph.II, tr.372

232



Từ góc độ tiêu dùng, ngưòi dân được hưông lợi nhờ tiếp 
cận được với nhiều sản phẩm và dịch vụ mới có chất lượng 
cao với chi phí thấp hơn. Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư  mới chỉ bắt đầu ở một vài nước, nhưng Cách mạng công 
nghiệp lần thứ ba lại đang tác động mạnh hơn ỏ đại đa số 
các quốc gia trên thế giới. Một sô' nước lạc hậu hiện chưa 
thực hiện xong các nội dung của Cách mạng công nghiệp 
lần  thứ nhất và thứ hai. “Hiện 17% thế  giối chưa được 
hưởng thành quả từ Cách mạng công nghiệp lần thứ hai, 
khi gần 1,3 tỷ người chưa được tiếp cận điện lưối. Tình 
trạng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ ba cũng 
vậy, khi có một nửa dân số thế giới, tức là 4 tỷ người, phần 
lớn ở các nước đang phát triển, được sử dụng internet”1. 
Hiện nay, các nước đang và kém phát triển, trong đó có 
Việt Nam, đều phải nỗ lực thực hiện công nghiệp hóa, xây 
dựng nền kinh tế  công nghiệp.

Hai là, thúc đẩy hoàn thiện quan hệ sản xuất.
Cốc cuộc cách mạng công nghiệp tạo 8ự phát triển 

nhảy vọt về chất trong lực lượng sản xuất và 8ự phát 
triển  này tấ t  yếu dẫn đến- quá trình điều chmh, phát 
triển  và hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội và quản trị 
phát triển.

Trưđc hết là sự biến đổi về sở hữu tư liệu sản xuất. 
Ngay từ  cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, nền

1. Kỉaus Schwab: Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 
Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2018, tr.22-23.
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sản xuất lớn ra đồi thay thế  dần cho sản xuất nhỏ, khép 
kín, phân tán. Quá trình tích tụ và tập trung tư bản duới 
tác động của quy luật giá trị thặng dư và cạnh tranh gay 
gắt đã đẻ ra những xí nghiệp có quy mô lớn. Dưới tác động 
của cách mạng khoa học và công nghệ, sở hữu tư nhản 
không còn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của sản xuất và 
yêu cầu cải tiến kỹ thuật. Tư bản buộc phải liên kết lại 
dưới hình thức công ty cổ phần và sự phát triển của loại 
hình công ty này cho phép mở rộng chủ thể sở hữu tư bàn 
ra các thành phần khác của xã hội. Thực tế  trên buộc các 
nước phải điều chỉnh chế độ sở hữu, thực hiện đa dạng hóa 
8Ở hữu, lấy sở hữu tư nhân làm nòng cốt đồng thời phát 
huy sức mạnh và ưu thế tối đa của sở hữu nhà nước và 
khu vực kinh tế  nhà nước. Cùng với sự phát triển của các 
nước ỏ châu Âu, những thành tựu khoa học - công nghệ 
được phát triển và ứng dụng mạnh mẽ ở Mỹ, đưa Mỹ từ 
một nước tư bản non trẻ trỏ thành quốc gia phát triển 
nhanh nhất lúc bấy giò. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ hai đã nâng cao hơn nữa nảng suất lao động, tiếp tục 
thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển, thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kỉnh tế  mạnh mẽ, từ nông nghiệp sang công 
nghiệp - dịch vụ, thương mại; đồng thời dẫn đến quá trình 
đô thị hóa, chuyển dịch dân cư từ nông thôn sang thành 
thị. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ hai đã làm thay 
đổi về sức mạnh và tương quan lực lượng giũa các nước 
Đức, Ý, Nhật Bản 80 với các nước Anh, Pháp, Mỹ, làm gia 
tăng mâu thuẫn giữa cốc nước tư bản phát triển, từ  đó 
dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và
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Chiên tranh thê giới thứ hai (1939 - 1945) đòi phân chia 
lại thuộc địa. Đây là những cuộc chiến tranh có quy mô lớn 
trong lịch sử nhân loại, gây ra những thiệt hại to lớn vể 
kinh tế  và con người. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ hai đã đẩy nhanh quá trình xã hội hóa sản xuất, thúc 
đẩy chủ nghĩa tư bản chuyển biến từ  giai đoạn tự do cạnh 
tranh  sang giai đoạn độc quyền, làm gia tăng mâu thuẫn 
của chủ nghĩa tư bản trong giai đoạn này. Đó là tiền đề 
cho Cách mạng Tháng Mưòi Nga năm 1917 thành công, 
th iết lập nhà nước công - nông đầu tiên trên thế  giới, đồng 
thòi hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa sau Chiến 
tranh th ế  giói thứ hai. Cách mạng Tháng Mười Nga năm 
1917 và sự ra đòi của hệ thống xã hội chủ nghĩa đã có ảnh 
hưởng to lớn đến tiến trình phát triển của xã hội loài 
ngưòi trên phạm vi toàn thế giới.

Cách mạng công nghiệp cũng đặt ra những yêu cầu 
hoàn thiện thể chế kinh tế  thị trường, tạo điều kiện thuận 
lợi cho hội nhập kinh tế  quốc tế  và trao đổi thành tựu 
khoa học - công nghệ giữa cốc nước. Cách mạng công 
nghiệp làm cho lĩnh vực tổ chức, quản lý kinh doanh cũng 
có sự thay đổi to lớn. Việc quản iý quá trình-sản xuất của 
các doanh nghiệp trở nên dễ dàng hơn, thông qua ứng 
dụng các công nghệ như internet, trí tuệ nhân tạo, mô 
phỏng, robot...; từ  đó tạo điểu kiện cho doanh nghiệp sử 
dụng nguồn nguyên liệu và năng lượng mới hiệu quả giúp 
nâng cao năng suất lao động và định hướng ỉạrtỉêư dùng:

Trong lĩnh vực phân phối, cách mạng công nghiệp, 
nhất là Cách mạng công nghiệp lần thứ tứ ctã thúic đẩy
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nâng cao năng suất lao động, làm giảm chi phí sản xuất, 
nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân. 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư giúp cho việc phân phối 
và tiêu dùng trở nên dễ dàng và nhanh chóng, làm thay 
đổi đòi sống xã hội của con người. Tuy nhiên, nó lại có tác 
động tiêu cực đến việc làm và thu nhập. Nạn thất nghiệp 
và phân hóa thu nhập gay gắt hơn là nguyên nhân chính 
dẫn đến gia tăng bất bình đẳng, buộc các nước phải điều 
chỉnh chính sách phân phôi thu nhập và an sinh xã hội, 
nhằm giải quyết những mâu thuẫn cố hữu trong phân 
phối của nền kinh tế  thị trường.

Cách mạng công nghiệp tạo điều kiện để tiếp thu, trao 
đổi kỉnh nghiệm tổ chức, quản lý kinh t ế - x ã  hội giữa các 
nước. Thông qua đó, cấc nước lạc hậu có thể rút ra những bài 
học kinh nghiệm của các nước đi trước để hạn chế những sai 
lổm, thất bại trong quá trình phát triển. Cách mạng công 
nghiệp củng tạo điều kiện cho các nước mỏ lộng quan hệ dôì 
ngoại, hội nhập kinh tế  quốc tế  sâu rộng, huy động cao nhất 
các nguồn lực bên ngoài cho phát triển, từng bước tham  gia 
vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo khả năng biến đổi các hệ 
thống sản xuất, quản lý, quản trị kinh tế và doanh nghiệp; 
phát triển những mô hình kỉnh doanh mới, nâng cao sửc 
cạnh tranh của nền kỉnh tế  và cốc doanh nghiệp.

Ba là, thúc dẩy đổi mói phương thức quản trị phát triển.
Cách mạng công nghiệp làm cho sản xuất xã hội có 

những bước phát triển nhảy vọt. Đặc biệt là cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư. Công nghệ kỹ 
thuật số và internet đã kết nốì giữa doanh nghiệp với
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doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp vói cá nhân và giữa các 
cá nhân với nhau trên phạm vi toàn cầu, thị trường được 
mở rộng, đồng thòi dần hình thành một “thế giới phẳng”. 
Thành tựu khoa học mang tính đột phá của Cách mạng 
công nghiệp lần thứ ba đã tạo điểu kiện để chuyển biến 
các nền kinh tế  công nghiệp sang nền kinh tế  tri thức. 
Hàm lượng tri thức tăng lên trong sản phẩm và dịch vụ, 
khoảng cách thòi gian từ phát minh khoa học đến ứng 
dụng vào thực tiễn ngày càng được rú t ngắn.

Phương thức quản trị, điều hành của chính phủ cũng 
có sự thay đổi nhanh chóng để thích ứng với 8ự phát triển 
của công nghệ mới, hình thành hệ thống tin học hóa trong 
quản lý và “chính phủ điện tử ’. Thể chế quản lý kinh 
doanh trong các doanh nghiệp cũng có nhũng biến đổi lớn 
với việc sử dụng công nghệ cao để cải tiến quản lý sản 
xuất, thay đổi hình thức tổ chức doanh nghiệp. Các công 
ty xuyên quốc gia (TNC) ngày càng có vai trò quan trọng 
trong hệ thấng kinh tế  tư bản chủ nghĩa. Trong bôi cảnh 
toàn cầu hóa, nhà nước của cốc quốc gia ngày càng chú 
trọng phối hợp chính sách kinh tế  vĩ mô, điều tiết và phối 
hợp quốc tế  cũng được tăng ctíờng. Bên cạnh đ6, sự'hình 
thành các tổ chức kinh tế  khu vực và quốc tế  cũng tạo ra 
những chủ thể mới trong điểu tiết quan hệ kinh tế  quốc tế.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư được dự báo sẽ tác 
động mạnh đến phương thức quản trị và điều hành của nhà 
nước: Việc quản trị'và điều hành của nhà nước-phải dược 
thực hiện thông qua hạ tầng số và internet. Kỷ nguyên sô' 
với các công righệ mòi, nền tảng điều"hánh mỏi liến tục ữiảy
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đổi cho phép người dân được tham gia rộng rãi hơn vào việc 
hoạch định chính sách. Đồng thời, các cơ quan công quyén có 
thể dựa trên hạ tầng công nghệ số để tối ưu hóa hệ thống 
giám sát và điều hành xã hội theo mô hình “chính phủ điện 
tử ’, “đô thị thông minh”... Vì vậy, bộ máy hành chính nhà 
nước vì vậy phải cải tổ theo hướng minh bạch và hiệu quá.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng tác động rrạnh 
mẽ đến phương thức quản trị và điều hành của dcanh 
nghiệp. Sự thay đổi của công nghệ sản xuất dựa trên  ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất làm cho các doanh nghiệp 
phải thay đổi cách thức thiết kế, tiếp thị và cung ứng hàng 
hóa, dịch vụ theo cách mới, bắt nhịp với không gian số. Các 
doanh nghiệp cần phải xây dựng chiến lược kinh doanh 
xuất phát từ  nguồn lực, trong đó, nguồn lực chủ yếu là công 
nghệ, trí tuệ đổi mới, sáng tạo. Trên cơ sỏ đó, xây dựng dinh 
hướng chiến lược và hoạch định kế hoạch phát triển một 
cách hiệu quả nhất, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và 
hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phương thức quản trị doanh nghiệp dựa trên áp đụng 
các phần mềm và quy trình trong quản lý, tiến hành 8ố 
hóa các quá trinh quản trị, kỉnh doanh, bán hàng sẽ tiế t 
giảm được chi phí quản lý, điều hành. Làn sóng công nghệ 
mới giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, 
đáp ứng chính xác hơn nhu cầu của khách hàng, tạo giá 
trị gia tăng bằng chất ỉượng chứ không phải bằng tà i 
chính, khoáng sản hay lao động phổ thông, đồng thời có 
thể sử dụng cÔĐg nghệ để tôi ưu hóa việc sử đụng ứắe 
nguồn lực bên ngoài. Các xu thế công nghệ cũng đang mỏ
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ra  nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 
nghiệp nhỏ và vừa có thể khởi nghiệp sáng tạo, có cơ hội 
thâm  nhập thị trường ngách với nhiều sản phẩm, dịch vụ 
công nghệ mang tính đột phá. Việc phát triển và phổ biến 
công nghệ thông tin cũng đặt ra nhiều vấn để an ninh 
mạng, về bảo mật thông tin và dữ liệu đối với chính phủ, 
doanh nghiệp và người dân.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư yêu cầu các quốc 
gia phải có hệ thông thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi 
hoạt động sản xuất lên một trình độ cao hơn, tri thức hơn, 
tạo ra năng suất và giá trị cao hơn, nâng cao sức cạnh 
tranh, đồng thời đáp ứng được yêu cầu của quá trình toàn 
cầu hóa và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những 
thuận lợi, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng 
đang đặt ra những thách thức vô cùng ỉớn với các doanh 
nghiệp. Làn sóng đổi mới công nghệ tốc độ cao song hành 
vối hội nhập và tự  do hóa thương mại toàn cầu sẽ tạo sức 
ép cạnh tranh rấ t lớn, buộc các doanh nghiệp phải thích 
ứng với vai trò của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Theo Báo cáo của Diễn đàn Kinh tế  thế giới (năm 
2016), những lĩnh vực chịu tác động, mạnh của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư bao gồm: lĩnh vực bán lẻ, 
ngành sản xuất phương tiện vận chuyển, các nhà máy 
sản xuất, lĩnh vực nhà ở, lĩnh vực văn phòng, nơi làm 
việc, các thành phố, môi trưòng sống của con ngưòi, 
nguồn nhân lực. Cách mạng công Hghỉệp lần- thứ tư ỉàm 
thay đổi hệ thống sản xuất, chuyển sản xuất từ  tập trung 
ẩaíig phân cấp. Trí thông minh 'nhâh tạ ‘o ‘làìn* tháy ‘cơn
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người trong nhiều quá trình sản xuất, tạo ra sự tương tác 
giữa con ngưòi với công nghệ và sản phẩm. Công nghệ 
thông tin và truyền thông thông minh giúp trao đổi và 
trả lòi các thông tin để quản lý quá trình sản xuất. Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ có sự hợp nhất về công 
nghệ, từ  đó xóa bỏ ranh giới giữa các lĩnh vực kỹ thuật 
số, vật lý và sinh học.

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư không chỉ ỉà sự 
phát triển của công nghệ cao có khả năng kết nối và tạo 
ra một mạng lưới trao đổi thông tin  giữa tấ t cả mọi vật, 
mà còn tạo điều kiện cho sự phát triển của nhiều lĩnh 
vực như: gen, công nghệ nano, năng lượng tái tạo, mảy 
tính lượng tử... đưa kinh tế  th ế  giới bước vào giai đoạn 
tăng trưỏng chủ yếu dựa vào các động lực không có trần 
giới hạn là công nghệ và đổi mới sáng tạo, vẽ lại bản đồ 
kinh tế  th ế  giới, với sự suy giảm quyền lực của các quốc 
gia dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên và sự gia tảng 
sức mạnh của các quốc gia dựa chủ yếu vào công nghệ 
và đổi mới sáng tạo, tác động mạnh ííiẽ trên  nhiều lĩnh 
vực, với Bự xuất hiện của robot có trí tuệ nhân tạo làm 
biến đổi tấ t  cả các ngành công nghiệp, từ  sản xuất đến 
hạ tầng cơ sỏ, mang lại nhiều ứng dụng trong các lĩnh 
vực giao thông, y tế, giốo dục. Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư  cũng có thể thay đổi hoàn toàn cách con 
người sinh sống, ỉàm việc và quan hệ với nhau. Cuộc 
cách mạng này đã tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới 
với chi phí khdng đáng kể. Internet, điện thoại thông 
minh và hàng nghìn ứng dụng khác đang làm cho cuộc
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sống của con ngưòi trỏ nên thuận tiện và năng suất hơn, 
đồng thời tạo điểu kiện để mọi người đều có thể khởi 
nghiệp, tạo khả năng giải phóng con người khỏi lao động 
chân tay nặng nhọc để họ có thể phát triển hơn nữa sự 
sáng tạo trong lao động.

Hộp 6.2. Tác dộng của Cách m ạ n g  

công nghiệp lần thứ tư

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư có ảnh hưỏng lớn 
lao và đa chiều đối với kinh tế toàn cầu đến múc khó có 
thể tách bạch một tác động cụ thể nào. Quả thực, tất cả 
các biến sô' vĩ mô ta có thể tính đến như GDP, đầu tư, 
tiêu dừng, việc làm, thưdng mại, lạm phát... đểu chịu 
ảnh hưỏng.

Nguồn: Klaus Schwab: Cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, Sdd, tr.56.

Những tác động mang tính tích cực nêu trên của Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay đang đột ra nhiều 
cơ hội cũng như thách thúc. Thách thức lớn nhất là 
khoảng cách phát triển về lực ìượng sản xuất mà các quốc 
gia-phải đốì diện. Điều này đòi hỏi các .quốc gia còn. ỏ .trình 
độ phát triển thấp như nưốc ta  cần phải biết thích ứng 
hiệu quả với nhũng tác động mới của Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. cần  nhấn mạnh rằng, sự thích ứng này 
không phải là nhiệm vụ của nhà nước hay doanh nghiệp 
mà là cùa toàn dân, mỗi công dân, trong đó mỗi sinh viên 
cần ý thức được những tác động mới để có giải pháp tích 
cực, phù hợp.
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b) Công nghiệp hóa và các mô hình công nghiệp hóa 
trên th ế  giới

* Công nghiệp hóa
Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi nền sản xuất 

xã hội từ  dựa trên lao động thủ công là chính sang nền 
sản xuất xã hội dựa chủ yếu trên lao động bằng máy móc 
nhăm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

* Các mô hình công nghiệp hóa tiêu biểu trên thê giới
- Mô hình công nghiệp hóa cổ điển.
Công nghiệp hóa của các nước tư bản cổ điển, tiêu biểu 

là nước Anh được thực hiện gắn liền với cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ nhất, diễn ra vào giữa thế kỷ XVIII. 
Công nghiệp hóa ỏ nước Anh được bắt đầu từ ngành công 
nghiệp nhẹ, trực tiếp là ngành công nghiệp dệt - ngành 
đòi hổi vấn ít, thu lợi nhuận nhanh. Sự phát triển của 
ngành công nghiệp dệt ỏ Anh đã kéo theo sự phát triển 
của ngành trồng bông và chăn nuôi cừu, để đáp ứng 
nguyên liệu cho ngành công nghiệp dệt. Ngành công 
nghiệp nhẹ và nông nghiệp phát triển, đòi hỏi phải cung 
cấp nhiều máy móc, thỉết bị cho sản xuất, từ đó đã tạo tiền 
đề cho sự phát triển của ngành công nghiệp nặng, mà trực 
tiếp là ngành cơ khí chế tạo máy.

Nguồn vốn để công nghiệp hóa ở các nước tư  bản cổ 
điển chủ yếu do khai thác lao động làm thuê, làm phá sản 
những ngưòi sản xuất nhỏ trong nông nghiệp, đổng thời 
gắn liền với việc xâm chiếm và cưốp bóc thuộc địa. Quá 
trình này đã dẫn đến mâu thuẫn gay gắt giữa tư bản và 
lao động, làm bùng nổ những cuộc đấu tranh của giai cấp
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công nhân chống lại nhà tư bản ỏ các nước tư bản lúc bấy 
giò, tạo tiền đề cho sự ra đời của chủ nghĩa Mác. Quá trình 
công nghiệp hóa ở các nưốc tư bản cổ điển cũng dẫn đến 
mâu thuẫn giũa các nước tư bản với nhau và mâu thuẫn 
giữa các nước tư bản với các nước thuộc địa, quá trình xâm 
chiếm và cướp bóc thuộc địa đã dẫn đến phong trào đấu 
tranh giành độc lập của các nước thuộc địa, thoát khỏi sự 
thống trị và áp bức của các nước tư bản.

Quá trình công nghiệp hóa của các nước tư bản cổ 
điển diễn ra trong một thòi gian tương đối dài, trung 
bình 60 - 80 năm.

- Mô hình công nghiệp hóa kiểu Liên Xô.
Mô hình này bắt đầu từ đầu những năm 1930 ở Liên 

Xô sau đó được áp dụng cho các nước xã hội chủ nghĩa ở 
Đông Âu sau năm 1945 và một sô nước đang phát triển đi 
theo con đường xã hội chủ nghĩa, trong đó có Việt Nam 
vào những năm 1960. Con đường công nghiệp hóa theo mô 
hình của Liên Xô thường là ưu tiên phát triển công nghiệp 
nặng. Để thực hiện được mục tiêu này đòi hỏi nhà nưốc 
phải huy động nhũng nguồn lực to lốn trong xã hội, từ đó 
phân bổ, đầu tư cho ngành công nghiệp nặng, trực tiếp là 
ngành cơ khí, chế tạo máy, thông qua cơ chế kế hoạch hóa 
tập  trung, mệnh lệnh. Công nghiệp hóa với mục tiêu và cơ 
chế nêu trên đã cho phép trong một thời gian ngắn các 
nước theo mô hình Liên Xô đã xây dựng được hệ thống cơ 
BÒ vật chất - kỹ thuật to lớn, hoàn thành được mục tiêu đề 
ra. Tuy nhiên, khi tiến bộ khoa học - kỹ thuật ngày càng 
phốt triển, hệ them g cơ sở vật chất - kỹ thuật to lớn ở-trình
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độ cơ khí hóa đã không thích ứng được, làm kìm hãm việc 
ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật mới; đồng thòi cơ chê kế 
hoạch hóa tập trung mệnh lệnh được duy trì quá lâu đã 
dẫn đến sự trì trệ. Đây là một trong những nguyên nhân 
dẫn đến sự khủng hoảng và sụp đố của Liên Xô và hệ 
thống xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

- Mô hình công nghiệp hóa của Nhật Bản và các nước 
công nghiệp mới (NICs).

Rút kinh nghiệm từ quá trình công nghiệp hóa của các 
nưốc tư bản cổ điển và các nước xã hội chủ nghĩa, Nhật 
Bản và các nưóc công nghiệp hóa mói (NICs) như Hàn 
Quốc, Singapore đã tiến hành công nghiệp hóa theo con 
đưòng mới. Chiến lược công nghiệp hóa của các nước này 
thực chất là chiến lược công nghiệp hóa rút ngắn, đẩy 
mạnh xuất khẩu, phát triển sản xuất trong nước thay thế 
hàng nhập khẩu, thông qua việc tận dụng lợi thế về khoa 
học - công nghệ của các nước đi trước, cùng với việc phát 
huy nguồn lực và lợi thế  trong nước, thu hút nguồn lực từ 
bên ngoài để tiến hành công nghiệp hóa gắn với hiện đại 
hóa. Kết quả là trong một khoảng thời gian ngắn, trung 
bình khoảng 20 - 30 năm đã thực hiện thành công quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ thực tiễn của 
Nhật Bản và các nước công nghiệp hóa mới (NICs) cho 
thấy, trong thời đại ngày nay các nước đi sau nếu biết 
khai thác tốt lợi thế trong nước và tận dụng, tiếp thu 
nhũng nguồn lực, đặc biệt là những thành tựu khoa học - 
công nghệ mới, hiện đại của các nưóc tiên tiến, thì sẽ giúp 
cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa được thực
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hiện nhanh chóng, hiệu quả. Việc tiếp thu và phát triển 
khoa học - công nghệ mới, hiện đại của các nước kém phát 
triển có thê thực hiện bằng các con đường cơ bản như:

Một là, thông qua đầu tư nghiên cứu, chế tạo và hoàn 
thiện dần dần trình độ công nghệ từ trình độ thấp đến 
trình độ cao, con đường này thường diễn ra trong thời gian 
dài, và tổn thất nhiều trong quá trình thử nghiệm.

Hai là, tiếp nhận chuyển giao công nghệ hiện đại từ 
nước phát triển hơn, con đường này một mặt đòi hỏi phải 
có nhiều vốn và ngoại tệ, mặt khác luôn luôn chịu sự phụ 
thuộc vào nước ngoài.

Ba là, xây dựng chiến lược phát triển khoa học - công 
nghệ nhiều tầng, kết hợp cả công nghệ truyền thống và 
công nghệ hiện đại. Kết hợp vừa nghiên cứu chế tạo vừa 
tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ các nưổc phát triển 
hơn, con đường vừa cơ bản, lâu dài và vững chắc; vừa đảm 
bảo đi tắ t và bám đuổi theo các nước phát triển hơn.

Nhật Bản và các nước công nghiệp hóa mới (NICs) đã 
sử dụng con đường thứ ba để tiến hành công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, kết hợp với những chính sách phát triển 
đúng đắn và hiệu quả, từ đó đã thực hiện thành công quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trong một khoảng 
thời gian ngắn đã gia nhập vào nhóm các nước công 
nghiệp phát triển. Con đưòng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa của Nhật Bản yà các nước công ngỉũệp hóa mới (NlCạ) 
là gợi ý tốt cho Việt Nam trong quá trình tiến hành công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế  qucfc dân.
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2. Tính tất yếu khách quan và nội dung của công  
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

a) Tính tất yếu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 
Việt Nam

Công nghiệp hóa, hiện dại hóa là quá trình chuyển đổi 
căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh, 
dịch vụ và quản lý kinh tế  - xã hội, từ sử dụng sức lao 
động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ  biến 
sức lao động với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên 
tiến hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và 
tiến bộ khoa học - công nghệ, nhằm tạo ra năng suất lao 
động xã hội cao.

Lý do khách quan Việt Nam phải thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa bao gồm:

Một là, lý luận và thực tiễn cho thấy, công nghiệp hóa 
là quy luật phổ biến của sự phát triển lực lượng sản xuất 
xã hội mà mọi quổc gia đều trải qua dù ỏ các quốc gia phát 
triển sớm hay các quốc gia đi sau.

Công nghiệp hóa là quố trình tạo ra động lực mạnh 
mẽ cho nền kinh tế, là đòn bẩy quan trọng tạo sự phát 
triển đột biến trong các lĩnh vực hoạt động của con người. 
Thông qua công nghiệp hóa, các ngành, các lĩnh vực của 
nền kinh tế  quốc dân được trang bị những tư liệu sản 
xuất, kỹ thuật - công nghệ ngày càng hiện đại, từ đó nâng 
cao nảng suất lao động, tạo ra nhiều của cải vật chất, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của con ngưòi.

Mỗi phương thức sản xuất có một cơ sỏ vật chất - kỹ 
thuật tương ứng. Cơ 8Ỏ vật chất - kỹ thuật của một
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phương thức sản xuất là hệ thống các yếu tố vật chất của 
lực lượng sản xuất xã hội, phù hợp với trình độ kỹ thuật 
mà lực lượng lao động xã hội sử dụng để tiến hành quá 
trình  lao động sản xuất. Cơ sở vật chất - kỹ thuật được 
xem là tiêu chuẩn để đánh giá mức độ hiện đại của một 
nển kinh tế, nó cũng là điểu kiện quyết định để xã hội có 
thê đạt được một năng suất lao động nào đó. Bất kỳ quốc 
gia nào đi lên chủ nghĩa xã hội đều phải thực hiện nhiệm 
vụ hàng đầu là xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật cho chủ 
nghĩa xã hội. Cơ sở vật chất kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội 
phải là nền kinh tế  hiện đại: có cơ cấu kinh tế  hợp lý, có 
trình độ xã hội hóa cao dựa trên trình độ khoa học và công 
nghệ hiện đại.

Hai là, đôi với các nước có nền kinh tế kém phát triển 
quá độ ỉên chủ nghĩa xã hội như nước ta, xây dựng cơ sỏ vật 
chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội phải thực hiện từ đầu 
thông qua công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mỗi bước tiến của 
quÀ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa là một bưốc tăng 
cường cơ sỏ vật chất - kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội, phát 
triển mạnh mẽ lực lượng sàn xuất và góp phần hoàn thiện 
quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, trên co sỗ đó từng bước 
nâng dần trình độ văn minh của xã hội.

Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ỏ Việt Nam, 
tníóc hết là nhằm xây dựng cơ sồ vật chất - kỹ thuật cho 
nền kinh tế  dựa trên những thành tựu khoa học - công 
nghệ tiên tiến, hiện đại. Mỗi bước tiến .của .quá trình .công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là một bước tăng cường cơ sỏ vật 
chất - kỹ thũật của chủ nghĩa xã'hội,- đồng thòi-củng cố-và
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hoàn thiện quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, làm cho 
nền sản xuất xã hội không ngừng phát triển, đời sống vặt 
chất, văn hóa, tinh thần của ngưòi dân không ngừng được 
nâng cao.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa để phát triển lực lượng 
sản xuất, nhằm khai thác, phát huy và sử dụng có hiệu quả 
các nguồn lực trong và ngoài nước, nâng cao dần tính độc 
lập, tự chủ của nền kinh tế. Đồng thời, thúc đẩy sự liên kết, 
hợp tác giữa các ngành, các vùng trong nưốc và mở rộng 
quan hệ kinh tế  quốc tế, tham gia vào quá trình phân công 
lao động và hợp tác quổc tế  ngày càng hiệu quả.

Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
làm cho khối liên minh công nhân, nông dần và tr í  thức 
ngày càng được tăng cường, củng cố; đồng thòi nâng cao 
vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa được thực hiện cũng sẽ 
tăng cưòng tiềm lực cho an ninh, quốc phòng, góp phần 
nâng cao sức mạnh của an ninh, quốc phòng, đổng thời tạo 
điều kiện vật chất và tinh thần để xây dựng nền văn hóa 
mới và con người mới xã hội chủ nghĩa.

Như vậy, có thể khẳng định công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa là nhân tố quyết định sự thắng lợi của con đường đi lên 
chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa ỏ Việt Nam có những 
đặc điểm chủ yếu sau đây:

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh”.
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- Còng nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển 
kinh tê tri thức.

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh 
tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh toàn 
cầu hóa kinh tế  và Việt Nam đang tích cực, chủ động hội 
nhập kinh tê quốc tế.

b) Nội dung công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam
Một là, tạo lập nhũng điểu kiện để có thể thực hiện 

chuyển đổi từ nền sản xuất - xã hội lạc hậu sang nền sản 
xuất - xã hội tiến bộ.

Muến thực hiện chuyển đổi trình  độ phát triển, đòi 
hỏi phải dựa trên những tiền đề trong nước, quốc tế. Do 
đó, nội dung quan trọng hàng đầu để thực hiện thành 
công công nghiệp hóa, hiện đại hóa là phải tạo lập các 
điểu kiện cần thiết trên tấ t cả lĩnh vực của đòi sống sản 
xuất - xã hội. Các điều kiện chủ yếu cần có như: tư  duy 
phát triển, thể chế và nguồn lực; môi trưòng quốc tế  
thuận lợi và trình  độ văn minh của xã hội, ý thức xây 
dựng xã hội văn minh của người dân. Tuy vậy, không có 
nghĩa là chò chuẩn bị đầy đủ mới thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa mà phải thực hiện các nhiệm vụ trên 
một cách đồng thòi.

Hai là, thực hiện các nhiệm vụ để chuyển đổi nền sản 
xuất - xã hội lạc hậu sang nền sản xuất - xã hội hiện đại. 
Cụ thể là:

- Đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của khoa 
học - công nghệ mới, hiện đại.
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Đối với những nước còn kém phát triển, trình độ kỹ 
thuật - công nghệ của sản xuất còn lạc hậu, thì nhiệm vụ 
trọng tâm là thực hiện cơ khí hóa nhằm thay thế lao động 
thủ công bằng lao động sử dụng máy móc, để nâng cao 
năng suất lao động. Tuy nhiên, trong những ngành, nghề 
và lĩnh vực của nền kinh tê khi điều kiện và khả năng cho 
phép, vẫn có thể ứng dụng ngay những thành tựu khoa 
học - công nghệ mới hiện đại để rú t ngắn khoảng cách với 
các nước phát triển.

Để phát triển lực lượng sản xuất, từng bưỏc xây 
dựng nền kinh tế  có tính độc lập, tự chủ cao, quá trình  
thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi xây 
dựng và phát triển ngành công nghiệp sản xuất tư liệu 
sản xuất (sản xuất máy cái), vì đây là ngành có vị trí 
quan trọng quyết định cho sự phát triển của các ngành 
khác. Khi nghiên cứu ỉý luận về tái sản xuất trong chủ 
nghĩa tư bản, V.I. Lênin đã rú t ra quy luật: cần phải ưu 
tiên phát triển sản xuất tư liệu sản xuất để chế tạo ra 
tư  liệu sản xuất1. Nếu thực hiện được điều này, th ì cũng 
chính là quá trình xây dựng nền kinh tế  có tính độc liập, 
tự chủ cao.

Quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ‘đòi 
hỏi phải ứng dụng nhũng thành tựu khoa học - công nghệ 
mới, hiện đại vào tấ t cả các ngành, các vùng, các lĩnh vực 
của nền kinh tế. Tuy nhiên, cần phải có sự lựa chọn cho

1. Xem V.I. Lênin: Toàn tập, Sdd, t.45, tr.XVIII.
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phù hợp với khả năng, trình độ và điều kiện thực tiễn 
trong từng giai đoạn; không chủ quan, nóng vội cũng như 
không trì hoãn, cản trở việc ứng dụng khoa học - công 
nghệ mói, hiện đại trong quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa.

Thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng đòi 
hỏi phải phát triển các ngành công nghiệp bao gồm: 
công nghiệp nhẹ, công nghiệp hàng tiêu dùng, công 
nghiệp thực phẩm... theo hướng hiện đại, dựa trên cơ sở 
những thành tựu khoa học - công nghệ mới. Đồng thòi, 
đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, 
nông thôn, ứng dụng những thành tựu khoa học - công 
nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao năng 
su ấ t lao động, xây dựng nền nông nghiệp xanh, sạch, 
từng bước nâng cao đòi sống người nông dân, gắn với 
xây dựng nông thôn mới.

ứng dụng khoa học - công nghệ mới, hiện đại đòi hỏi 
phải được tiến hành đồng bộ, cân đốì ở tấ t cả các ngành, 
các vùng và các lĩnh vực của nền kinh tế, thì mới đem lại 
hiệu quả cao.

Việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ ở nước 
ta  hiện nay phải gắn liền với phát triển kinh tế  tri thức.

Năm 1995, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế  
(OECD) đưa ra định nghĩa: Nền kinh tế  tri thức là nền 
kinh tế  trong đó sự sản sừứi ra, phổ cập và sử dụng tri 
thức giữ vai trò quyết định nhất đôĩ với sự phát triển kinh 
tế, tậo rà củà cải, ríâiìg cáo 'chất lượiig ciiộc áôhg.
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Với định nghĩa trên, có thể hiểu kinh tế  tri thức là trình 
độ phát triển cao của lực lượng sản xuất xã hội, theo đó 
trong quá trình lao động của từng người lao động và toàn 
bộ lao động xã hội, trong từng sản phẩm và trong tổng sán 
phẩm quốc dân thì hàm lượng lao động cơ bắp, hao phí lao 
động cơ bắp giảm đi vô cùng nhiều trong khi hàm lượng tri 
thức, hao phí lao động trí óc tăng lên vô cùng lớn.

Trong nền kinh tế  tri thức, những ngành kinh tế  có 
tác động to lón tói sự phát triển là những ngành dựa vào 
tri thức, dựa vào những thành tựu mới của khoa học - 
công nghệ. Đó có thể là những ngành kinh tế  mới dựa trên 
công nghệ cao (như công nghệ thông tin, công nghệ sinh 
học...); nhưng cũng có thể là những ngành kinh tế  truyền 
thống (như nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) được ứng 
dụng khoa học - công nghệ cao.

Qua thực tế  phát triển, có thể khái quát những đặc 
điểm chủ yếu của kinh tế  tri thức như sau:

+ Trong nền kinh tế  tri thức, tri thức trở thành lực 
ỉượng sản xuất trực tiếp, là vốn quý nhất, là nguồn lực 
quan trọng hàng đầu, quyết định sự tăng trưỏng - phát 
triển kinh tế.

+ Trong nền kinh tế  tri thức, cơ cấu tổ chức và phương 
thức hoạt động kinh tế  có những biến đổi sâu sắc, nhanh 
chóng; trong đó các ngành kinh tế  dựa vào tri thức, dựa 
vào các thành tựu mới nhất của khoa học - công nghệ 
ngày càng tăng và chiếm đa sấ.

+ Trong nền kinh tế  tri thức, công nghệ thông tin được 
ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực và thiết lập được các
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mạng thông tin đ a  p h ư ơ n g  tiện phủ khắp nước, nối với 
hầu  hết các tổ chức, các gia đình. Thông tin trở thành tài 
nguyên quan trọng nhất của nền kinh tế.

+ Trong nền kinh tê tri thức, nguồn nhân lực nhanh 
chóng được tri thức hóa; sự sáng tạo, đổi mới, học tập trở 
thành  yêu cầu thường xuyên đối với mọi người và phát 
triển  con người trở thành nhiệm vụ trung tâm của xã hội.

+ Trong nền kinh tế  tri thức, mọi hoạt động đều có 
liên quan đến vấn đề toàn cầu hóa kinh tế, có tác động 
tích cực hoặc tiêu cực sâu rộng tới nhiều mặt của đời sống 
xã hội trong mỗi quốc gia và trên toàn thế giới.

Những đặc điểm trên đòi hỏi trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta, nhất thiết phải tranh 
th ủ  ứng dụng ngày càng nhiều hơn, ở mức cao hơn và phổ 
biến hơn những thành tựu công nghệ hiện đại và tri thức 
mới; công nghiệp hóa, hiện đại hóa phải gắn với kinh tế  tri 
thức, phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế  có 
giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức, kết hợp việc sử 
dụng nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với tri 
thức mới nhất của nhân ỉoại; kết hợp quá trình phát triển 
tuồn tự với đi tắ t đón đầu; từng bưốc phát triển kinh tế  tri 
thức, để vừa phát triển kinh tế  - xã hội nhanh, bển vững 
vừa rút ngắn được khoảng cách với các nước trong khu vực 
và trên thế giới.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế  theo hướng hiện đại, hợp 
lý và hiệu qưả.

Cơ cấu kinh tế  là mối quan hệ tỷ lệ giữa các ngành, 
tìác vùng và các thàrih phầh kihh tế. 'Cờ ổấũ kinh tế  cũíig
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chính là tổng thể cơ cấu các ngành, cơ cấu các vùng và cơ 
cấu các thành phần kinh tế.

Trong hệ thống cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành kinh tế 
(công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ) giữ vị trí quan trọng 
nhất, vì nó phản ánh trình độ phát triển của nền kinh lê 
và kết quả của quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tê theo hướng 
hiện đại, hiệu quả chính là quá trình tăng tỷ trọng cúa 
ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng của ngành 
nông nghiệp trong GDP.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế  trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa phải gắn liền với sự phát triển 
của phân công lao động trong và ngoài nưóc, từng bước 
hình thành các ngành, các vùng chuyên môn hóa sản 
xuất, để khai thác thế mạnh, nâng cao năng suất lao động, 
đồng thời phát huy nguồn lực của các ngành, các vùng và 
các thành phần kinh tế.

Cơ cấu kinh tế  hợp lý, hiện đại và hiệu quả phải đáp 
ứng được các yêu cầu sau:

+ Khai thác, phân bổ và phát huy hiệu quả các nguồn 
lực trong nước, thu hút có hiệu quả các nguồn lực bên 
ngoài để phát triển kinh tế  - xã hội.

+ Cho phép ứng dụng những thành tựu khoa học - 
công nghệ mới, hiện đại vào các ngành, các vùng và các 
lĩnh vực của nền kinh tế.

+ Phù hợp với xu thế phát triển chung của nền kinh tế 
và yêu cầu của toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Hệ thống cơ cấu kinh tế  tồn tại trong một nền kinh tế 
quốc dân thống nhất, không tách ròi, vì vậy nó đểu chịu
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sự chi phối và tác động của một thể chế, cơ chế và chính 
sách chung. Việc chuyển dịch cơ cấu ngành, vùng và 
th àn h  phần kinh tế theo hướng hiện đại, hợp lý và hiệu 
quả không thể tách ròi sự phát triển các lĩnh vực khác 
của nền kinh tế  như công nghệ thông tin, năng lượng, 
viễn thông, giao thông vận tải... Đồng thời, phải được đặt 
trong chiên lược phát triển tổng thể của nền kinh tế, có 
tính đến các mối quan hệ trong và ngoài nước; quan hệ 
giữa Trung ương vối địa phương; quan hệ giữa phát triển 
kinh tê vối đảm bảo an ninh, quốc phòng; quan hệ giữa 
tích lũy với tiêu dùng.

- Từng bước hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp vối 
trình  độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Mục tiêu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh 
tế  quốc dân ở nưổc ta là nhằm xây dựng chủ nghĩa xã hội, 
vì vậy phải củng cố và tăng cưòng hoàn thiện quan hệ sản 
xuất; trong đó thực hiện thường xuyên nhiệm vụ hoàn 
thiện quan hệ sở hữu, quan hệ phân phối, quan hệ quản 
lý, phân bổ nguồn lực theo hướng tạo động lực cho phát 
triển, giải phóng sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân.

- sẵn  sàng thích ứng với tác động của bốì cảnh cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Để thích ứng với tác động của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, công nghiệp hóa, hiện đại hóa ỏ Việt 
Nam cần thực hiện những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế, xây dựng nền kinh tế  
dựa trên nền tảng đổi mới, sáng tạo.

Xây dựng hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia để nâng 
cao năng suẩt, chất lượng và hiệu quả. Đổi mới sáiig tậo đế
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nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy nghiên cứu và triển 
khai. Cải thiện khung pháp lý cho đổi mới sáng tạo. Tăng 
nguồn vốn con người cho đổi mới sáng tạo. Đẩy mạnh đổi 
mới sáng tạo trong khu vực doanh nghiệp. Thúc đẩy liên 
kết đổi mới sáng tạo. Phát huy vai trò của các trưòng đại 
học, viện, trung tâm nghiên cứu có chất lượng cao ở trong 
nưốc, đồng thòi kết nôl với mạng lưói tri thức toàn cầu.

Thứ hai, nắm bắt và đẩy mạnh việc ứng dụng những 
thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Huy động ở mức cao nhất các nguồn lực của Nhà nước, 
của toàn dân và nguồn lực quốc tế  phục vụ cho nghiên 
cứu, triển khai, ứng dụng các thành tựu của cách mạng 
công nghiệp, đặc biệt là Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đòi sống.

Để thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 
nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đòi hỏi các 
doanh nghiệp phải tốì líu hoá mô hình kinh doanh với việc 
xây dựng dây chuyền sản xuất hướng tới tự động hóa ngày 
càng cao, tin học hóa quản lý, triển khai những kỹ năng 
mới cho tổ chức và cố nhồn, xây dựng chuỗi cung ứng 
thông minh, đảm bảo an ninh mạng.

Thứ ba, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ứng phó 
với những tốc động tiêu cực của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư; trong đó cần thực hiện các nhiệm vụ:

+ Xây dựng và phát triển hạ tẩng kỹ thuật về công nghệ 
thông tin và truyền thông, chuẩn bị nền tảng kinh tế  số.

Cần huy động các nguồn lực khác nhau bao gồm Nhà 
nước, doanh nghiệp, người dân và nước ngoài để phát triển 
nhanh chóng hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông.
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Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 
thông trong tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế. Đẩy mạnh 
đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ 
thông tin. Coi phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin 
là khâu đột phá trong Cách mạng công nghiệp lần thứ tư ở 
Việt Nam.

Tập trung phát triển tạo sự bứt phá về hạ tầng, ứng 
dụng và nhân lực công nghệ thông tin, truyền thông. Phát 
triển hạ tầng kết nối sô và đảm hảo an toàn, an ninh 
mạng, tạo điều kiện bình đẳng cho người dân và doanh 
nghiệp khi tiếp cận thông tin và nội dung số.

Việt Nam cần triển khai các giải pháp để phát triển 
ngành công nghệ thông tin thích ứng với Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư như: cảm biến - bộ cảm biến, hệ thống 
điều khiển các ứng dụng kinh doanh và chăm sóc khách 
hàng, thu thập thông tin, dữ liệu (để hinh thành hệ thống 
dữ liệu lớn làm cơ sỏ cho việc phân tỉch và xử lý dữ liệu để 
đưa ra những quyết định đúng đắn, có hiệu quả nhằm 
nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

+ Thực hiện chuyển đổi số nển kinh tế  và quản trị 
xã hội.

Chuyển đổi số’ nền kinh tế  trên cơ sỏ nền tảng số hóa 
đối với phát triển các lĩnh vực quán trọng rihư: phát triển 
công nghiệp năng lượng, công nghiệp hóa chất, điện tử, 
công nghiệp vật liệu, công nghiệp hàng tiêu dùng. Phát 
triển công nghiệp chế biến các sảm phẩm từ nông, lâm, 
ngư nghiệp nhằm nâng cao giá trị Ihàng xuất khẩu.

-Phát triển có chọn lọc một »ố ngành, lĩnh vực công 
nghiệp hiện đại và có khả năng tạo ttác động lan tỏa trong
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nền kinh tế. Tiếp tục xây dựng và phát triển các ũgành 
công nghiệp theo hướng hiện đại, tăng hàm lượng khoa 
học - công nghệ và tỷ trọng giá trị nội địa trong sản phẩm.

Xây dựng các khu công nghiệp, khu công nghệ cao, 
phù hợp với điều kiện và khả năng thực tế để tạo điều 
kiện, cơ sỏ cho việc nghiên cứu, ứng dụng công nghè mới. 
Thực hiện số hóa quản trị quốc gia và địa phương.

+ Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn.

Đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu khoa học - công 
nghệ mối vào sản xuất nông nghiệp - để nâng cao năng 
suất, chất lượng và hiệu quả. Phát triển nông, lâm, ngư 
nghiệp gắn với công nghiệp chế biến nhằm khai thác và 
phát huy tiềm năng, hiệu quả của các ngành này. Thông 
qua phát triển nông, lâm, ngư nghiệp để đảm bảo vững 
chắc an ninh lương thực cho xã hội; đồng thòi cung cấp 
nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến góp phần gia 
tăng giá trị hàng xuất khẩu, mỏ rộng thị trường, đẩy 
manh phân công lao động xã hội, giải quyết việc làm và 
nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần xây dựng 
nông thôn mới.

Ngoài ra, để thực hiện thành công quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đòi hỏi 
phải ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất; thực hiện 
cơ giới hoá, điện khí hóa, thủy lợi hóa, số hóa; phát triển 
công, thương nghiệp và dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp, 
nông thôn; từng bước xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 
đồng bộ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn.
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+ Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân 
ilực chất lượng cao.

Để thích ứng được với tác động của cuộc Cách mạng 
■công nghiệp lần thứ tư, trong thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ở Việt Nam phải do con người quyết định. Do 
đó, phát triển nhân lực là nội dung đặc biệt quan trọng.

Nhằm đáp ứng được những yêu cầu của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư trên cơ sờ đổi mới, nâng cao 
trình  độ đào tạo, sử dụng nhân lực, nhân tài vói các giải 
pháp cơ bản như: (1) Đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ lĩnh 
vực giáo dục - đào tạo theo hướng coi trọng chất lượng, 
hiệu quả và coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của 
người học. (2) Quy hoạch lại mạng lưãi cơ sở giáo dục nghê' 
nghiệp, giáo dục đại học gắn vởi quy hoạch phát triển kinh 
t ế - x ã  hội và phát triển nguồn nhân lực. (3) Tăng cưòng 
đầu tư cho phát triển nguồn nhân hỊc, trực tiếp nhất là 
đầu tư cho lĩnh vực giáo dục - đào tạo; coi giáo dục là nển 
tảng và là phương thức tạo ra nguồn lực phát triển. (4) Tổ 
chức nghiên cứu khoa học và đào tạo phải thay đổi cơ bản 
phương thức hoạt động, nâng eâô <cd 9Ỏ, trang thiết bị 
nghiên cứu, gắn kết giữa nghiên cứu, đào tạo với doanh 
nghiệp theo cơ chế hợp tác cùng có lợi, đưa nhanh các tiến 
bộ khoa học vào sản xuất và kinh doanh.

Coi trọng chính sách trọng dụng, thu hút nhân tài. Có 
chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với ngưòi tài, coi hiền tài 
là  nguyên khí quốc gia, là điểu kiện tiên quyết để phát 
triển đất nước trong thòi đại khoa học - công nghệ mới.

259



II- HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM

1. Khái niệm và nội dung hội nhập kinh tế quốc tế

a) Khái niệm và sự cần thiết khách quan hội nhập 
kinh tế  quốc tế

* Khái niệm về hội nhập kinh t ế  quốc t ế
Hội nhập kinh tế  quốc tế  của một quốc gia là quá trình 

quốc gia đó thực hiện gắn kết nền kinh tế  của mình với 
nền kinh tế  thế giới dựa trên sự chia sẻ lợi ích, đồng thòi 
tuân thủ các chuẩn mực quốc tế  chung.

* Tính tất yếu khách quan của hội nhập kinh tế  quốc tế
Thứ nhất, do xu thế khách quan trong bối cảnh toàn

cầu hóa kinh tế.
Toàn cầu hóa là quá trình tạo ra liên kết và sự phụ 

thuộc lẫn nhau ngày càng tăng giữa các quốc gia trén quy 
mô toàn cầu.

Toàn cầu hóa diễn ra trên nhiều phương diện: kinh tế, 
chính trị, văn hóa, xã hội, V .V . ,  trong đó, toàn cầu hóa kinh 
tế  là xu thế nổi trội nhất, vừa là trung tâm vừa là cơ sô và 
cũng là động lực thức đẩy toàn cầu hóa các lĩnh vực khàc. 
Toàn cầu hóa kinh tế  là sự gia tăng nhanh chóng các hoạt 
động kỉnh tế  vượt qua mọi biên giới quốc gia, khu vực, tạo 
ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế trcng sự 
vận động và phát triển hướng tới một nền kinh tế  thế giói 
thống nhất.

Trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế, hội nhâp kinh 
tế  quốc tế  trở thành tế t yếu khách quan vì: Toàn cẩu hóa
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kinh tê đã lôi cuốn tấ t cả các nước vào hệ thống phân công 
lao động quốc tế. các mối Hên hệ quốc tê của sản xuất và 
trao đổi ngày càng gia tăng, khiến cho nền kinh tế  của các 
nước trở thành một bộ phận hữu cơ và không thể tách ròi 
của nền kinh tế  toàn cầu. Trong toàn cầu hóa kinh tế, các 
yếu tố  sản xuất được lưu thông trên phạm vi toàn cầu. Do 
đó, nếu không hội nhập kinh tê quốc tế, các nước không 
thể tự đảm bảo được các điều kiện cần thiết cho sản xuất 
trong nưóc. Hội nhập kinh tê quốc tê tạo ra cơ hội để các 
quốc gia giải quyết những vấn đề toàn cầu đã và đang 
xuất hiện ngày càng nhiều, tận dạng được các thành tựu 
của cách mạng công nghiệp, biến nó thành động lực cho sự 
phát triển.

Hộp 6.3. Joseph E. Stiglit* bàn 
về tác động của toàn cầu hóa

Toàn cầu hóa đã làm giảm đi tình trạng cô lập mà các 
nưốc đang phát triển thường gặp và tạo ra cơ hội tiếp cận 
tri thức cho nhiều ngưòi ỏ những nước đang phát triển, 
điều vượt xa tầm với, thậm chí những ngưòi giàu nhất của 
bết kỳ quốc gia nào một thế kỷ trước đây.

Toàn cầu hổa khổng tốt, không xấu. Nồ có sức mạnh 
để đem lại vô số điều tốt. Với các nước Đông Á, đã thu 
được nhiều lợi ích. Nhưng ở phần lỏn các nơi khốc, toàn 
cầu hóa không đem lại lợi ích tương xứng.

Nguồn: Joseph E.Stiglitz: Toàn (Cẩu hóa và những mặt 
trái, Nxb. Trẻ, Thành phô' Hồ Chí Mimh, 2008, tr.5, 28.
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Thứ hai, hội nhập kinh tế  quốc tế  là phương thức phát 
triển phổ biến của các nưốc, nhất là các nước đang và kém 
phát triển trong điều kiện hiện nay.

Đối với các nước đang và kém phát triển thì hội nhập 
kinh tê quốc tế  là cơ hội để tiếp cận và sử dụng được các 
nguồn lực bên ngoài như tài chính, khoa học - công nghệ, 
kinh nghiệm của các nước cho phát triển. Khi các nước tư 
bản giàu có nhất, các công ty xuyên quốc gia đang nắm 
trong tay những nguồn lực vật chất và phương tiện hùng 
mạnh nhất để tác động lên toàn thế giới thì chỉ có phát 
triển kinh tế  mở và hội nhập quốc tế, các nước đang và 
kém phát triển mới có thể tiếp cận được những nguồn lực 
này cho quá trình phát triển của mình.

Hội nhập kinh tế  quốc tế  là con đường có thể giúp cho 
các nước đang và kém phát triển có thể tận dụng thời cơ 
phát triển rú t ngắn, thu hẹp khoảng cách với các nước tiên 
tiến, khắc phục nguy cd tụ t hậu ngày càng rõ rệt.

Hội nhập kinh tế  quốc tế  giúp mỏ cửa thị trường, thu 
hút vốn, thúc đẩy công nghiệp hóa, tăng tích lũy; tạo ra 
nhiều cơ hội việc làm mới và nâng cao mức thu nhập 
tương đốì của các tầng lớp dân cư.

Tuy nhiên, điều cần chú ý ở đây là chủ nghĩa tư bản 
hiện đại với líu thế về vốn và công nghệ đang ráo riết thực 
hiện ý đồ chiến lược biến quá trình toàn cầu hóa thành quá 
trình tự do hóa kinh tế  và áp đặt chính trị theo quỹ đạo tư 
bản chủ nghĩa. Điểu này khiến cho các nước đang và kém 
phát triển phải đối mặt với không ít rủi ro, thách thức,
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đó là: gia tăng sự phụ thuộc do nợ nước ngoài, tình trạng 
b ấ t bình đẳng trong trao đổi mậu dịch - thương mại giữa 
các nước đang phát triển và phát triển. Bởi vậy, các nước 
đang và kém phát triển cần phải có chiến lược hợp lý, tìm 
kiếm các đối sách phù hợp để thích ứng với quá trình toàn 
cầu hóa đa bình diện và đầy nghịch lý.

b) Nội dung hội nhập kinh tê quốc tê 
Thứ nhất, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện hội 

nhập hiệu quả. thành công.
Hội nhập là tất yếu, tuy nhiên, đối với Việt Nam, hội 

nhập  không phải bằng mọi giá. Quá trình hội nhập phải 
được cân nhắc với lộ trình và cách thức tối ưu. Quá trình 
này  đòi hỏi phải có sự chuẩn bị các điều kiện trong nội bộ 
nền  kinh tế  cũng như các mối quan hệ quổic tế  thích hợp.

Các điều kiện sẵn sàng về tư duy, sự tham gia của 
toàn xã hội, sự hoàn thiện và hiệu lực của thể chế, nguồn 
nhân  lực và sự am hiểu môi trường quốc tế; nền kinh tế  có 
nàng lực sản xuất thực... là những điều kiện chủ yếu để 
thực hiện hội nhập thành công.

Thứ hai, thực hiện đa dạng các hình thức, các mức độ 
hội nhập kinh tế  quốc tế.

Hội nhập kinh tế  quốc tế có thể diễn ra theo nhiều mức 
độ. Theo đó, hội nhập kinh tế quốc tế  có thể được coi là nông, 
sâu tùy vào mức độ tham gia của một nước vào các quan hệ 
kinh tế đôì ngoại, các tổ chức kinh tế  quốc tế  hoặc khu vực. 
Theo đó, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế  được chia thành 
các mức đợ cơ bản từ thấp đến cao là: Thỏa thuận thương 
mại ưu đãi (PTA), Khu vực mậu dịch tự do (FTA), Liên minh
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thuế quan (CU), Thị trường chung (hay thị trường duy nhất), 
Liên minh kinh tế  - tiền tệ...

Xét vể hình thức, hội nhập kinh tế  quốc tế  là toàn bộ 
các hoạt động kinh tế  đối ngoại của một nưốc gồm nhiều 
hình thức đa dạng như: ngoại thương, đầu tư quốc tế, hợp 
tác quốc tế, dịch vụ thu ngoại tệ...

2. Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến 
quá  tr ìn h  p h á t tr iể n  của V iệt Nam

Hội nhập kinh tế  quốc tế  là quá trình gia tăng sự liên 
hệ giữa nền kinh tế  Việt Nam vối nển kinh tế  thế giới. Do 
đó, một mặt, quá trình hội nhập sẽ tạo ra nhiều tác động 
tích cực đôì với quá trình phát triển của Việt Nam, m ặt 
khác cũng đưa đến nhiều thách thức đòi hỏi phải vượt qua 
mới có thể thu được những lợi ích to lớn từ quá trình hội 
nhập kinh tế  thế  giới đem lại.

a) Tác động tích cực của hội nhập kinh tế  quốc tế  
Hội nhập kinh tế  quốc tế  không chỉ là tất yếu mà còn 

đem lại những lợi ích to lớn trong phát triển của các nước, 
và nhũng lợi ích kinh tế  khác nhau cho cả ngưòi sản xuất 
và người tiêu dừng. Cụ thể là:

* Tạo điều kiện mở rộng thị trường, tiếp thu khoa học - 
công nghệ, vốn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế  trong nước

Hội nhập kinh tế  quốc tế  thực chất là mỏ rộng th ị 
trưòng để thúc đẩy thương mại phát triển, tạo điều kiện 
cho sản xuất trong nước, tận dụng các lợi thế kinh tế  của 
nước ta  trong phân công lao động quốc tế, phục vụ cho
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mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhanh, bển vững và chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng sang chiểu sâu với hiệu quả cao.

Hội nhập kinh tê quốc tê tạo động lực thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế  theo hướng hợp lý, hiện đại và hiệu 
(quả hơn, qua đó hình thành các lĩnh vực kinh tế  mũi nhọn 
để nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh 
tế, của các sản phẩm và doanh nghiệp trong nước; góp 
phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, làm tăng 
khả năng thu hút khoa học - công nghệ hiện đại và đầu tư 
bên ngoài vào nền kinh tế.

Hội nhập kinh tế quốc tê làm tăng cơ hội cho các 
doanh nghiệp trong nước tiếp cận thị trưòng quốc tế, 
nguồn tín dụng và các đối tác quốc tế  để thay đổi công 
nghệ sản xuất, tiếp cận vối phương thức quản trị phát 
triển để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Hội nhập kinh tế  quốc tế tạo cơ hội để cải thiện tiêu 
dùng trong nước, người dân được thụ hưỏng cốc sản phẩm 
hàng hóa, dịch vụ đa dạng về chùng loại, mẫu mã và chất 
lượng với giá cạnh tranh; được úếp cận và giao lưu nhiều 
hơn với thế giới bên ngoài., từ đó có cơ hội tìm kiếm việc 
làm cá ò trong nước lẫn ngoài nước.

Hội nhập kinh tế  quốc tế  tạo điều kiện để các nhà 
hoạch định chính sách nắm bắt tốt hơn tình hình và xu 
th ế  phát triển của thế giới., từ đó xây dựng và điều chỉnh 
ehiến lược phát triển hợp ỉý, đê' ra chính sách phát triển 
phù hợp cho đất nước.
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* Tạo cơ hội để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Hội nhập kinh tế  quốc tế  giúp nâng cao trình độ của

nguồn nhân lực và tiềm lực khoa học - công nghệ quốc gia. 
Nhờ đẩy mạnh hợp tác giáo dục - đào tạo và nghiên cứu 
khoa học với các nước mà nâng cao khả năng hấp thu khoa 
học - công nghệ hiện đại và tiếp thu công nghệ mới thông 
qua đầu tư trực tiếp nước ngoài và chuyển giao công nghệ 
nhằm nâng cao chất lượng nền kinh tế.

* Tạo điều kiện dể thúc đẩy hội nhập của các lĩnh vực 
văn hóa, chính trị, củng cô'an ninh - quốc phòng

Hội nhập kinh tế  quốc tế  là tiền đê cho hội nhập vể 
văn hóa, tạo điều kiện để tiếp thu những giá trị tinh hoa 
của thế giới, bổ sung những giá trị và tiến bộ của văn hóa, 
văn minh của thế  giới để làm giàu thêm văn hóa dân tộc 
và thúc đẩy tiến bộ xã hội.

Hội nhập kinh tế  quốc tế  còn tác động mạnh đến hội 
nhập chính trị, tạo điều kiện cho cải cách toàn diện hướng 
tới xây dựng một nhà nước pháp quyển xã hội chủ nghĩa, 
xây dựng một xã hội mỏ, dân chủ, văn minh.

Hội nhập tạo điều kiện để mỗi nước tìm cho mình một 
vị trí thích hợp trong trậ t tự quốc tế, nâng cao vai trò, uy 
tín và vị thế quốc tế  của nước ta trong các tổ chức chính 
trị, kinh tế  toàn cầu.

Hội nhập kinh tế  quốc tế  giúp đảm bảo an ninh quốc 
gia, duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực và quốc tế  để tập 
trung cho phát triển kinh tế  xã hội; đồng thời mở ra khả 
năng phối hợp các nỗ lực và nguồn lực của các nước để giải
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quyết những vấn đề quan tâm chung nihư: môi trường, biến 
đổi khí hậu, phòng, chống tội phạm và buôn lậu quốc tế.

b) Tác động tiêu cực của hội nhập kừứi tế  quốc tế
Hội nhập kinh tế  quốc tế không chỉ đưa lại những lợi 

ích, trái lại, nó cũng đặt ra nhiều rủi ro, bất lợi và thách 
thức, đó là:

- Hội nhập kinh tê quốc tê làm gia tăng sự cạnh tranh 
gay gắt khiến nhiều doanh nghiệp và ngành kinh tế  của 
nưốc ta gặp khó khăn trong phát triển, thậm chí phá sản, 
gây nhiều hậu quả bất lợi về mặt kinh tế  - xã hội.

- Hội nhập kinh tế  quốc tế có thể làm gia tăng 8ự phụ 
thuộc của nền kinh tế  quốc gia vào tỉhị trường bên ngoài, 
khiến nền kinh tế  dễ bị tổn thương trước những biến động 
khôn lường về chính trị, kinh tế và th ị trưòng quốc tế.

- Hội nhập kinh tế  quốc tế có thể  dẫn đến phân phôi 
không công bằng về lợi ích và rủi ro cho các nước, các 
nhóm khác nhau trong xã hội, do vậy cỗ nguy cơ làm tăng 
khoảng cách giàu - nghèo và bất bình đẳng xã hội.

- Trong quá trình hội nhập kiAh tế  quốc tế, cốc nước 
đang phát triển như nứốc ta phải ồốì mặt với nguy cơ 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế tự nhiền bốt lợi,. c|o thiện 
hướng tập trung vào các ngành sử dụrng nhiều tài nguyên, 
nhiều sức lao động, nhưng có giá trị gia tăng thấp. Có vị 
trí bất lợi và thua thiệt trong chuỗi giá trị toàn cầu. Do 
vậy, dễ trỏ thành bãi thải công nghiệp và công nghệ thấp, 
bị cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên -nhiên và hủy hoại môi 
trường ở mức độ cao.
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- Hội nhập kinh tế  quốc tế  có thể tạo ra một số thách 
thức đối với quyền lực nhà nước, chủ quyền quốc gia và 
phát sinh nhiều vấn đề phức tạp đối vối việc duy trì an 
ninh và ổn định trật tự, an toàn xã hội.

- Hội nhập có thể làm gia tăng nguy cơ bản sắc dân 
tộc và văn hóa truyền thống Việt Nam bị xói mòn trước sự 
“xâm lăng" của văn hóa nưóc ngoài.

- Hội nhập có thể làm tăng nguy cơ gia tăng của tình 
trạng khủng bô' quốc tế, buôn lậu, tội phạm xuyên quỗc 
gia, dịch bệnh, nhập cư bất hợp pháp...

Tóm lại, hội nhập kinh tế  quốc tế  hiện nay vừa có 
khả năng tạo ra những cơ hội thuận lợi cho sự phát triển 
kinh tế, vừa có thể dẫn đến những nguy cd to lớn mà hậu 
quả rấ t khó lưòng. Vì vậy, tranh thủ thời cơ, vượt qua 
thách thức trong hội nhập kinh tế  là vấn đề cần phải đặc 
biệt coi trọng.

3. Phương hướng nâng cao hiệu quả hội nhập 
kinh tế quốc tế trong phát triển của Việt Nam

Hội nhập kinh tế  quốc tế  là một trong những chủ đề 
kinh tế  có tác động tới toàn bộ tiến trình phát triển kinh 
t ế - x ã  hội của nước ta hiện nay, liên quan trực tiếp đến 
quá trình thực hiện định hướng và mục tiêu phát triển đất 
nước. Vối cả những tác động đa chiểu của hội nhập kinh tế  
quốc tế, xuất phát từ thực tiễn đất nước, Việt Nam cần 
phải tính toán một cách thức phù hợp để thực hiện hội 
nhập kinh tế  quốc tế  thành công.
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a) Nhận thức sâu sắc về thời cơ và thách thức do hội 
nhập kinh tếquôc tế  mang lại

Nhận thức vê hội nhập kinh tê quốc tế  có tầm quan 
trọng và ảnh hưởng to lớn đến những vấn để cốt lõi của 
hội nhập, về thực chất là sự nhận thức quy luật vận động 
khách quan của lịch sử xã hội. Đó là cơ sỏ lý luận và thực 
tiễn quan trọng đế xây dựng chủ trương và chính sách 
phát triển thích ứng.

Trong nhận thức, trưỏc hết cần phải thấy rằng hội 
nhập kinh tế  là một thực tiễn khách quan, là xu thế khách 
quan của thời đại, không một quốc gia nào có thể né tránh 
hoặc quay lưng với hội nhập. Việt Nam cũng không thể 
đúng ngoài dòng chảy của lịch sử, hậi nhập quốc tế  không 
chỉ là “khẩu hiệu thời thượng" mà phải là “phương thức 
tồn tại và phát triển” của nước ta hiện nay.

Nhận thức về hội nhập kinh tế  cần phải thấy rõ cả 
m ặt tích cực và tiêu cực vì tác động của nó là đa chiều, đa 
phương diện; trong đó, cần phải coi m ặt thuận lợi, tích cực 
là cơ bản. Đó là những tác động tthnic đẩy của hội nhập 
kinh tế  quốc tế tối: tăng trứầng, cd cấu lại nền kinh tế, 
tiếp cận khoa học - công nghệ, mỏ rộng thị trường...; đồng 
thòi cũng phải thấy rõ những tác ¿Rộng mặt trái của hội 
nhập kinh tế  như: những thách thức vể sức ép cạnh tranh 
gay gắt hơn; những biến động khó lưòng trên thị trưòng 
tài chính, tiền tệ, thị trường hàng hóa quốc tế  và cả nhũng 
thách thức về chính trị, an ninh, văn hóa. Nhận thjûc này 
là cơ sở để đề ra đối sách thích hợp nhằm tận dụng ưu thễ
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và khắc chế tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc 
tế, phù hợp vối điều kiện thực tiễn.

Về chủ thể tham gia hội nhập, Nhà nước là một chủ 
thể quan trọng nhưng không phải là duy nhất. Nhà 
nước là ngưòi dẫn dắt tiến trình hội nhập và hỗ trợ các 
chủ thể khác cùng tham gia sân chơi ỏ khu vực và toàn 
cầu. Song, hội nhập quốc tế  toàn diện là sự hội nhập của 
toàn xã hội vào cộng đồng quốc tế, trong đó doanh 
nghiệp và đội ngũ doanh nhân sẽ là lực lượng nòng cốt, 
Nhà nước không thể làm thay các chủ thể khác trong xã 
hội. Trong tiến trình hội nhập, người dân sẽ được đặt 
vào vị trí trung tâm, do đó, hội nhập kinh tế  quốc tế 
phải được coi là sự nghiệp của toàn dân; doanh nhân, 
doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, đó là những ỉực lượng đi 
đầu trong tiến trình này...

Thực tế  hiện nay, chủ trương, đưòng lổì của Đảng, chính 
sách của Nhà nưổc về hội nhập kinh tế  quốc tế  có nơi, có lúc 
chưa được quán triệt kịp thời, đầy đủ và thực hiện nghiêm 
túc. Hội nhập kinh tế  quốc tế  còn bị tác động bỏi cách Itiếp 
cận phiến diện, ngắn hạn và cục bộ; do đó, chưa tận  dung 
được hết cốc cơ hội và ứng phó hữu hiệu với các thách thức.

b) Xây dựng chiến lược và lộ trình hội nhập kinh tế  
phù hợp

Thực chất chiến lược hội nhập kinh tế  là một kế  hoach 
tổng thể về phương hướng, mục tiêu và các giải pháp cho 
hội nhập kinh tế. x&y dựng chiến lược hội nhập kỉnh tế 
phải phù hợp với khả năng và điều kiện thực tế:
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Trước hết. cần đánh giá đúng điược bối cảnh quốc tế, 
xu hướng vận động kinh tế, chinh ttrị thê giới; tác động 
của toàn cầu hóa, của cách mạng 'CÔ'ng nghiệp đối với các 
nước và cụ thể hóa đối với nước ta; tirong đó, cần chú ý tới 
sự  chuyển dịch tương quan sức mạnh kinh tê giữa các 
tru n g  tâm; xu hướng đa trung tánn, đa tầng nấc đang 
ngày càng được khẳng định: nền tảng kinh tê thê giới có 
những chuyển dịch căn bản do tác <động của Cách mạng 
cõng nghiệp lần thứ tư và sự phát triển của công nghệ 
thông tin.

Trong hội nhập kinh tê quốc té hiện nay, xu hướng 
liên kết kinh tế  đa tầng nấc, đặc t iệ t  là các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) gia tăng mạmh, Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệtp định Đốì tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP)... Châu 
Á. - Thái Bình Dương đang đóng vai trò đầu tàu trong tăng 
trưỏng và liên kết toàn cầu.

Mặt khác, cũng cần phải đánh gjiá được vai trò của tổ 
chức kinh tế  quốc tế, các công ty xuy<ên quốc gia và vai trò 
cùa các nưóc lốn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và 
EU; cũng như các điều chỉnh chính sách của các nước này 
trong vai trò chủ đạo, dẫn dắt các XIU hướng liên kết kinh 
t ế  quốc tê.

Hai là, đánh giá được những điềiu kiện khách quan và 
chủ quan có ảnh hưởng đến hội nhập kinh tế  của nước ta. 
Cồn làm rõ vị trí của Việt Nam để xác định khả năng và 
đỉều kiện để có thể hội nhập.
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Hiện nay, hội nhập kinh tế  quốc tế  của nước ta  đã và 
đang được đẩy nhanh về tốc độ cũng như phạm vi, song 
việc chuẩn bị bên trong lại không đi liền với tiến trình 
này. Những vấn đề mang tính vĩ mô như khung khổ pháp 
lý, năng lực thể chế, chất lượng nguồn nhân lực như là nút 
thắt của nền kinh tế, cản trở cạnh tranh ở nhiêu cấp độ. 
Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam còn nhận thức khá 
mơ hồ, thiếu sự quan tâm, thiếu thông tin về hội nhập 
kinh tế  quốc tế. Chưa nắm bắt được các luật chơi, nhữạg 
quy định trên sân chơi lớn. Điểu này dẫn đến chưa chủ 
động trong hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh khi 
tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Những hạn chế này 
cần phải được tính toán cụ thể, khắc phục kịp thời để từng 
bước nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế  và các 
doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế.

Ba là, trong xây dựng chiến lược hội nhập kinh t ế  
cần nghiên cứu kinh nghiệm của các nước nhằm đứiC 
rú t cả những bài học thành công và th ấ t bại để tránh  
đi vào những sai lầm mà các nước đã từng phải gánh 
chịu hậu quả.

Bôh là, xây dựng phương hướng, mục tiêu, giải pháp 
hội nhập kỉnh tế  phải đề cao tính hiệu quả, phù hợp với 
thực tiễn về năng lực kinh tế, khả năng cạnh tranh, tiềm 
lực khoa học - công nghệ và lao động theo hướng tích cực, 
chủ động.

Năm là, chiến lược hội nhập kinh tế  phải gắn với tiến 
trình hội nhập toàn diện, đồng thời có tính mở, điều chỉnh 
linh hoạt để ứng phó kịp thời với sự biến đổi của th ế  giới
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wà các tác động mặt trái phát sinh trong quá trình hội 
n h ập  kinh tế.

Sáu ¡à, chiến lược hội nhập kinh tê cần phải xác định 
rõ  lộ trình hội nhập một cách hợp lý. Đây là việc làm cần 
1th.iết và có ý nghĩa quan trọng đế 'đảm bảo hội nhập kinh 
ftế có hiệu quả, nhằm tránh những cú sốc không cần thiết, 
gây  tổn hại cho nền kinh tế  và các doanh nghiệp. Lộ trình 
c ần  phải xác định được các yếu tô thòi gian, mức độ, bước 
(đi trong các giai đoạn hội nhập kinh tế  và bám sát được 
Itiến triển bên ngoài và bên trong để điểu chỉnh lộ trình 
miột cách  thích hợp. Bên cạnh đó, củng cần xác định các 
ngành, các lĩnh vực cần ưu tiên trong hội nhập kinh tế, 
Itrén cơ sở đó tập trung các nguồn lực để hình thành các 
lĩmh vực nòng cốt, các nhân tô đột phá trong tiến trình hội 
nlhập kinh tế  quốc tế.

c) Tích cực, chủ động tham gia vào các liên kết kinh tế  
qiuốc tê và thực hiện đẩy đủ các cam kết của Việt Nam trong 
các liên kết kừih tế  quốc tế  và khu vực

Trong tiến trình hội nhập kinh tế  quốc tế, cho đến 
nay, về hợp tác song phương, Việt Nam đã thiết lập quan 
hệ ngoại giao với hơn hàng trăm qiuốc gia trên thế giói, mỏ 
rộng quan hệ thương mại, xuất khẩu hàng hoá tới các thị 
trưòng quốic gia và vùng lãnh thổ, lký kết trên 90 hiệp định 
thương mại song phương, hiệp định khuyến khích và bảo 
hộ đầu tư, hiệp định chống đánh thuế hai lần.

Đặc trưng của hội nhập kinh tế  quốic tế  là sự hình 
tiiành các liên kết kinh tế  quốc tế và khu vực để tạo ra sân 
chơi chung cho các nước.
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Hộp 6.4. C ác m ốc cơ bản trong tiến trìn h  

hội nhâp kỉnh tế  quốc tế  của Việt Nam giai đoạn đầu

Năm 1995: gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN).

Năm 1996: tham gia Khu vực Thương mại Tự do 
ASEAN (AFTA).

Năm 1996: tham gia sáng lập Diễn đàn hợp tác Á - Âu 
(ASEM).

Nảm 1998: tham gia Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - 
Thái Bình Dương (APEC).

Năm 2007: chính thức trở thành thành viên của Tổ 
chức Thương mại thế giới (WTO).

Nguồn: Lâm Quỳnh Anh - Văn phòng ủy ban quốc gia về 
Hợp tác kỉnh tế quốc tế, Bộ Ngoại giao: “Nhũng thành tựu 
trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”, cổng 
Thống tin diện tử Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày 2/8/2018.

Với tư cách là thành viên của các tổ chức kinh tế quốc tế: 
WTO, ASEAN, APEC..., Việt Nam đã nỗ lực thực hiện đầy 
đủ, nghiêm túc các cam kết và tích cực tham gia các hoạt 
động trong khuôn khổ các tổ chức này.

Việt Nam đã thực hiện nhiểu cải cách chính sách 
thương mại theo hướng minh bạch và tự do hóa thể hiện ỏ 
các cam kết đa phương về phốp luật và thể chế cũng như 
các cam kết mỏ cửa thị trưòng hàng hóa, dịch vụ. Thực 
hiện các cam kết hội nhập sâu rộng nhằm xây dựng
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Cộng đồng ASEAN; thực hiện nghiêm túc các cam kết hợp 
tác của APEC, tích cực đề xuất và triển khai nhiều sáng 
kiến, hoạt động của ASEM...

Việt Nam triển khai đầy đủ. nghiêm túc các cam kết hội 
nhập kinh tế  quốc tế, đặc biệt là về cắt giảm thuế quan, mỏ 
cửa dịch vụ, đầu tư,... vể cơ bản. Việt Nam đã hoàn thành lộ 
trình  cắt giảm theo WTO từ năm 2014. Bên cạnh đó, Việt 
Nam đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ban hành các biểu thuế 
ưu đãi, thuế nhập khẩu đối với các FTA đã ký kết.

Việc tích cực tham gia các liên kết kinh tế  quốc tế  và 
thực hiện nghiêm túc các cam kết của các liên kết góp 
phần nâng cao uy tín, vai trò của Việt Nam trong các tổ 
chức này; tạo được sự tin cậy, tôn trọng của cộng đồng 
quốc tế, đồng thòi giúp chúng ta nâng tầm hội nhập quốc 
tế  trên các tầng nấc, tạo cơ chế li«ên kết theo hướng đẩy 
mạnh chủ động đóng góp, tiếp cận đa ngành, đa phương, 
đề cao nội hàm phát triển để đảm bảo các lợi ích cần thiết 
trong hội nhập kinh tế.

d) Hoằn thiện thể chê kinh tế  và ìu ệ t pháp
Một trong những điều kiện của hộí nhập kinh tế  quốc 

tế  là sự tương đồng giữa các nước về thể chế kinh tế* Trên 
th ế  giới ngày nay, hầu hết các nước đều phát triển theo 
mô hình kinh tế  thị trường tuy có .«ự khác biệt nhất định. 
Việc phát triển theo mô hình “kính tế  thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa” của nước ta  mặc dù có 8ự khác 
biệt với các nước vế định hướng chíĩih trị của sự phát triển 
nhưng nó không hể cản trở sự hội nhập. Vấn để có ảnh
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hưởng lón hiện nay là cơ chế thị trường của nưóc ta  chưa 
hoàn thiện; hệ thông luật pháp, cơ chế, chính sách chưa 
đồng bộ, chính sách điều chỉnh kinh tế  trong nưóc chưa 
phù hợp với điều kiện hội nhập kinh tế  quốc tế; môi trường 
cạnh tranh còn nhiều hạn chế. Vì vậy, để nâng cao hiệu 
quả hội nhập kinh tế  quốc tế, cần hoàn thiện cơ chế th ị 
trường trên cơ sở đổi mới mạnh mẽ vê sở hữu, coi trọng 
khu vực tư nhân và doanh nghiệp nhà nước; hình thành 
đồng bộ các loại thị trường; đảm bảo môi trường cạnh 
tranh bình đẳng giữa các chủ thể kinh tế...

Đi đôi với hoàn thiện cơ chế thị trường cần đổi mới oơ 
chế quản lý của Nhà nước trên cơ sở thực hiện đúng các 
chức năng của Nhà nước trong định hướng, tạo môi 
trường, hỗ trợ và giám sát hoạt động của các chủ tfoể 
kinh tế. Hội nhập kinh tế  quốc tế  đòi hỏi phải cải cách 
hành chính, chính sách kinh tế, cơ chế quản ỉý ngày càng 
minh bạch hơn, làm thông thoáng môi trường đầu tư, 
kinh doanh trong nước để thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư của 
các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước. Đó là cd sỏ then chết để nước ta có thể tham gia vào 
tầng nấc cao hơn của chuỗi cung ứng và giá trị khu vực 

cũng như toàn cầu.
Nhà nước cần rà  soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật, 

nhất là luật pháp liên quan đến hội nhập kinh tế  như: 
đất đai, đầu tư, thương mại, doanh nghiệp, thuế, tà i 
chính tín dụng,... Hoàn thiện pháp luật vể tương trợ tư  
pháp phù hợp với luật pháp quốc tế; đồng thòi phòng 
ngừa, giảm thiểu các thách thức do tranh chấp quốc tế,
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ìnhất là tranh chấp thương mại. đầu tư quốc tế; xử lý có 
lhiiệu quả các tranh chấp, vướng mắc kinh tế, thương mại 
inhằm bảo đảm lợi ích của người lao động và doanh 
ìnghiệp trong hội nhập.

đ) Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế  của nền kinh tế  
Hiệu quả của hội nhập kinh tê phụ thuộc rất nhiều 

vào năng lực cạnh tranh của nền kinh tế  cũng như của các 
‘doanh nghiệp.

Vối nền tảng công nghệ và hạ tầng yếu kém, nguồn 
laio động có chất lượng thấp, quy mô đầu tư nhỏ bé khiến 
‘Cho năng lực cạnh tranh thấp, hạn chế khả năng vươn ra 
thặ trường thế giới của cốc doanh nghiệp.

Tác động của hội nhập kinh tế có thể rất tích cực, song 
không có nghĩa đúng với mọi ngành, mọi doanh nghiệp. 
Đíôì với doanh nghiệp, ngành hàng, lợi ích cũng không tự 
đến. Để đứng vững trong cạnh tranh, các doanh nghiệp 
phải chú trọng tới đầu tư, cải tiến công nghệ để nâng cao 
khả năng cạnh tranh của mình. Đặc biệt là phải học các 
cầch thức kinh doanh trong bôì cảnh mới: (1) học cách tìm 
kỉếm cơ hội kinh doanh, (2) học cách kết nốì cùng chấp 
nỉiận cạnh tranh, (3) học cách huy động vốn, (4) học cách 
quản trị sự bất định, (5) học cách đồng hành với Chính 
phủ, (6) học cách “đối thoại pháp lý”.

Nhà nưốc cần tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp, 
giúp các doanh nghiệp vượt qua những thách thức của 
tlhòi kỳ hội nhập. Nhà nước cần chủ động, tích cực tham 
gỉa đầu tư  và triển khai các dự án xằy dựng nguồn nhân 
lực, nhất là nguồn nhân lực chất lưạng cao, gắn với nhu
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cầu của các doanh nghiệp; tổ chức các khóa đào tạo, trao 
đổi kinh nghiệm về kỹ năng hội nhập, quản trị theo cách 
toàn cầu, để cao năng lực sáng tạo, đặc biệt là kiến thức về 
luật kinh tế, thương mại quốc tế..., phát triển, hoàn thiện 
hạ tầng cơ sở sản xuất, giao thông, thông tin, dịch vụ... 
giúp giảm chi phí sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi cho 
thu hút vốii, công nghệ tiên tiến, thúc đẩy tăng năng suất 
lao động của các doanh nghiệp.

e) Xây dựng nền kinh tế  độc lập, tự chủ của Việt Nam
Xây dựng nền kinh tế  độc lập, tự chủ không chỉ xuất 

phát từ quan điểm, đưòng lôi chính trị độc lập, tự chủ mà 
còn là đòi hỏi của thực tiễn, nhằm bảo đảm độc lập, tự chủ 
vững chắc về chính trị, bảo đảm phát triển bền vững và có 
hiệu quả cho nền kinh tế, cho việc mỏ cửa, hội nhập kinh 
tế  quốc tế. Khi đã có độc lập, tự chủ về chính trị thì nội 
dung cờ bản của độc lập, tự chủ của một quốc gia là xây 
dựng nền kinh tế  độc ỉập, tự chủ.

Nền kinh tế  độc lập, tự chủ là nền kinh t ế  không bị lệ 
thuộc, phụ thuộc vào nước khốc, người khác, hoặc vào một 
tổ  chức Jdnh tế  nào đó về đường lốì, chính sách phát triển, 
không bị bất cứ ai dùng những điều kiện kinh tế, tài 
chính, thương mại, viện trợ... để áp đặt, khống chế, làm  
tổn hại chủ quyền quốc gia và lợi ích cơ bản của dân tộc.

Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nhấn mạnh tầm quan 
trọng cùa việc xây dựng nền kinh tế  độc lập, tự chủ. 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ  quá dộ lên 
chủ nghĩa xã hội (bổ Bung, phất triển năm 2011) và
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Clhiêh lược phát triển kinh tế  - xã hỘT 2011 - 2020 được 
Tthiông qua tại Đại hội XI của Đảng đểu nhấn mạnh đưòng 
lốiỉ xây dựng nền kinh tế  độc lập, tự chủ đi đôi với tích cực 
vètt chủ động hội nhập kinh tê quốc tê được thực hiện xuyên 
suiốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ỏ nước ta. Chiêh 
lưtợc phất triển kinh tế  - xã hội 2021 - 2030 cũng nêu rõ: 
■“X ây dựng nền kinh tế  tự chủ phải trên cơ sở làm chủ công 
¡nghệ và chủ động, tích cực hội nhập., đa dạng hóa thị 
Itmíờng, nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tể’1.

Để xây dựng thành công nền kinh tế  độc lập, tự chủ đi 
•đôi với tích cực và chủ động hội nhập kinh tế  quốc tế, đòi 
ửiSi Việt Nam phải thực hiện một số biện pháp sau đây: 

Thứ nhất, hoàn thiện, bổ sung đường lối chung và 
'điitòng lốì kinh tế, xây dựng và phát triển đất nước.

Thứ hai, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nulâc. Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng nển kinh 
t ế  độc lập, tự chủ, xây dựng cơ sỏ vật chẳít cho chủ nghĩa xã 
hội, giúp Việt Nam đi tắt, đón đầu, tránh được nguy cơ tụt 
hặxx xa hơn về kinh tế  80 với các nước khác. Trong giai đoạn 
h iện  nay, cần tập trung vào một số biện pháp sau:

(-l)-Đẩy mạnh cơ oấu lại nền kinh tế, chuyển Bang tăng 
trưỏng chủ yếu theo chiều sâu.

(2) Mô rộng và tìm kiếm thị trường mới, đa dạng hóa 
thụ trưòng, nguồn vốn đầu tư và đôi táic, tránh phụ thuộc

1. Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện S)ại hội đại biểu toàn 
quiổclần thứ XIU, Sđd, t.I, tr.216.
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vào một thị trưòng, một đôi tác, tạo nền tảng cho phát 
triển ổn định, bền vững. Chiến lược thị trường cần gắn kết 
chặt chẽ với chiến lược sản phẩm và xúc tiến quảng bá sản 
phẩm nhằm nâng cao vị thế và uy tín của sản phẩm hàng 
hóa trong nước.

(3) Quy định chặt chẽ và mạnh dạn trong đổi mới công 
nghệ. Đi liền với quá trình du nhập công nghệ, cần tăng  
nguồn tài chính đầu tư cho nghiên cứu và triển khai, 
nhằm từng bước nghiên cứu phát triển, tiến tới tự chủ 
dần về công nghệ.

Thứ ba, đẩy mạnh quan hệ kinh tế  đối ngoại và ch ủ  

động hội nhập kinh tế  quốc tế  đáp ứng yêu cầu và lợi ích 
của đất nước trong quá trình phát triển; đồng thòi qua 
đó phát huy vai trò của Việt Nam trong quá trình hợp 
tác với các nước, các tổ chức khu vực và thế  giói. Để chủ 
động hội nhập kinh tế  quốc tế  một cách có hiệu quả, 
trong thòi gian tới cần chú ý thực hiện nhũng giải pháp 
cụ thể sau:

(1) Tiếp tục nghiên C Û U ,  đàm phán, ký kết, chuẩn bị 
kỷ các diều kiện thực hiện các FTA yêu cầu ô cấp độ cao 
hơn trong hội nhập kinh tế  toàn cầu, tham gia các điểu 
ước quốc tế  trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu 
tư...; có đại diện làm việc tại các tổ chức thương mại, đầu 
tư, giải quyết tranh chấp quốc tế.

(2) Huy động mọi nguồn lực để thực hiện thành công 
ba đột phá chiến lược: cải cách thể chế, phát triển hạ tầng 
cơ sỏ, phát triển nguồn nhân lực.
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(3) Chính phủ cần tiếp tục thực hiện các chính sách ổn 
<đị:nh kinh tế  vĩ mô và cải thiện môi trường sản xuất, kinh 
'doanh để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nưốc tham 
:gi;a sản xuất hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho thị trường 
trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu ra thị trường khu vực 
và thế giới.

(4) Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn 
nhân lực chất lượng cao đáp úng nhu cầu hội nhập kinh tẽ 
quốc tế.

Thứ tư, tăng cưòng năng lực cạnh tranh của nền kinh 
t ế  bằng đổi mới, hoàn thiện thể chế kinh tế, hành chính, 
đặc biệt là tăng cưòng áp dụng khoa học - công nghệ hiện 
đại, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các ngành 
kinh tế, nhất là những ngành có vị thế của Việt Nam.

Thứ năm, kết hợp chặt chẽ kinh tê* với quốc phòng, an 
nỉnh và đốì ngoại trong hội nhập quốc tế. Mỏ rộng quan 
hệ  quốc tế  phải quán triệt và thực hiện nguyên tắc bình 
đẳng, cừng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và không 
can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; giũ gìn bản sắc 
vàn hóa dân tộc; giải quyết các tranh  ehấp bằng thương 
lượng hòa binh. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các 
quan hệ hợp tác quốíc tế  về kinh tế, quốc phòng, an ninh 
và đôi ngoại để tạo sự hiểu biết và tin  cậy lẫn nhau giữa 
nước ta  với các nước trong khu vực và trên  thế  giới.

Ve môĩ quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốt 
t ế  ở Việt Nam.

Độc lập, tự chủ là khẳng định chủ quyền quốc gia,- dân 
tộc. Hội nhập quốc tế  là phương thức phát triển đất nước
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trong thế giới ngày nay. Giữa độc lập, tự chủ và hội nhập 
quốc tế  có mối quan hệ biện chứng; vừa tạo tiền đề chio 
nhau và phát huy lẫn nhau, vừa thống nhất với nham 
trong việc thực hiện mục tiêu cơ bản của cách mạng và lợi 
ích căn bản của đất nước của dân tộc, trước hết là mụiC 
tiêu phát triển và an ninh.

Giữ vững độc lập, tự chủ, phát huy sức mạnh bêm 
trong là nền tảng của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tcổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Song, độc lập, tự chiủ 
không có nghĩa là biệt lập, “đóng cửa” với thế  giới, vì 
điều đó không phù hợp với xu thế  khách quan của thờri 
đại, sẽ không thể phát triển và tấ t yếu làm suy yếu độic 
lập, tự chủ. Giữ vững độc lập, tự chủ phải đi đôi với chiả 
động, tích cực hội nhập quốc tế. Có giữ vững độc lập, tự  
chủ thì mới có thể đẩy mạnh hội nhập quốc tế, vì không 
giữ được độc lập, tự chủ thì quá trình hội nhập sẽ  
chuyển hóa thành “hòa tan”, mục tiêu phát triển  và am 
ninh đều không đạt được. Đồng thời, càng hội nhập quốc 
tế  có hiệu quả thì càng có thêm điều kiện và tạo được 
thế  thích hợp để giữ vũng độc lập, tự chủ thông qua việc 
tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, tạo lập sự đan xem 
lợi ích với đốì tác, nâng cao vị th ế  của Việt Nam ỏ khu 
vực và trên thế  giói, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, 
quốc phòng, an ninh...

Vừa giữ vững độc lập, tự chủ; vừa chủ động, tích cực hộ>i 
nhập quốc tế  còn là phương thức kết hợp sức mạnh dân tộc 
với sức manh thời đại trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa 
xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
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Hiệu quả của hội nhập quốc tế  được đo bằng mức độ 
tlhực hiện các mục tiêu phát triển, an ninh và gia tăng vị 
tlhế của đất nước. Để bảo đảm hội nhập quốc tế  có hiệu quả, 
Cíần độc lập, tự chủ trong việc quyết định chiến lược tổng 
tlhể, mức độ, phạm vi, lộ trình và bước đi hội nhập quốc tế  
tirên từng lĩnh vực. Hội nhập quá nhanh, quá rộng trong 
khi năng lực tự chủ còn yếu thì không thể có hiệu quả.

Độc lập, tự chủ còn là cơ sỏ để giữ gìn bản sắc của dân tộc. 
Càng hội nhập sâu rộng càng đòi hỏi khẳng định bản sắc, 
càng có nhu cầu giữ gìn giá trị văn hóa, truyền thống dân tộc.

Hội nhập quốc tế  cũng tạo nên những thách thức mới 
đối với nhiệm vụ giữ vững độc lập, tự chủ. Sự tùy thuộc 
lẵn  nhau giũa các nước có thể chuyển hóa thành sự lệ 
tlhuộc của nước này vào nước khác. Trường hợp này dễ xảy 
r.-a đôi với các nước nghèo, nước nhỏ trong mốì quan hệ với 
c:ác nước giàu, nước lớn. Hội nhập quốc tế  cũng có thể tác 
động tới sự phân hóa xã hội của từng nước, khi lợi ích từ 
váệc hội nhập được phân chia khác nhau đốì vối các nhóm 
khác nhau trong xã hội, và từ đó góp phần làm trầm trọng 
tìhêm các vấn đề xã hội. Hội nhập quốc tế  còn có thể ỉàm 
cho lợi ích nhóm nổi trội hơn, từ  đó làm cho quá trình 
quyết sách thêm.phức tạp, nhất là trong trường.hợp.lợi ích 
mhóm trong các nước liên kết với các yếu tố  nước ngoài. 
Hội nhập quốc tế  không hiệu quả sẽ làm suy giảm độc lộp, 
ttự chủ, suy giảm chủ quyền quốc gia.

Để hội nhập có hiệu quả, không thể tuyệt đôĩ hóa độc 
ũậpị tự chủ và quan niệm về độc lập,-tự chủ là-bất.biến. 
Tuyệt đốì hóa hay quan niệm cứng nhắc về độc lập, tự chủ

283



sẽ ngăn cản hội nhập, bỏ lỡ thòi cơ hoặc làm giảm hiệu quả 
của hội nhập và do đó sẽ tác động tiêu cực trở lại tối độ(c 
lập, tự chủ. Mặt khác, nếu không chủ động, sáng tạo tìm ra  
những phương thức mới phù hợp với hoàn cảnh và các điều 
kiện hình thành từ quá trình hội nhập quốc tế, thì việc bảo 
đảm độc lập, tự chủ cũng sẽ gặp nhiều thách thức.

Việc quán triệt, xử lý thành công môi quan hệ giữa 
độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế  đã góp phần quan 
trọng giúp đất nước ta đạt được những thành tựu phátt 
triển to lớn, có ý nghĩa lịch sử qua 35 năm đổi mối. Nước 
ta đã tiến vào một chiều sâu mới trên quỹ đạo hội nhập 
quốc tế, thực hiện những điều chỉnh căn bản, nâng cao vị 
thế, quy mô và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; độc 
lập dân tộc được củng cố, năng lực tự chủ quốc gia được 
tăng cưòng.

TÓM TẮT CHƯƠNG

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình tấ t yếu đôi 
vâi 8ự phát triển của Việt Nam. Việt Nam cần thực hiện 
khai thác lợi thế của quốc gia đi sau để thực hiện thành 
công công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việt Nam cần tận  
dụng những lợi thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư để đẩy nhanh tốc độ phát triển và hội nhập, rú t 
ngắn khoảng cách với các nước phát triển.

Hội nhập kinh tế  quốc tế  là đòi hỏi khách quan của thời 
kỳ toàn cẦu hóa. Hội nhập kinh tế  có tác động cả về mặt
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tách cực và tiêu cực cho các nưóc. Với xu hưống chung của 
hiội nhập trên toàn thế giối, Việt Nam cần phải tích cực và 
c:hủ động tham gia hội nhập kinh tế  quốc tế, xây dựng 
Cihiến lược và lộ trình hội nhập phù hợp với khả năng và 

đtiều kiện của mình, tích cực khai thác lợi thế của hội nhập 
đtể phát triển, đồng thòi ngăn chặn, đẩy lùi các nguy cơ, các 
tác động bất lợi do hội nhập kinh tế  quốc tế  mang lại.

CÁC THUẬT NGỮ CẦN GHI NHỚ

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cách mạng công nghiệp; 
Cách mạng công nghiệp lẩn thứ tư; toàn cẩu hóa, hội nhập 
kinh tế  quốc tế, kinh tế  độc lập, tự chủ.

VẤN Đ Ể THẲO LUẬN

1. Hãy thảo luận lịch sử phát triển của các cuộc cách 
mạng công nghiệp, làm rõ những tác động của các cuộc 
cách mạng công nghiệp đổi vối sự phát triển của xã hội 
loài ngưòi? Xuất phát từ vị trí của bản thân, thảo luận và 
trình  bày về trách nhiệm của mình cần đóng góp gì để 
thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa ỏ 
Việt Nam trong bốì cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư?

2. Hãy thảo luận để làm rõ những tác động tích cực 
và tiêu cực của hội nhập kinh tế  quốc tế  đốì với sự phát 
triển  của Việt Nam? Việt Nam cần phải thích ứng với 
những tác động đó như th ế  nào?
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CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích nội dung cơ bản của quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa ỏ Việt Nam?

2. Phân tích quan điểm và những giải pháp để thực 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam trong bốii 
cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư?

3. Phân tích tính tấ t yếu của hội nhập kinh tế  quốc t ế  
và những tác động của hội nhập kinh tế  quốc tế đôi vớii 
Việt Nam?

4. Trình bày những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quải 
hội nhập kinh tế  quốc tế  trong phát triển của Việt Nam?
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Vài liệu tham khảo

2 2 4
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